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LỜI MỞ ĐẦU 


Kế toán tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên 
ngành của sinh viên khối ngành kinh tế, môn học này sẽ 
cung cấp những khái niệm và phương pháp cơ bản để hạch 
toán kế toán doanh nghiệp. 

Để đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy, học tập và 
nghiên cứu của sinh viên và bạn đọc, Tổ bộ môn Kế toán 
thuộc Khoa Kế toán - Kiểm toán - Trường Đại học Công 
nghiệp TP.HCM đã tổ chức biên soạn giáo trình này. Nội 
dung của giáo trình đã căn cứ vào Luật Kế toán, hệ thống 
chuẩn mực kế toán và các chế độ, chính sách kế toán của 
Việt Nam đã ban hành trong thời gian qua, đồng thời tham 
khảo nhiều giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp của 
các trường Đại học trong cả nước để tổng hợp và biên soạn. 

Quyển sách được chia thành 2 tập; Tập 1 gồm các vấn đề lý 
luận và phương pháp hạch toán về các khoản Tài sản trong 
doanh nghiệp; Tập 2 là các vấn đề lý luận và phương pháp hạch 
toán về các khoản Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi 
phí. Đặc biệt là phương pháp hạch toán về thuế thu nhập 
doanh nghiệp và thuế thu nhập hoãn lại trong doanh nghiệp, 
phương pháp lập báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính 
hợp nhất trong những tập đoàn hay tổng công ty. 

Giáo trình do Tiến sĩ kinh tế Trần Phước, Phó Trưởng 
Khoa Kế toán - Kiểm toán làm chủ biên, cùng với sự tham 
gia biên soạn của các giảng viên trong Bộ môn Kế toán như 
sau: 



Chương 1: \ Tổ chức công việc kế TS. Trần Phước 

toán trong doanh nghiệp 

Chương g/ Tổ chức bộ máy kế toán TS. Trần Phước 
trong doanh nghiệp 

Chương 3: Kế toán tiền và các ThS. Nguyễn T. Thu Hiền, 

khoản tương đương tiền CH. Nguyễn Thanh Thủy 

CH. NguyễnT. Hải Thanh 

Chương 4: Kế toán khoản đẩu tư TS. Trần Phước 

ngắn hạn CH. Đặng Thị Thủy 

CH. Bùi T. Thanh Hồng 

Chương 5: Kế toán các khoản phải TS. Trần Phước, 

thu CH.Phạm Thị Tú Anh 

Chương 6: Kế toán các khoản ứng TS. Trần Phước 

trước CH. Lê Thị Tuyết Dung 

Chương 7: Kế toán hàng tồn kho ThS. Cao Thị cẩm Vân 

ThS. Lê Thủy Ngọc Sang 

Chương 8: Kế toán TSCD ThS. Nguyễn Tấn Dũng 

ThS. Nguyễn Kính 

Chương 9: Kế toán các khoản đẩu TS. Trần Phước 

tư dài hạn 77?s. Nguyễn Tấn Dũng 

Tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng trong biên soạn, 
song không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, Tổ Bộ môn 
Kế toán rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc, 
đồng nghiệp để lần xuất bản sau tài liệu sẽ hoàn chỉnh hơn. 

Trân trọng cảm ơn. 

Chủ biên 
TS. Trần Phước 



PHẨN A 

TỔ CHỨC CÔNG VIỆC-Bộ MÁY- 
MỒ HÌNH KÊ TOÁN TRONG 
DOANH NGHIỆP 



Chương 1 


Tổ CHỨC CÔNG VIỆC KÊ TOÁN 

TRONG DOANH NGHIỆP 

■ 

Mục tiêu Chương 1 

Kt,z YT lĩ „ Luật . Kế t0án (diều 48 > ánọc Quốc hội 

, l b ? p . tbứ , 3 , tbôn g qua ngày 17/6/2003, yêu cầu 

£■“£ ị Á 7° íí ? “? ke toán, bế ỵ if m 
cW, Í" l ặC ‘ i làm kế toá V’- 9° vậy sau khi nghiên cứl 
nhl™ i?.li ên tó . Mt được nội dung và 

“ “n ‘™g một doanh 

khoỉlll í? g , chế • từ k ' t™ hệ thống tài 

oln t °ll r kê ' toán và hình thức kế toán hệ thống 
íí Z à c bá0 . Cá0 - kế .*“?» **» tri trong doanh 
t 7ềhúc iíí * “* 5«.“ c phưoĩg pháp 

kg tt It, “ ng V m j 0ắi nội bộ ’ * bộ máy nhân sự 

kê toán trong doanh nghiệp. 

1.1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 

kinhTế l ập và . cung cấp thôn « tin 

toií bô ■ ôĩi t-t wl ng nh " gh ' êp cổng tác tó chức 

ửồl và hZ lĩ 1 l“. c i ảnb h ? n f ** 2* đến chất 

MSt khỉc !“ ĩ! ! /, ? tắC ,T Ển lý * doanh nghiệp 

ả " h hdăng đến việc đáp ứng các yêu cầu 

hỊ n In tíấn n dl u w ề n hạn tmc 5 

«w*.ír^r -* “ “ “* »-—-»» 



10 


(Phưưitq li <7iơ chức cỏ ỉ tạ oiệc kế toán Irottạ doanh nqhĩệp. 


- Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán; 

- TỔ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán; 

- Tổ chức vận dụng hình thức kế toán & sổ kế toán; 

- Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo kế toán. 

1.2. TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHÊ ĐỘ CHỨNG TỪ KÊ 
TOÁN 

1.2.1. Những qui dịnh về chế độ chứng từ kế toán 

Chứng từ kế toán áp dựng cho các doanh nghiệp phải 
thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ 
theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 
129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ, đồng thời 
các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kê 
toán. Tuy nhiên, những doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh 
tế, tài chính đặc thù chưa được quy định trong danh mục 
chứng từ kế toán (xem Bảng 1.1), thì áp dụng theo quy định 
về chứng từ tại chế độ kế toán riêng, chẳng hạn như bưu 
điện, bảo hiểm, ... 

Hệ thông biểu mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các 
doanh nghiệp, gồm: 

- Chứng từ kế toán ban hành theo Chế độ kế toán doanh 
nghiệp Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/3/2006 hay 
Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, ngày 14/9/2006, gồm 5 chỉ tiêu: 

+ Chỉ tiêu lao động tiền lương; 

+ Chỉ tiêu hàng tồn kho; 

+ Chỉ tiêu bán hàng; 

+ Chỉ tiêu tiền tệ; 

+ Chỉ tiêu TSCĐ. 

- Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật 
khác, chẳng hạn như văn bản hướng dẫn Luật Thuế GTGT có 
các mẫu quy định về hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông 
thường, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; văn bản 




@hươnạ í: ĨJỔ chức cỏ nạ oĩệc kẺ toán trong doanh nghiệp 


11 


hướng dẫn Luật Lao động có các mẫu như giấy chứng nhận 
nghỉ ốm hưởng BHXH, danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp 
ốm đau, BHXH, ... 

1.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán 

Vận dụng hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán: 

Hệ thông biểu mẫu do chế độ kế toán quy định trong đó 
hầu hết là các mẫu hướng dẫn, chỉ trừ một sô' mẫu biểu là 
bắt buộc. Vì vậy khi tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng trong 
doanh nghiệp cần chú ý lựa chọn số lượng chứng từ có sẵn 
trong danh mục (Bảng 1.1) để thiết kế và sử dụng theo đặc 
điểm sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. 

Đốì với những chứng từ bắt buộc, Nhà nước đã tiêu chuẩn 
hóa về quy cách mẫu biểu, chỉ tiêu phản ảnh, phương pháp 
lập, ... thì đơn vị không được tự ý điều chỉnh mẫu biểu. Chẳng 
hạn Phiếu Thu, Phiếu Chi, Hóa đơn giá trị gia tăng, ... 

Đối với chứng từ kế toán hướng dẫn, đây là những chứng 
từ Nhà nước hướng dẫn các chỉ tiêu đặc trưng, đơn vị có thể 
thêm, bớt theo đặc thù quản lý của mình. Tuy nhiên phải 
đảm bảo các nội dung chủ yếu của chứng từ quy định tại Điều 
17 Luật Kế toán. Ví dụ: Giấy đề nghị tạm ứng; Phiếu xuất 
vật tư theo hạn mức, ... 

Khi đã lựa chọn sô' lượng thích hợp và thiết kế lại những 
mẫu biểu chứng từ (nếu có, đô'i với chứng từ hướng dẫn), 
người đứng đầu phòng kê toán, trình lãnh đạo đơn vị duyệt 
và ban hành để sử dụng trong toàn đơn vị. 

Lập chứng từ kể toán: 

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến 
hoạt động của doanh nghiqp đều phải lập chứng từ kê' toán. 
Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ kinh tế, 
tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ 
các chỉ tiêu, phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính phát sinh. Chữ viết trên chứng từ J)hải ỈỆ^ 
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ràng, không tẩy xóa, không viết tắt. số tiền viết bằng chữ 
phải khớp, đúng với sô' tiền viết bằng số. 

Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định 
cho mỗi chứng từ. Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được 

lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng 

máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. 

Chứng từ kế toán phải được lập đủ sô liên theo quy định 
cho mỗi chứng từ. Đô'i với chứng từ lập nhiều liên phải được 

lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng 

máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường 
hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một 
lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng 
phải đầm bảo thống nhất nội dung và tính pháp lý của tất cả 
các liên chứng từ. 

Các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính phải 
đảm bảo nội dung quy định cho chứng từ kế toán. 

Kỷ chứng tù kế toán: 

Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh 
quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng 
từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp 
luật. Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký 
bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng 
bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải 
ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một 
người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký 
theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký 
lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó. 

Chữ ký của người đứng đầu doanh nghiệp (Tổng Giám 
đốc, Giám đốc hoặc người được ủy quyền), của kế toán trương 
(hoặc người được ủy quyền) và dấu đóng trên chứng từ phải 
phù hợp với mẫu dâu và chữ ký còn giá trị dã đăng ký tại 
ngân hàng. Chữ ký của kế toán viên trên chứng từ phải 
giông chữ ký đã đăng ký với kế toán trưởng. 


Doanh nghiệp phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của thủ 
quỹ, thủ kho, các nhân viên kế toán, kế toán trưởng (và 
người được ủy quyền), Tổng Giám đốc (và người được ủy 
quyền), sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu 
giáp lai do Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được ủy quyền) 
quản lý để tiện kiểm tra khi cần. Mỗi người phải ký ba chữ 
ký mẫu trong sổ đăng ký. 

Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán: 

Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ 
bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế 
toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng 
từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp 
lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế 
toán. 

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm các bước 

sau: 

- Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán; 

- Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng tù 
kế toán hoặc trình Giám đôc doanh nghiệp ký duyệt; 

- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi 
sổ kế toán; 

- Lưu trừ, bảo quản chứng từ kế toán. 

Đối với các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài 
khi sử dụng dể ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch Tí 
tiếng Việt. Những chứng từ ít phát sinh hoặc nhiều lần phái 
sinh nhưng có nội dung không giông nhau thì phái dịch toàr 
bộ nội dung chứng từ kế toán. Những chứng từ phát sinh 
nhiều lần, có nội dung giống nhau thì bản đầu phải dịch toàr 
bộ, từ bản thứ hai trở đi chỉ dịch những nội dung chủ yêb 
như: Tên chứng từ, tên đơn vị và cá nhân lập, tên đơn vị và 
cá nhân nhận, nội dung kinh tế của chứng từ, chức danh của 
người ký trên chứng từ... Người dịch phải ký, ghi rõ họ têr 
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và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt. Bản 
chứng từ dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính 
bằng tiếng nước ngoài. 

Bảng 1.1: Danh mục chứng từ kế toán 



TÊN CHỨNG TỪ 

số HIỆU 

TÍNH CHẤT 

BB 

n 

HD 

n 


A/ CHỨNG TỬ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 
15/2006/QĐ-BTC 



1/ Lao dộng tiền lương 




1 

Bảng chấm công 

Ola-LĐTL 


X 

2 

Bảng chấm công làm thêm giờ 

01 b-LĐTL 


X 

3 

Bảng thanh toán tiến lương 

02-LĐTL 


X 

4 

Bâng thanh toán tiền thưởng 

03-LĐTL 


X 

5 

Giấy đi đường 

04-LĐTL 


X 

6 

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc 
hoàn thành 

05-LĐTL 


m 

7 

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 

06-LĐTL 


X 

8 

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 

07-LĐTL 


X 

9 

Hợp đổng giao khoán 

08-LĐTL 


X 

10 

Biẽn bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng 
giao khoán 

09-LĐTL 


X 

11 

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 

10-LĐTL 


X 

12 

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã 
hội 

11-LĐTL 


X 


II/ Hàng tổn kho 




1 

Phiếu nhập kho 

01-VT 


X 

2 

Phiếu xuất kho 

02-VT 


X 

3 

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, 
sản phẩm, hàng hóa 

03-VT 


X 

4 

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 

04-VT 


X 

5 

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản 
phẩm, hàng hóa 

05-VT 


X 


Bảng kẽ mua hàng 


Bảng phân bổ nguyên liệu, vặt liệu, công 
cụ, dụng cụ _ 

III/ Bán hàng 


6 


06-VT 

07-VT 
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TT 

TÊN CHỨNG Từ 

số HIỆU 

] TÍNH CHẤT 

BB 

n 

HD 

n 

1 

Bảng thanh toán hàng đai lý, ký gửi 

01-BH 


X 

2 

Thẻ quầy hàng 

02-BH 


X 


IV/ Tiền tệ 




1 

Phiếu thu 

01-TT 

X 


2 

Phiếu chi 

02-TT 

X 


3 

Giấy đề nghị tạm ứng 

03-TT 


X 

4 

Giấy thanh toán tiền tạm ứng 

04-TT 


X 

5 

Giấy đề nghị thanh toán 

05-TT 


X 

6 

Biên lai thu tiền 

06-TT 

X 


7 

Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 

07-TT 


X 

8 

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 

08a-TT 


X 

9 

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, 
vàng bạc...) 

08b-TT 


X 

10 

Bảng kê chi tiền 

09-TT 


X 


V/ Tài sản cố định 




1 

Biên bản giao nhặn TSCĐ 

01-TSCĐ 


X 

2 

Biên bản thanh lý TSCĐ 

02-TSCĐ 


X 

3 

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn 
hoàn thảnh 

03-TSCĐ 


X 

4 

Biên bản đánh giá lại TSCĐ 

04-TSCĐ 


X 

5 

Biên bản kiểm kê TSCĐ 

05-TSCĐ 


X 

6 

Bảng tính và phàn bổ khấu hao TSCĐ 

06-TSCĐ 


X 


B/ CHỨNG Từ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP L 

UÂT KI 

HÁC 

1 

Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH 



X i 

2 

Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm 
đau, thai sản 



X 

3 

Hóa đơn Giá trị gia tăng 

01GTKT-3LL 

X 


4 

Hóa đơn bán hàng thông thường 

02GTGT-3LL 

X 


5 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

03 PXK-3LL 

X 


6 

Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 

04 HDL-3LL 

X 


7 

Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính 

05 TTC-LL 

X 


8 

Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào 
không có hóa đơn 

04/GTGT 

X 


9 






Ghi chú : BB: bắt buộc, HD: Hướng dẫn 
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&Ịitđềig lĩ £7iơ chức cỏ nạ tỉiéc kế toán trong doanh nghiệp. 


1.3. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THÔNG TÀI KHOẢN 
KẾ TOÁN 

1.3.1. Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam 

Hệ thống tài khoản kế toán được quy định chung cho 
nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau nên doanh nghiệp 
cần phải căn cứ vào đặc điểm hoạt động, yêu cầu và khả 
năng quản lý đế lựa chọn các tài khoản phù hợp và sử dụng 
chúng đúng theo các quy định về ghi chép trong từng tài 
khoản. 

Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn thì áp dụng hệ 
thống tài khoản ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ- 
BTC, ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính (xem Bảng 1.2). 

Đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thì áp dụng 
hệ thống tài khoản ban hành kèm theo Quyết định 
48/2006/QĐ-BTC, ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chinh (xem 
Bảng 1.3). 

Theo Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 
ngày 23/11/2001 về “Chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ 
và vừa” đã xác định doanh nghiệp có sô" vốn đăng ký dưới 10 
tỷ đồng hoặc số lượng lao động trung bình hàng năm dưới 
300 người được coi là doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế 
toán 

Do chế độ kế toán hiện hành đã chia đối tượng sử dụng 
hệ thống tài khoản theo quy mô về vốn và nguồn lao động 
trong doanh nghiệp. Cho nên khi xây dựng hệ thông tài 
khoản kế toán cho đơn vị, kế toán cần phải: 

(1) Dựa vào qui mô về vốn và nguồn lao động trong doanh 
nghiệp để lựa chọn hệ thống tài khoản ban hành kèm theo 
Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/3/2006 của Bộ Tài 
chính hay hệ thống tài khoản ban hành kèm theo Quyết định 
48/2006/QĐ-BTC, ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính (xem 


Bảng 1.2; Bảng 1.3). 

(2) Từ hệ thông tài khoản doanh nghiệp sẽ áp dụng, kế 
toán tiến hành lựa chọn tài khoản nào sẽ được doanh nghiệp 
sử dụng. 

(3) Từ số lượng tài khoản sử dụng đã chọn lựa, kế toán 
tiến hành thiết kế chi tiết hệ thông tài khoản cho đơn vị. 

Bảng 1.2: Hệ thống tài khoản kế toán doanh 
nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, 
ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính): 


Số 

TT 

SỐ HIỆUTK 

TÊN TÀI KHOẢN 

GHI CHÚ 

Cấp 1 

Cấp 2 

1 

2 

3 

4 

5 





LOẠITK 1 






TÀI SẢN NGẮN HẠN 


01 

111 



Tiền mặt 




1111 

Tiễn Việt Nam 




1112 

Ngoại tệ 




1113 

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 


02 

112 



Tiền gửi Ngân hàng 

Chi tiết theo 



1121 

Tiền Việt Nam 

từng ngân hàng 



1122 

Ngoại tệ 




1123 

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 


03 

113 



Tiền đang chuyên 




1131 

Tiền Việt Nam 




1132 

Ngoại tệ 


04 

121 



Đẩu tư chứng khoán ngắn hạn 





Cổ phiếu 




EH 

Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu 


05 

128 



Đầu tư ngắn hạn khác 




1281 

Tiền gửi có kỳ hạn 




1288 

Đầu tư ngắn hạn khác 


06 

129 



Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn 


07 

131 



/ỒRG DẠI HỌC CỘNG NGHIỆP TP.HCM 

Chi tiết theo đối 


1 

1 

1 

Spa 

tượng 
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@hưưnụ li fjổ- eếĩứe eôrty oiịe kếtoán tr<mụ doanh ểtạhiệfi 


Số 

TT 

SỐ HIỆUTK 

TÊN TÀI KHOẢN 

GHI CHÚ 

cấp 1 

Cấp 2 

1 

2 

3 

4 

5 

08 

133 


Thuế GTGT được khấu trừ 




1331 

Thuê' GTGT được khấu trừ của 





hàng hóa, dịch vụ 




1332 

Thuế GTGT được khấu trừ của 





TSCĐ 


09 

136 


Phải thu nộl bộ 




1361 

Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực 





thuộc 




1368 

Phải thu nội bộ khác 


10 

138 


Phải thu khác 




1381 

Tài sản thiếu chờ xử lý 




1385 

Phải thu vễ cổ phắn hóa 




1388 

Phải thu khác 


11 

139 


Dự phòng phải thu khó đòi 


12 

141 


Tạm ứng 

Chi tiết theo 





dối tượng 

13 

142 


Chi phí trả trước ngắn hạn 


14 

144 


Cẩm cố, ký quỹ, ký CƯỢC ngắn 





hạn 


15 

151 


Hàng mua đang di đường 


16 

152 


Nguyên liệu, vệt liệu 

Chi tiết theo yêu 





cẩu quản lý 

17 

153 


Công cụ, dụng cụ 


18 

154 


Chi phí sản xuâ't, kinh doanh dở 





dang 


19 

155 


Thành phẩm 


20 

156 


Hàng hóa 




1561 

Giá mua hàng hóa 




1562 

Chi phí thu mua hàng hóa 




1567 

Hàng hóa bất dộng sản 


21 

157 


Hàng gửi di bán 


22 

158 


Hàng hóa kho bảo thuế 

Đơn vị có XNK 


Dự phòng gỉảm giá hàng tổn 
kho 


23 


159 


Đơn vị có XNK 
được lập kho 
bảo thuế 













&UÚKng li &Ổ chứt còng tìiệe kế toán í rong doanh nghiệp. 
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số HIỆUTK 

Cấp 1 

Cấp 2 

2 

3 

161 

1611 


1612 

211 

2111 


2112 


2113 


2114 


2115 


2118 

212 


213 

2131 


2132 


2133 


2134 


2135 


2136 


2138 

214 

2141 


2142 


2143 


2147 

217 


221 


222 


223 


228 

2281 

2282 

2288 

229 



TÊN TÀI KHOẢN 


Chi sự nghiệp 

Chi sự nghiệp năm trước 
Chi sự nghiệp năm nay 
LOẠITK2 
TÀI SẢN DÀI HẠN 
Tài sản cố định hữu hình 
Nhà cửa, vật kiến trúc 
Máy móc, thiết bị 
Phương tiện vận tải, truyền dần 
Thiết bị, dụng cụ quản lý 
Cây lâu năm, súc vật làm việc và 
cho sản phẩm 
TSCĐ khác 

Tài sản cố định thuê tàl chính 
Tài sản cố định vô hình 

Quyền sử dụng đất 

Quyển phát hành 

Bản quyền, bằng sáng chế 

Nhãn hiệu hàng hóa 

Phẫn mễm máy vi tính 

Giấy phép và giấy phép nhượng 

quyền 

TSCĐ vô hình khác 

Hao mòn tài sản cố định 

Hao mòn TSCĐ hữu hình 

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 

Hao mòn TSCĐ vô hình 

Hao mòn bẫt động sản đầu tư 

Đất dộng sàn đẩu tư 

Đầu tư vào công ty con 

Vốn góp liên doanh 

Đầu tư vào công ty liên kết 

Đẩu tư dài hạn khác 

Cổ phiếu 

Trái phiếu 

Đầu tưdài hạn khác 

Dự phòng giảm giá đẩu tư dài hạn 


GHI CHÚ 
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ẽhtf&nạ. 1Ị ỡi? chức eônq, tíiịc kế toá»i ironụ doanh tiqlỉiịịi 


số 

SỐ HIỆU TK 

TÊN TÀI KHOẢN 

nHI PMIÌ 

m 

Câ'p 1 

Cấp 2 

um unu 

1 

2 

3 

4 

5 

35 

241 

2411 

Xây dựng cd bản dò dang 

Mua sắm TSCĐ 




2412 

Xây dựng cơ bản 




2413 

Sửa chữa lớn TSCĐ 


36 

242 


Chi phí trả trước dài hạn 


37 

243 


Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 


38 

244 


Ký quỹ, ký cược dàl hạn 





LOẠITK3 





NỢ PHẢI TRÀ 


39 

311 


Vay ngắn hạn 


40 

315 


Nợ dài hạn đến hạn trả 


41 

331 


Phải trả cho người bán 

Chi tiết theo đối 





tượng 

42 

333 

3331 

Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nước 

Thuê giá trị gia tăng phải nộp 




33311 

Thuế GTGTđầu ra 




33312 

Thuế GTGT hàng nhập khẩu 




3332 

Thuế tiêu thụ đặc biệt 




3333 

Thuế xuất, nhập khẩu 




3334 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 




3335 

Thuế thu nhập cá nhân 




3336 

Thuế tài nguyên 




3337 

Thuế nhà đất, tiền thuê đất 




3338 

Các loại thuế khác 




3339 

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp 


43 

334 


/ khác 

Phàỉ trả người lao động 




3341 

Phải trả công nhân viên 




3348 

Phải trả người lao động khác 


44 

335 


Chi phí phải trả 


45 

336 


Phài trả nội bộ 


46 

337 


Thanh toán theo tiến độ kế 

DN xây lắp có 




hoạch hợp đồng xây dựng 

thanh toán theo 
tiến độ kế hoạch 


Phải trà, phải nộp khác 

Tài sản thừa chờ giải quyết 


47 


338 


3381 














Qiiứờng lĩ chứe eổng iiiệe kể toán trong, doanh nqhièệL 


Số 


TÊN TÀI KHOẢN 

GHI CHÚ 

TT 

cấp 1 

Cấp 2 

1 

2 

3 

4 

5 



3382 

Kinh phí công đoàn 




3383 

Bảo hiểm xã hội 




3384 

Bảo hiểm y tế 




3385 

Phải trả về cổ phần hóa 




3386 

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 




3387 

Doanh thu chưa thực hiện 




3388 

Phải trỗ, phải nộp khác 


48 

341 


Vay dài hạn 


49 

342 


Nợ dài hạn 


50 

343 

3431 

Tráĩ phiếu phát hành 

Mệnh giá trái phiếu 




3432 

Chiết khấu trái phiếu 




3433 

Phụ trội trái phiếu 


51 

344 


Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 


52 

347 


Thuê thu nhập hoãn lạỉ phải trả 


53 

351 


Quỹ dự phòng trợ cấp má't việc 
làm 


54 

352 


Dự phòng phải trả 





LOẠITK4 





VỔN CHỦ SỜ HỮU 


55 

411 

4111 

Nguồn vổn kinh doanh 

Vốn đầu tư cùa chủ sở hữu 




4112 

Thặng dư vốn cổ phân 

c.ty cổ phần 



4118 

Vốn khác 


56 

412 


Chênh lệch đánh giá lại tài sản 


57 

413 


Chênh lệch tỷ giá hối đoái 




4131 

Chènh lệch tỷ giá hối đoái đánh 
giá lại cuỗi năm tài chính 




4132 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong 
giai đoạn đẩu tưXDCB 


58 

414 


Quỹ đẩu tư phát triển 


59 

415 


Quỹ dự phòng tài chính 


60 

418 


Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 


61 

419 


cổ phiếu quỹ 

c.ty cổ phần 

62 

421 


Lợi nhuận chưa phân phối 
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@híểtínạ 1: £7ơ eỉtứe eồntỊ tìiịữ kế iíUÍtĩ írottợ íltumh itụhiịp 


số 

■ 

— 



SOHIẸUTK 

TÊN TÀI KHOẢN 

GHI CHÚ 

TT 

Cấp 1 

Cấp 2 

1 

2 

3 

4 

5 



4211 

Lợi nhuận chưa phản phối năm 
trước 




4212 

Lợi nhuận chưa phân phối năm 
nay 


63 

431 

4311 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

Quỹ khen thưởng 




4312 

Quỹ phúc lợi 




4313 

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ 


64 

441 


Nguồn vốn dầu tư xây dựng cơ 

Áp dụng cho 




bàn 

DNNN 

65 

461 


Nguồn kinh phí sự nghiệp 

Dùng cho các 



4611 

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm 

công ty, TCty có 




trước 

nguồn kinh phi 



4612 

Nguón kinh phí sự nghiệp năm nay 


66 

466 


Nguồn kinh phí đã hình thành 
TSCĐ 





LOẠITK5 

DOANH THU 


67 

511 


Doanh ỉhu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 




5111 

Doanh thu bán hàng hóa 




5112 

Doanh thu bán các thành phẩm 

Chi tiết theo 



5113 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

yêu cáu 



5114 

Doanh thu trợ cấp, trợ giá 

quản lý 



5117 

Doanh thu kinh doanh bất động 
sản đầu tư 


68 

512 


Doanh thu bán hàng nội bộ 

Áp dụng khi 



5121 

Doanh thu bán hàng hóa 

có bán hàng 



5122 

Doanh thu bản các thành phẩm 

nội bộ 



5123 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 


69 

515 


Doanh thu hoạt động tài chính 


70 

521 


Chiết khấu thương mại 


71 

531 


Hàng bán bị trả lọi 


72 

532 


Giảm giá hàng bán 














0JuểƠ4ĩfj 1 ĩ ® chiỉc ưảnụ. nĩệc kê' lotítĩ troutỳ doanh nựhiệ-p 
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số HIỆU TK 

Cấp 1 

Cấp 2 

2 

3 

611 

6111 


6112 

621 


622 


623 

6231 


6232 


6233 


6234 


6237 


6238 

627 

6271 


6272 


6273 


6274 


6277 ' 


6278 

631 


632 


635 


641 

6411 


6412 


6413 


6414 


6415 


6417 


6418 


TÊN TÀI KHOẢN 


LOẠITK6 

CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH 
DOANH 

Mua hàng 

Mua nguyên liệu, vật liệu 
Mua hàng hóa 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực 
tiếp 

Chi phí nhân công trực tiếp 
Chi phí SỪ dụng máy thi công 

Chi phí nhân công 

Chi phí vặt liệu 

Chi phí dụng cụ sản xuẫt 

Chi phí khấu hao máy thi công 

Chi phí dịch vụ mua ngoải 

Chi phí bằng tiền khác 

Chi phí sản xuất chung 

Chi phí nhân viên phân xưởng 

Chi phí vật liệu 

Chỉ phí dụng cụ sản xuất 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Chi phí bằng tiền khác 

Giá thành sàn xuât 

Giá vốn hàng bán 

Chi phí tàỉ chính 

Chí phí bán hàng 

Chỉ phí nhàn viên 

Chỉ phí vật liệu, bao bì 

Chi phí dụng cụ, đổ dùng 

Chl phí khấu hao TSCĐ 

Chi phí bảo hành 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Chi phí bằng tiển khác 


GHI CHÚ 


5 


Áp dụng 
phương pháp 
kiểm kê định kỳ 


Áp dụng cho 
Đơn vị xây lắp 


PP.Kkê định kỳ 
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Qtutờnạ. 1: C7Ỡ chức công. oiịe kế toán tnnnj doanh nghiệp. 


Số 

SÔ 1 

TT 

Câ'p 1 

1 

2 

82 

642 


Cấp 2 


3 


21 
22 
23 

6424 

6425 

6426 

6427 

6428 


TÊN TÀI KHOẢN 


Chi phí quàn lý doanh nghiệp 

Chi phí nhân viên quản lý 
Chi phí vật liệu quản lý 
Chi phí đổ dùng văn phòng 
Chi phí khấu hao TSCĐ 
Thuế, phí và lệ phí 
Chi phí dự phòng 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác 
LOẠITK7 
THU NHẬP KHÁC 
Thu nhập khác 

LOẠITK8 
CHI PHÍ KHÁC 
Chi phí khác 

Chi phí thuê' thu nhập doanh 
nghiệp 

Chi phí thuế TNDN hiện hành 
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 
LOẠI TK 9 

XÁC ĐỊNH KẾT QUÀ KINH 
DOANH 

Xác đjnh kết quả kỉnh doanh 
LOẠI TK 0 

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG 
Tài sàn thuê ngoài 
Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, 
nhận gia công 

Hàng hóa nhộn bán hộ, nhận ký 

gửi, ký CƯỢC 

Nợ khó đòi đã xử lý 

Ngoại tệ các loại 

Dự toán chi sự nghiệp, dự án 


GHI CHÚ 


Chi tiết theo 
hoạt động 


Chi tiết theo 
hoạt động 


Chi tiết theo yẽu 
cấu quản lý 












Phương 1: QỐ chức công, tìiệe kế toán trong doanh nghiệp. 
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Bảng 1.3: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 

(Ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, ngày 
14/9/2006 của Bộ Tài chính): 



Số hiêu TK 



TT 


_:___ 

TÊN TÀI KHOÁN 

GHI CHÚ 

cấp 1 

cấp 2 

cấp 3 




2 

3 

4 

5 

ổ 





LOẠI TÀI KHOẢN 1 






TÀI SÀN NGẮN HẠN 


1 

111 



Tỉển mặt 




1111 


Tiền Việt Nam 




EH 


Ngoại tệ 






Vàng, bạc, kim khi quỷ, đá quý 


2 

112 



Tiền gữỉ Ngân hàng 

Chi tiết theo 





Tiền Việt Nam 

từng ngân hàng 



1122 


Ngoại tệ 




1123 


Vàng, bạc, kim khí quỷ, đá quý 


3 

121 



Đầu tư tài chính ngắn hạn 


4 

131 



Phải thu của khách hàng 

Chi tiết theo từng 






khách hàng 

5 

133 



Thuế GTGT được khấu trừ 




1331 


Thuế GTGT được khấu trừ của 






hàng hóa, dịch vụ 




1332 


Thuế GTGT được khấu trừ của 






TSCĐ 


6 

138 



Phải thu khác 




1381 


Tài sàn thiếu chờ xử lý 




1388 


Phải thu khác 


7 

141 



Tạm ứng 

Chi tiết theo đổi tượng 

8 

142 



Chl phí trà trước ngắn hạn 


9 

152 



Nguyên liệu, vặt liệu 

Chi tiết theo yêu cáu 






quản lý 

10 

153 



Công cụ, dụng cụ 

Chi tiết theo yêu cẩu 






quản lý 

11 

154 



Chi phí sản xuất, kỉnh doanh 

Chi tiết theo yêu cầu 





dở dang 

quản lý 

12 

155 



Thành phẩm 

Chi tiết theo yêu cấu 






quản lý 

13 

156 



Hàng hóa 

Chi tiết theo yêu câu 






quản lý 

14 

157 



Hàng gửi di bán 

Chi tiết theo yêu cẩu 






quản lý 

15 

! 159 



Các khoản dự phòng 
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Qhươtiq. / * <JỔ ehửc eânạ lùệe kế toán tĩOỉiQ doanh aạitlệặi 


TT 

Số hiệu TK 

TÊN TÀI KHOẢN 

nui ruú 

Cấp 1 

Cắp 2 

Cấp 3 

um L/MU 



m 

2 

3 

4 

5 

6 



1591 


Dự phòng giảm giá đầu tư tài 
chính ngắn hạn 




1592 


Dự phòng phải thu khó đòi 




1593 


Dự phòng giảm giá hàng tổn 
kho 






LOẠI TÀI KHOẢN 2 

TÀI SẢN DÀI HẠN 


16 

211 



Tài sản cố định 




2111 


TSCĐ hữu hình 




2112 


TSCĐ thuê tài chính 




2113 


TSCĐ vô hình 


17 

214 



Hao mòn TSCĐ 




2141 


Hao mòn TSCĐ hữu hình 




2142 


Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 




2143 


Hao mòn TSCĐ vô hình 




2147 


Hao mòn bất động sản đầu tư 


18 

217 



Bất dộng sản dầu tư 


19 

221 

2212 


Đầu tư tà ỉ chính dài hạn 

Vốn góp liên doanh 




2213 


Đầu tư vào công ty liên kết 




2218 


Đáu tư tài chính dàl hạn khác 


20 

229 



Dự phòng giảm giá đẩu tư tàỉ 
chính dài hạn 


21 

241 

2411 


Xây dựng cơ bản dd dang 

Mua sắm TSCĐ 




2412 


Xây dựng cơ bản dở dang 




2413 


Sửa chữa lớn TSCĐ 


22 

242 



Chi phí trả trước dài hạn 


23 

244 



Ký quỹ, ký cược dàl hạn 






LOẠI TÀI KHOẢN 3 






NỢ PHẲI TRẢ 


24 

311 



Vay ngắn hạn 


25 

315 



Nợ dài hạn đến hạn trả 


26 

331 



Phải trả cho người bán 

Chi tiết theo dối tượng 

27 

333 



Thuế và các khoản phàỉ nộp 



Nhà nước 

Thuế giá trị gia tăng phải nộp 

Thuế GTGT đầu ra 

Thuế GTGT hàng nhập khẩu 


3331 


33311 

33312 
















(ẽhưưng 1: Ĩ7Ổ chức cồng oỉệe kế toán tro nạ doanh nghiệp. 
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TT 

Số hiệu TK 

TÊN TÀI KHOẢN 

GHI CHÚ 

Cấp 1 

Cấp 2 

Cấp 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



3332 


Thuế tièu thụ đặc biệt 




3333 


Thuế xuẩt, nhập khẩu 




3334 


Thuế thu nhập doanh nghiệp 




3335 


Thuế thu nhập cá nhân 




3336 


Thuế tài nguyên 




3337 


Thuế nhà đất, tién thuè đất 




3338 


Các loại thuế khác 




3339 


Phí, lệ phí và các khoản phải 






nộp khác 


28 

334 



Phải trả người lao dộng 


29 

335 



Chl phí phải trà 


30 

338 



Phải trả, phải nộp khác 




3381 


Tài sản thừa chờ giải quyết 




3382 


Kinh phí công đoàn 




3383 


Bảo hiểm xả hội 




3384 


Bảo hiểm y tế 




3386 


Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 




3387 


Doanh thu chưa thực hiện 




3388 


Phải trả, phải nộp khác 


31 

341 



Vay, nợ dài hạn 




3411 


Vay dài hạn 




3412 


NỢ dài hạn 




3413 


Trái phiếu phát hành 





34131 

Mệnh giá trái phiéu 





34132 

Chiết khấu trái phiếu 





34133 

Phụ trội trái phiếu 




3414 _ 


Nhặn ký quỹ, ký cược dài hạn 


32 

351 



Quỹ dự phòng trợ cấp mất 






việc làm 


33 

352 



Dự phòng phải trả 






LOẠI TÀI KHOẢN 4 






VỐN CHỦ SỞ HỮU 


34 

411 



Nguồn vốn klnh doanh 




4111 


Vốn dầu tư của chủ sở hữu 




4112 


Thặng dư vốn cổ phần 

(Công ty cổ phán) 



4118 


Vốn khác 



Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
Các quỹ thuộc vốn chủ sở 
hữu 


35 

36 


413 

418 
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Qltứơểtg 1: &Ổ ehửe eẫttạ. ơỉệe kế ỉoán trong, dớ anh ngJừệfi 


TT 

Sô hiệu TK 

TÊN TÀI KHOẢN 

GHI CHỦ 

1 1 

Cấp 1 

cấp 2 

Cấp 3 

wu 

2 

3 

4 

5 

6 

37 

419 



Cổ phiếu quỹ 

(Công ty cổ phần) 

38 

421 

4211 


Lợi nhuận chưa phàn phối 

Lợi nhuận chưa phân phối năm 
trước 




4212 


LỢi nhuặn chưa phán phối năm 
nay 


39 

431 

4311 


Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

Quỹ khen thưởng 




4312 


Quỹ phúc lợi 






LOẠI TÀI KHOẢN 5 






DOANH THU 


40 

511 

• 


Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 




5111 


Doanh thu bán hàng hóa 




5112 


Doanh thu bán các thành phẩm 

Chi tiết theo yêu cầu 






quản lý 



5113 


Doanh thu cung cáp dịch vụ 




5118 


Doanh thu khác 


41 

515 



Doanh thu hoạt động tài chính 

X 

42 

521 

5211 


Các khoản giảm trừ doanh thu 

Chiết khấu thương mại 




5212 


Hàng bán bị trả lại 




5213 


Giảm giá hàng bán 






LOẠI TÀI KHOẢN 6 

CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH 

\ 





DOANH 


43 

611 



Mua hàng 

Áp dụng cho pp kiểm 






kê định kỳ 

44 

631 



Giá thành sản xuất 

Áp dụng cho pp kiểm 






kê định kỳ 

45 

632 



Giổ vốn hàng bán 


46 

635 



Chỉ phí tàl chính 


47 

642 

6421 


Chi phí quản lý kinh doanh 

Chi phí bán hàng 




6422 


Chi phỉ quản lý doanh nghiệp 






LOẠI TÀI KHOẰN 7 

THU NHẬP KHÁC 


48 

711 



Thu nhập khác 

Chi tiết theo hoạt động 














QkMnq. li c7ỡ' chức cônq. oiệc ké toán trong. doanh nạkiệịt 
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H 

Số hiệu TK 

TÊN TÀI KHOẢN 

GHI CHÚ 

H 

Cấp 1 

Cấp 2 

Cấp 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

49 

50 

51 

1 

2 

3 

4 

5 

811 

821 

911 

001 

002 

003 

004 

007 



LOẠI TÀI KHOẢN 8 

CHI PHÍ KHÁC 

Chi phí khác 

Chi phí thuế thu nhặp doanh 
nghiệp 

LOẠI TÀI KHOẢN 9 

XÁC Đ|NH KẾT QUẢ KINH 
DOANH 

Xác định kết quà kinh doanh 
LOẠI TÀI KHOẢN 0 

TẢI KHOẢN NGOÀI ĐẰNG 

Tài sản thuê ngoài 

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, 
nhặn gia công 

Hàng hóa nhặn bán hộ, nhận 
ký gửi, ký CƯỢC 

NỢ khó dòl đă xứ lý 

Ngoại tệ các loại 

Chi tiết theo hoạt động 

Chỉ tiết theo 
yêu cấu quản lý 


Ghi chú : Hệ thống tài khoản ban hành kèm theo Quyết 
định 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính là hệ 
thông tài khoản có tính bao quát cho tất cả các loại hình 
doanh nghiệp. Do vậy những thông tin cung cấp trong cuốn 
sách này lấy Quyết định 15 làm cơ sở pháp lý để biên soạn. 


1.4. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THổNG sổ KẾ 
TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN 

1.4.1. Các hình thức kế toán 

Hình thức kế toán là hệ thống các sổ kế toán, số lượng 
sổ, kết cấu các loại sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ dùng 
dể ghi chép, tổng hợp, hệ thống hóa số liệu kế toán từ chứng 
từ gốc để từ đó có thể lập các báo cáo kế toán theo một trình 
tự và phương pháp nhất định. 

Theo hướng dẫn của Chế độ kế toán hiện hành thì doanh 



















30 


@hiểơtog lĩ &ẩ tỉiửt tổng ttiịe kt tíUÍn trtìtìy iírutnh nghi tẹt 


nghiệp có thể tổ chức hệ thống sổ kế toán theo 1 trong 5 
hình thức kế toán như sau: 

- Hình thức kế toán nhật ký chung (Sơ đồ 1.1); 

- Hình thức kế toán nhật ký - sổ cái (Sơ đồ 1.2); 

- Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ (Sơ đồ 1.3); 

- Hình thức kế toán nhật ký chứng từ (Sơ đồ 1.4); 

- Hình thức kế toán trên máy vi tính (Sơ đồ 1.5). 


Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký 
chung 



Ghi chú: 


+ Ghi hàng ngày 
+ Ghi cuối kỳ 

+ Quan hệ kiểm tra đối chiếu 














ệhii&ng 1: chức cởttạ ũiịc kế iỡátt trcnạ docuih nghiệp. 
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Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký sổ 
cái 



Ghi chú: 

+ Ghi hàng ngày 

+ Ghi cuối kỳ - ► 

+ Quan hệ kiểm tra đối chiếu ■+ -► 
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&uứfềtg 1: Ĩ7Ổ chức càng ơiệc kế toán trong doanh nạẨiiệệi 

Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ 
ghi sổ 



Ghi chú: 

+ Ghi hảng ngày 
+ Ghi cuối kỳ 

+ Quan hệ kiểm tra đối chiếu 















&uứứtạ lĩ &Ổ ohửo oàng rtỉệc Uế toán trong ti (UM lì nghiệp 
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Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - 
Chứng từ 



Ghi chú: 

+ Ghi hàng ngày 
+ Ghi cuối kỳ 

+ Quan hệ kiểm tra đối chiếu 


Sơ đồ 1.5: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức trên máy 
vi tính 



Ghi chú: 


► 


4 -» 


+ Ghi hàng ngày 
+ Ghi cuối kỳ 

+ Quan hệ kiểm tra đối chiếu 
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(diứrínq 1 1 UỔ chức công, oỉệc kế. loàn trong doanh nghiệp 


1.4.2. TỔ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và 
hình thức kế toán 

Việc lựa chọn hình thức kế toán nào để áp dụng là do 
doanh nghiệp tự quyết định nhưng phải tuân thủ nguyên t ắc 
nhất quán và tùy thuộc vào qui mô, đặc điểm sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, khi đã lựa chọn hình 
thức kế toán nào thì doanh nghiệp phải tuân thủ mọi nguyên 
tắc cơ bản của hình thức kế toán đó về các mặt số lượng và 
kết cấu của các loại sổ, mối quan hệ và sự kết hợp của các 
loại sổ, trình tự và kỹ thuật ghi chép các loại sổ. 

Đối với doanh nghiệp nhỏ, các hình thức kế toán có thể 
áp dụng là Nhật ký sổ cái hoặc Nhật ký chung. 

Đối với doanh nghiệp vừa, các hình thức kế toán có thể 
áp dụng là Nhật ký sổ cái (nếu số lượng tài khoản sử dụng ít, 
thường 20 tài khoản), hoặc sử dụng hình thức kế toán Nhật 
ký chung, Chứng từ ghi sổ. 

Đối với doanh nghiệp có quy mô lđn, các hình thức kế 
toán có thể áp dụng là Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật 
ký chứng từ. 

Các doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán để hạch 
toán thì tùy thuộc vào phần mềm của đơn vị thiết kế, có thể 
sử dụng một trong các hình thức kế toán như Nhật ký chung, 
Chứng từ ghi sổ, Nhật ký sổ cái hay Nhật ký chứng từ. Tuy 
nhiên, nhằm thuận tiện và đơn gián nhất khi thiết kế phần 
mềm kê toán, các nhà sản xuất thường chọn hình thức Nhật 
ký chung. 

Sau khi đã chọn lựa hình thức kê toán phù hợp, doanh 
nghiệp xác lập hệ thống sổ kế toán trong mỗi hình thức để 
sử dụng (xem danh mục sổ kế toán tại Bảng 1.4). 

Sổ kế toán phản ánh một cách liên tục và có hệ thống sự 
biến động của từng loại tài sản, từng loại' nợ phải trả và 
nguồn vốn, quá trình sản xuất kinh doanh. Do vậy, xây dựng 
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Q-luttíiựỊ. &0 ehứe cờrtự tùệe kế loát! t rong doanh nghiệp 

hệ thống sổ kế toán một cách khoa học sẽ đảm bảo cho việc 
tổng hợp số liệu được kịp thời, chính xác và tiết kiệm thời 
gian. 

Nhờ có sổ kế toán mà các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
được ghi chép rời rạc trên các chứng từ gốc được phản ánh 
đầy đủ, có hệ thống để từ đó kế toán có thể tổng hợp số liệu 
lập các báo cáo kế toán và phân tích tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 


Bảng 1.4: Danh mục sổ kế toán 


SỐ 

Tên sổ 


Hình thức kế toán 

TT 

Ký hiệu 

Nhật ký 
chung 

Nhật ký 
■ Sô’ Cái 

Chứng 

từ ghi sổ 

01 

Nhậl ký - Sổ Cái 

S01-DNN 

- 

X 

- 

02 

Chứng từ ghi sổ 

S02a-DNN 

- 

- 

X 

03 

■SỔ Đăng ký Chứng từ ghi sổ 

S02Ò-DNN 

- 

- 

X 

04 

Sổ Cái (dùng cho hình thức kế 

S02C1-DNN 

_ 

: 

X 


toán Chứng từ ghi sổ) 

S02C2-DNN 



X 

05 

SỔ Nhật ký chung 

S03a-DNN 

X 

- 

- 

06 

Sổ Nhật ký thu tiền 

S03a1-DNN 

X 

- 

- 

07 

sổ Nhật ký chi tiền 

S03a2-DNN 

X 

- 

- 

08 

SỔ Nhật ký mua hàng 

S03a3-DNN 

X 

- 

- 

09 

sổ Nhật ký bán hàng 

S03a4-DNN 

X 

- 

- 

10 

SỔ Cái (dùng cho hỉnh thức kế 
toán Nhật ký chung) 

S03b-DNN 

X 


- 

11 

Bảng cân đối sổ phát sinh 

S04-DNN 

X 

- T. 

X 

12 

sổ quỹ tiền mặt 

S05a-DNN 

X 

X 

X 

13 

SỔ kê toán chi tiết quỹ tiền 
mặt 

S05Ò-DNN 

X 

X 

X 

14 

Sổ tiển gửi ngán hàng 

S06-DNN 

X 

X 

X 

15 

Sổ chỉ tiết vật liệu, dụng cụ, 
sản phẩm, hàng hóa 

S07-DNN 

X 

X 

X 

16 

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, 
dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 

S08-DNN 

X 

X 

X 

17 

Thẻ kho (Sổ kho) 

S09-.DNN 

X 

X 

X 

18 

So tài sản cố định (TSCĐ) 

S10-DNN 

X 

X 

X 

19 

SỔ theo dõi TSCĐ và công cụ, 
dụng cụ tại nơi sử dụng 

S11-DNN 

X j 

X 

X 
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20 Thẻ Tài sản cố định 


Sổ chỉ tiết thanh toán với người 
mua (người bán) 


Sổ chi tiết thanh toán với người 
mua (người bán) bằng ngoại tệ 


Sổ theo dõi thanh toán bằng 
ngoại tệ 


Sổ chi tiết tỉển vay 


Sổ chỉ tiết bán hàng 


Sổ chi phí sản xuất, kinh 
doanh 


Thẻ tính giá thành sản phẩm, 
dịch vụ 


28 Sổ chi tiết các tải khoản 


29 Ị Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu 


30 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ 


Sổ chi tiết đấu tư chứng khoán 


Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn 
kinh doanh 


33 Sổ chi phí đẩu tư xây dựng 


34 Ị Sổ theo dõi thuế GTGT 


Sổ chi tiết thuế GTGT được 
hoàn lại 


Sổ chi tiết thuế GTGT được 
miến giảm 


Các sổ chi tiết khác theo yêu 
cầu quản lý của doanh nghiệp 


Ký hiệu 


S12-DNN 


S13-DNN 


S14-DNN 


S15-DNN 


S16-DNN 


S17-DNN 


518- DNN 

519- DNN 


S20-DNN 


S21-DNN 


S22-DNN 


S23-DNN 


S24-DNN 


S25-DNN 


S26-DNN 


S27-DNN 


S28-DNN 


Hình thức kế toán 

Nhặt ký 
chung 

Nhật ký 
- SỔ Cái 

Chứng 

từ ghỉ sổ 




1.5. TỔ CHỨC THựC HIỆN CHÊ ĐỘ BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH 


1.5.1. Các hệ thống báo cáo đối với kế toán tài 
chính doanh nghiệp 

Hệ thông báo cáo tài chính gồm báo cáo tài chính năm 
và báo cáo tài chính giữa niên độ. Ngoài ra, công ty mẹ và 
tập đoàn là đơn vị có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp 
nhất; Các đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực 
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thuộc hoặc Tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động 
theo mô hình không có công ty con, phải lập Báo cáo tài 
chính tổng hợp. 

Bảo cảo tài chính năm: 

Báo cáo tài chính năm, gồm các mẫu biểu sau (Chi tiết 
các mẫu biểu xem Chương 15, 16): 

- Bảng cân đôi kế toán: Mẫu số B01-DN; 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu sô' B02- 
DN; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DN 

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DN 

Báo cáo tài chính giữa niên độ: 

Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính 
giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ 
dạng tóm lược. 

(1) Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm: 

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu 
số B Ola - DN; 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ 
(dạng đầy đủ): Mẫu số B 02a - DN; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ): 
Mẫu SỐ B 03a - DN; 

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu sô B 
09a - DN. 

(2) Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm: 

- Bảng cân đôi kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược): Mẫu 
số B Olb - DN; 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ 
(dạng tóm lược): Mẫu số B 02b - DN; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược): 
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Mẫu số B 03b - DN; 

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 
09a - DN. 

Báo cáo tài chính hợp nhất: 

Hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất gồm 4 biểu mẫu 
báo cáo: 

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất: Mẫu số B 01 - DN/HN; 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: Mẫu 
SỐ B02- DN/HN; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất: Mẫu scí B03- 
DN/HN; 

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất: Mẫu sô' B 
09 - DN/HN. 

Báo cáo tài chính tổng hợp: 

Hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp gồm 4 biểu mẫu báo 

cáo: 

- Bảng cân đôi kế toán tổng hợp: Mẫu số B 01-DN; 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp: Mẫu 
Số B 02-DN; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp: Mẫu số B 03-DN; 

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp: Mẫu số B 
09-DN. 

1.5.2. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình 
hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của 
một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh 
nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những 
người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. 

Hệ thông báo cáo tài chính năm được áp dụng ch o tất cả 
các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành 
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phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tuân 
thủ các quy định chung tại Chế độ kế toán - Phần Báo cáo 
tài chính của Quyêt định 15/2006/QĐ-BTC, và những qui 
định, hướng dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ 
tại chê độ kê toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo 
Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. 

Công ty mẹ và tập đoàn lập báo cáo tài chính hạp nhất 
phải tuân thủ quy định tại chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài 
chính hợp nhất và kê toán khoản đầu tư vào công ty con”. 

Đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc 
hoặc Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình không 
có công ty con, phải lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy 
định tại Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện Chuẩn mực 
kê toán sô 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản 
đầu tư vào công ty con”. 

Hệ thống báo cáo tài chính^iứa-mêir^độ (Báo cáo tài 
chính quý) được á_p dụngcho các doanh nghiệp Nhà nước, các 
doanh nghịôp_nịêm_y^JrenIĩEỊ4rữờngchĩ^^khoán và các 
doanh tĩghâập-khá.c: khi l,JXJÌSuỵênchíiứL-gỊựa— 
niâruiậ- 

Các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo kỳ kế 
toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 
tháng tròn sau khi thông báo cho cơ quan thuế. Trường hợp 
đặc biệt, doanh nghiệp được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ 
kê toán năm dẫn đên việc lập báo cáo tài chính cho một kỳ 
kế toán năm, đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể 
ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng, nhưng không được vượt quá 
15 tháng. 

Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là mỗi quý của 
năm tài chính (không bao gồm quý IV). 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý : 

- Đơn vị kê toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm 



40 


@hiùf9ếg, í: £7ií chức cồn (Ị tĩiệe kế toứn trong doanh nghiệp 


nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; đối với 
Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày; 

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng cống ty nhà nước nộp 
báo cáo tài chính quý cho Tổng công ty theo thời hạn do 
Tổng công ty quy định. 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: 

- dơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm 
nhất là 30 ngày, kế từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đôi với 
Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày; 

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp 
báo cáo tài chính năm cho Tổng công ty theo thời hạn do 
Tổng công ty quy định. 


caio 


Chương 2 

Tổ CHỨC Bộ MÁY VÀ Mô HÌNH KÊ TOÁN 
TRONG DOANH NGHIỆP 


Mục tiêu Chương 2 

Sau khi nghiên cứu Chương 2, sinh viên có thể nắm bắt 
được các phần hành kế toán thông thường trong một đơn vị 
kế toán, nội dun^ và phương pháp tổ chức bộ máy kế toán, 
các mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong một doanh nghiệp, 
sơ lược phương pháp tổ chức hệ thông kiểm soát nội bộ và bộ 
phận kiểm toán nội bộ. 

2.1. CÁC BỘ PHẬN KẾ TOÁN TRONG DOANH 
NGHIỆP 

Phòng kế toán ở doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ thu 
nhận thông tin ban đầu và xử lý thông tin theo định hướng 
vừa tạo lập được thông tin kế toán tài chính, vừa tạo lập 
được thông tin kế toán quản trị. Do vậy, việc xác lập cơ cấu 
của bộ máy kế toán cần căn cứ vào định hướng trên để phân 
công công việc và nhân sự nhằm đạt được mục tiêu tạo lập và 
cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng. Thông thường, cơ cấu 
fcổ chức bộ máy kế toán bao gồm các bộ phận thực hiện các 
phần hành kế toán như sau: 

+ Bộ phận kế toán lao động tiền lương; 

+ Bộ phận kế toán TSCĐ; 

+ Bộ phận kế toán vật tưdiàng hóa và công nợ phải trả; 

+ Bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 
sản phẩm; 

+ Bộ phận kế toán bán hàng và công nợ phải thu; 
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+ Bộ phận kế toán thanh toán; 

+ Bộ phận kế toán tổng hợp; 

+ Bộ phận kế toán dự toán; 

+ Bộ phận phân tích; 

+ Bộ phận kế toán nghiên cứu dự án; 

+ Các bộ phận hay nhân viên kế toán ở các phân xưởng 
hoặc chi nhánh, cửa hàng, ... 

Tùy vào nhân sự, quy mô, và đặc điếm sản xuất kinh 
doanh của từng đơn vị, có thể tách hoặc ghép các bộ phận 
trên lại với nhau để thực hiện tất cả các công việc trong 
phòng kế toán. 

2.2. TỒ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 

2.2.1. Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn 

Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn có thể chia phòng kế 
toán thành hai bộ phận, đó là Bộ phận kế toán quản trị và 
Bộ phận kế toán tài chính (Xem sơ đồ 2.1). 

Chức năng và nhiệm vụ của từng tổ trong hai bộ phận, 
kế toán quản trị và kế toán tài chính: 

Trưởng phòng kế toán hay Giám đốc tài chính: Điều 
hành chung phòng kế toán, là người thường xuyên tư vấn cho 
hoạt động quản trị, do đó phải được cung cấp thường xuyên 
các thông tin về kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

Phó trưởng phòng kế toán: Là người giúp việc cho trưởng 
phòng, theo dõi đôn đốc bộ phận kế toán tài chính và quản 
trị. Tại nhiều đơn vị, vị trí này kiêm luôn kế toán tổng hợp. 
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Sơ đồ 2.1: TỔ chức bộ máy kê toán trong doanh nghiệp có 
quy mô lớn 



Bộ phận kế toán tài chính 

Có nhiệm vụ thu thập thông tin để lập các báo cáo tài 
chính doanh nghiệp. Bộ phận này có chức năng và nhiệm vụ 
như sau: 

Tổ kế toán tổng hợp: Bao gồm các phần hành kế toán tiền 
lương, kế toán thuế, kế toán tổng hợp và lập báo cáo tài chính. 
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Tổ kế toán vật tư!hàng hóa: Kế toán vật tư, hàng hóa, 
công nợ phải trả. 

TỔ kế toán bán hàng: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, 
công nợ phải thu. 

TỔ kế toán tài sản: Phụ trách theo dõi tài sản cố định, 
công cụ dụng cụ, thanh toán. 

Bộ phận kế toán quản trị 

Có nhiệm vụ thu thập, xử lý các thông tin để cung cấp 
cho hoạt động quản trị. Bộ phận này có chức năng và nhiệm 
vụ như sau: 

Tô kê toán dự toán: Bao gồm các công việc xây dựng các 
bản dự toán ngắn hạn, dài hạn và các báo cáo đánh giá trách 
nhiệm của quản lý như Báo cát) trách nhiệm của các trung 
tâm chi phí, trung tâm đầu tư, ... 

Tổ kế toán chi phí: Kế toán tập hợp chi phí (sản xuất, 
bán hàng, quản lý doanh nghiệp), tính giá thành sản phẩm. 

Tố phân tích: Có nhiệm vụ phân tích đánh giá giữa kết 
quả thực hiện với mục tiêu đề ra. Ngoài ra còn có nhiệm vụ 
phân tlch và đánh giá các báo cáo tài chính, các tỷ suất tài 
chính theo yêu cầu của quản trị. 

Tổ dự án: Nhiệm vụ của tổ này là xây dựng và hoàn 
thiện các định mức chi phí và các tiêu thức phân bổ chi phí 
phục vụ cho tổ kế toán chi phí hay tổ kế toán dự toán; 
Nghiên cứu các dự án thường xuyên (đầu tư ra bên ngoài đơn 
vị) và dự án không thường xuyên (đầu tư xây dựng cơ bản). 


dhương 2: QỔ ehứe bộ má ụ oà mé hình kế toán trong doanh nghiệp 
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2.2.2 Đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa 

Sơ đồ 2.2: TỔ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp có 
quy mô nhỏ và vừa 



Trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sô lượng nhân viên 
kế toán không nhiều, thậm chí nhiều doanh nghiệp “siêu 
nhỏ” chỉ bố trí 1 người làm kế toán hay thuê các doanh 
nghiệp dịch vụ kế toán làm kế toán (theo định nghĩa của 
Cộng đồng Châu Âu hay tại Mỹ doanh nghiệp có sô' lượng 
lao động từ 10 người trở xuống là doanh nghiệp siêu nhỏ - 
super small enterprise). Do vậy không thể tách bộ phận kế 
toán thành hai phần là kế toán tài chính và kế toán quản 
trị như những doanh nghiệp có quy mô lớn. Tuy nhiên để 
kết hợp được hai chức năng kế toán tài chính và kế toán 
quản trị, có thể tổ chức bộ máy kế toán như Sơ đồ 2.2. Chức 
năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán được mô tả 
như sau: 

Kế toán trưởng hay phụ trách kế toán: Điều hành chung 
bộ phận kế toán toàn doanh nghiệp, nhiều đơn vị, vị trí này 
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kiêm luôn kế toán tổng hợp, kế toán tiền lương, kế toán 
TSCĐ, kế toán thuế, kế toán dự toán, dự án và phân tích... 
Đối với doanh nghiệp “siêu nhỏ” thì thực hiện hết tất cả công 
việc của kế toán. 

Kế toán vật tư và các khoản nợ phải trả: Có nhiệm vụ 
thực hiện kế toán vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, công nợ 
phải trả. 

Kế toán bán hàng và các khoản nợ phải thu: Kế toán 
doanh thu, thu nhập khác, công nợ phải thu. 

Kể toán chi phí: Bao gồm kê" toán tập hợp chi phí (sản 
xuất, bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí khác), tính giá 
thành sản phẩm. 

Kế toán thanh toán: Phụ trách toàn bộ công việc thu chi 
trong toàn doanh nghiệp. 

Tổ chức bộ máy kế toán là một trong những nội dung 
quan trọng hàng đầu trong tổ chức công tác kế toán ở doanh 
nghiệp, bởi suy cho cùng thì chất lượng của công tác kê" toán 
phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, khả năng thành thạo, đạo 
đức nghề nghiệp và sự phân công, phân nhiệm hợp lý của các 
nhân viên trong bộ máy kê' toán. 

Nói chung, để tổ chức bộ máy kế toán cần căn cứ vào quy 
mô của doanh nghiệp, trình độ nghề nghiệp và yêu cầu quản 
lý, đặc điểm về tổ chức sẳn xuất, quản lý và điều kiện về cơ 
sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý, cung 
cấp thông tin. 

2.3. CÁC MÔ HÌNH Tổ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán ở doanh nghiệp được 
định hướng theo 3 dạng: Tổ chức kế toán tập trung, tổ chức 
kê toán phân tán, tổ chức kê" toán vừa tập trung vừa phân 
phân tán. 

-TỔ chức kế toán tập trung là mô hình tổ chức có đặc 
điểm là toàn bộ công việc xử lý thông tin trong doanh nghiệp 
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được thực hiện tập trung ở phòng kế toán, còn ở các đơn vị 
trực thuộc chỉ thực hiện việc thu nhập, phân loại và chuyển 
chứng từ cùng các báo cáo nghiệp vụ về phòng kế toán xử lý 
và tổng hợp thông tin (gọi chung là các đơn vị trực thuộc 
hạch toán phụ thuộc - Sơ đồ 2.3). 

Mô hình tổ chức kế toán tập trung có ưu điểm là công 
việc tổ chức bộ máy gọn nhẹ, tiết kiệm, việc xử lý và cung 
cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời. Tuy nhiên những ưu 
điếm này chỉ có thể phát huy được trong điều kiện doanh 
nghiệp có tổ chức sản xuất và quản lý mang tính tập trung, 
cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho việc xử lý thông tin 
được trang bị hiện đại, dầy đủ, dồng bộ. 

Sơ đồ 2.3: Mô hình tổ chức kế toán tập trung 



- TỔ chức kế toán phân tán là mô hình tổ chức có đặc 
điểm công việc kế toán được phân công cho các đơn vị trực 
thuộc thực hiện toàn bộ những nội dung phát sinh tại đơn vị 
mình (gọi chung là các đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập - 
Sơ đồ 2.4). Phòng kế toán có nhiệm vụ kết hợp các báo cáo 
kế toán do các đơn vị trực thuộc gửi lên để tập hợp và lập ra 
các báo cáo tổng hợp cho toàn doanh nghiệp theo quy định. 

Mô hình tổ chức kế toán phân tán có ưu điểm là đáp ứng 
được yêu cầu về thông tin phục vụ cho quản lý nội bộ ở các 
đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên có nhược điểm là bộ máy kế 
toán sẽ trở nên cồng kềnh, tôn kém và chồng chéo trong 
công việc chuyên môn. Mô hình này áp dụng phù hợp cho các 
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doanh nghiệp có quy mô lớn mà đặc điểm tổ chức và quản lý 
trải trên một địa bàn rộng, phân tán trên nhiều địa phương, 
vùng, lãnh thổ và hoạt động kinh doanh mang tính chất đa 
ngành, đa lĩnh vực. 

Sơ đồ 2.4: Mô hình tổ chức kế toán phân tán 



- Tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán là mô hình 
tổ chức có đặc điểm công việc kế toán được phân công cho 
các đơn vị trực thuộc thực hiện một phần hoặc toàn bộ những 
nội dung phát sinh tại đơn vị mình (Sơ đồ 2.5). Nghĩa là 
trong doanh nghiệp, có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ 
thuộc và có các đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập. Phòng 
kế toán tập hợp thông tin từ các đơn vị trực thuộc hạch toán 
phụ thuộc để lập ra một báo cáo sau đó kết hợp với các báo 
cáo từ các đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập để lập ra báo 
cáo tổng hợp chung cho toàn doanh nghiệp theo quy định. 

Sơ đồ 2.5 : Mô hình tổ chức kế toán vừa tập trung 
vừa phân tán 
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2.4. TỔ CHÚC HỆ THỐNG KIỂM soát nội bộ 
trong DOANH NGHIỆP 

2.4.1. Các khái niệm và ý nghĩa 

2.4.1.1. Các khái niệm 

Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách 
được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, 
khuyến khích hiệu quả hoạt động, và nhàm đạt được sự tuân 
thủ các chính sách và quy trình được thiết lập. 

Kiểm toán nội bộ là quá trình thực hiện các kỹ năng 
nghiệp vụ của các kiểm toán viên nội bộ như thu thập và 
kiểm tra, đánh giá các bằng chứng về các thông tin đã được 
định lượng của một đơn vị được kiểm toán nhằm mục đích là 
lập một báo cáo và đưa. ra ý kiến về mức độ phù hợp giữa các 
thông tin thu thập được với các chính sách và thủ tục dã 
thiết lập và ban hành. 

2.4.1.2. Ý nghĩa 

Việc tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội 
bộ sẽ giúp đem lại các lợi ích và ý nghĩa sau cho doanh 
nghiệp: 

- Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo 
cáo tài chính của công ty; 

- Giảm bớt rủi ro gian lận hoặc trộm cắp đối với doanh 
nghiệp do bên thứ ba hoặc nhân viên của doanh nghiệp gây 
ra; 

- Giảm bớt rủi ro sai sót không cố ý của nhân viên mà có 
thể gây tổn hại cho doanh nghiệp; 

- Giảm bớt rủi ro không tuân thủ chính sách và quy trình 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

2.4.2. Tổ chức hệ thông kiểm soát nội bộ 

2.4.2.1. Mô hình tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ 

Tổ chức Hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) là trách 
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nhiệm của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Các phần hành trong 
hệ thống kiểm soát nội bộ được tổ chức thành hai bộ phận đó 
là cơ chê kiểm tra nội bộ và hoạt động kiểm toán nội bộ 
(xem sơ đồ 2.6). 

Cơ ché kiểm soát nội bộ là việc thiết kế các chính sách, các 
thủ tục kiểm tra cho từng quy trình nghiệp vụ của đơn vị nhằm 
hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. 

Sơ đồ 2.6 ; Mô hình tổ chức Hệ thống kiểm soát nội bộ 



Các chính sách và thủ tục kiểm tra cho từng nghiệp vụ của 
đơn vị được thiết lập căn cứ vào những văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; 
căn cứ vào đặc điểm, quy mô, phương pháp quản lý và vãn hóa 
của dơn vị để thiết lập. Đặc điểm của cơ chế kiểm soát nội bộ là 
mọi người khi đã thống nhất và thông qua các chính sách và thủ 
tục đã được thiết lập thì phải tuân thủ và hoạt động đúng quy 
trình đã ban hành. Đồng thời chịu trách nhiệm về những hoạt 
động này. 

Hoạt động kiểm toán nội bộ thực chất là việc kiểm tra quy 
mô, hiệu lực và hiệu quả của các cơ chế kiểm soát nội bộ đã thiết 
lập. Đặc điểm của hoạt động này phải thực sự độc lập với quy 
trình thực hiện cơ chế kiểm soát nội bộ. 
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2A.2.2. Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ 

a. Thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ 

Các cơ chế kiểm soát nội bộ được thiết lập và xây dựng 
trong doanh nghiệp gồm có các quy trình chủ yếu sau: 

- Thiết lập cơ chế kiểm soát bán hàng và giao hàng: 

Bao gồm thiết lập quy trình nhận đơn đặt hàng đúng với 
điều khoản và điều kiện, áp dụng những chính sách bán chịu 
và kiểm tra chính sách tín dụng hợp lý, giao chính xác sô' 
lượng và loại sản phẩm cho khách hàng, lập hóa đơn và hạch 
toán đầy đủ và chính xác việc bán hàng,... 

- Thiết lập cơ chế kiểm soát mua hàng: 

Các cơ chế kiểm soát mua hàng được thiết lập thông 
thường là các cơ chế và thủ tục về lập phiếu đề nghị mua 
hàng, chính sách ngăn chặn gian lận trong việc đặt hàng, 
chọn nhà cung cấp, kiểm soát việc nhận tiền hoa hồng từ 
nhà cung cấp, thiết lập quy trình nhận hàng, chính sách nợ 
phải trả và lịch trình thanh toán. 

- Thiết lập cơ chế kiểm soát hàng tồn kho và tài sản cô 
định: 

Cơ chế kiểm soát hàng tồn kho và tài sản cố định bao 
gồm các thủ tục và nội quy về nhập hay xuất kho, mở sổ hay 
thẻ theo dõi TSCĐ dầy đủ. 

- Thiết lập cơ chế kiểm soát tiền: 

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gởi ngân hàng, 
đây là loại tài sản thuộc vào nhóm nhạy cảm. Vì vậy phải 
xây dựng chính sách và thủ tục cho quy trình kiểm soát tiền 
để tránh thất thoát. Đối với quy trình kiểm soát tiền mặt 
phải xây dựng hệ thống kiểm soát sao cho không bị sử dụng 
sai mục đích hoặc mất cắp. Đối với quy trình kiểm soát tiền 
gởi ngân hàng, quy trình thiết lập này phải ngăn chặn được 
hoặc _ghát hiện kịp thời các khoản chuyển khoản hoặc rút 
tiền ngân hàng có gian lận hoặc có lỗi. Kiểm soát nhân viên 
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thực hiện việc chuyển khoản / rút tiền ngân hàng mà không 
được phép. 

- Thiết lập cơ chế kiểm soát hệ thống thông tin: 

Dữ liệu kế toán và tài liệu của doanh nghiệp có thể bị 
sửa đổi, sao chụp, sử dụng theo cách bất lợi hoặc bị ai đó 
không cố thẩm quyền phá hủy. Do vậy cần phải có những quy 
định và cần tạo lập cho từng người sử dụng máy tính một tài 
khoản người sử dụng và mật khẩu duy nhất, và bất kỳ phần 
mềm nào cũng cần được thiết kế để vận hành với đúng tài 
khoản người sử dụng đó. 

Bảo vệ cơ sở dữ liệu và tài liệu của doanh nghiệp 

Các tập tin dữ liệu, tài liệu của doanh nghiệp và phần 
mềm của doanh nghiệp có thể bị hư hỏng do cháy, hỏng phần 
cứng, do những hành động phá hoại hay ăn cắp. Vì vậy, các 
tệp tin và bản ghi cần được thường xuyên lập bản sao dự 
phòng, tốt nhất là hàng ngày nhưng nhất định không được ít 
hơn mức hàng tuần. 

Bảo vệ hệ thống máy tính: Phần cứng, phần mềm và các 
tập tin dữ liệu có thể bị hỏng do việc sử dụng trái phép hoặc 
do tin tặc, do cài đặt phần mềm không đăng ký, hoặc do 
virus phá hoại. Do đó, Doanh nghiệp nên cài đặt phần mềm 
diệt virus trên tất cả các máy tính và thực hiện quy định là 
định kỳ chạy và cập nhật phần mềm này. 

b. Thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ 

Theo các văn bản pháp lý hiện nay của Việt nam thì việc 
bắt buộc phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ chỉ có tại 
các tổ chức tín dụng, hay ngân hàng (Quyết định 
486/2003/QĐ-NHNN về quy chế kiểm soát nội bộ và kiểm 
toán nội bộ tại Ngân hàng Nhà nước; Quyết định 
37/2006/QĐ-NHNH về quy chế kiểm toán nội bộ của các tổ 
chức tín dụng). 

Đốì với doanh nghiệp Nhà nước thì chỉ khuyến khích 
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thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ (Quyết định 
832/TC/QĐ/CĐKT, 28/10/1997 về quy chế kiểm toán nội bộ). 

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, công ty trách nhiệm 
hữu hạn và công ty cổ phần có trên 11 cổ đông phải có Ban 
Kiểm soát. Mặc dù vai trò và quyền hạn của Ban Kiểm soát 
theo Luật Doanh nghiệp không rõ ràng ở một mức nào dó, 
nhưng nhiệm vụ và chức năng của Ban Kiểm soát thực chất 
đóng vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ. 

Thông thường ở các doanh nghiệp có quy mô lớn phải tổ 
chức bộ máy kiểm toán nội bộ để thực hiện công tác kiểm 
toán nội bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy kiểm toán 
nội bộ của doanh nghiệp được tổ chức thành phòng, ban, hoặc 
nhóm, tổ công tác trực thuộc Hội đồng quản trị doanh 
nghiệp. 

Bộ máy kiểm toán nội bộ, gồm: Trưởng phòng kiểm toán 
nội bộ, Phó trưởng phòng kiểm toán nội bộ (nếu có), nhóm 
trưởng kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên nội bộ. số lượng 
kiểm toán viên nội bộ phụ thuộc vào quy mô kinh doanh, địa 
bàn hoạt động, số lượng các đơn vị thành viên, tính chất 
phức tạp của công việc, yêu cầu quản lý kinh doanh và trình 
độ, năng lực nghề nghiệp của kiểm toán viên. 

Bộ phận kiểm toán nội bộ được tổ chức độc lập với các bộ 
phận quản lý và điều hành kinh doanh trong doanh nghiệp 
(kể cả phòng kế toán - tài chính); chịu sự chỉ đạo và lãnh đạo 
trực tiếp của Chủ tịch hội đồng quản trị trong doanh nghiệp. 

Theo yêu cầu của bộ phận kiểm toán nội bộ, Chủ tịch hội 
đồng quản trị có thể cử chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên 
môn khác trong doanh nghiệp, hoặc thuê hay tuyển chuyên 
gia bên ngoài (nếu cần thiết) tham gia một số nội dung hoặc 
toàn bộ một cuộc kiểm toán. 

Kiểm toán viên nội bộ phải có phẩm chất trung thực, 
khách quan, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài 
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chính, kế toán, hoặc quản trị kinh doanh; đã công tác thực tế 
trong lĩnh vực quản lý tài chính, kê toán một khoản thời 
gian nhất định (thường là 5 năm); đã qua huấn luyện về 
nghiệp vụ kiểm toán, kiểm toán nội bộ. 

Phạm vi thực hiện của kiểm toán nội bộ bao gồm kiểm 
toán các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị của 
doanh nghiệp, kiểm toán việc tuân thủ chính sách chế độ của 
Nhà nước và doanh nghiệp, kiểm toán toàn bộ các hoạt động 
của doanh nghiệp. 

Kiểm toán nội bộ có các nhiệm vụ sau: 

(1) - Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ 
thông kiểm soát nội bộ; 

(2) - Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của 
thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế 
toán quản trị trưức khi trình ký duyệt; 

(3) - Kiểm tra sự tuân thủ các nguyên tắc hoạt động, quản 
lý kinh doanh, đặc biệt sự tuân thủ luật pháp, chính sách, 
chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định 
của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc doanh nghiệp; 

(4) - Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản 
lý, trong bảo vệ tài sản của doanh nghiệp; đề xuất các giải 
pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành 
kinh doanh của doanh nghiệp. 





PHẦN B 

KỂ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN 



Chương 3r 


KỂ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN 
TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 


Mục tiêu Chương 3 

Sau khi nghiên cứu Chương 3, sinh viên có thể nắm bắt 
được các khái niệm, nguyên tắc và phương pháp hạch toán về 
tiền và các khoán tương đương tiền. Đặc biệt sinh viên sẽ 
hiểu rõ kỹ thuật hạch toán các khoan tiền liên quan đến 
ngoại tệ. 

3.1. TỔNG QUAN VỀ TIEN và các khoản 
TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 

3.1.1. Các khái niệm 

- Tiền là tài sản của doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái 
giá trị bao gồm tiền tại mặt quỹ, tiền gởi ngân hàng (tiền 
Việt nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý), tiền đang 
chuyển và các khoản tiền gửi không kỳ hạn. 

- Các kho án tươn g đương .tiền là các khoán đáu tư ngắn 

ba n (không quá 3 tháng), c ỏ k há năng chuyển đổi dễ dàng 
thạn h một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro* 
trong chuyển đổi thành tiền. t 

3.1.2. Nhiệm vụ kế toán 

1. Phản *ánh kịp thời các khoản thu, chi, tạm ứng, trả 
trước, thế chấp, ký cược ký quỹ. Thực hiện việc kiểm tra, đối 
chiếu số liệu thường xuyên giữa kế toán với thủ quỹ để báo 
đảm giám sát chặt chẽ. 

2. TỔ chức thực hiện đầy đủ các quy định vồ chứng từ, 
thủ tục hạch toán. 
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3. Thông qua việc ghi chép, kế toán có thổ thực hiện chức 
năng kiểm soát và phát hiện các trường hựp chi tiêu lãng 
phí, sai chê' độ, phát hiện các chênh lệch, xác định nguyên 
nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. 

3.1.3. Các nguyên tắc hạch toán vể tiền và các 
khoản tương đương tiền 

(1) Kế toán tiền sử dụng đơn vị tiền tộ thcíng nhất là 
VNĐ. 

(2) Các doanh nghiệp có sứ dụng ngoại tộ trong hoạt 
động SXKD phải quy đổi ngoại tộ ra đồng Việt Nam theo tý 
giá giao dịch ,bình quân.trẽn thi trường ngoại tộ liên ngân 
hàng (gọi tắt là tỷ giá bình quân lìerPngân hẩng) do ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bô tặi thời điếm phát sinh 
nghiệp vụ hoặc tỷ giá giao dịch thực Lối tại thời điểm phát 
sinh nghiệp vụ đề ghi sổ kế toán . Đồng thời phai ha ch toá n 
chi tiôt ngoại tộ theo từng loại nguyên tộ trê n TK 0 07 - 
Ngoại tộ các loại (Tài khoản ngoài bảng cân đôi kế toán). 
Sau đây là các nguyên tắc hạch toán các khoán tiền liên 
quan ngoại tệ: 

- Nguyên tắc 1: Tài khoán thụộc.vàt_tư,_hàng hóạ, TSCĐ, 
doanh thu, chi phi, bên Nợ các TK vốn -hàng-tiền, bên Nợ các 
khoản phải thu, bên Có các TK phái trá, các khoán thuê' phải 
nộp, khi phát sinh nghiệp vụ liên quan đôn ngoại tộ ... thì 
phái ghi sổ theo tý giá thực tế (TGTT) lúc phát sinh nghiệp 
V M (tỷ giá bình quân liên ngân hàng hoặc ty giá giao dịch 
thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế). 

- Nguyên tắc 2: Bôn Có các TK vốn bằng tiền thì phải 
ghi sô theo TGTT lúc xuất ngoại tộ. TGTT xuất ngoai tộ có 
thể sử dụng 1 trong 4 phương pháp: Bình quân gia quyền, 
FIFO, LIFO, thực tế đích danh. 

- Nguyên tắc 3: Bôn Có TK phải thu, bôn Nợ TK phái trá 
thì phải ghi sổ theo TGTT lúc ghi sổ kế toán. 
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(3) Vàng, bạc, đá quý phản ánh ở tài khoản vốn bằng 
tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không có chức năng 
kinh doanh vàng, bạc, đá quý. Khi tính giá xuất của vàng, 
bạc, đá quý và ngoại tộ có thể áp dụng một trong các phương 
pháp sau: Bình quân gia quyền, Nhập trước - xuất trước, 
Nhập sau - xuất trước, Giá thực tế đích danh. 

3.2. KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ 

Tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: tiền Việt 
Nam, ngoại tộ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý. 

3.2.1. Chứng từ kế toán 

Chứng từ sử dụng để hạch toán Liền mặt Lại quỹ gồm: 


- Chứng từ gốc (chứng từ đính kèm): hóa đơn GTGT hoặc 
hóa đơn bán hàng, giấy đề nghị tạm ứng (03-TT), thanh toán 
tạm ứng (04-TT), Bảng thanh toán Liền lương (02-LĐTL), hợp 
đồng, biên lai thu tiền (05-TT), bảng kê vàng bạc đá quý (06- 
TT), Báng kiểm kê quỹ (07a-TT dùng cho VNĐ và 07b-TT 

Ù£g cho ngoại tộ, VBĐQ). 

- Chứng từ dùng dể ghi số: Phiếu thu (01-TT), Phiêu chi 
,02-TT) 

Khi tiên hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phái có Phicu 
u, Phiếu chi hoặc chứng từ nhập, xuất vàng bạc, đá quý và 
có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép s 
nhập, xuất quỹ theo quy định. 

3.2.2. Sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán 



Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mớ sô kế toán 
quỳ tiền mặt, ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát 
sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất tiền mặt, ngoại tộ, vàng 
bạc, đá quý và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời diêm. 

Thủ quỹ chịu trách nhiệm quan lý và nhập, xuất quỹ tiền 
mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kô sô tồn quỹ tiền mặt 
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thực tế, đối chiếu với số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toár 
tiền mặt. 

3.2.1.1. Đối với hình thức kế toán nhật kỷ chung 

Đối với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký 
chung, nhật ký đặc biệt, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền 
sổ cái, sổ quỹ. 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



Không sử 
dụng NKĐePI 



dụng 

NKĐB 


TK 111 

TK ... 


TK 111 

TK ... 


3.2.1.2. Đôi với hình thức kê toán Nhật kỷ sổ cái 

Đối với hình thức Nhật ký số cái gồm: sổ Nhật ký sổ cái, 
số quỹ. 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



3.2.1.3. Đối với hình thức kế toán Nhật kỷ chứng từ 

Đôi với hình thức Nhật ký chứng từ gồm: số nhật ký 
chứng từ số 1, bảng ke số 1, sổ cái. 
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Quy trình chung ghi sổ kế toán 



3.2.1.4. Đối với hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

Đốì với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm: sổ chứng từ ghi 
sổ, sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ quỹ. 

Quy trình chung ghi sổ kế toán 



3.2.1.5. Đôi với hình thức kế toán trên máy vi tính 


Quy trình chung ghi sổ kế toán 



TK 111 
TK 112 
TK ... 
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3.2.3. Tài khoản sử dụng 

Kê toán tổng hợp sử dụng tài khoán 111 “Tiền mặt” đế 
phản ánh số hiện có và tình hình thu, chi tiền mặt tại quỹ. 
Tài khoán 111 có 3 tài khoản cấp 2: 

- TK 1111: Tiền Việt Nam 

- TK 1112: Ngoại tộ 

- TK 1113: Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý 

* Kết cấu và nội dung phản ảnh của TK 111 “Tiền 
mặt” 


TK 111 “Tiền mặt” 


SDĐK: Các khoản tiền mặt, 
ngoại tệ, vàng bạc , dá quý tồn 
quỹ 

- Các khoản tiền mặt, ngàn 
phiêu, ngoại tệ, vàng bạc, đá 
quý nhập quỹ 

- Số tiền mặt thừa ở quỳ phát 
hiện khi kiếm kê 

- Các khoan tiền mặt, 
vàng bạc, đá quý xuất 

- Sô' tiền mặt thiếu ở 
hiện khi kiểm kê 

ngoại tệ, 
quỹ. 

quỹ phát 

Tổng số phát sinh Nợ 

Tống sô phát sinh Có 


SDCK: Các khoản tiền mặt, 
ngoại tệ, vàng bạc, đá quý tồn 
quỹ 




3.2.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

3.2.4.1. Phương pháp hạch toán tiền mặt tại quỹ là 
đồng Việt Nam 

(lỵ) Các nghiệp vụ làm tăng tiền mặt: 

4 la) Thu tiền mặt từ việc bán hàng bóa hay cung cấp 
dịch vụ cho khách hàng vồ nhập quỹ Liền mặt. 

NợTKlll (1111) - Tiền mặt (VNĐ) 

\ Có TK 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 



QhứơtUị 3: ~Kế loátt li ỉ tí tui cáe khoán hếưntỊ đươtttị tiến 


b;j 


Có TK 3331 (Nếu nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khâu trừ) 

- Ví du: Thu tiền bán hàng giá bán là 20.000.000 đồng, 
thuế GTGT 10% về nhập quỹ tiền mặt: 

NợTKlll: 22.000.000 

Có TK 511: 20.000.000 

Có TK 3331: 2.000.000 

(lb) Nhập quỹ tiền mặt từ các khoán thu nhập hoạt động 
khát? của doanh nghiệp. 

Nợ TK 111 (1111)- Tiền mặt (VNĐ) 

Có TK 711 - Thu nhập khác 

Có TK 3331 - (Nếu nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ) 

- Ví du: Thu tiền mặt từ các khoản phạt, bắt bồi thường 
1.000.000 đồng. 

Nợ TK 111: 1.000.000 

Có TK 711: 1.000.000 

(lc) Thu nợ của khách hàng hoặ<f tiền ứng trước của 
khách hàng về nhập quỹ. 

Nợ TK 111 (1111)- Tiền mặt (VNĐ) 

Có TK 131 - Phải thu khách hàng 

- Ví du: Thu tiền mặt do khách hàng trả nợ 15.000.000 
đồng. 

Nợ TK 111: 15.000.000 

Có TK 131: 15.000.000 

(ld) Rút tiền gứi ngân hàng vồ nhập quỹ tiền mặt: 

Nợ TK 111 (1111) - Tiền mặt (VNĐ) 

Có TK 112 (1121) - Tiền gửi ngân hàng (VNĐ) 

- Ví du : Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỷ tiền mặt 
10.000.000 đồng. 


Nợ TK 111: 10.000.000 

Có TK 112: 10.000.000 

(le) Nhận tiền ký cược, ký quỹ ngắn hạn hoặc dài hạn và 
nhập quỹ, ghi: 

Nợ TK 111 (1111) - Tiền mặt (VNĐ) 

Có TK 338 (3386) - Phải trả khác (nếu ký cược, ký 
quỹ ngắn hạn) 

hoặc Có TK 344 - Ký cược, ký quỹ dài hạnA 

- Ví dụ: Doanh nghiệp nhận tiền ký quỹ, ký cược cưa 
khách hàng 5.000.000 đồng. Thời gian nhận ký quỹ là 3 
tháng. 

Nợ TK 111: 5.000.000 

Có TK 3388: 5.000.000 

(lf) Thu hồi tiền ký cược, ký quỹ ngắn hạn hoặc dài hạn 
về nhập quỹ: 

Nợ TK 111 (1111) - Tiền mặt (VNĐ) 

Có TK 144 - Ký cược, ký quỹ ngắn hạn 

hoặc Có TK 244 - Ký cược, ký quỹ dài hạn 

- Yí.dụ: Thu hồi tiền ký cược, ký quỹ về nhập quỷ tiền 
mặt: 8.000.000 đồng 

Nợ TK 111 ( 1111 ): 8.000.000 

Có TK 144: 8.000.000 

(lg) Thu hồi vôn từ khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 
nhập quỹ. 


lồng 


Nợ TK 111 (1111) - Tiền mặt (VNĐ) 

Có TK 121, 128, 221, 222,228 
Yi dụ : Thu hồi vốn đầu tư ngắn hạn khác 10.000.000 


Nợ TK 111 (1111): 
Có TK 128: 


10 . 000.000 

10 . 000.000 



OỉtươtUỊ 3: 7Cế toán tiền oà eúc kítoitn tươnq đương tiền 
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(2) Với các nghiệp vụ làm giám tiền mặt tại quỹ: 

(2a) Chi tiền mặt để mua sắm vật tư, hàng hóa, TSCĐ 
hoặc chi cho đầu tư XDCB. s 

iK 

Nợ TK 152,153,156,211,212,213,241:Giá mua chưa thuế 
Nợ TK 133: Thuế GTGT ** 

Có TK 111 - Tiền mặt (VNĐ) 

- Ví du : Doanh nghiệp mua TSCĐHH nguyên giá chưa 
thuế là 30.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp 
thanh toán cho người bán bằng tiền mặt. 

Nợ TK 211: 30.000.000 

Nợ TK 133: 3.000.000 

Có TK 111: 33.000.000 

(2b) Các khoản chi phí hoạt động SXKD và hoạt động 
khác đã được chi bằng tiền mặt. 

Nợ TK 621,627,623,635,641,642,81 l:giá chưa thuế 

Nợ 133: Thuế GTGT 

CóTKlll (1111)-Tiền mặt (VNĐ) 

- Ví du : Thanh toán tiền điện thoại cho Văn phòng 
chính của Công ty bằng tiền mặt, số tiền ghi trôn hóa đơn là 
1.320.000 bao gồm cả thuế GTGT 10%. 

Nợ TK 642: 1.200.000 

Nợ TK 133: 120.000 

Có TK 111: 1.320.000 

(2c) Chi bằng tiền mặt để thanh toán các khoán nợ phải 

trả. 

Nợ TK 311, 315, 331, 333, 334, 341, 342 
Có TK 111 (1111) - Tiền mặt (VNĐ) 
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OhưưntỊ ỉ: “Kể'' ioớtt tiền vù oúe Uhíìáit lươntỊ itươniậ íỉềrt 


- Ví du : Chi tiền mặt trả lương cho công nhân viên 
25.000.000 đồng. 

Nợ TK 334: 25.000.000 

Có TK 111: 25.000.000 

- Ví du : Chi tiền mặt để nộp thuế cho nhà nước 
10.000.000 đồng. 

Nợ TK 333: 10.000.000 

Có TK 111: 10.000.000 

(2d) Chi bằng tiền mặt đê hoàn trá các khoán nhân ký 
cược, ký quỹ ngắn hạn, hoặc dài hạn. 

Nợ TK 338- (338® (Hoàn trá tiền nhận ký cược, ký 
quỹ ngắn hạn). 

Nợ TK 344 (Hoàn trá tiền nhận ký cược, ký quỹ dài 
hạn) 

Có TK 111 (1111) - Tiền mặt (VNĐ) 

- Ví du : Chi tiền mặt đế hoàn lại tiền nhận ký quỹ, ký 
cước ngấn hạn 5.000.000 đồng. 

Nợ TK 3388: 5.000.000 

Có TK 111: 5.000.000 

(2e) Chi bằng tiền mặt đế ký cược, ký quỹ ngắn hạn, 
hoặc dài hạn 

Nợ TK 144 - Ký cược, ký quỳ ngắn hạn 

Nợ TK 244 - Ký cược, ký quỳ dài hạn 
Có TK 111 (1111) - Tiền mặt (VNB) 

- Ví du: Doanh nghiệp chi tiền mặt đem đi ký quỹ ngắn 
hạn để đấu thầu 7.000.000 đồng. 


Nợ TK 144: 7.000.000 

Có TK 111: 7.000.000 


ÌHut&tịq 3: J£ê' toán tiều 
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Ịìât <"<- Mitưíềt tưưuq iĩươuq tiều 


a (3) Khi kiê ' m kê quỹ tiền mặt và có sự chênh lệch so với 
sổ kế toán tiền mặt nhưng chưa xác định dược nguyên nhan, 
chờ xử ỉỷ 

(3ạ) Nếu chênh lệch thừa - căn cứ bảng kiếm ké quỹ, kẽ' 
toán ghi: 

NợTK 111 (1111) - Tiền mặt(VNĐ) 

Có TK 338 (3381) - Tài sản thừa chờ xứ lý í 1 ' 

— 1 dụ : Kiôm kè phát hiện thừa tiền mặt trong QUV 
6.000.000 đồng. ■ 

Nợ TK 111 (1111): 6.000.000 

Có TK 338 (3381): 6.000.000 

(3b) Nếu chênh lệch thiếu - căn cứ bảng kiểm kê quỹ, kế 
toán ghi: 

Nợ TK 138 (1381) - Tài sản thiếu chờ xử lý 
Có TK 111 -( 1111 ) Tiền mặt (VNĐ) 

■ — dụ : Ki ^ m kô phát hiện thiếu tiền mặt trong quỹ 
5.000.000 đồng. 

Nợ TK 138 (1381): 5.000.000 

Có TK 111: 5.000.000 
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@hương 3: Xế ềtưtể r tiền MÌ các kítoati tương đương tiền 


Sơ đồ 3.1: Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
chủ yếu của tiền mặt tại quỹ là VNĐ 


TK 111 - Tiền mặt 



£.2.4.2. Phương pháp hạch toán tiền mặt tại quỹ là 
ngoại tệ 

a/ Một số khái niệm 

- Ngoại tệ: Là đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế 
toán của một doanh nghiệp. 

- Đơn vị tiền tệ kế toán: là đơn vị tiền tộ được sử dụng 
chính thức trong việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 



Qhươnt/ 3: ~Kế toán nền tìà cát 'ĩkltotui lường âương nến 
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* Tỷ giá hối đoái : là tỷ giá trao đổi giữa hai đơn vị tiền tệ. 

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (gọi tắt là chênh lệch tý giá): 
là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi 
của cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán 
theo các tỷ giá hốì đoái khác nhau. 


* Tỷ giá hối đoái cuối kỳ: là tỷ giá hối đoái sử. dụng tại 
ngày lập bảng cân đốì kế toán. : A / 

- Tỷ giá thực tế: là tỷ giá hối đoái mua bán thực tế bình 
quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 
bô' tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. 


- Tỷ giá hạch toán: là tỷ giá được sử dụng ổn định trong 
một kỳ kế toán. 

b/ Phương pháp hạch toán 

bl/ Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷ giả thực 
tế (TGTT): 


+ Nếu doanh nghiệp đang trong quá trình hoạt động sản 

xuât kinh doanh (Kể cả có xây dựng cơ bản chưa hoàn 

thành): L -7 _ 

■ •$ 

(1)Doanh thu bán chịu thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ 
ohải thu bằng ngoại tệ: 

(la) Doanh nghiệp bán chịu cho khách hàng, kế toán ghi: 
Nợ TK 131; TGTT lúc phát sỉiih nghiệp vụ 

Có TK 511, 3331.- .TGTT lúc phát sinh nghiệp vụ 

(lb) Khách hàngfbrả nợ cho doanh nghiệp bằng ngoại tệ: 
Nợ TK ìr&IllVị: TGTT lúc phát sinh nghiệp vụ. 

Nợ TK (635) Nếu 'lỗ chênh lệch tỷ giá (TGTT lúc phát 
Cp' T 7 t/ sinh nghiệp vụ < TGTT lúc ghi sổ) \ . 

Có TK 131: TGTT lúc'ghi sổ 

Hoặc Có TK 515: Nếu lãi chênh lệch tỷ giá (TGTT lúc 
phát sinh nghiệp vụ > TGTT lúc ghi sổ) 
Đồng thời ghi đơn: Nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại // 


^7 / 



70 


Olỉifơii(ậ rỉ: "Kế í ít tín tìềtỉ tiíì Í'đíf‘ iỉiutỉin hííHiiỹ đtííínt / tiều 


- Ví du: 

Ngày 2/10 Doanh nghiệp xuất khấu 500 cái áo sơ mi 
nam, đơn giá 2USD/cái, chưa thu tiền cửa người mua (TGTT 
15.000đ/USD). 

Ngày 10/10, Doanh nghiệp thu Liền bán hàng của ngày 
2/10. TGTT 15.200Ổ/USD. 

Giải: 


- Ngày 2/10: 


NợTK 131:15.000.000 


Có TK 511: 

- Ngày 10/10: 

Nợ TK 1112: 

Có TK 131: 
Có TK515: 
Đồng thời ghi đơn: 


15.000.000 


15.200.000 

15.000.000 
200 . 0 ' 
ơ]TK 007: <rỨ0Ĩ 

(2) Khi mua chịu vật tư, hàng hóa, TSCD, các khoản chi 
phí hằng ngoại tệ: 

(2a) Khi mua chịu, kê toán ghi: 


Nợ TK 151,152,153,156,211,213,641,642,133,... : TGTT 
lúc phát sinh nghiệp vụ. 

Có TK 331: TGTT lúc phát sinh nghiệp vụ 
(2b) Khi chi ngoại tệ đế’ trả nợ cho người bán: 

Nợ TK 331: TGTT lúc ghi số 

Nợ TK 635: NếuỊỊỗ_<ìhênh lệch tỷ giá (TGTT lúc ghi 
sổ< TGTT xuất ngoại tộ) 

Có TK 1112, 1122: TGTT xuất ngoại tệ 

Hoặc Có 515 NếiVlãiịchênh lệch tỷ giá (TGTT lúc ghi 
\ so> TGTT xuất ngoại tộ) 

Đồng thời ghi: Có TK 007 - Ngoại tệ các loại 


Ohươttụ 3ì ~Kế toán tiễn oà tát- khoán tiáứit/ íĩiMntỊ tiền 
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- Ví du: 

Ngày 5/10, Doanh nghiệp mua NVL trị giá mua là 500 
USD, chưa thanh toán tiền cho người bán. (Tỷ giá thực tế là 
15.000đ/USD). 

Ngày 25/10, Doanh nghiệp thanh toán tiền cho người hán 
bằng ngoại tệ. Tỷ giá thực tế xuất ngoại tệ 15.200đ/ƯSI). 


Giải: 

- Ngày 5/10: 

- Nợ TK 152: 7.500.000 1(500 X 15.000)1 

Có TK 331: 7.500.000 

- Ngày 25/10: 


Nợ TK 331: 7.500.000 

Nợ TK 635: 100.000 1(500 xlã.200) - (500 xlõ.ooo)] 

Có TK 1112: 7.600.000 [(500 X 15.200)Ị 

Đồng thời ghi: 

@TK 007: 500 USD 


Sơ đồ 3.2: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu của 
tiền mặt tại quỹ là ngoại tộ 

(Sử dụng tỷ giá thực tế - Doanh nghiệp dang trong quả trình 
hoạt động sản xuất kinh doanh) 


511 




1112 


(la) 


515 


Lãi 


(1b) 


(2b 


^7 


(2a) 


152,153,156,... 


635 515 

lỗ I I Lâl 


lỗ 




635 
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VếtưưníỊ 3: ~Kế toán iiểti íií) cát khoán ỉiá/đtí/ ĩttMuị tỉềtí 


+ Nếu DN đang trong quá trình xây dựng cơ hán chưa 
hoàn thành (chưa phát sinh DT, CP): 

Phương pháp tương tự như trên nhưng nếu lãi CLTG liên 
quan đến ngoại tệ thì hạch toán vào bên Có TK 413 (TK 
4132), ngược lại nếu lỗ thì hạch toán vào bẽn Nợ TK 413 (TK 
4132). 

(ỉ). Doanh thu bán chịu thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ 
phải thu bằng ngoại tệ: 

Khi mua chịu vật tư, hàng hóa, TSCĐ, các khoản chi phí 
bằng ngoại tệ: 

(1) Khi mua chịu, kế toán ghi: 

Nợ TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133,...: TGTT 
lúc phát sinh nghiệp vụ. 

Có TK 331: TGTT lúc phát sinh nghiệp vụ 

(2) Khi chi ngoại tệ để trá nợ cho người người bán: 

Nợ TK 331: TGTT lúc ghi sổ 

Nợ TK413 (4132): Nếu lỗ chênh lệch tỷ giá (TGTT lúc 
ghi sổ< TGTT xuất ngoại tệ) 

Có TK 1112, 1122: TGTT xuất ngoại tệ 
Hoặc Có 413 (4132)_ Nếu lãi chênh lệch tỷ giá (TGTT lúc 
ghi sổ> TGTT xuất ngoại tệ) 

Đồng thời ghi: Có TK 007 - Nguyên tệ 

- Ví du: 

Ngày 5/10, Doanh nghiệp mua N-VL trị giá mua là 500 
ỤSD, chưa thanh toán tiền cho người bán. (Tỷ giá thực tế là 
Ỉ5.000đ/ƯSD). 

ị Ngày 25/10, Doanh nghiệp thanh toán tiền cho người bán 
bằng ngoại tệ. TGTT xuất ngoại tệ 15.200đ/USD. 

Biết rằng: Doanh nghiệp đang trong thời kỳ xây dựng cơ 
bản dở dang, chưa có doanh thu. 


QhtítUiạ 3: ~Kế toán liễn MÌ túi- k/uuín tư&iir/ đươtuỊ tiền 
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Giải: 

- Ngày 5/10: 

Nợ TK 152 : 7.500.000 

[(500 X 15.000) 1 
Có TK 331: 7.500.000 

- Ngày 25/10: 

Nợ TK 331: 7.500.000 

Nợ TK 4132: 100.000 

Có TK 1112: 7.600.000 

Đồng thời ghi : 

Có TK 007: 500 USD 


Sơ đồ 3.3 - Hạch toán các nghiệp yụ phát sình chủ yếu của 
tiền mặt tại quỹ là ngoại tệ 

(Tý giá thực tế - Doanh nghiệp dang trong quá trình xây 
dựng cơ bản chưa hoàri thành) 


1112 


331 


152,153,156,.. 


(2) 

(1) 


413 
—1— 




LỖ I 'lãi 


- Hàng năm, chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh 
trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bẩn được phản ánh lũy kê 
trên TK 413 (TK 4132). 

- Khi kết thúc giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.,, kết 
chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện Ụếheo số 
thuần sau khi bù trừ số dư bên nợ và số dư bên trên TK 
4132) tính ngay vào chi phí tài chính hoặc d‘ oan h thu hoạt 
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Vhươnti ỉ; ~Kè toán tiền íUÌ cáe ki toán ttểưnq ĩĩttơtttị tiền 


động tài chính hoặc kết chuyổn sang TK 242 “Chi phí trả 
trước dài hạn” (nếu lỗ tỷ giá), hoặc TK 3387 “Doanh thu chưa 
thực hiện” (nếu lãi tỷ giá) đế phân bố trong thời gian tối đa 
là 5 năm: 


Nợ TK 4132 

Có TK 3387 (nếu lãi tỷ giá) 

Hoặc. 


noạc. í" 

Nợ TK 242 J 

Có TK 4132 (nếu lỗ tỷ giá) 

Phân bổ chênh lộch(lo^ỷ giá hối đoái đã thực hiện, phát 
sinh tron g giai đoạn xây dự ng khi kối thúc giai đoạn đầu tư 
xây dựng đưa tài sản vào sử dụng, ghi: 

Nợ TK 635' 

Có TK 242 

Phân bổ chênh lệchnãntỷ giá hối đoái đã thực hiện, phát 
sinh t rong giai đ oan xây dựng khi kết thúc giai đoạn đầu tư 


xây dựng đưa tài sán vào sử dụng, ghi: 


Nợ TK 3387 


Có TK 515 


b2 / Trường hợp doanh nghiệp sứ dụng tỷ giả hạch 
toán (TGHT) 

* Ghi chú: Hiện nay Bộ Tài chính không dề cập đến tỷ 
giá hạch toán, vì vậy phương pháp hạch toán ở phần nàyjíỊu 
để tham khảo. 

\ 

* Nguyên tắc: 

(1) TK thuộc vật tư, hàng hoá. TSCĐ, doanh thu, chi phí, 
thuế phải nộp... phải ghi sổ theo TGTT lúc phát sinh nghiệp 
vụ. 'V 

(2) Bêrp- Nợ hoặc bên Có vốn bằng tiền, các khoản phải 
thu, phải trả g^i sổ theo TGHT. 


@htểơutj 3: TCế f ti Ún ti ỉu ttt) etie kĩitititt iiírtittậ đtítrtttỊ ti in 
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* Phương pháp hạch toán: 

(1) Mua sắm vật tư, hàng hóa, TSCĐ, các khoản chi phí 
bằng ngoại tệ: 

Nợ TK 151,152,153,156,211,213,641,642,133,,..: TGTT 
lúc phát sinh nghiệp vụ. 

Nợ TK635: Nếu lỗ chênh lệch tỷ giá (TGTT lúc phát 
sinh nghiệp vụ< TGHT ) 

Có 1112, 1122: TGHT 

Hoặc Có TK515: Nếu lãi chẽnh lệch tỷ giá (TGTT lúc 
phát sinh nghiệp vụ> TGHT 

(2) Khi mua chịu vật tư, hàng hóa, TSCĐ, các khoản chi 
phí bằng ngoại tộ: 

Nợ TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133,...: TGTT 
lúc phát sinh nghiệp vụ 

Nợ TK 635: Nếu lõ chênh lệch tỷ giá (TGTT lúc phát 
sinh nghiệp vụ< TGHT) 

Có 1112, 1122: TGHT 

- Khi chi ngoại tệ đế trả nự cho người người bán: 

Nợ TK 331: TGHT 

Có TK 1112, 1122: TGHT 

(3) Doanh thu bán chịu thành phấm, hàng hoá, dịch vụ, 
phải thu bằng ngoại tệ: 

Nợ TK 131: TGHT 

Nợ TK 635: Nếu lỗ chênh lệch tý giá (TGHT< TGTT 
lúc phát sinh nghiệp vụ 

Có TK 511, 3331: TGTT lúc phát sinh nghiệp vụ 
Hoặc: Có TK 515: Ncu lãi chênh lệch tý giá (TGHT 
>TGTT lúc phát sinh nghiệp vụ) 

- Khách hàng trả nữ cho doanh nghiệp bằng ngoại tộ: 

Nợ TK 1112, 1122: TGHT 
Có TK 131: TGHT 

ỉ 
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ệihưưtiQ 3: Uế iởáii (iền r)ỂÌ ửtỉe Ulitutít ỉươuạ ititưtiíị (iến 


+ Nếu DN đang trong quá trinh xây dựng cơ bản chưa 
hoàn thành (chưa phát sinh doanh thu, chi phí): 

Phương pháp tương tự như trên, nếu lãi chênh lệch tỷ giá 
liên quan đến ngoại tệ thì hạch toán vào bên Có TK 413, 
ngược lại nếu lỗ hạch toán bên Nợ TK 413. 

3.2.4.3. Kế toán vàng bạc, dá quý 

Giá của vàng bạc đá quý khi nhập được ghi số t heo gi á 
mua t.hưc t.ế . Khi xuất vàng bạc đá quý có thể tính theo một 
trong bốn phương pháp: bình quân gia quyền, FIFO, LIFO, 
thực tế đích danh). Tuy nhiên, do vàng bạc đá quý là loại tài 
sản có giá trị lớn và mang tính riêng biệt nên thường sử 
dụng phương pháp g iá thực tế đ ích dan.h để tính. Nếu có 
chênh lệch giữa giá xuất và giá thanh toán ở thời điểm phát 
sinh nghiệp vụ thì được phản ánh vào TK 515 hoặc TK 635. 

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh chủ yếu: 

(1) Các nghiệp vụ phái sinh làm tăng vàng bạc, đá quý: 

(la) Mua vàng bạc, đá quý nhập quỹ: 

Nợ TK 111 (1113) 

Có TK 111 (1111), 112 (1121) 

(lb) Nhận ký cược, ký quỷ bằng vàng bạc, đá quý 

Nợ TK 111 (1113) - giá thực tế nhập 

Có TK 338 (3388)-nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn 

Hoặc Có TK 344 - nhận ký cược, ký quỹ dài hạn 

(lc) Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng vàng bạc, 
đầ quý 

Nợ TK 111 (1113) - giá thực tế được thanh toán 

Có TK 131 - giá thực tế lúc ghi nhận nợ phải thu 

Có TK 515-Chênh lệch do giá thực tế lúc được 
thanh toán lớn hơn giá lúc ghi nhận nợ 
phải thu. 


ohương 3ĩ lCế toáiì tiền ttà crìe khoán ĩưưttỉỊ itưưnq tiền 
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Trường hợp ngược lại thì hạch toán vào bên Nợ TK 635. 

(2) Các nghiệp vụ phát sinh làm giảm vàng bạc, dá quý: 

(2a) Hoàn trả tiền ký cược, ký quỹ ngắn hạn, dài hạn 
bằng vàng bạc, đá quý 

Nợ TK 338 (3388), 344 

Có TK 111 (1113) - Theo giá thực tế lúc nhận ký 
cược, ký quỹ 

(2b) Xuất vàng bạc, đá quý đem ký cược, ký quỹ 
Nợ TK 144 - Ký cược, ký quỹ ngắn hạn 
Nợ TK 244 - Ký cược, ký quỹ dài hạn 

Có TK 111 (1113) - Theo giá thực tế xuất 

(2c) Xuất vàng bạc, đá quý để thanh toán nợ cho người 

bán 

Nợ TK 331- theo giá lúc ghi nhận nợ phải trả 
Có TK 111 (1113) - theo giá thực tế xuất 
Có TK 515 - chênh lệch do giá thực tế xuất nhỏ 
hơn giá thực tô lúc-ghi nhận nợ phải trả 

Trường hợp ngược lại thì hạch toán vào bôn Nợ TK 635. 

3.3. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

3.3.1. Chứng từ kê toán 

a. Chứng từ hạch toán: 

Để hạch toán các khoản tiền gứi là giấy báo Có, giấy báo 
Nợ, Phiếu tính lãi, ... của Ngân hàng kèm theo các chứng từ 
gốc (ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc chuyến khoản, sóc bảo 
chi, lệnh chuyển tiền ...) 

b. Thủ tục kế toán: 

Khi nhận được chứng từ của ngân hàng gửi đến, kế toán 
phải kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có 
sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của Doanh nghiệp, 
số liệu trên các chứng từ gốc với số liệu trên các chứng từ của 
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ngân hàng thì Doanh nghiệp phải thông báo ngay cho ngân 
hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Cuối 
tháng, nếu chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch thì 
kế toán ghi sô’ theo số Ịl &u-cua-ng-án~hàrng-nhƯ giấy báo Có, 
giấy báo Nợ hoặc Bản sao kê. Phần chênh lộch được ghi Nợ 
vào tài khoản 138 “Tài san thiếu chờ xử lý” hoặc bôn Có tài 
khoản 3381 “Tài sẩn thừa chờ xử lý”. Sang tháng sau tiếp tục 
đôi chiếu đế tìm ra nguyên nhân đò kịp xử lý. 

Phải thực hiện chi tiết số tiền gửi ngân hàng để thuận 
tiện cho việc kiểm tra đôi chiếu. 

3.3.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng : TK 112 “Tiền gửi Ngân hàng” 

để theo dõi scí hiện có và tình hình biến động tăng, giảm 
tiền gửi Ngân hàng của doanh nghiệp tại Ngân hàng, kho 
bạc, hay công ty tài chính. 

- Kết cấu và nội dung phán ánh của TK 112 - Tiền 


gửi Ngân hàng: 

TK 112 “Tiền gửi ngân hàng” 

SDĐK: Sô' tiền gửi tại ngăn 
hàng đầu kỳ 


- Các khoán tiền gửi vào ngân 

- Các khoán tiền gứi được rút 

hàng (Kho bạc, công ty Tài 

ra 

chính) 

- Chênh lệch giảm tỷ giá do 

- Chênh lệch tàng tỷ giá do 

đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối 

đánh giá lại sô dư ngoại tệ 
ìcuối kỳ. 

kỳ. 

Vong số phát sinh Nợ 

Tổng số phát sinh Có 

SDCK: Số tiền gửi tại ngân 
hàng cuối kỳ 



TK 112 có 3 tài khoản cấp 2: 

TK 1121 - Tiền Việt Nam: Phản ánh các khoản tiền Việt 
Nam đang gửi tại Ngân hàng. 



(HtìỉtUìtỊ 3: Uế tíHÍđi tìỉn Ịỉù eứe Uhíitut tiúhinỊ đềỉưếUỊ ti ỉn 
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TK 1122 - Ngoại tệ: Phản ánh các khoản ngoại tệ đang 
gửi tại Ngân hàng đã quy đối ra đồng Viột Nam. 

TK 1123 - Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: Phản ánh giá 
trị vàng bạc, kim khí quý, đá quý gửi tại Ngân hàng. 

3.3.3. Phương pháp hạch toán một sô nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Các nghiệp vụ làm lăng tiền gứi ngân hàng: 

(la) Xuất quỹ tiền mặt gửi vào Ngán hàng, căn cứ giây 
báo Có của Ngân hàng: 

Nợ TK 112 (1121, 1122)- Tiền gửi ngân hàng 
Có TK 111 (1111, 1112)- Tiền mặt 

(lb) Nhận được giấy báo Có cúa Ngân hàng về số tiền 
đang chuyển đã vào tài khoản của đơn vị: 

Nợ TK 112 (1121, 1122) - Tiền gửi ngân hàng 
Có TK 113 (1131, 1132)- Tiền đang chuyến 

(lc) Nhận được giây báo Có của Ngân hàng vồ khoản tiền 
do khách hàng trả nợ bằng chuyên khoán: 

Nợ TK 112(1121, 1 122) - Tiền gửi ngân hàng 
Có TK 131- Thu nợ cua khách hàng 

(ld) Nhận lại tiền đã ký cược, ký quỹ ngắn hạn hoặc dài 
hạn bằng chuyền khoản: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

Có TK 144 - Ký cược, ký quỹ ngắn hạn. 

Có TK 244 - Ký cược, ký quỹ dài hạn. 

(le) Nhận góp vốn licn doanh các đơn vị thành viên 
:huyến đến bằng tiền gửi Ngân hàng. 

Nợ TK 112 - Tiền gứi Ngân hàng. 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh. 

(lf) Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp lao vụ, dịch vụ 
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cho khách hàng hay thu nhập từ các hoạt động khác của 
doanh nghiệp thu bằng chuyển khoán: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng. 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

(lg) Căn cứ phiêu tính lãi cúa Ngân hàng và giấy báo Có 
Ngân hàng phản ánh lãi tiền gửi định kỳ: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

(2) Các nghiệp vụ làm giảm tiền gửi ngân hàng: 

(2a) Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

(2b) Trả tiền mua vật tư, hàng hóa, tài sản cố định hoặc 
chi phí phát sinh đã được chi bằng chuyển khoản: 

Nợ TK 151, 152, 156, 211. 213, 241, 621, 627, ... 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

(2c) Chuyển tiền gứi Ngân hàng đế đầu tư tài chính ngắn 
hạn, dài hạn: 

Nợ TK 121- Chứng khoán ngắn hạn. 

Nợ TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác. 

Nợ TK 221 - Đầu tư chứng khoán dài hạn. 

Nợ TK 222 - Góp vốn liên doanh dài hạn. 

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác. 

Có TK 112 - Tiền gứi Ngân hàng. 

(2d) Chuyển tiền gửi Ngân hàng đổ thanh toán các khoản 
phải trả, phải nộp: 


&iiMtg 3: ~Kê ỉoátt liều và tác khoềiit ếiừttuậ điỉttuq iiỉn 
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Nợ TK 311 - Vay ngắn hạn. 

Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả. 

Nợ TK 331 - Phải trả người bán. 

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách 
nhà nước. 

Nợ TK 338 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. 

Nợ TK 341, 342 - Vay dài hạn, nợ dài hạn. 

Có TK 112 - Tiền gứi Ngân hàng. 

(2e) Chuyển tiền gửi Ngân hàng để ký cược, ký quỹ ngắn 
hạn, dài hạn: 

Nợ TK 144, 244 J 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

(3) Khi có sự chênh lệch giữa sô liệu trên sổ kế toán với 
số liệu trên giấy báo hoặc sổ phụ Ngân hàng đến cuối tháng 
vẫn chưa tìm được nguyên nhân, khoản chênh lệch thiếu 
thửa chờ giải quyết: 

(3a) Nếu số liệu trcn số kế toán nhỏ hơn số liệu trên sổ 
phụ Ngân hàng: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

Có TK 338 (3381) - Tài sản thừa chờ giải quyết. 

(3b) Nếu số liệu trên sổ kế toán lớn hơn số liệu trên sổ 
phụ Ngân hàng: 

Nợ TK 138 (1381) - Tài sản thiếu chờ xử lý. 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu tìm nguyên 
nhân chênh lệch để điều chính lại sô" liệu đã ghi sổ. 

- Ví du : 

Tại một Doanh nghiệp kinh doanh thương mại có tài liệu 
kinh doanh liên quan đến kỳ hoạt động kế toán như sau: 
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(1) Doanh nghiệp xuât quỹ tiền mặt đổ gứi vào ngân 
hàng 150.000.000 đ 

(2) Khách hàng trả nợ cho DN 20.000.000 đồng bằng 
chuyển khoản. 

(3) Nhập kho một lô NVL theo giá mua trên hóa đơn 
50.000.000đ, thuê GTGT 10%, chi phí vận chuyển lô hàng 
2.000.0000Ổ, thuê GTGT 5%, tât cả thanh toán bằng tiền gứi 
ngân hàng. 

(4) Trả nợ cho người bán 300.000.000đ bằng chuyển 
khoản. 

(5) Đầu tư 2 tỷ đồng chuyến khoán mua thêm cổ phiếu tại 
công ty X để chuyển từ hình thức từ công ty liên kết thành 
đầu tư vào công ty con. 

(6) Nhận được thông báo chia cổ tức 50.000.OOOđ. Hai 
ngày sau Doanh nghiệp nhận được giây báo Có của ngân 
hàng. 

(7) Thanh lý khoản đầu tư 500.000.OOOđ vào công ty liên 
kết M với số tiền thu được qua ngân hàng là 400.000.000 
đồng. Chi phí thanh lý chi bằng tiền mặt 10.000.000 đồng. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tẽ' phát sinh. 


Giải: 


(1) Nợ TK 112: 

Có TK 111: 

(2) Nợ TK 112: 

Có TK 131: 

(3) - Nợ TK 152: 

Nợ TK 133: 

Có TK 112: 


150.000.000 

150.000.000 

20 . 000.000 

20 . 000.000 

50.000.000 

5.000.000 

55.000.000 
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- Nợ TK 152: 2.000.000 

Nợ TK 133: 100.000 

Có TK 112: 2.100.000 

(4) Nợ TK 331: 300.000.000 

Có TK 112: 300.000.000 

(5) Nợ TK 221: 2.00Ơ.000.000 

Có TK 112: 2.000.000.000 

(6) - Nhận được thông báo chia cổ tức ghi: 

Nợ TK 138 (1388) 50.000.000 

Có TK 515: 50.000.000 

- Khi nhận giấy báo Có của ngân hàng ghi: 

Nợ TK 112: 50.000.000 

Có TK 138 (1388): 50.000.000 

(7) - Thanh lý khoản đầu tư vào công ty M: 

Nợ TK 112: 400.000.000 

Nợ TK 635: 100.000.000 

Có TK 223: 500.000.000 

- Chi phí thanh lý: 

Nợ TK 635: 10.000.000 


Có TK 111: 


10 . 000.000 
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Sơ đồ 3.4: Tóm tắt một số nghiộp vụ kinh tế phát sinh chủ 
yếu của kế toán tiền gửi ngân hàng 


TK 112 -TGNH 



3.4. KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYÊN 

Tiền đang chuyển bao gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ của 
doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, kho bạc nhưng chưa 
nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng, kho bạc hoặc đã làm 
thủ tục chuyển tiền qua bưu điện để thanh toán nhưng chưa 
nhận được giấy báo của đơn vị được thụ hưởng. 

3.4.1. Chứng từ kế toán 

Phiếu chi, giấy nộp tiền, biên lai thu tiền, phiếu chuyển 
tiền... 




QếuiơtìtỊ 3: TCế to átt tiềtt ítếì các kttoán ttỉifnq iĩươnq tĩển 
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3.4.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng: TK 113 “Tiền đang chuyển” đế 
phản ánh tiền đang chuyển của doanh nghiệp. 

Kết cấu tài khoán 113 


TK 113 “Tiền đang chuyển” 


SDĐK: Khoản tiền dang chuyển 
dầu kỳ 

- Các khoản tiền đã nộp vào ngân 
hàng, Kho bạc, hoặc chuyền vào 
Bưu Điện nhưng chưa nhận được 
giây báo Có cúa ngân hàng. 

- Kết chuyến vào tài khoản 
có liên quan 

Tổng số phát sinh Nợ 

Tổng số phát sinh Có 

SDCK: khoản tiền đang chuyển 


cuối kỳ 



TK 113 có 2 tài khoản cấp 2: 

- TK 1.131 - Tiền Việt Nam: phản ánh số tiền Việt Nam 
đang chuyển. 

- TK 1132 - Ngoại tệ: phản ánh số tiền ngoại tệ đang 
chuyển. 

3.4.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Các nghiệp vụ làm tăng Tiền dang chuyển: 

(la) Thu tiền bán hàng, tiền nợ của khách hàng hoặc các 
khoản thu nhập hoạt động khác bằng tiền mặt hoặc séc nộp 
thẳng vào ngân hàng, kho bạc không qua nhập quỹ, cuối kỳ 
chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, kho bạc: 

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển. 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng. 

Có TK 131 - Phải thu khách hàng. 

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ. 

Có TK 515 - Thu nhập hoạt động tài chính. 

Có TK 711 - Thu nhập khác 

Có TK 3331 - Thuế GTGT (nếu có) 







86 


( J hỉùfntỊ 3: 7u ; toán tiền Dí) etíe khoán tíểtTnt/ (hùtniặ tiền 


(lb) Xuất quỹ tiền mặt gứi vào Ngân hàng, nhưng đến 
cuối kỳ chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng: 

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển. 

Có TK 111 - Tiền mặt. 

(lc) Làm thú tục chuyển tiền qua Ngân hàng, bưu điện để 
thanh toán nhưng đến cuối kỳ vần chưa nhận được giấy báo 
Nợ của Ngân hàng 

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển. 

Có TK 111 - Tiền mặt. 

(2) Các nghiệp vụ làm giảm tiền dang chuyển: 

(2a) Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng về khoản 
tiền đang chuyền ớ kỳ trước: 

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng. 

Có TK 113 1 - Tiền đang chuyên. 

(2b) Nhận được giấy báo về khoản nự đã được thanh 
toán: 

Nợ TK 331 - Phải trà người bán 
Có TK 113- Tiền đang chuyến. 

Các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ được phán ánh 
tương tự như tiền mặt (thay TK 1112 thành 1132) 


Sơ đồ 3.5 : Phán ánh một sô' nghiệp vụ kinh tê phát sinh chủ 
yếu của kế toán tiền đang chuyển 


511,512,515, 

711,131 


113- Tiền đang chuyển 


(la. 


Lm 


111 


(2a,c) 


(2b) 


111 


331 



VhươỊUậ 3: ~KỄ tíiân tiền tỉà eáe kíttíềtn titríniặ đưưtUỊ tiền 
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Ví du : 

Tại một Doanh nghiệp kinh doanh thương mại có tài liệu 
kinh doanh liên quan đến kỳ hoạt động kê toán như sau: 

(1) Bán một lô hàng có 10.000 sán phẩm, giá bán chưa 
thuế là 5.000đ/sp, thuô' GTGT 10%, khách hàng đã chuyến 
khoản nhưng doanh nghiệp chưa nhận được giấy báo Có của 
lô hàng. Biết rằng giá vốn của lô hàng này là 40.000.000 
đồng. 

(2) Nộp tiền mặt vào tài khoan ngân hàng 200.000.000 
đồng nhưng chưa nhận được giấy báo Có. 

(3) Một ngày sau Doanh nghiệp nhận được giấy báo Có 
của ngân hàng (nghiệp vụ 1 và 2). 

(4) Rút tiền gứi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 
100.000.000 đồng. 

(5) Nhập kho hàng hóa theo jứầ mua ghi trôn hóa đơn 
50.000.0000 đồng, thanh toán bằng chuyến khoán cho người 
bán. Số tiền mà doanh nghiệp chuyến khoán vẫn chưa nhận 
được giấy báo Nợ của ngân hàng. Hai ngày sau doanh nghiệp 
nhận được giây báo nợ. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 


Giải: 


(l)-NợTK 113: 55.000.000 

Có TK 511: 50.000.000 

Có TK 3331: 5.000.000 

- Nợ TK 632: 40.000.000 

Có TK 156: 40.000.000 

(2) Nợ TK 113: 200.000.000 

Có TK 1.11: 200.000.000 

(3) Nợ TK 11.2: 255.000.000 

Có TK 113 255.000.000 
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(4) Nợ TK 111: 100.000.000 

Có TK 112: 

(5) - Nợ TK 156: 50.000.000 

Nợ TK 133: 5.000.000 
Có TK 113: 


100 . 000.000 


55.000.000 


- Nợ TK 113: 55.000.000 

Có TK 112: 55.000.000 


Qhưđnq 3: TKế Ịoán 4ieti tuì cúc khotui ĩưưntỊ ( tươtKỊ tiền 


89 


BÀI TẬP CHƯƠNG 3 

Bài tập 1: Tại phòng kế toán Cty An Phú, trích một sô' 
nghiệp vụ liên quan đến ngoại tộ trong tháng 5/n\như sau: 

- Sô' dư đầu tháng của một số tài khoán: / 

+ TK 1112: 15.200 -000 đ ( 1.000 USD) ^ ££ Jtâo/liSV. 
+ TK 1122: 38.000.000 đ (2.500 USD) 

+ TK 131: 30.400.000đ (2.000 USD) (Dư nợ, cua Cty A) 

+ TK 331: 45.600.000đ (3.000 USD) (Dư có, của Cty B) 

- Sô phát sinh trong tháng: 

(1) Ngày 2/5 thu tiền của Cty A 1.000 USD, TGTT 
15.250đ/USD nhập quỹ ngoại tộ mặt. 

(2) Ngày 3/5 nhập khẩu của Cty B NVL chính, chưa 
thanh toán giá CIF 5.000 USD. Thuế nhập khẩu phải nộp 
10%, ”Thue__GTGT__jihậ£__khấu phai_ nọp* 10%. TGTT 
15.300đ/úsíũ 

(3) Ngày 4/5, bán U 200 USD ngoại tộ mặt thu tiền VNĐ 
về nhập quy, TGTT 15.300đ/USD 

(4) Ngày 10/5 dùng tiền mặt VND tại quỹ mua 2-00 0JJSD 
và gửi vào TK tiền gứi ngân hàng, TGTT 15.400đ/ƯSD. 

(5) Ngày 18/5 t rá nơ cũ và một phần nợ mới cho Cty B 
bằng tiền gửi ngân hàng ngoa i tô 4.00 0 USD, TGTT 
15.400đ/USD 

Yêu cầu: 

1/ Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên, biết công ty sử 
dụng tỷ giá thực tế và TGTT xuất ngoại tộ tính theo phương 
pháp FIFO, hạch toán hàng tồn kho thoo phương pháp kê 
khai thường xuyên, J TÔP thu ê' G TQT theo ph ương pháp khấu 
trừ. 

2/ Định khoản các nghiệp vụ trên, biết công ty sứ dụng 
tỷ giá hạch toán. 
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Giải: 


1/ Trường hợp công ty sử dụng TGTT 

(1) Nợ TK 1.112: 15.250.000 ($1.000x15.250 ) 

Có TK 131(A): 15.200.000 ($1.000x15.200) 

Có TK 515: 50.000 (15.250.000- 

15.200.000) 


(2) Nợ TK 152: 76.500.000 ($5.000x15.300) 

Có TK 331 (lì): 76.500.000 ($5.000x15.300) 

vo*/-Nợ TK 152: 7.650.000 

v — Có TK 3333: 7.650.000 

^ /"'Nợ TK 133: 8.415.000 Í76.500.000+7.650.000)xl0%) 

TĩổcT ^- Có TK 33312: 8.415.000 

(3) Nợ TK 1111: 18.360.000 ($1.200x15.300) 

, ị . ị\C Có TK 1112: 18.250.000 ■ >: 

($1.000x15.200+ $200x15.250) • 

Có TK 515: 110.000 

r / 8.360.000-18.250.000) 

(4) Nợ TK 1122: 30.800.000 ($ 2.000x15.400) 

Có 1111 30.800.000 ($2.000x15.400) 

(5) Nợ TK 331(B) 60.900.000 

($3.000x15.200 + $1.000x15.300) 

Nợ TK 635: 200.000 

(61.100.000-60.900.000) 

Có TK 1122 61.100.000 

($2.500x15.200 + $1.500x15.400) 

2/ Trường hợp công ty sử dụng tỷ giá hạch toán: (SV tự 
giải) 

Bài tập 2 : Tại doanh nghiệp kinh doanh thương mại Hải 
Thành trong kỳ có các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh 
doanh kế toán tập hợp lại như sau: 
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r> Tài liệu 1: Sô dư đầu kỳ của một số tài khoản: 

$ - Tài khoản 111 : 100.000.000 đồng 

*'■ -Tài khoản 112 : 720.000.000 đồng 

-Tài khoản 1121: y 481.050.000 đồng 

n - Tài khoản 1122 (15.000USDxl5.930): 238.950.000 đồng 
f! ' -Tài khoản 131 (20.000 ƯSDxl5.930): 318.600.000 đồng ■ 
-Tài khoản 315 (40.000 USDxl5.930): 637.200.000 đồng 
ỵ: -Tài khoản 331 (160.000 ƯSDxl5.930): 2.548.8000 đồng — 
- Tài khoản 335 (4.000 USDxl5.930): 63.720.000 đồng 

-Tài khoản 341 (30.000 ƯSDx.l5.930): 477.900.000 đồng 

Tài liệu 2 ĩ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: 
v 1. Xuất bán một lô hàng có trị giá xuất kho 279.000.000 
dồng, giá bán chưa gồm 10% thuế GTGT là 20.000 USD, 
kịhách hàng đã thanh toán bằng chuyến khoản. Tỷ giá gi-dỳ 
dịch là 15.950 đồng/USD. , 

: 2. Doanh nghiệp ký hợp đồng với một nhà thầu đế đầu tư 
sây dựng cơ bản. Trị giá gói thầu ìoo.ooc/ USD, doanh 
nghiệp đa ứng trước lO.OOO^ƯSD cho nhà thầu bằng chuyến 
l&oản. Tỷ giá giao dịch là 15.930 đồng/USD. 

3. Khách hàng thanh toán cho doanh nghiệp 16.000 USD 
bằng chuyển khoán. Tỷ giá giao dịch là 15.940 đồng/USD. 

4. Ký hợp đồng vay nợ dài hạn với ngân hàng 200.000 
USD trong 8 năm, ngân hàng đã chuyến tiền vào tài khoản 
cửa doanh nghiệp. Tỷ giá giao dịch là 15.970 đồng/USD. 

5. Xuất bán hàng có trị giá xuất kho 353.920.000 đồng, 
giá bán chưa gồm 10% thuế GTGT là 26.000 USD, khách 
hàng chưa thanh toán tiền. Tỷ giá giao dịch là 15.920 
đồng/USD. 

6. Doanh nghiệp thanh toán nợ cho nhà cung cấp tài sản- 
co định 15.000 USD. Tỷ giá giao dịch là 15.970 đồng/ƯSD. 

7. Nhập kho hàng hóa chưa trá tiền cho người bán. Ớiá 
nhập 20.000 USD. Tỷ giá giao dịch là 15.930 đồng/ƯSD. 



92 


Pft»ểơiềỉỊ :iĩ TKètoáit tiền oà eá< kĩuỉảíi ểrứ/nụ (ĩưưttg iiẻti 


Uy 8. Thanh toán nợ dài hạn đôn hạn trả bằng chuyển 
khoản 44.000 USD, trong đó lãi phát sinh 4.000 USD đã được 
doanh nghiệp trích trước vào chi phí với tỷ giá 15.930. Tỷ giá 

giao dịch tại thời diếm thanh toán là 15.935 đồng/USD. 

* - ắ , ' H'. ,■ ỉ , , 

9. Thanh toán chi phí phát sinh trong kỳ tại bộ phận bán 
hàng 2.200 USD (bao gồm thuế GTGT 10%). Tỷ giá giao dịch 
là 15.940 đồng/USD. rí í *v' 

10. Thu nợ từ khách hàng thanh toán 10.000 USD. Tỷ 
giá giao dịch là 15.945 đồng/USD. 

11. Thanh toán nợ tiền mua nguyền vật liệu 20.000 USD. 
Tỷ giá giao dịch là 15.650 đồng/USD. 

12. Kêt chuyển nợ dài hạn đôn hạn trá cho niên độ sau 
(4.000 USD nợ của hợp đồng cũ và 25.000USD nợ mới vay 
trong năm nay). Tỷ giá giao dịch là 15.950 đồng/USD. 

13. Nhập kho một lô nguyên liệu trị giá 132.000.000 đ, 
bao gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng tiền gửi ngân 
hàng. Chi phí vận chuyến 2.100.000đ, gồm 5% thuế GTGT, 
Doanh nghiệp c hi hộ cho người bán bằng tiền mặt. 

Yêu cầu: 1 . Hãy dịnh khoán các nghiệp vụ kinh tê phát 
sinh trên. Biết rằng Doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ 
thanh toán qua ngân hàng là chủ yếu và áp dụng tỷ giá thực 
tế để hạch toán ngoại tộ, tỷ giá xuất ngoại tộ theo phương 
pháp FIFO. 

2. Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. 
Biết rằng Doanh nghiệp áp dụng tý giá thực tế để hạch toán 
ngoại tệ, tỷ giá xuất ngoại tộ theo phương pháp LIFO. 


Cổbo 


Chương 4 

í), ' 


KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU Tư NGẮN HẠN 

.. <y4 . 

Mục tiêu chương 4 

Học xong chương này sinh viên nắm được các vân đề sau: 

- Hiểu được đầu tư ngắn hạn là gì? Gồm những khoản 
|mục nào, và các tài khoản liên quan. 

- Hiểu được cơ sở hạch toán, các nguyên tắc hạch toán 
|được thực hiện như thế nào? 

- Hạch toán được một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
lản và chuyên sâu các bút toán liên quan đến các khoản đầu 
;Ưngắn hạn trong doanh nghiệp. 

4.1. KHÁI NIỆM^À NGUYÊN TAC ị 

4.1.1. Khái niệm J 

Các khoản đầu tư là tài sản của doanh nghiệp, khi doanh 

Ễ ghiệp đem vốn tham gia vào hoạt động tài chính nhằm mục 
ích sinh lời ở tương lai. 

Hoạt động đầu tư vốn có thô thực hiện trong một thời 
.an ngắn hoặc dài. Đầu tư vổn-thực hiện trông một thời gian 
gắn (thông thường dưới 12 tháng) gọi là đầu tư ngắn hạn. 
Ngược lại gọi là đầu tư dài hạn. 

Các khoán đầu tư ngắn hạn bao gồm: Đầu tư chứng 
khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn khác, dự phòng giảm giá 
^ầu^tư ngắn hạn. ('y I 

4.1.2. Các nguyên tắc hạch toán về các khoản đầỉỷỊ 
ữngắn hạn ^ 

^ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn phái được ghi số kế toán 
neo giá thực tế mua chứhg khoán (giá gốc), bao gồm giá mua 
cộng các chi phí mua (nếu có) như chi phí môi giới, giao dịch, 
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cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí ngân hàng. 

Chứng khoán đầu tư ngắn hạn bao gồm cả những chứng 
khoán dài hạn được mua vào để bán ở thị trường chứng 
khoán mà có thể thu hồi vốn trong thời hạn không quá một 
năm. 

Cuối niên độ kế toán, khi giá thị trường của chứng khoán 
đầu tư ngắn hạn bị giảm xuống thấp hơn giá gốc thì kế toán 
phái lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn theo qui định 
của chê độ tài chính hiện hành. 

Kế toán phải mỏr sổ chi tiết đế theo dõi từng loại chứng 
khoán đầu tư ngắn hạn mà đơn vị đang nắm giữ theo từng 
loại cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán có giá trị khác, theo 
từng đối tác đầu tư, theo mệnh giá và giá mua thực tế. 

Trong trường hợp góp vốn licn kết kinh tế ngắn hạn 
bằng tiền hoặc hiện vật, giá trị vấn góp liên kết kinh tế được 
tính theo giá thỏa thuận cúa các bẽn tham gia liên kết đôi 
với các tài sản dùng làm vốn góp. Kế toán phải mở sổ chi 
tiết để theo dõi từng khoản đầu tư tài chính, từng hợp đồng... 

Kế toán phải mớ sổ chi tiết theo dõi từng loại trái phiếu, 
cố phiếu đã mua theo thời hạn và đối tác đầu tư, hạch toán 
theo mệnh giá, giá thực tế mua của cổ phiếu, trái phiếu. 

Tính toán và thanh toán kịp thời mọi khoán lãi về cổ 
phiếu, trái phiếu khi đến kỳ hạn. hãị^ cq^ phiếu , _trái_phiếu 
được hach toán vào doanh thu ho ạt động tài chính hàng năm 
của doanh nghiệp. 

Khi doanh nghiệp đi vay vốn hoặc cho vay vốn phải theo 
dõi chi tiết từng khoản tiền cho vay theo đối tượng vay, 
phương thức vay, thời hạn và lãi suất vay. 

4.2. KÊ TOÁN CÁC KHOẢN ĐAU tư chứng 
KHOÁN NGẤN HẠN 

Đầu tư chứng khoán là hoạt động đầu tư tài chính dùng 
vốn nhàn rỗi để mua các loại chứng khoán nhằm mục đích 
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hưởng lãi hoặc chia sé lợi ích và cả trách nhiệm với doanh 
nghiệp khắc cũng như sử dụng chứng khoán ỉàm đối tượng 
kinh doanh. Chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tín 
phiếu và kỳ phiếu. 

4.2.1. Chứng từ kế toán: ' r \ 

(1) Phiếu thu, f»hiếu chi; 

(2) Giấy báo nợ, giấy báo có; 

3) Các chứng từ khác có liên quan,... 

4.2.2. Số kế toán và quy trình ghi sổ kế toán: 

* SỔ sách sử dụng 

Đối với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký 
chung, số kê’ toán chi tiết, sổ cái. 

Đối với hình thức Chứng từ ghi số gồm: chứng từ ghi sổ, 
sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, số cái. 

Đối với hình thức Nhật ký sổ cái gồm: sổ nhật ký số cái, 
sổ kế toán chi tiết. 

Đối với hình thức Nhật ký chứng từ: Tài khoản 121 ghi 
chung với nhật ký chứng từ scí 1, sô 2; báng kê sô 1, sô 2; sổ 
cái, sổ kế toán chi tiết. 

Quy trình chung ghi sổ kế toán đầu tư ngắn hạn 

Đối với hình thức Nhật ký chung: 


TK 1211 



Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ: 
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Đổì với hình thức Nhật ký Số Cái: 


TK 1211 


Chứng từ gốc 


Nhật ký sổ Cái L— 7K 1212 
^TK ... 


Đối với hình thức Nhật ký chứng từ: 



* Tài khoản sử dụng: Tài khoản 121 “Đầu tư chứng 
khoán ngắn hạn” dùng để phản ánh số hiện có và tình 
hình biên động của các khoản đầu tư ngắn hạn khác 
hoặc cho vay vốn mà thời hạn không quá 1 năm: 

TK 121 có 2 TK cấp 2: 

- TK 1211: Cổ phiếu. 

- TK 1212: Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu. 

4.2.3. Kết câu và nội dung phản ánh của TK 121 
“Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” 

4.2.3.1. Kết cấu 


Tài khoản 121”Dầu tư chứng khoán ngán hạn” 


SDĐK: Trị giá chứng khoán dầu 
tư ngắn hạn doanh nghiệp dang 
nắm giữ 

- Trị giá chứng khoán đầu tư 
ngắn hạn mua vào hoặc chuycn 
đổi từ chứng khoán đầu tư dài 
hạn. 

■ Trị giá chứng khoán đầu tư 
ngắn hạn chuyến nhượng, 
đáo hạn hoặc được thanh 
toán 

Tổng phát sinh nợ 

Tổng phát sinh có 

SDCK: Trị giá chứng khoán dầu 
tư ngắn hạn doanh nghiệp dang 
nắm giữ 
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4.2.3.2. Phương pháp hạch toán đầu tư chứng 
khoán ngắn hạn 

* Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm tăng các 
khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: 

(1) Khi mua chứng khoán đầu tư ngắn hạn, căn cứ vào 
giá mua và các chi phí thực tế phát sinh có liên quan: 

Nợ TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 

Có TK 111,112,141-Tổng sô tiền thanh toán 

(2) Định kỳ thu lãi từ hoạt động đầu tư chứng khoán: 

Nợ TK 111,112 - Tống số tiền lãi nhận được 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

(3) Khi chuyển đổi chứng khoán đầu tư dài hạn thành 
chứng khoán đầu tư ngắn hạn, kế toán ghi 

(a) Nếu lỗ: 

Nợ TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạr 
Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính V 
Có TK 228 - Giá gốc chứng khoán dài hạn 

(b) Nếu lãi: 

Nợ TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 

Có TK 228 - Giá gốc chứng khoán dài hạn 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

* Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm giảm các 
khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: 

(4) Khi chuyển nhượng chứng khoán, căn cứ vào giá trị 
thực tê bán chứng khoán, nêu giá bán cao hơn giá gốc chứng 
khoán đã ghi nhận, ghi : 
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Nợ TK 111,112,131 - Tống số tiền nhận được 
Có TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

(5) Nếu giá bán thấp hơn giá gốc chứng khoán đã ghi 
nhận (bị lỗ), ghi: 

Nợ TK 111,112,131 - Tống số Liền nhận được 

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính 
Có TK 121 - Đầu chứng khoán ngắn hạn 

(6) Khi thu hồi, thanh lý chứng khoán,ghi 

Nợ TK 111,112 - Tổng số tiền nhận được 

Nợ TK 635 (Nếu lỗ) - Chi phí hoạt động tài chính 
Có TK 121 - Đầu chứng khoán ngắn hạn 
Có TK 515 (Nếu lãi)-Doanh thu hoạt động tài chính 

(7) Khi bán chứng khoán, các chi phí về thông tin, môi 
giới, giao dịch mua hán: 

Nự TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính 
Có TK 111,112 - Số tiền phải trá 

(8) Nhận được thông báo lài từ hoạt động đầu tư chứng 
khoán 

Nợ TK 138 (1388) - Phải thu khác 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 


(ditư&nt/ 4: He to (in các khoán (tun hf iu/rìn tụm 
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Sơ đổ 4.1 . Sơ đổ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
liên quan đến kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn 



Ví du ĩ Tại Công ty X, tính thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ, quản lý hàng tồn kho thơo phương pháp kê khai 
thường xuyôn. Trích sô dư đầu kỳ của một sô TK: 

- TK 121 là 30.000.000d (30 cổ phiếu công ty MNP) 

- TK 129: 1300.OOOđ. 

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 
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(1) Mua 50 cố phiếu của công ty ABC, giá mua là 
800.000đ/lcổ phiếu, chưa thanh toán, chi phí môi giới là 
800.000đ, trả bằng tiền mặt. 

(2) Mua tín phiếu Kho bạc bằng tiền mặt, kỳ hạn 6 
tháng, lãi suất 0,5%/tháng mệnh giá là 30.000.000đ. Lãi được 
thanh toán ngay khi mua (tín phiếu chiết khấu). 

(3) Bán 20 cổ phiếu của công ty MNP, giá bán 
900.000đ/cổ phiếu, thu bằng tiền mặt. 

Gợi ỷ: 

(1) Mua cổ phiếu của công ty ABC chưa thanh toán 
Nợ TK 121 (1211) 

Có TK 331 
Có TK 111 

(2) Mua tín phiếu kho bạc bằng tiền mặt 
Nợ TK 121 (1212 

Có TK 111 

Lãi tín phiếu Kho bạc được thanh toán ngay 
Nợ TK 111 
Có TK 515 

(3) Bán cổ phiếu của công ty MNP thu tiền mặt 
NợTK 111 

Nợ TK 635 

Có TK 121 

4.2.4. Phương pháp hạch toán đầu tư ngắn hạn 
khác 

4.2.4.I. Khái niệm và nguyên tắc 

Đầu tư ngắn hạn khác là các khoán đầu tư không phải là 
đầu tư ngắn hạn bao^ầiTLxácdỉhoán ÚÌầỊ^^aỵ^ho jray bằng 
tiễn hoặc hiê n v ât (tài sản cố định, nguyên liệu, vật liệu, 
hang hóa...) mà thời hạn thu hồi không quá một năm. 


Qhươitụ 4 ĩ ~Kế ioíut eát kho à tỉ đầu iư ttợtíềt hqn 
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Giá trị khoản đầu tư được tính thoo giá thỏa thuận của 
các bên tham gia đầu tư đôi với các tài sần đưa đi đầu tư. 
Phần chênh lệch (nếu có) giữa giá trị ghi số kế toán của đơn 
vị với giá trị tài sản được đánh giá lại phán ánh vào bên Nợ 
TK 811 hoặc bên Có TK 711. 

Tài khoản sử dụng: TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác 

TK 128, có 2 tài khoán cấp 2: 

+ Tảí khoản 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn 
+ Tài khoản 1288 - Đầu tư ngắn hạn khác 
Kết cấu TK 128: 


TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác 


SDĐK: Giá trị các khoán đầu 
tư ngắn hạn khác có lúc dầu 
kỳ 

- Giá trị các khoán đầu tư 
ngắn hạn khác tăng 

- Giá trị các khoản đầu tư 
ngắn hạn khác giảm 

SDCK : Giá trị các khoản đẩu 
tư ngắn hạn khác hiện còn 



4.2.4.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh 

* Các phát sinh làm tăng các khoản đầu tư ngắn 
hạn khác: 

(1) Khi dùng vôh bằng tiền để đầu tư ngan hạn,ghi: 

Nợ TK 128 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn khác 

Có TK 111,112,... - Tống số tiền phải trả 

(2) Doanh nghiệp đưa đi đầu tư bằng vật tư, sản phẩm, 
hàng hóa và thời gian nắm giữ các khoản đầu tư đó dưới 1 
năm: 

a. Nếu giá trị vật tư, sản phẩm,hàng hóa đưa đi đầu tư 
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được đánh giá cao hơn giá trị ghi sổ kế toán, ghi: 

Nợ TK 128 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 
Có TK 152,155,156,..-Giá trị vật liệu đưa đi dầu tư 
Có TK 711 - Thu nhập khác 

b. Nc'u giá trị vật tư, sán phấm.hàng hóa đưa đi đầu tư 
được đánh giá nhó hơn giá trị ghi trôn sổ kế toán, ghi: 

Nợ TK 128 - Dầu tư chứng khoắn ngắn hạn 

Nợ TK 811 - Chi phí khác 
Có TK 152,155,156,.. - Giá trị vật liệu đưa đi đầu tư 

* Các phát sinh làm giảm các khoản đầu tư ngắn 
hạn khác: 

(3) Khi thu hồi các khoán đầu tư ngắn hạn khác,ghi: 

Nợ TK 111, 112, 152, 156, 211, ... Giá trị thu hồi các 
khoản đầu tư 

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính (nếu lỗ) 

Có TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác 

Có TK 515-Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) 

4.2.5. Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

4.2.5.1. Khái niệm và nguyên tắc 

Khái niệm: 

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là phương pháp tạo 
ra nguồn lực tài chính bằng cách trích trước vào chi phí kinh 
doanh nhằm mục đích giảm thiêu các rủi ro khi các khoản 
đầu tư ngắn hạn bị giảm giá. 

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được lập đê ghi 
nhận các khoản lỗ có thố phát sinh do sự giảm giá của các 
chứng khoán ngắn hạn doanh nghiệp đang nắm giữ có thê 
xảy ra. 

Nguyên tắc: 

(1) Việc trích lập và hoàn nhập khoán dự phòng giảm giá 
đầu tư ngắn hạn được thực hiện ớ thời điếm khóa sô kế toán 



Vhiểơitạ 4ĩ TCế t ti đín eđh' Uhoún ít đì II fư nọ/íti hun 
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để lập báo cáo tài chính năm. Đối với các doanh nghiệp có 
lập báo cáo tài chính giữa niên độ nếu có biên động lớn về 
lập dự phòng thì được điều chính trích thôm hoặc hoàn nhập. 

(2) Mức lập dự phỏn g giam giá đầu tư ngắn hạn được xá c 
định bằng__c hốnh lệch giữa giá trị thuấn^c ổ thố t hưc_JiiẠn- 
được (giá thị trường) v ậ-giá gốc ghi tr ôn sô' kế toán. Hếu số 
dự phòng phải lập kỳ này cao hơn số dự phòng đã lập QL-Cuối 
kỳ kế tõãrTTrước thì sô chônh lệch đó được ghi nhận v ào ch i 
p hí tài chính trong kỳ. No'ù~số~đũ r 'ph(mg^pĩĩá 1 lập nam nay 
thấp hơn sô' dư dự phòng đã lập đang ghi trên sổ kế toán thì 
số chênh lệch đó được ghi giám chi phí tài chính. 

(3) Điều kiện đế trích lập các khoản dự phòng giảm giá 
đầu tư ngắn hạn là: 

Chứng khoán của doanh nghiệp được doanh nghiệp đầu 
tư theo đúng quy định cúa pháp luật. 

Được tự do mua, bán trên thị trường mà tại thời điểm 
kiểm kè, lập báo cáo tài chính có giá thị trường giảm xuống 
so với giá gốc ghi trôn sổ kê' toán (chứng khoán không được 
mua bán tự do thì không được lập dự phòng). 

(4) Doanh nghiệp phái lập dự phòng cho từng loại chứng 
khoán đầu tư ngắn hạn khi có biến động giảm giá tại thời 
điếm cuối kỳ kê toán năm theo công thức. 


Mức dụ phòng 
giảm giá đẫu tư 
chứng khoán 
ngắn hạn 


Số lượng chứng 
khoán b| giảm giá 
tại thời điểm cuối 
kỳ kế toán năm 


Giá gốc 
chứng khoán 
ghi trên sổ 
kế toán 


Giả thị trưởng 
của chứng 
khoán đẫu tư 
ngắn hạn 


Doanh nghiệp phải xác định số dự phòng cần lập cho 
từng loại chứng khoán đầu tư ngắn hạn bị giảm giá và được 
tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá chứng 
khoán đầu tư so sánh với sô đã lập cuối kỳ kế toán trước để 
xác định sô' phái lập thêm hoặc hoàn nhập ghi giám chi phí 
tài chính. 


104 


&hưưnij 4: "Kế to (UI tác kliơán íttỉii tư ngắn ỉtạn 


Kết cấu tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn 


hạn 


TK129 - Dự phòni 


- Hoàn nhập số dự phòng 
giảm giá chứng khoán đầu 
tư ngắn hạn kỳ này phái 
lập nhỏ hơn số đã lập cuối 
kỳ trước 


Lầm giá đầu tư ngắn hạn _ 

SDĐK: Sổ dự phòng giảm giá 
chứng khoán dầu tư ngắn hạn 
hiện có dầu kỳ 
-Trích lập dự phòng giảm giá 
chứng khoán đầu tư ngắn hạn 
(số cần trích lần đầu và số chênh 
lệch giữa số dự phòng kỳ này phái 
lập lởn hơn sô' đã lập kỳ trưđc) 
SDCK : Số dự phòng giảm giá 
chứng khoán dầu tư ngắn hạn 
hiện có cuối kỳ 


4.2.Ỗ.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh 

(1) Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào biến động giám giá của 
các khoản đầu tư ngắn hạn hiện có, tính toán mức dự phòng 
cần lập lần đầu, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính 

Có TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

(2) Cuối kỳ kế toán sau: 

Nếu khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn 
phải lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá 
khoản đầu tư ngắn hạn đã lập cuối kỳ kế toận trước, thì số 
chênh lệch nhỏ hơn phải được hoàn nhập, ghi: 

Nợ TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 
Có TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính 

Nếu khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn 
phải lập ở kỳ kế toán này lớn hơn khoản dự phòng giảm giá 
đầu tư ngắn hạn đã lập cuối kỳ kẽ' toán trước, thì phải trích 
lập thêm theo số chênh lệch lớn hơn,ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính 

Có TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 


@hư&itạ 4 ĩ 3 íế iitííít etie kliitúit thin tư 111/1111 hạn 


105 


BÀI TẬP 

Bài 1: Doanh nghiệp X hạch toán hàng tồn kho theo 
phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo 
phương pháp khâu trừ; 

Trong tháng 5/200x có các nghiệp vụ kinh tô' phát sinh 
như sau: 

(1) Mua trái phiếu ngắn hạn, giá mua 70.000.OOOđ, đả 
thanh toán băng chuyên khoản, chi phí môi giới là 
1.000.OOOđ, đã thanh toán bằng tiền mặt. 

(2) Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 
200.000.000 đ 

(3) Nhận được giấy thông báo về cổ tức được hưởng là 
10.000.000 đ. Sô cổ phiếu này doanh nghiệp đã mua từ đầu 

kỳ. 

(4) Chuyến nhượng một số cô phiêu mua trong kỳ với giá 
100.000.OOOđ, đã thu qua ngân hàng. Giá gốc của lô chứng 
khoán này là 80.000.000d. Chi phí môi giới đã thanh toán 
bằng tiền mặt 1.500.000đ 

(5) Chuyên sô cố phiêu dài hạn đả mua trong kỳ thành sô 
cổ phiếu ngắn hạn trị giá là 200.000.000đ 

(6) Nhận được thông báo chia cổ tức là 50.000.000 đ 

(7) Thanh lý một phần cổ phiêu ngắn hạn đang nắm giữ 
tại công ty M. Phần cổ phiêu thanh lý có trị giá gốc 
1.000.000.000 đ, giá bán là 1.300.000.000 đ, 3 ngày sau đã 
thu được 1/2 sô' tiền qua ngân hàng. Chi phí thanh lý đã chi 
bằng tiền mặt là 10.000.000 đ 

! (8) Vay dài hạn ngân hàng số tiền 900.000.000 đ để đầu 

;tưmua tậi sản cố định. Sô tiền này sẽ được thanh toán trong 
ịVÒng 3 năm, mỗi năm 1/3 số tiền gốc và tiền lãi phát sinh. 
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(9) Thanh toán nợ gốc và lài phát sinh của một khế ước 
vay nợ ngắn hạn trước đây là 310.000.000đ. lãi là 
10.000.000d 

(10) Kết chuyển các khoản vay dài hạn đôn hạn trả trong 
năm sau là 800.000.000d, tính các khoán lãi phải trả cho các 
khoản vay trong kỳ là 25.000.000đ 

Yêu cầu. Định khoán các nghiộp vụ kinh tế phát sinh 
trên. 


Ctí 



Chương 5> 

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU 


Mục tiêu Chương 5 

Sau khi nghiên cứu Chương 5, sinh viên có thế nắm bắt 
được các khái niệm, nguyên tắc và phương pháp hạch toán về 
các khoán phái thu khách hàng, phái thu nội bộ, phẩi thu 
khác và phương pháp lập các khoán dự phòng về nợ phải thu 
khó đòi. 

5.1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TAC 

5.1.1. Khái niệm 

Phải thu khách hàng là các khoản nợ phải thu của 
doanh nghiệp, phát sinh trong quá trình bán sần p hẩm, hàng- 
hóa, bất động sản đầu tư, tài sản cố định và cung cấp dịch vụ 
cho khách hàng. 

Phải thu nội bộ là các khoán nự phái thu của doanh 
nghiệp với đơn vị cấp t rôn , giữa các đơn vị trực thuộc, hoặc 
các đơn vị phụ thuộc trong một doanh nghiộp độc lập, các 
doanh nghiệp độc lập trong tống công ty về các khoản vay 
mượn, chi hộ, trả hộ, thu hộ, hoặc các khoán mà doanh 
nghiệp cấp dưới có nghĩa vụ nộp lên cấp trên hoặc cấp trên 
phải cấp cho cấp dưới. 

Phải thu khác là các khoán nợ phải thu khác của doanh 
nghiệp ngoài các khoản đã phản ánh trong “Phải thu khách 
hàng” và “Phải thu nội bộ”. 

Dự phòng phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị 
tốn thất cua các khoán nợ phai thu quá hạn thanh toán, 
nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do 
khách nợ không có khá năng thanh toán. 
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5.1.2. Các nguyên tắc hạch toán vể các khoản phải 

thu 

ổ. 1.2.1. Đối với các khoản phải thu khách hàng 

Nợ phải thu cần được hạch toán chi tiết cho từng đối 
tượng phải thu, theo từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết 
phải thu ngắn hạn, phải thu dài hạn và ghi chép theo từng 
lần thanh toán. 

Trong hạch toán chi tiết các khoán phải thư, kế toán 
phái tiến hành phân loại các khoán nợ, loại nợ có thế trả 
đúng hạn, khoản nợ khó đòi hoặc có khẩ năng không thu hồi 
được, đế có căn cứ xác định số trích lập dự phòng phải thu 
khó đòi hoặc có biện pháp xứ lý đôi với khoản nợ phải thu 
không đòi được. 

Trong quan hệ bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch 
vụ theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu 
sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư đã giao, dịch vụ đã 
cung cấp không đúng thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế thì 
người mua có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá hàng bán 
hoặc trả lại số hàng đã giao. 

5.1.2.2. Đối với các khoán phải thu nội bộ 

Phạm vi và nội dung phản ánh vào các khoản phải thu 
nội bộ: thuộc quan hộ thanh toán nội bộ về các khoán phải 
thu giữa đơn vị cấp trôn và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị 
cấp dưới với nhau. Trong đó, cấp trôn là tống công ty, công ty 
phái là doanh nghiệp sán xuất, kinh doanh độc lập, không 
phải cơ quan quản lý; các đơn vị cấp dưới là các doanh nghiệp 
thành viên trực thuộc hoặc phụ thuộc tổng công ty, công ty 
nhưng phải là đơn vị có tổ chức công tác kế toán riêng. 

Nội dung các nghiệp vụ kinh tế phản ánh vào khoản 
phải thu nội bộ bao gồm: 

- Ớ doanh nghiệp cấp trên (doanh nghiệp độc lập, tổng 
công ty, ...): 
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+ Vốn, quỹ hoặc kinh phí đã giao, đã cấp cho cấp dưới; 

+ Vốn kinh doanh cho cấp dưới vay không tính lãi; 

+ Các khoán cấp dưới phái nộp lên cấp trên theo quy 

định; 

+ Các khoản nhờ cấp dưới thu hộ; 

+ Các khoản đã chi, đã trả hộ câp dưới; 

+ Các khoản đã giao cho đơn vị trực thuộc để thực hiện 
khối lượng giao khoán nội bộ và nhận lại giá trị giao khoán 
nội bộ; 

+ Các khoản phải thu vãng lai khác. 

- ở doanh nghiệp cấp dưới (doanh nghiệp thành viên trực 
thuộc hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc): 

+ Các khoản được đơn vị cấp trên cấp nhưng chưa 
nhận được (trừ vốn kinh doanh và kinh phí); 

+ Khoản cho vay vốn kinh doanh 

+ Các khoán nhờ đơn vị cấp trên hoặc đơn vị nội bộ 
khác thu hộ; 

+ Các khoản đã chi, đã trả hộ đơn vị cấp trên và đơn 
vị nội bộ khác; 

+ Các khoản phái thu vãng lai khác. 

Không được phản ánh số vốn đầu tư mà côngJ#_mtLđầu 
tư~voh-^v6o' cac._công ty co n và._các. _khoán than h toán giữa 
fông ty mẹ và công ty con vào các khoản phải thu nội bộ. 

Phải hạch toán chi tiết thoo từng đơn vị có quan hệ 
thanh toán và theo dõi riêng từng khoản phái thu nội bộ. 

Cuối kỳ kế toán phải kiểm íra, đối chiếu và xác nhận số 
phát sinh, số dư thuộc các khoản phải thu nội bộ với các đơn /< 
vị có quan hệ theo từng nội dung thanh toán. ^ ^ 

5.1.2.3. Đối với các khoán phải thu khác 

Nguyên tắc và nội dung phản ánh vào các khoản phái 
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thu khác gồm các nghiệp vụ chú yếu sau: 

+ Giá trị tài sản thiêu đã được phát hiện nhưng chưa xác 
định được nguyên nhàn phải chò' xử lý; 

+ Các khoản phải thu vồ bồi thường vật chất do cá nhân, 
tập thể (trong và ngoài đơn vị) gây ra như mâ't mát, hư hỏng 
vật tư, hàng hóa, tiền vôn ... đã được xử lý bắt bồi thường; 

+ Các khoan cho vay, cho mượn vật tư, tiền vốn có tính 
chất tạm thời không lấy lãi; 

+ Các khoản đã chi cho hoạt động sự nghiệp, chi dự án, 
chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí sán xuất, kinh doanh 
nhưng không được cấp có thấm quyền phô duyệt phải thu hồi; 

+ Các khoản đơn vị nhận ủy thác xuất khấu, chi hộ cho 
đơn vị ủy thác xuất khấu vồ phí ngân hàng, phí giám định 
hải quan, phí vận chuyến, bốc vác,.... 

+ Các khoản phải thu phát sinh khi cổ phần hóa công ty 
nhà nước, như: Chi phí cổ phần hóa, trự cấp cho lao động 
thôi việc, mất việc, hỗ trợ đào tạo lại lao động trong doanh 
nghiệp cô phần hóa.... 

+ Tiền lãi, cô tức, lợi nhuận phải thu từ các hoạt động 
đầu tư tài chính; 

+ Các khoản phai thu khác ngoài các khoán trôn. 

5.1.3. Nhiệm vụ của kế toán 

- Mở sổ chi tiết và tống hưp đổ phản ánh cụ thố từng 
khoản phải thu. 

- Kế toán phán ánh các khoán phải thu theo giá trị 
thuần. Do đó kế toán phái thiết lập tài khoán “Dự phòng 
phải thu khó đòi” đê tính trước các khoán lỗ dự kiến về 
khoản phải thu khó đòi có thể không đòi được trong tương lai 
nhằm phán ánh giá trị thuần của các khoần phái thu. 

- Cuối kỳ kế toán (ít nhất là một lần vào cuối năm tài 
chính), kế toán phải xác minh tại chỗ hoặc yêu cầu xác nhận 
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bằng văn bản đôi với các khoán nợ phải thu. 

5.2. KÊ TOÁN CÁC KHOAN PHẢI THƯ KHÁCH 
HÀNG 

5.2.1 . Chứng từ kế toán 

Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy báo có ngân hàng, ... đính kèm 
với các chứng từ gốc phát sinh như Hóa đơn GTGT, giấy đề 
nghị thanh toán, thông báo nợ, Biên bản bù trừ công nợ, 
Biên bần đốì chiếu công nợ, ... 

5.2.2 Sổ kế toán và quy trình ghi số kế toán 

5.2.2.1 Đôi với hình thức kê toán nhật ký chung 

a. Sổ sách sử dụng 

Bao gồm các sổ: nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt, sô 
cái TK 131 - Phải thu khách hàng, số. the kế toán chi tiết. 

b. Trình tự ghi số kế toán 
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5.2.2.2 . Đôi với hình thức Chứng từ ghi sổ: 
a. Sổ sách sử dụng 

Bao gồm các sổ: Chứng từ ghi sổ; Sổ đăng ký chứng từ 
ghi sổ; Số Cái TK 131 - Phổi thu khách hàng, sổ, thó kế toán 
chi tiết. 


b. Trình tự ghi sổ kế toán 



TK 131 

TK ... 


5.2.2.3. Đối với hình thức Nhật ký sổ Cái 

a. Sổ sách sử dụng 

Bao gồm các sổ: Nhật ký - Sổ Cái; Sổ, thẻ kế toán chi 
tiết 

b. Trình tự ghi sổ kê toán 


Chứng từ gốc 


Nhật ký sổ Cái 


y- 


TK 131 

TK ... 


5.2.2.4. Đôi với hình thức Nhật ký chứng từ 

a. Sổ sách sử dụng 

- Bao gồm các sổ: Nhật ký chứng từ (số 8), Bảng kê (số 
11), Số Cái TK 131 - Phái thu khách hàng, sổ, thẻ kế toán ' 
chi tiết. 

b. Trình tự ghi số kê toán 
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5.2.3. Tài khoản sử dụng 


TK 131 - Phải thu khách hàng 


SDDK: Số nợ còn phải tha cua 
khách hàng vào dầu kỳ 

- Số tiền phải thu của khách 
hàng về sẩn phấm, hàng hóa, 
bất động sản đầu tư, tài sản cố 
định đâ giao, dịch vụ đà cung 
cấp và dược xác định là dà bán 
trong kỳ 

- Số tiền thừa trả lại cho khách 
hàng. 

V- 

- Số tiền khách hàng đã trà nợ 

- Sô tiền dã nhận ứng trước, trả 
trước cúa khách hàng 

- Khoản giám giá hàng bán cho 
khách hàng sau khi dă giao hàng và 
khách hàng có khiếu nại 

- Doanh thu của số hàng đã bán bị 
người mua trả lại (có thuế GTGT 
hoặc không có thuế GTGT) 

- Sô tiềír chiết khấu .thanh toán và 
chiêt khấu thường mại cho người 
mua 

Tổng số phát sinh Nợ 

Tổng số phát sinh Có 

SDCK: Số tiền còn phái thu 


cứa khách hàng vào cuối kỳ 



- Lưu ỷ: 

+ Tài khoán này có thể có số dư bên Có. số dư bên Có 
phản ánh số tiền nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số 
phái thu của khách hàng chi tiết theo từng đô'i tượng cụ thể. 
Khi lập Bảng cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo 
từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả 2 chỉ 
tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”. * 

5.2.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
phát sinh chủ yếu 

ỗ.2.4.1. Các 'nghiệp vụ làm tăng các khoản “Phải 
thu khách hàng” trong đơn vị 

(1) Khi cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cho khách 
hàng trong nước 

(la) Đối với hàng hóa, sản phẩm chịu thuế GTGT theo 
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phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp thực hiện việc nộp 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, căn cứ trôn Hóa đơn 
thuế GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng thông thường, kế toán 
phản ánh doanh thu theo giá bán chưa có thuế: 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 

Có TK 511-Doanh thu hán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phái nộp 

(lb) Đối với hàng hóa, sản phấm, dịch vụ không thuộc 
đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương 
pháp trực tiếp, kế toán phán ánh doanh thu theo giá bán đã 
bao gồm thuế 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 

Có TK 511 —Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(lc) Khi cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cho khách 
hàng theo phương pháp trả chậm, trá góp, kế toán ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 

Có TK 511 —Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có) 

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 
(2) Phương pháp kế toán các khoản phải thu khi cung 
cấp hàng hóa, sần phẩm, dịch vụ cho khách hàng nước ngoài 
(2a) Khi bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu 
thụ đặc biệt, thuế xuất khấu thì doanh thu bán hàng là tổng giá 
thanh toán bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt', thuê xuất khẩu: 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 

Có TK 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(2b) Phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu 
phải nộp 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 3332 - Thuế tiôu thụ đặc biột phải nộp 
Có TK 3333 - Thuế xuất khấu phái nộp 
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(2c) Doanh nghiệp nộp thuế tiôu thụ đặc biệt, thuế xuất 

khẩu 

Nợ TK 3332 - Thuê' tiêu thụ đặc biệt 

Nợ TK 3333 - Thuế xuất khấu 

Có 111 - Tiền mặt 

Có 112 - Tiền gửi ngân hàng 

(3) Phương pháp kế toán các khoan phải thu của nhà 
thầu đối với khách hàng liên quan dến hợp dồng xây dựng 

(3a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu 
được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quá thực hiện 
hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, kế 
toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với 
phần công việc đã hoàn thành (không phái hóa đơn) do nhà 
thầu tự xác định, ghi: 

Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp 
đồng xây dựng 

Có TK 511—Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ kế hoạch để 
phần ánh sô” tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch 
đã ghi trong hợp đồng, kê” toán ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 

Có TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kê” hoạch hợp 
đồng xây dựng 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

(3b) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu 
được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết 
quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách 
đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, kế toán phải lập 
hóa đơn trên cơ sớ phần công việc đả hoàn thành được khách 
hàng xác nhận, căn cứ vào Hóa đơn, kế toán ghi: 
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Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 

Có TK 51 l-I)oanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

(3c) Khoán tiền thưởng thu được từ khách hàng trả phụ 
thêm cho nhà thầu khi thực hiện hợp đồng đạt hoặc vượt một 
số chỉ tiêu cụ thổ đã đưực ghi trong hợp đồng, kế toán ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 

Có TK 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

(3d) Khoản bồi thường thu được từ khách hàng hay các 
bôn khác đế bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá 
trị hợp đồng (Ví dụ: sự chậm trỗ do khách hàng gây nôn; sai 
sót trong các chi tiêu kỹ thuật hoặc thiêt kê và các tranh 
chấp về các thay đối trong việc thực hiện họp đồng), kế toán 
ghi: 

Nợ TK 131 - Phái thu khách hàng 

Có TK 511-Doanh thu bán hằng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

(4) Kể toán, các khoán phải thu của khách hàng tại dơn , 
vị nhận ủy thác nhập khấu 

(4a) Khi trả hàng cho đơn vị nhận úy thác nhập khấu, 
căn cứ vào hóa đưn xuất trả hàng và các chứng từ có Hôn 
quan: 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng (Chi tiết cho từng 
đơn vị ủy thác nhập khẩu) 

Có TK 156 - Hàng hóa (Giá trị nhập khẩu bao gồm 
các khoản thuế phải nộp) 

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường 

(4b) Phí ủy thác nhập khấu và thuê GTGT tính trôn phí 
ủy thác nhập khẩu, căn cứ vào Hóa đơn GTGT và các chứng 
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từ liên quan, kế toán phản ánh doanh íhu phí úy thác nhập 
ttiểu phái thu, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 

Có TK 511—Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 
(4c) Đối với các khoản chi hộ cho đơn vị úy thác nhập 
khẩu liôn quan đê'n hoạt động nhận ủy thác nhập khẩu (phí 
ngân hàng, phí giám định hải quan, chi thuô kho, thuô bãi 
bốc xếp, vận chuyến hàng,....), căn cứ các chứng từ liên quan, 
ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 
Có TK 111, 112. 

(5) Kế toán chênh lệch tỷ giá vào cuối niên dộ kế toán 

Cuối niên độ kế toán, sô dư nợ phái thu của khách hàng 
có gốc ngoại tộ được đánh giá thoo tỷ giá giao dịch bình quân 
trên thị trường ngoại tộ licn ngân hàng do ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố tai thời điốm Jập _báo cáo tải chínln 
Nếu tý giá giao dịch bình quân trôn thị trường ngoại tộ liôn 
ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bô tại thời 
điểm lập báo cáo tài chính lớn hơn tỷ giá đang phán ánh 
trôn sô kế toán TK 131 có gốc ngoại tộ thì số chênh lệch tỷ 
giá hối đoái được ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
5.2.4.2. Nghiệp vụ làm giảm các khoản “Phải thu 
khách hàng” trong đơn vị 

(6) Trường hợp hàng hán bị khách hảng trả lại 
(6a) Phản ánh khoản hàng bán bị trả lại 

Nợ TK 531 - Hàng bán bị trả lại 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

Có TK 131 - Phái thu khách hàng 


1.18 


&hươ9UỊ ».* Tíế iiiiiit (‘ti í' Ui Kì á tì ph/ii thít 


(6b) Đồng thời nhập kho lại số hàng bị trá lại và ghi 
giảm giá vốn hàng bán 

Nự TK 155 - Thành phấm 

Nự TK 156 - Hàng hóa 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 

(7) Kế toán giảm giá hàng bán 

Căn cứ chứng Lừ xác nhận số tiền được giám giá của 
lượng hàng đã bán cho khách hàng không phù hựp với quy 
cách, chất lượng hàng hóa ghi trong hợp đồng, nếu khách 
hàng chưa thanh toán số Liền mua hằng, kế Loán ghi giám 
trừ sô' Liền phái thu cúa khách hàng vồ số tiền giám giá hàng 
bán 

Nợ TK 532 - Giám giá hàng bán 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phái nộp 
Có TK 131 - Phái thu khách hàng 
Có TK 111, 112,. 

(8) Phản ánh khoản chiết khấu thương mại cho khách 
hàng 

Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 
Có TK 131 - Phái thu khách hàng 
Có TK 111, 112,. 

(9) Phản ánh sò liến chiết khấu thanh loận cho khách 
hàng 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 131 - Phải thu khách hàng 
Có TK 111, 112,. 

(10) Khi khách hàng ứng trước tiền theo hợp dồng bán 
hàng hoặc cung cấp dịch vụ 
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Nợ TK 111, 112,... 

Có TK 131 - Phai thu khách hàng 

(11) Kế ì oán. nền do khách hàng trả nợ 

Nhận được tiổn do khách hàng trả nợ í ke cá tiền lãi cứa 
sỗ nợ - nõn có Ị liên quan đến sản phấm. hàng hóa, hất động 
sản đầu Lư đã bán, dịch vụ đã cung cấp. kế toán ghi: 

Nợ TK 111, 112. 

Có TK 131 - Phái thu khách hàng 

Có TK 515 — Doanh thu hoạt động tài chính (Phần 
liồn lãi) 

(12) Kế toán trường hợp khách hòng thanh toán bàng 
ế&tlg ỉph ương th ức h à IIg dổi hà ng) 

Trường hợp khách hàng không thanh toán bằng Liền mà 
thanh toán bằng hàng (theo phương thức hàng đôi hàng), căn 
cứ vào giá trị vật tư, hàng hóa nhận trao đổi (tính theo giá 
trị hợp lý ghi trong hóa đơn Lhuô' GTGT hoặc hóa dơn bán 
hàng cua khách hàng), trừ vào sò nợ phái thu của khách 
hàng, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Nợ TK 156 — Hàng hóa 

Nợ TK 611- Mua hàng (trường hợp kế toán hàng tồn 
kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 
Có TK ĩ31 - Phai thu khách hàng 

( 13 ) Kê toán ở các dơn CỊ nhận ủy thác nhá p khan 

(Kia) Khi nhận của đơn vị úy thác nhập kháu một khoán 
tiền mua hàng trá trước đố mơ L/C, căn cứ vào các chứng từ 
có liên quan, ghi: 
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Nợ TK 111, 112,. 

Có TK 131 - Phái thu khách hàng (chi tiết cho từng 
đưn-vị giao ủy thác) 

(13b) Khi đơn vị ủy thác nhập khẩu chuyên trá nốt số 
tiền hàng nhập khẩu , tiền thuế nhập khấu, thuế GTGT hàng 
nhập khâu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu đơn vị úy thác nhờ 
nộp hộ vào NSNN các khoản thuế này), và các khoán chi hộ 
cho hoạt động ủy thác nhập khẩu, phí úy thác nhập kháu, 
căn cứ vào các chứng Lừ licn quan, ghi: 

Nợ TK 111, 112. 

Có TK 131 - Phai thu khách hàng (chi tiết cho từng 
đơn vị uy thác nhập khấu) 

(13c) Trường hợp đơn vị nhận ủy thác nhập kháu làm thú 
tục nộp các loại thuế liên quan đến hàng nhập khẩu, đơn vị 
ủy thác nhập khấu Lự nộp các khoản thuế này vào ngân sách 
Nhà nước (NSNN), căn cứ các chứng từ liên quan, kế toán 
phân ánh số tiền đơn vị ủy thác nhập khấu đã nộp vào 
NSNN, ghi: 

Nơ TK 3331, 3332, 3333,.... 

Có TK 131 - Phải thu khách hàng (chi tiết cho từng 
đơn vị ủy thác nhập khẩu) 

(14) Kế toán khoản nợ phải thu khó đòi phái xứ lý xon số’ 

Trường hợp phát sinh khoán nợ phải thu khó đòi thực sự 
không thồ' thu được nợ phải xứ lý xóa sổ, ghi: 

Nợ TK 139 - Dự phòng phái thu khó* đòi (số đã lập dự 
phòng) 

Nợ TK 642 - Chi phí quán lý doanh nghiệp (số chưa 
lập dự phòng) 

Có TK 131 - Phải thu khách hàng 

Đồng thời ghi đơn vào Nợ TK 004 - Nợ khó đòi đã xử lý 
Sahằm tiếp tục theo dõi trong thời hạn quy định đô có thô 
truy thu người mắc nợ số tiền đố. 
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(15) Ké toán chênh lệch tỷ giá hối doái vào cuối niên dộ 
kê /oán 

Cuô'i niôn độ kế toán, sô' dư nự phải thu của khách hàng 
có gốc ngoại tộ đưực đánh giá theo tý giá giao dịch bình quân 
trôn thị trường ngoại tộ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố tại thời điếm lập báo cáo tài chính. 
Nêu tỷ giá giao dịch binh quân trôn thị trường ngoại tộ liên 
ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bô' tại thời 
điếm lập báo cáo tài chính nhỏ hơn tỷ giá đang phán ánh 
trôn sổ kế toán TK 131 có gốc ngoại tộ thì số chênh lệch tỷ 
giá hối đoái được ghi: 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tý giá hôi đoái 
Cổ TK 131 - Phải thu khách hàng 
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Ví du: 

Tại doanh nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ TATP 
tính thuế GTGT thoo phương pháp khấu trừ, có các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh trong tháng 10/N như sau: 

a. Ngày 01/10: Xuất kho 1.500 sản phẩm cho đơn vị X, 
giá vốn 40.000đ/sp, giá bán 50.000đ/sp (chưa bao gồm thuế 
GTGT 10%), chưa thu tiền người mua. Chi phí vận chuyển lô 
hàng này đốn kho của đơn vị X là: 1.320.000đ (đã bao gồm 
10% thuế GTGT) đã trá bằng tiền mặt. 

b. Ngày 03/10: Doanh nghiệp tiến hành bán 4.000 sàn 
phẩm cho khách hàng M theo phương thức trá chậm, với giá 
bán trả ngay là 52.000đ/sp (chưa bao gồm 10% thuê GTGT) 
và tiền lãi trả chậm là 5% trôn giá bán chưa có thuê. 

c. Ngày 03/10: Thu 105.000.000d tiền bán hàng trá chậm 
kỳ trước cúa đơn vị Y bằng tiồn mặt, trong đó 5.000.000đ là 
tiền lãi trá chậm. 

d. Ngày 05/10: Do lô hàng kóm phẩm chất doanh nghiệp 
quyết định giam giá cho đơn vị X (đã mua hàng vào ngày 
01/10) 10% trôn giá bán chưa thuế GTCT. 

c. Ngày 08/10: Doanh nghiệp tiến hành trao đổi 10.000 
sản phẩm với giá bán 53.000đ/sp (chưa bao gồm 10% thuế 
GTGT) đê lấy 12.000 lít xăng cua công Ly Phù Sa. Trị giá 1 
lít xăng mà công ty Phù Sa cung cấp cho doanh nghiệp là: 
11.550đ/l (đã bao gồm 10% thuế GTGT). Khoán chênh lệch 
trong giá trị trao đổi sẽ được thanh toán bằng chuyến khoán. 

f. Ngày 10/10: Doanh nghiệp Cát Tiên Sa ứng trước 5% 
tống giá trị hợp đồng cho việc mua lô hàng sáp tới của doanh 
nghiộp TATP. Biết rằng hợp dồng trị giá 1 OO.OOO.OOOđ. 

g. Ngày 15/10: Doanh nghiệp nhận được bằng chuyên 
khoản số tiền của công ty M&M trả nợ cho lô hàng mua ở 
tháng trước là 50.000.000đ và 5.000.000 tiền phạt do thanh 
toán chậm so với thời hạn đã dược quy dinh trong hợp đồng. 
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h. Ngày 20/10: Xuất khẩu lô hàng trị giá 30.000USD, tỷ 

giá thực tế là 16.000đ/ƯSI), thuế xuât 

khẩu phái nộp 10%, 

khách hàng chưa thanh toán cho doanh 

nghiệp. 

BÀI GIẢI 


a. Ngày 01/1.0: 


al. Nợ TK 632: í 1.500 X 40.0001 

60.000.000 

Có TK 155: 

60.000.000 

a2. Nự TK 131 (X): 11.500 X 55.000 / 

82.500.000 

Có TK 511 : Ị 1.500 X 50.0001 

75.000.000 

Có TK 3331: ! 1.500 X 5.0001 

7.500.000 

a3. Nợ TK 641: 

1.200.000 

Nợ TK 133: 

120.000 

Có TK 111: 

1.320.000 

b. Ngày 03/10 


bl. Nợ TK 632: 14.000 X 40.000/ 

160.000.000 

Có TK 155: 

160.000.000 

b2. Nự TK 131 (X); 

239.200.000 

/ 4.000 X 57.200 + 4.000 X 52.000 X 5%/ 

Có TK 511: [4.000 X 52.000/ 

208.000.000 

Có TK 3331 : [4.000 X 5.200/ 

20.800.000 

Có TK 3387: I208.000.000x 5%J 10.400.000 

c. Ngày 03/10: 


c 1. Nợ TK 111: 

105.000.000 

Có TK 131(Y): 

105.000.000 

c2. Nợ TK 3387: 

5.000.000 

Có TK 515: 

5.000.000 

d. Ngày 05/10: 


Nợ TK 532: 75.000.000 X 10% = 7.500.000 

Nự TK 3331: 7.500.000 X 10% = 

750.000 

Có TK 131(X): 

8.250.000 
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e. Ngày 08/10: 

Nợ TK 131: 10.000 X 58.300 = 583.000.000 
Có TK 511: (10.000 X 53.OOO) 530.000.000 
Có TK 3331: 10.000 X 5.300 = 53.000.000 

Nợ TK 152:12.000 X 10.500 = 126.000.000 
Nợ TK 133:12.000 X 1.050 = 12.600.000 

Có TK 131: 138.600.000 

Nợ TK 112: 444.400.000 

Cổ TK 131: 444.400.000 

f. Ngày 10/10: 

Nợ TK 111: 5% X 100.000.000 = 5.000.000 

Có TK 131: 5% X 100.000.000 = 5.000.000 

g. Ngày 15/10: 

Nợ TK 112: 55.000.000 

Có TK 131: 50.000.000 

Có TK 711: 5.000.000 

h. Ngày 20/10 

Nự TK 131: 30.000x16.000 (1 + 10%) = 528.000.000 
Có TK 511: .' 528.000.000 

Nợ TK 511:10% X 30.000 X 16.000 = 48.000.000 
Có TK 3333: 48.000.000 

5.3. CÁC KHOẢN PHẢI THƯ NỘI BỘ 

5.3.1. Chứng từ kế toán: 

Hóa đơn thuế GTGT (Hóa đơn bán hàng), hóa đơn thông 
thường, phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn vận chuyổn kiêm xuất 
kho nội bộ, hóa đơn kiêm phiêu xuât kho nội bộ, biên bán bù 
trừ công nự nội bộ,... 



5.3.2. Sổ kế toán 

5.3.2.I. Đối với hình thức kê toán nhật ký chung: 

a. Số’ sách sử dụng 

Bao gồm các sổ: nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt, só 
cái TK 136 - Phải thu nội bộ, số, thỏ kế toán chi tiôt. 

b. Trình tự ghi sổ kế toán 



5.3.2.2. Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ: 

a. Sổ sách sử dụng 

Bao gồm các sổ: Chứng từ ghi sổ; sổ đăng ký chứng từ 
ghi sổ; Sổ Cái TK 136 - Phải thu nội bộ, sổ, the kế toán chi 

tiết. 

b. Trình tự ghi sổ kế toán 



5.3.2.3. Đối với hình thức Nhật ký số’ Cái 

a. Sổ sách sử dụng 

Bao gồm các sô': Nhật ký - sổ Cái; sổ. thò kế toán chi 
tiết 

b. Trình tự ghi số’ kế toán 

TK 136 
TK ... 

Õ.3.2.4. Đối với hình thức Nhật ký chứng từ 
a. Số’ sách sử dụng 

Bao gồm các sổ: Nhật ký chứng từ, Sổ Cái TK 136 - Phái 
thu nội bộ, Sổ, thỏ kế toán chi tiôt. 
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b. Trình tự ghi sổ kế toán 



5.3.3. Tài khoản sử dụng 

TK 136 - Phái thu nội bộ 


SDDK: Sổ IIợ còn plidi thu ở 
các (ỈƠII vị nội bộ /úc dầu lĩỳ 
+ Sô’ vỏn kinh doanh đã giao 
cho đơn vị cấp dưới; 

+ Các khoản đã chi hộ, tra hộ 
đơn vị cấp trôn, cấp dưới; 

+ Sô tiền đon vị cấp trôn phái 
thu về, các khoán đơn vị cấp 
dưó'i phái nộp; 

+ Số tiền đơn vị cấp dưới phái 
thu vồ, các khoản cấp trôn 
phải giao xuống; 

+ Số tiền phái thu vồ bán sán 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho 
đơn vị cấp trôn, cấp dưới, giữa 
các đơn vị nội bộ. 


+ Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị 
thành viên; 

+ Qyuết toán với đơn vị 
thành viên vồ kinh phí sự 
nghiệp đã cấp, đã sử dụng; 

+ Số tiồn đã thu vố các khoản 
phải thu trong nội bộ; 

+ Bù trừ phải thu_vổ jj)hái trả 
trong nội bộ của cùng một đôi 
tượng. 


Tổng số phát sinh nọ' 


Tổng số phát sinh có 


SDCK: Số nợ còn phải thu ớ 
các dơn vị nội bộ lác cuôi kỳ 


Tài khoản 136-Phải thu nội bộ có 2 tài khoán cấp 2 

Tài khoản 1361 - vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 
Tài khoán 1368 - Phái thu nội bộ khác 
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5.3.4. Phương pháp hạch toán một sô nghiệp vụ 
phát sinh chú yếu 

5.3.4.1. Các nghiệp vụ làm tăng khoản “Phải thu 
nội bộ” trong đơn vị 

a. Đối với đơn vị cấp trên: 

(1) Cấp hoặc giao vốn cho dơn vị cấp dưới 

(la) Cấp hoặc giao vốn cho đơn vị cấp dưới bằng tiền: 

Nợ TK 1361 - Vốn kinh doanh ử các dơn vị trực thuộc 
- Có TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 1 12 - Tiền gửi ngân hàng 

(lb) Cấp hoặc giao vốn cho đơn vị câp dưới hằng tài sản 
cố định: 

Nợ TK 1361 - Vô'n kinh doanh ờ các đơn vị trực thuộc 

ịìặ TK 214 - Hao mòn tài sản cố định (Hao mòn 
lũy kế của tài sản cô định) 

Có TK 2ụ - Tài sản cố định hữu hình (Nguyên 
giá) 

(lc) Trường hợp các đơn vị trực thuộc nhận vón kinh 
doanh trực tiếp từ ngân sách nhà nước theo sự ủy quyền của 
đơn vị cấp trôn. Khi đơn vị trực thuộc thực nhận vốn, đơn vị 
cấp trên ghi: 

Nợ TK 1361 - VôYi kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 
Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 

(ld) Cấp kinh phí sự nghiệp cho đơn vị cấp dưới. 

Nợ TK 1368 - Phải thu nội bộ khác 

Có TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp 


Qhươmt 5: ~Kẽ toán các Uẳỉoúiì ịtítái thít 


129 


Trưừng hợp rút dự toán chi sự nghiệp, dự án đổ cấp kinh 
phí cho đơn vị cấp dưới, đồng thời ghi Có TK 008 “I)ự toán 
chi sự nghiệp, dự án”. 

(2) Phát sinh và thu hồi các khoản thu nội bộ khác. 

(2a) Khoan phải thu của đơn vị cấp dưới phải nộp cho 
đơn vị cấp trôn về quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài 
chính, quỹ khen thưứng - phúc lợi: 

Nợ TK 1368 - Phái thu nội bộ khác 

Có TK 451 - Quỹ quán lý của câp trôn 
Có TK 4 14 - Quỹ đầu tư phát triến 
Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính 
Có TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

(2b) Xác định sô phải thu về khoán chi trá hộ cho các 
đơn vị cấp dưới 

Nự TK 1368 - Phải thu nội bộ khác 

Có TK 111 - Tiền mặt (số tiền chi trả hộ cho các 
khoán nợ) 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (số tiền chi trả hộ 
cho các khoản nợ) 

(2c)<Ph ải thu đơn vi cấp dưới về kinh phí 0 uárMy ; phái 
nộp cấp tren, kế toaiTghí: 

Nợ TK_13Ê - Phải thu nội bộ 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(2d) Xác định số phải thu khi bán hàng cho các đơn vị 
cấp dưới 

Nợ TK 1368 - Phải thu nội bộ khác 
Có TK 512 - Doanh thu nội bộ 
Cổ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 
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(2e) Xác định số phái thu về lãi cúa hoạt động sán xuất, 
kinh doanh, hoạt động khác ở dơn vị cấp dưới 

Nọ' TK 1368 - Phải thu nội bộ khác 

Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phàn phối 

(20 Căn cứ vào báo cáo đơn vị trực thuộc nộp lên vổ số 
vốn kinh doanh tăng do mua sắm tài sản cố định bằng nguồn 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoặc quỹ đầu tư phát triôn, kế 
toán ghi: 

Nợ TK 1361 - Vốn kinh doanh ư các đơn vị trực thuộc 
Có TK 411 - Nguồn vồn kinh doanh 

(2g) Cuối kỳ, căn cứ phô duyệt của đơn vị cấp trên về báo 
cáo tài chính của đơn vị trực thuộc, kế toán đơn vị cấp trôn 
ghi số vốn kinh doanh được bố sung từ lợi nhuận hoạt động 
kinh doanh trong kỳ cúa đơn vị trực thuộc, kê toán ghi: 

Nợ TK 1361 - Vốn kinh doanh ớ các đơn vị trực thuộc 
Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 

b. Dôi với đơn vị cấp dưới 

(3) Căn cứ vào thông báo hoặc chứng từ xúc nhận 
của dơn vị cấp trên về sô được chia các quỹ doanh 
nghiệp, kế toán ghi 

Nợ TK 1368 - Phái thu nội bộ khác 
Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triốn 
Có TK 415 - Quỳ dự phòng tài chính 
Có TK 431 - Quỹ khen thưởng, phuc lợi 

(4) Số lồ về hoạt động sản xuất, kinh doanh đã 
dược cấp trên chấp nhận cấp bù, ghi: 

Nợ TK 1368 - Phái thu nội bộ khác 

Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phôi 
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(5) Phải thu dơn vị cấp trên vù các dơn vị nội bộ 
khác về doanh thu bán hảng nội bộ, kê toán ghi: 

Nợ TK 1368 - Phai thu nội bộ khác 

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phái nộp 

(6) Khi chi hộ, trá hộ cho dơn vị cấp trên vù các 
đơn vị nội bộ khác, ghi: 

Nợ TK 1368 - Phái thu nội bộ khác 
Có TK 111,112, . 

5.3.4.2. Các nghiệp vụ làm giảm khoản “Phải thu 
nội bộ” trong đơn vị 

a. Đối với đơn vị câp trên: 

(7) Trường hợp đơn vị trực thuộc phái hoàn lại vốn 
kinh doanh cho dơn vị cấp trên, khi nhận được tiền do 
dơn vị trực thuộc nộp lên, kê toán ghi: 

Nợ các TK 111, 112,. 

Có TK 1361 - Vốn kinh flpanh ư các đơn vị trực 
thuộc \/\\ 

(8) Căn cứ vào báo cáo của đơn vị trực thuộc về sô 
vốn kinh doanh dơn vị trực thuộc dã nộp vào ngân 
sách nhà nước theo sự ủy quyền của cấp trên, kê toán 
ghi: 

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 

Có, TK 1361 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực 

thuộc 

(9) Khi nhận được tiền do đơn vị cấp dưới nộp lên 
về nộp tiền lãi kinh doanh, nộp về quỹ dầu tư phát 
triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc 
lợi, các quỹ khác thuộc vốn chú sớ hữu, kê toán ghi: 
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NợTK 111, 112,. 

Có TK 1368 - Phải thu nội bộ khác 

(10) Khỉ thực nhận được tiền của đơn vị cấp dưới 
chuyến trả về các khoản đã chi hộ, trả hộ, kế toán ghi: 

Nợ TK 111, 112,. 

Có TK 1368 - Phải thu nội bộ khác 

(11) Tổng hợp và duyệt quyêt toán cho cấp dưới về 
các khoản chi sự nghiệp, dơn vị cấp trên ghi: 

Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp 

Có TK 1368 - Phải thu nội bộ khác 

(12) Bù trừ các khoán phải thu nội bộ với các 
khoản phải trả nội bộ của cùng một dối tượng, kê toan 
ghi: 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 

Có TK 1368 - Phải thu nội bộ khác 

b. Đối với đơn vị cấp dưới 

(13) Khi nhận được Hển hoặc vật tư, tài sản của 
cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thanh toan VG cac 
khoản phải thu, kế toán ghi: 

Nợ TK 111, 112, 152, 153,.... 

Có TK 1368 - Phải thu nội bộ khác 

(14) Bù trừ các khoản phái thu nội bộ với các 
khoản phái trả nội bộ của cùng một dôi tượng, kẽ toán 
ghi: 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 

Có TK 1368 - Phái thu nội bộ khác 
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Sơ đồ 5.2 : Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các khoản 
nợ phái thu nội bộ 


TK 111.112,.. TK13S (7), (9), TK 111. 112,.. 



Ví du: 

Tại doanh nghiệp TATP tính thuế GTGT theo phưưng 
pháp khấu trừ, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 
tháng 11/N như sau: 

a. Doanh nghiệp Thành Công (đơn vị cấp dưới trực thuộc 
doanh nghiệp TATP-) thực nhận vô’n kinh doanh trực tiếp từ 
ngân sách nhà nước theo sự ủy quyền của doanh nghiệp 
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TATP số tiền là 250.000.000đ. 

b. Cấp 2 xo tái có nguyôn giá 5.000.OOO.OOOđ, đã khấu 
hao 500.000.000 cho doanh nghiệp Thành Thái (đơn vị cấp 
dưới trực thuộc doanh nghiộp TATP) 

c. Cấp kinh phí sự nghiệp 1 oo.ooo.ooođ cho doanh 
nghiệp Thành Dạt (đơn vị cấp dưới trực thuộc doanh nghiệp 
TATP) bằng chu.yôn khoan 

d. Nhận được 50.000.000d cua doanh nghiệp Thành Lợi. 
(đơn vị cấp dưứi trực thuộc doanh nghiệp TATP) nộp về quỹ 
đầu Lư phát triển. 

e. Chi trả hộ cho doanh nghiệp Công ích (đơn vị cáp dưới 
trực thuộc doanh nghiệp TATP) một sô khoán băng tiên mặt 

là õ.ooo.ooođ 

r. Xuất bán 10.000 sản phấm cho doanh nghiệp Thành 
Đạt (dơn vị cấp dưới trực thuộc doanh nghiệp TATP) với giá 
bán nội bộ là 600.000.000d (chưa bao gồm 10% thuế GTGT). 

g. Số phải thu về lãi chu hoạt động sán xuất, kinh doanh 
trong năm đôi với doanh nghiệp Thành Công là 20.000.000đ 

h. Nhận được 100.000.OOOđ tiền hoàn lại vốn kinh doanh 
từ doanh nghiệp Phong Phú (đơn vị cấp dưới trực thuộc 
doanh nghiệp TATP) chuyến đến bằng chuyến khoán. 

i. Doanh nghiệp Thành Công nộp 20.000.OOOđ băng 
chuyên khoản vổ sô lãi cho hoạt động sán xuât, kinh doanh 
trong năm. 

j. Căn cứ vào báo cáo của doanh nghiộp Yến Oanh (đơn 
vị cấp dưới trực thuộc doanh nghiệp TATP) về số vón kinh 
doanh mà doanh nghiệp Yến Oanh đã nộp vào ngân sách 
nhà nước theo sự ủy quyền của doanh nghiệp TATP là 
50.000.000d 

Yêu cầu: Định khoán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( 
doanh nghiệp TATP. 
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BÀI GIẢI 

a. Nợ TK .1361: 

250.000.000 

Có TK 411: 

250.000.000 

b. Nợ TK 1361: 4.500.000.000 

Nợ TK 214: 

500.000.000 

Có TK 211: 

5.000.000.000 

c. Nự TK 1368: 

100.000.000 

Có TK 112: 

100.000.000 

d. Nợ TK 1368: 

50.000.000 

Có TK 414: 

50.000.000 

0. Nự TK 1368: 

5.000.000 

Có TK 111: 

5.000.000 

f. Nợ TK 1368: 

660.000.000 

Có TK 512: 

600.000.000 

Có TK 3331: 

60.000.000 

g. Nợ TK 1368: 

20.000.000 

Có TK 421: 

20.000.000 

h. Nợ TK 112: 

100.000.000 

Có TK 1361: 

100.000.000 

i. Nự TK 112: 

20.000.000 

Có TK 1368: ■ 

20.000.000 

j. Nợ TK 411: 

50.000.000 

Có TK 1361: 

50.000.000 

5.4. KÊ TOÁN CÁC KHOAN PHAI THU KHÁC 

5.4.1. Chứng từ kế 

toán: 

Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nự, giấy báo có, biôn bán 
kiểm nghiệm vật tư hàng hóa, biên bản kiếm kê quỹ, biên 
bán xử lý Lài sản thiêu,... 
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5.4.2. Sổ kế toán 

5.4.2.I. Đối với hình thức kế toán nhật ký chung: 


a. Sổ sách sử dụng 

Bao gồm các sổ: nhật ký chung, số nhật ký đặc biệt, sổ 
cái TK 138 - Phái thu khác, sổ, thỏ kế toán chi tiết. 


b. Trình tự ghi sổ kế toán 



TK 138 
TK... 


5.4.2.2. Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ: 


a. Sổ sách sử dụng 

Bao gồm các sổ: Chứng từ ghi sổ; Sổ đăng ký chứng từ ghi 


sổ; Sổ Cái TK 138 - Phải thu khác, sổ, thó kế toán chi tiết. 

b. Trình tự ghi sổ kế toán 



5.4.2.3. Đôi với hình thức Nhật ký sổ Cái 


a. Sổ sách sử dụng 

Bao gồm các sổ: Nhật ký - sổ Cái; sổ, the kế toán chi 


Trình t\Ị g\ù sổ kế toán 



TKA3Ô 

-\^ ... 


5.4.2.4 Đối với hình thức Nhật ký chứng từ ^ 

a. Số sách sử dụng 

Bao gồm các sổ: Nhật ký chứng từ (số 10), sổ Cái TK 1 
- Phải thu khác, Sổ, thỏ kế toán chi tiết. 

b. Trình tự ghi sổ kế toán 
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5.4.«3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoán 138 - Phái thu khác, tài khoản này có 3 
tài khoán cấp 2 

+ Tài khoán 1381 - Tài sản thiếu chờ xứ lý: Chỉ hạch 
toán vào TK 1381 trường hợp ch ưa xác định dược nguyê n 
nhân vồ thiếu, mấ t mát, hư hỏng tài sán của doanh nghiệp, 
phái chờ xử lý 

+ Tài khoản 1385 - Phái thu về cô phần hóa: Phán ánh 
số phải thu về cố' phần hóa mà doanh nghiệp đã chi ra, như: 
Chi phí cô phần hóa, trợ cấp cho lao động thôi việc, hỗ trợ 
đào tạo lại lao động trong doanh nghiộp cô phần hóa,... 

+ Tài khoản 1388 - Phải thu khác: Phản ánh các khoản 
phải thu của đưn vị ngoài phạm vi các khoản phải thu phản 
ánh ở các TKT31, 133, 136 và TK 1381, 1385, như: Phái thu 
các khoán cố tức, lợi nhuận, tiền lãi; phái thu cắc khoản phái 
bồi thường do làm mất tiền, tài sản,... 


TK 138 - Phải thu khác 


SDDK Số nợ phái thu khác còn 
phái thu vảo lúc dầu kỳ 
+ Giá trị tài sản thiếu chờ xứ lý; 
+ Phải thu của cá nhân, tập thế 
(trong và ngoài đơn vị) đối với 
tài sản thiếu đà xác định rò 
nguyên nhân và có biôn bản xử 
lý ngay; 

+ Số tiền phái thu phắt sinh khi 
cô phần hoá công ty nhà nước; 

+ Phái thu về tiền lãi, cỏ tức, lợi 


+ Kết chuyển giá tri tài sán 
thiếu vào các tài khoản liôn 
quan thoo quy định ghi trong 
biôn bán xử lý; 

+ Kô’t chuyến các khoán phái thu 
về cố phần hoá công ty nhà 
nước; 

+ Số tiền đã thu dược về các 
khoán nợ phải thu khác 


nhuận được chia từ các hoạt 


động đầu tư tài chính; 

+ Cỏ khoản nợ phái thu khác 

_ Tổng sỏ' phát sinh nợ _ 

SDCK: Cúc khoản nợ khúc chưa 
thu dược vào lúc cuối kỳ 


Tống số phát sinh có 
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5.4.4. Phương pháp hạch toán một sô nghiệp vụ 
phát sinh chủ yếu 

5.4.4.1. Các nghiệp vụ làm tăng khoản “Phải thu 

khác” trong đơn vị 

(1) Trường hợp thiếu , mất mát , hư hỏng tài sán 
chưa xác định nguyên nhãn 

Đôi với các trường hựp chưa xác định nguyên nhân V.Ồ 
thiêu, mất mát, hư hổng vồ tài sẩn của doanh nghiệp phái 
chờ xứ lý 

(la) Đối với tài sản cô’ định hữu hình dùng cho hoạt động 
sán xuất, kinh doanh phát hiện thiếu, chưa xác định rò 
nguyên nhân, chờ xứ lý, kô’ toán ghi: 

Nọ TK 1381 - Tài sán thiếu chờ xứ lý (giá trị còn lại cùa 
tài sán cô định) 

Nợ TK 214 - Hao mòn tài san cố định (giá trị hao mòn) 
Có TK 211 - Tài sán cỏ’ dinh hữu hình (nguyên giá) 

Đồng thời ghi giảm Lài sán cô định hữu hình trôn sổ kế 
toán chi tiết tài sản cố định 

(lb) Đối với tài sẩn cô định hửu hình dùng cho hoạt động 
sự nghiệp, dự án hoặc hoạt động phúc lợi phát hiộn thiếu, 
chưa xác định rõ nguyên nhân, chở xử lý, kế toán ghi: 

Nợ TK 214 - Hao mòn tài sán cô định (giá trị hao mòn) 

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sán cô 
định (giá trị còn lại) (Tài sán cố định dùng cho 
hoạt động sự nghiệp, dự án) 

Nợ TK 4313 - Quỳ phúc lợi đã hình thành tài sản cố 
định (giá trị còn lại) (Tài sán cô định dùng cho 
hoạt động phúc lọi) 

Có TK 211—Tài sản cô’ định hữu hìnhínguyôn giá) 

Đổng thời phán ánh phần giá trị còn lại của tài sán 
thiếu chờ xứ lý, kê’ toán ghi: 




MtươtUỊ 5: 7Cè liỉùtt các Uỉtoáit Ị/ỉ túi ể/ttt 
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i Nự TK 1381 - Tài sán thiêu chừ xứ lý ( giá trị còn lại cua 
t ài sán cô' đinh ) 

Có TK 431 - Quỹ khen thướng, phúc lợi (tài sản cố 
định dùng cho hoạt động phúc lợi). 

(le) Trường hợp tiền mặt tồn quỹ, vật tư, hàng hóa,... 
phát hiện thiếu khi kiếm kê, chưa xác định rõ nguyên nhàn, 
chờ xử lý, ghi: 

Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý 
Có TK 111- Tiền mặt 
Có TK 1 12 - Tiền gửi ngân hàng 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ 
Có TK 155 - Thành phẩm 
Có TK 156 - Hàng hóa 

(2) Trường hợp thiếu, mất mát, hư hóng tài sản xác 
định dược ngay nguyên nhản 

Đối với các trường hợp khi phát hiện thiêu, mất mát, hư 
hóng vồ tài sản của doanh nghiệp nhưng xác định ngay được 
nguyên nhân và người chịu trách nhiệm thì căn cứ nguyên 
nhân và người chịu trách nhiệm, ke toán ghi : 

Nợ TK 1388 - Phải thu khác (số phải bồi thường) 

Nợ TK 334 - Phải tra người lao động (phần bồi thường 
trừ vào lương) 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá trị hao hụt mất mát 
của hàng tồn kho sau khi trừ sô" thu bồi thường 
theo quyết định xứ lý) 

Có TK 621-Chi phí nguyên liệu,vật liệu trực tiếp 

Có TK 627 - Chi phí sản xuâl chung 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có TK 155 - Thành phẩm 

Có TK 156 - Hàng hóa 

Có TK 111- Tiền mặt 
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(3) Đối với sô phải thu về cố phần hóa mù doanh 
nghiệp đã chi ra 

(3a) Khi thanh toán trự cấp cho người lao động thôi việc, 
mất việc do chuyến doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ 
phần, kế toán ghi: 

Nợ TK 1385 - Phải thu về cố phần hóa 
Có TK 111, 112,.... 

(3b) Khi chi trả các khoản vồ hỗ trợ đào tạo lại người lao 
động trong doanh nghiệp nhà nước cố phần hóa đế bố trí viộc 
làm mới trong công ty cô phần, kế toán ghi: 

Nợ TK 1385- Phải thu về cổ phần hóa 
Có TK 111, 112, 331,... 

(4) Các trường hợp còn lại làm tăng khoản “Phải 
thu khác trong doanh nghiệp” 

(4a) Các khoản cho vay, cho mượn vật tư, tiền vốn tạm 
thời và các khoán phải thu khác, kê' toán ghi: 

Nợ TK 1388 - Phải thu khác 
Có TK ĩ 11 - Tiền mặt 
Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng 
Có TK 152 - Nguyên liộu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

(4b) Định kỳ khi xác định sô' lãi phải thu và số cổ tức, lợi 
nhuận được chia, kê' toán ghi: 

Nợ TK 1388 - Phải thu khác 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

(4c) Các khoán chi cho hoạt động sự nghiệp, dự án, chi 
đầu tư xây dựng CƯ bản, chi phí sản xuất kinh doanh nhưng 
không được câ'p có thẩm quyền phô duyệt phải thu hồi, kế 
toán ghi: 

Nợ TK 138 - Phái thu khác 
Có TK 161, 241, 641, 642,.... 
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s.4.4.2. Các nghiệp vụ làm giảm khoản “Phải thu 
khác” trong đơn vị 

(5) Khi có quyết định xử lý tài sản thiếu 

Khi có biôn bản xử lý cưa cấp có thẩm quyền đối với tài 
sản thiếu, căn cứ vào quyết định xử lý, kê” toán ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (phần bồi thường 
trừ vào lương) 

Nợ TK 1388 - Phái thu khác (phần bắt bồi thường) 

'Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá trị hao hụt mất mát 
của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường 
theo quyết định xử lý) 

Nự các TK có liên quan (theo quyết định xứ lý) 

Có TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý 

(6) Khi thu được nợ 

Khi thu được tiền của các khoản nợ phải thu khác, kê” 
toán ghi: 

Nợ TK 111, 112,. 

Có TK 1388 - Phải thu khác 

(7) Khỉ có quyết định xử lý nợ phải thu khác không 
cỏ khá năng thu hồi 

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, khi có quyết định xứ lý 
nợ phải thu khác không có khả năng thu hồi, kê toán ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (số bồi thường của cá nhân, tập 
thố Miên quan) 

Nự TK 334 - Phai trả người lao động (phần bồi thường 
trừ vào lương) 

Nợ TK 139 - Dự phòng phái thu khó đòi (nếu được bù 
đắp bằng khoán dự phòng phái thu khó đòi) 

Có TK 1388 - Phái thu khác 

Dồng thời ghi đơn vào bôn Nợ TK 004-Nự khó đòi đã xứ lý 
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(8) Khi bán các khoản phải thu khác 

Khi các doanh nghiệp hoàn thành thú tục bán các khoán 
phải thu khác (đang đưực phán ánh trên Bảng cân đối kế 
toán) cho công ty mua bán nợ, kế toán ghi: 

Nợ TK 11.1, 112,....(số’ tiền thu được từ việc bán khoán nợ 
phái thu) 

Nợ TK 139 - I)ự phòng phai thu khó đòi (số chênh lệch 
được bù đắp bằng khoản dự phòng phái thu khó 
đòi) 

Nự TK có liôn quan (số chênh lệch giừa giá gốc khoan nợ 
phái thu khó đòi với số tiền thu dược từ bán 
khoán nợ và số đã được bù dấp bằng khoán dự 
phòng nợ phải thu khổ đòi theo chính sách tài 
chính hiện hành) 

Có TK 1388 - Phải thu khác 

(9) Khi kết thúc quá trình cô phần hóa: 

Khi kết thúc quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp phải 
háo cáo và thực hiện quyết toán các khoan chi vồ cỏ phần 
hóa với cư quan quyết định cổ phần hóa. Tống sỏ' chi phí cố 
phần hóa, chi trợ câp cho lao động thỏi việc, mất việc, chi hồ 
trự đào tạo lại lao động,... được trừ (-) vào sô' tiổn thu bán cố 
phần thuộc vốn nhà nước thu được từ cố phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước, kế toán ghi: 

Nợ TK 3385 - Phải trá vé cỏ phần hóa (chi tiết phần tiền 
thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước) 

Có TK 1385- Phải thu vồ cô phần hóa 




Oliiếơtiụ 5 ỉ ~Ki' i ti tin tđir khoán phú ỉ f/tn 
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Sơ đồ 5.3 : Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đôY) các khoán 
nự phải thu khác 


TK 138 


TK 431 


TK 334,1388.632. 


10 ) 


TK 111.112.152.153 


(1c), I3a). 
<3b). Í4a) 


TK 515 


(4b) 


TK 161,241, 641, 642,.., 



(bi 


TK 111.112. 


( 6 ) 


(7). (8) 


TK 334.139 


TK 3385 


(9) 


TK 214 


(2) TK 334. 632 


Ví clu : 

Tại doanh nghiệp sán xuất thương mại dịch vụ TATP 
tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh trong tháng 09/N như sau: 

a. Ngày 5/9: Doanh nghiệp mua 2.000kg sắt Lừ công ty 
Ban Mai, nhưng kiếm kê trước khi nhập kho thú kho nhận 
thấy chỉ cổ l.SOOkg, phần thiếu hụt chưa rõ nguyên nhân. 




144 


Mtưtfitíj !ĩ: Hí' toán etio lỉĩnttin /ỉ li ả ĩ Um 


Thủ kho cho tiến hành nhập kho 1.800 kg sắt trôn giá mua 
lkg sắt là lO.OOOđ/kg, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa trả 
tiền người bán. 

b. Ngày 10/9: Thủ quỹ kiếm kê tiền mặt, phát hiện thiếu 
200.000đ so với số sách, chưa xác định rõ nguyôn nhân. 

c. Ngày 15/9: Công nhân A làm hổng một công cụ, trị giá 
của công cụ này là 5.000.000. Công ty quyết định trừ vào 
lương cua công nhân A toàn bộ giá trị của công cụ này. 

d. Ngày 20/9: Xác định 200kg sắt thiếu ở nghiệp vụ phát 
sinh ngày 5/9 là do thú kho của công ty Ban Mai xuất thiếu. 
Doanh nghiệp quyết định từ chối mua 200kg sắt này 

e. Ngày 25/9: Sau quá trình điều tra, tìm hiểu doanh 
nghiệp không thế xác định được nguyên nhân số tiền 
200.000đ thiếu so với số sách trong nghiệp vụ ngày 10/9. 

f. Ngày 26/9: Doanh nghiệp nhận dược thông báo vồ sô cò 
tức được nhận là 10.000.000d. 


Ohưưiií/ !Ĩ! Uế lo im t-tit' khoán Ị/ hói thu 
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a. Ngày 05/09: 

Nợ TK 152: 1.800 X 10.000 = 18.000.000 
Nợ TK 1381: 200 X 10.000 = 2.000.000 
Nợ TK 133: 10% X 20.000.000 = 2.000.000 
Có TK 331: 2.000 X 11.000 = 22.000.000 

b. Ngày 10/09 

Nợ TK 1381: 200.000 

Có TK 111: 200.000 


c. Ngày 15/09 

Nợ TK .1388: 5.000.000 

Có TK 153: 5.000.000 


Nự TK 334: 

Có TK 1388: 

d. Ngày 20/09 
Nợ TK 331: 

Có TK 1381: 
Có TK 133: 


5.000.000 

5.000.000 

2 . 200.000 

2 . 000.000 

200.000 


e. Ngày 25/9 
Nợ TK 632: 

Có TK 1381: 

f. Ngày 26/09 
NợTK 1388: 

Có TK 515: 


200.000 

200.000 

10 . 000.000 

10 . 000.000 


5.5. KÊ TOÁN Dự PHÒNG PHẢI THƯ KHÓ ĐÒI 

1 Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích trước vào chi 
hí hoạt động kinh doanh năm báo cáo của doanh nghiệp, 
iúp cho doanh nghiệp có nguồn tài chính để bù đắp tổn thất 
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có thô xảy ra trong năm kê hoạch, nhằm báo toàn vốn kinh 
doanh; đám bảo cho doanh nghiệp phản ánh đúng giá trị cúi* 
các khoản nợ phải thu không cao hơn giá trị có thổ thu hồiỉ 
được tại thời điếm lập báo cáo tài chính. 

5.5.1. Nguyên tắc, phương pháp và xử lý khoản dự 
phòng 

5.5.1.1. Nguyên tắc lập dự phòng 

Khi lập dự phòng nợ phái thu khó đòi, kê' toán cẩn tuân 
thủ các nguyên tắc về thời điổm lập. đối tượng lập và điồu 
kiện lập cũng như xứ lý tài chính như sau: 

Thời điểm lập 

Thời điồ’m lập và hoàn nhập các khoán dự phòng là thời 
điếm cuối kỳ kế toán nàm. Một sô trường hợp đặc biệt áp 
dụng năm tài chính khác với năm dương lịch (bát đầu từ 
ngày 1/1 và kết thúc 31/12 hàng năm) thì thời điếm lập dự 
phòng là ngày cuối cùng của năm tài chính. 

Đối tượng lập và diều kiện lập 

Đối tượng lập dự phòng kế toán căn cứ vào chứng từ gốc, 
đôi chiếu xác nhận của khách nợ vồ sô Liền còn nợ, bao gồm: 
hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, 
cam kết nợ, đối chiêu công nợ và các chứng từ khác. Các 
khoản không đủ căn cứ xác định là nợ phái thu khó đòi phái 
xử lý như một khoản tổn thất (tốn thất là khoan chênh lệch 
giữa nợ phải thu ghi trên sổ kế toán và 'số tiền đã thu hồi 
dược). 

Các khoản đú căn cứ xác định là nợ phái thu khó đồi như 
nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh 
tố, các khế ước vay nự hoặc các cam kôt nợ khác; nợ phải 
thu chưa đôn thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tố đã 
lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giái thể| 
người nợ mất tích, bó trốn, đang bị các cơ quan pháp luật 
truy tố, giam giữ, xét xứ, đang thi hành án hoặc đã chê't. 


OhưưittỊ 5: ~Kế Ỉíỉíí/I các h/tititr phái (hu 
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Xử lý các khoản lập dự phòng nợ phải thu khó dòỉ 

Nêu số dự phòng phải Irích lập bằng số’ dư khoán dự 
phòng nợ phái thu khó đòi, thì doanh nghiệp không phải 
trích lập; 

Nếu sô dự phòng phải trích lập cao hon số dư khoán dự 
phòng nợ phái thu khó đòi, thì doanh nghiệp phái trích thêm 
vào chi phí quản lý doanh nghiệp phần chênh lệch; 

Nếu S Qdự phòng phái trích lập)(hcijphơn(so^dư)khoán dự 
phòng nợ phải thu khó đòi, theo Thông tư 13/2006/TT-BTC 
thì doanh nghiệp ph ai hoài7~nh aỊ) phần ( dTonh lộc^ vào Thu 
ựứĩạỊ?kh á^. Tuy nhiên theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì 
doanh nghiêp__d jổu chinh giám v ào chi phí qu án lý doanh 
nghiệp ph ần chênh Ị ộ ch. 

Các khoán nợ phải thu sau khi đã có quyết định xứ lý, 
doanh nghiộp phái theo dõi riêng trôn sổ kế toán và ngoại 
bảng cân đối kế toán trong thời hạn tối thiểu là(5}năm và 
tiếp tục có các biện pháp đế thu hồi nợ. Nếu thụ h ồi đươc n ơ 
thì sỏ^tiền thu hồi sau khi trừ các c hi phí có liên quan đến 
việc thu hồi nợ, doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập khác. 

Giá trị tổn_thấL thực .tố của khQibx-nự-khô-ng-eó-khá năng 
thu hồi, doanh nghiệp sử dụng nguồn dự phòng nợ phải thu 
khó đòi, quỹ dự phòng tài chính (nêu có) đế hù đắp, phần 
chênh lộch thiếu hạch toán vào chi phí quản lý của doanh 
nghiệp. 

5.5.1.2. Phương pháp lập dự phòng 

Doanh nghiệp dự kiến mức tốn thất có thể xảy ra hoặc 
tuổi nự quá hạn của các khoán nợ và tiến hành lập dự phòng 
cho từng khoán nợ phải thu khó đòi, kèm theo các chứng cứ 
chứng minh các khoản nợ khó đòi nói trôn. Trong đó: 

-Pối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập 
dự phòng như sau: 
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+ 30% giá trị đối với khoán nự phải thu quá hạn từ 3 
tháng đến dưới 1 năm. 

+ 50% giá trị đối với khoản nợ phái thu quá hạn từ 1 
năm đôn dưới 2 năm. 

+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 
năm đôn dưới 3 năm. 

- Đối với nợ phải thu chưa đôn hạn thanh toán nhưng tổ 
chức kinh tê đã lâm vào tình trạng phá sán hoặc đang làm 
thú tục giải thế; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ 
quan pháp luật truy tố, giam giữ, xót xử hoặc đang thi hành 
án... thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi 
được đô trích lập dự phòng. 

5.5.1.3. Xử lý khoản dự phòng 

Ví du 1 . Tình hình nợ phải thu khó đòi ở 1 doanh nghiệp 
sản xuất như sau: (Đơn vị tính: l.OOOđ) 

Năm 1: Khoản nợ phải thu khó đòi đôi với khách hàng A 
là: lO.OOOđ 

Năm 2: Khách hàng A vẫn chưa trả được số nự ìo.ooơđ 

Năm 3: Khách hàng A tiêp tục nợ doanh nghiệp sô tiền 
lO.OOOđ 


OlntoHiị bi ~Kf totin etit khoán phải thu 
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Nàm 1: Mức trích lập dự phòng doanh nghiệp phải lập 
cho khách hàng A là: 

10000 X 30% = 3.000Ổ 

Nàm 2: Mức trích lập dự phòng doanh nghiệp phải lập 
cho khách hàng A là: 

10000 X 50% = 5.000Ổ 

Do trong năm thứ nhất doanh nghiệp đã trích lập dự 
phòng cho khách hàng A là 3.000Ổ nôn trong năm thứ hai 
doanh nghiệp chỉ cần phải trích lập thêm: 

5.000 - 3.000 = 2.000đ 

Năm 3: Mức trích lập dự phòng doanh nghiệp phải lập 
cho khách hàng A là: 

10000 X 70% = 7.000đ 

Do trong năm thứ hai doanh nghiệp đã trích lập dự 
phòng cho khách hàng A là 5.000đ nôn trong năm thứ ba 
doanh nghiệp chỉ cần phái trích lập thêm: 

7.000 - 5.000 = 2.000đ 

Ví du 2 : Tình hình nợ phải thu khó đòi ở 1 doanh nghiệp 
sản xuất như sau: (Đơn vị tính: l.ooođ) 

Năm 1: Khoản nợ phải thu khó đòi đối với khách hàng A 

là: ìo.ooođ 

Năm 2: Khách hàng A trả 3.000đ cho doanh nghiệp trong 
số nự lO.OOOđ ở nãnvl 

Năm 3: Khách hàng A trá tiếp 4.000đ cho doanh nghiệp 
trong sô” nợ ìo.ooođ ở năm 1 
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BAI GIAI 

Nám 1: Mức trích lặp dự phòng doanh nghiệp phái lập 
cho khách hàng A là: 

10.000 X :ỉo% = íỉ.ooođ 

Năm 2: Mức trích lập dự phòng doanh nghiệp phải lập 
cho khách hàng A là: 

(10.000 - 3.000) X 50% = 3.500đ 

Do trong năm thứ nhất doanh nghiệp lập dự phòng cho 
khách hàng A là ÍỈ.OOOđ nôn trong năm thứ hai doanh nghiộp 
chi cần phái trích lập thêm: 

3.500 - 3.000 = 500đ 

Năm 3: Mức trích lập dự phòng doanh nghiệp phải lập 
cho khách hàng A là: 

(7.000 - 4.000) X 70% = 2.100đ 

Do trong năm thứ hai doanh nghiệp đã trích lập dự 
phòng cho khách hàng A là 3.500đ nôn trong năm thứ ba 
doanh nghiệp phải giảm khoán dự phòng phải thu khổ đòi: 

3.500 - 2.100 = 1.400đ 


Ví d u 3: Tình hình nợ phái thu khổ đòi ở 1 doanh nghiệp 
sản xuất như sau: (Đơn vị tính: l.OOOđ) 

Năm 1: Khoán nọ phái thu khó đòi đối với khách hàng A 
là: 30.000đ, khách hàng B là: 20.000đ 

Nàm 2: Khách hàng A trả dược 2.000đ, khách hàng B 
vẫn nợ doanh nghiệp sô” tiền 20.000đ 

Năm 3: Khách hàng A vẫn còn nợ doanh nghiệp 28.000đ, 
khách hàng B trả cho doanh nghiệp số tiền 15.000đ. 


Mutơnq 'ĩ: ~Ke toán <■(!<■ khoán Ị) hái thu 
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BÀI GIẢI 


Só du phông phái 
trích lãp nam 1 

Sò du phông phái 
trích lập nam 2 

mầm 


Số du phong phái 
Irich lủp nam 3 


Giảm 
tru ỏ 

nam 

3 

K/háng A 

K/hàng A 

A 


K/hang A 

A: 

B 

30%x 30000=9000 

50°óx28000^14000 

5000 


70%x28000= 19600 

5600 


K/hang B 

K/hang B 

B 


K/hãng B 



30^x20000=6000 

50%x20000=10000 

4000 


70°ox5000-3500 


ậ500 


5.5.2. Chứng từ kế toán: 

Quyêt định cua Tòa án; thông háo của đơn vị hoặc xác 
nhậri của cơ quan quyôt định thành lập đơn vị, tổ chức (trong 
trường hợp giái thố, phá sán); xác nhận của cơ quan quyết 
định thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức đăng ký kinh 
doanh về việc doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động 
không có khá năng thanh toán; giấy chứng tứ hoặc xác nhận 
của chính quyền địa phương đối với người nợ đã chốt nhưng 
khong có tài sản thừa kê đố trá nợ, giây xác nhận của chính 
quyền địa phương đối với người nợ còn sống hoặc đã mất Lích 
nhưng không có khá năng trá nợ; lệnh truy nã,.... 

5.5.3. Sổ kế toán 

5.5.3.1 Đối với hình thức kế toán nhật ký chung: 

a. Sổ sách sử dụng 

Bao gồm các số: nhật ký chung, sỏ nhật ký đặc biệt, số 
cái TK 139 - Dự phòng phai thu khó đòi, số, thổ kố toán chi 
tiết. 


b. Trình, tự ghi sổ kế toán 



TK 139 

TK... 


5.5.3.2. Đôi với hình thức Chứng từ ghi sổ: 
a. Sổ sách sử dụng 

Bao gồm các sổ: Chứng từ ghi số; Sô' đăng ký chứng từ 
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ghi sổ; sổ Cái TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi, sổ, thó 
kế toán chi tiết. 


b. Trình tự ghi sổ kế toán 

lúng từ gổc -► Chứng từ ghi sổ 


Phiinn từ nnc 





Sổ Cá 


,TK 139 
■ TK ... 


ỗ.5.3.3. Đối với hình thức Nhật ký sổ Cái 
a. Sổ sách sử dụng 

Bao gồm các số: Nhật ký - sổ Cái; sổ, thỏ kế toán chi 


b. Trình tự ghi sổ kế toán 




Nhât kv sổ Cái 

o 1 IUny IU yuu 




TK 139 
TK ... 


5.5.3.4. Dối với hình thức Nhật ký chứng từ 
a. Sổ sách sử dựng 

Bao gồm các sô: Nhật ký chưng từ (số 10), Sô Cái l K 139 
- Dự phòng phải thu khó đòi, Số, the kế toán chi tiết. 



5.5.4. Tài khoản sử dụng 

TK 139 - Dự phòng phải thu khó dòi _ 

SDĐK: Số dự phòng các khoản 
nợ phải thu,Itỉió dõi cỏ dầu kỳ 

+ Hoàn nhập dự phòng nợ phải + Số dự phòng nợ phải thu khỏ 
thu khó đòi đòi được tính vào chi phí quản 

+ Xóa các khoản nạ phái thu 'ý d ° anh "íí hi êp 

khó đòi____ 

Tổng số phát sinh nọ' _ Tống sỏ phát sinh có _ 

SDCK: Số dự phòng các khoản 
nợ phải thu khó dồi có cuối kỳ 








@hiíơuạ 5: "Kế toán Oiio khoa tế phái tế tu 


153 


5.5.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
phát sinh chủ yếu 

(1) Trích lập dự phòng cuối kỳ 

Cucíi kỳ kế toán năm hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ 
(đối với doanh nghiệp có lập báo cáo tài chính giữa niên độ), 
doanh nghiệp căn cứ các khoản nợ phải thu được xác định là 
không chắc chắn thu được (nợ phải thu khó đòi), kế toán xác 
định số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập hoặc 
hoàn nhập, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi ở kỳ kế 
toán này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích 
lập ở kỳ kế toán trước, thì số chênh lệch lớn hơn được hạch 
toán vào chi phí, kế toán ghi: 

Nợ TK 642 — Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi 

(2) Trường hợp sô cần trích lập nhỏ hơn sô đã trích 
lập ở kỳ trước 

Nếu số dự phòng nợ phái thu khó đòi cần trích lập ở kỳ 
kế toán này nhỏ hơn sô’ dự phòng nợ phải thu khó đòi đã 
trích lập ớ kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, thì sô’ chênh 
lệch được kế toán phản ánh: 

Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi 
Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

(3) Trường hợp xóa nợ 

Các khoán nợ phải thu khó đòi khi xác định là không đòi 
được thì được phép xóa nợ. Căn cứ vào quyết định xóa nợ vẻ các 
khoản nợ phải thu khó đòi, kế toán ghi: 

Nợ TK 139-Dự phòng phải thu khó đòi (nô’u đã lập dự 
phòng) 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (nếu chưa lập 
dự phòng) 

Có TK 131 - Phải thu khách hàng 
Có TK 138 - Phải thu khác 

Đồng thời ghi V-ào hôn-Nợ-ĩK-604 


!ơkhó đòi đã xử lý 
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(4) Trường hợp đã xoá nợ, nay đòi được nỢ 

Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi đã xử lý xóa 
nợ, nếu sau đó thu hồi được nợ, kế Loán căn cứ vào giá trị 
thực tô của khoản nợ đã thu hồi được, ghi: 


Nợ TK 111, 112. 

Có TK 711- Thu nhập khác ^ 

Đồng thời ghi đơn vào bôn Có TK 004-Nợ khó đòi đã xử lý 


Sơ đồ 5.4 : Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản dự 
phòng phải thu khó đòi 


TK 131.138... 


TK 139 


(3) 


( 2 ) 


( 1 ) 


TK 642 


Ví du: 

Tại 1 doanh nghiệp có số dư đầu kỳ của TK 139 như sau: 

- Số dư TK 139 cho khách hằng A (139A): 270.000.000đ 
(30%x900.000.000) 

- Số dư TK 139 cho khách hàng B (139B): 180.000.000d 
(30%x600.000.000) 

- Số dưTK 139 cho khách hàng c (139C):0đ 

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 

a. Tháng 1: Khách hàng A trá cho doanh nghiệp 
500.000.000đ bằng chuyển khoản. 

b. Tháng 5: Khách hàng 11 không còn khả năng thanh 
toán, doanh nghiệp quyết định xóa toàn bộ khoản nợ phái 
thu khó đòi của khách hàng B. 


VhươHtị 5: ~Kế ioáti cảc Uhnúu ệĩ/tíii ffm 
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c. Tháng 10: Doanh nghiệp quyết định trích lập nợ phái 
thu khó đòi đối với khoản phải thu của khách hàng 0 trị giá 
30.0<)0.000đ. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 


BÀI GIẢI 


Sô dư đấu kỳ TK 
139 

Sổ trích lập trong năm 

Sô trích lập 
thêm 

Số giám trừ 

K/hàng A: 
270000000 

K/hàng A: 

50% X 400000000- 200000000 


K/hàng A: 

70.000.000 

K/hàng B: 

180000000 



K/hang 6 

180 000.000 

K/hàng C: 0 

K/hãng C: 

30% X 30000000 = 9000000 

K/hàng C: 

9.000.000 



a. Nợ TK .112: 

Có TK 131A: 
Nợ TK 139A: 

Có TK 642: 

b. NợTK 13911: 

Nợ TK 642: 

Có TK 13111: 

c. Nợ TK 642: 

Có TK 139C: 


500.000.000 

500.000.000 

70.000.000 

70.000.000 

180.000.000 

420.000.000 

600.000.000 

9.000.000 

9.000.000 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 5 

Khoản phái ihu của khách hàng là khoản phải thu do 
khách hàng mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh 
nghiệp nhưng chưa thanh toán. Khoản phải thu nội bộ là 
khoản phải thu của doanh nghiệp với cấp trôn, hoặc các đơn 
vị trực thuộc, phụ thuộc hoặc các đơn vị khác trong một 
doanh nghiệp độc lập, một Tông công ty về các khoán thu hộ, 
chi hộ, trả hộ, các khoản mà đơn vị cấp dưới có nghĩa vụ nộp 
lên cấp trôn hoặc cấp trôn phái cấp cho câp dưới. Phải thu 
khác là các khoản phải thu khác ngoài phạm vi phải thu 
khách hàng và phải thu nội bộ. 

Kế toán phần ánh các khoán phải thu theo giá trị thuần, 
do đó trong nhóm tài khoán này phải thiết lập tài khoản I)ự 
phòng phái thu khó đòi” đổ tính toán trước các khoán lô dự 
kiến về khoán phải thu khó đòi có thế không đòi được trong 
tương lai nhằm phản ánh giá trị thuần của các khoản phải 
thu. 

Các tài khoản phái thu có thố có số dư bôn Nợ lẫn bcn 
Có. Cuối kỳ kế toán, khi lập báo cáo tài chính, phải lấy số dư 
chi tiết của các đối tượng nự phái thu đế lôn hai chì ticu “Tài 
sản” và “Nguồn vôn” của Báng Cân đôi kô toán. 



Ohươttọ 5: TCế to tiu me kho ú ti phá ĩ thít 


157 


BÀI TẬP CIIƯƠNG 5 

Doanh nghiệp Ihương mại TATP hạch toán GTGT theo 
phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương 
pháp kê khai thường xuyên có sô dư đầu tháng 01/N như sau: 

TK 131A: 200.000.000đ 

TK 131B: 300.000.000đ 

TK 131C: 400.000.OOOđ 

TK 139: 270.000.000đ 
Trong đó: 

+ TK 139A: 60.000.000d 
+ TK 139B: 90.000.000đ 
+ TK 139C: 120.000.000đ 

Trong năm có các nghiệp vụ kinh tô phát sinh như sau: 

a. Công ty M ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân 
hàng lOO.OOO.OOOđ 

b. Xuất bán cho công ty K một lô hàng trị giá vốn là 

30.000.000đ, giá bán là 50.000.000d (chưa bao gồm 10% thuế 
GTGT). Nếu thanh toán trong thời hạn được quy định trong 
hợp đồng công ty sẽ nhận được chiêt khâu thanh toán K)% 
trên giá bán chưa thuế. Xn ' 

c. Công ty K tiến hành thanh toán bằng chuyến khoán 
cho doanh nghiệp trong thời hạn quy định trong hợp đồng 
nôn được doanh nghiệp cho hương chiêt khâu thanh toán. I 1 

d. Doanh nghiệp xuất một lô hàng 1000 sán phấm với giá 
vốn là: 45.000đ/sản phẩm và giá bán là 50.000đ/sản phấm 
(chưa bao gồm 10% thuc GTGT) cho cong ty Gia Lai. 

c. Doanh nghiệp thu được một số tiền là 50.000.000đ từ 
một khoản nợ khổ đòi đã xứ lý cách đây 4 năm. 

r. Doanh nghiệp phát hiện thiêu một máy tính, có 
nguyên giá 20.000.000đ, đã khâu hao được S.OOO.OOOđ, chưa 
xác định được nguyên nhân. 
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g. Doanh nghiệp c thanh toán toàn bộ tiền mua hàng còn 
thiếu cho doanh nghiệp, đồng thời bị phạt 10%/tông số tiền 
còn nợ do thanh toán chậm so với hợp đồng đã quy định., 

h. Lô hàng bán cho công ty Gia Lai có một sô lô kem 
chất lượng, doanh nghiệp quyết định giám giá cho khách 
hàng Gia Lai là 5% trôn giá bán chưa thuế. Biết rằng công ty 
Gia Lai thanh toán Liền cho lô hàng bằng chuyến khoản. 

i. Doanh nghiệp quyết định một nửa giá trị của chiếc^ 
máy tính (ơ nghiệp vụ 0 ) trừ vào lương của bảo vộ, nứa còn 
lại xom như một khoản chi phí doanh nghiệp phải chịu. 

j. Nhận được thông báo chia lãi từ cộng ty X là: 
20.000.000(3. 

k. Xuất bán một lô hàng trị giá 100.000.000d (chưa bao 
gồm 10% thuê GTGT) cho công ty 1). Tuy nhiên do không đạt 
yêu cầu chất lượng, công ty I) trả lại một nửa lô hàng trôn 
cho doanh nghiệp. Biết rằng giá vốn cua lô hàng này là 
60.000.000d và công ty D chưa thanh toán tiền cho doanh 
nghiệp. 

l. Nhận được tiền lãi bằng chuyến khoán từ công ty X (ở 
nghiệp vụ i). 

m. Khách hàng B tuyên bố phá sản, do vậy sô' nợ còn 
phái thu của B dược Tổ thanh toán tài sản thanh toán bằng 
chuyến khoản 50.000.000d, phần còn lại doanh nghiệp xứ lý 
xóa sô. 

Yêu cầu: 

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tê phát sinh. 

b. Xác định số dự phòng phải trích bổ sung hoặc phải 
hoàn nhập cuối năm N. 


coibũ 


Chương 6 

KÊ TOÁN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC 

Mục tiêu Chương 6 

Sau khi nghiôn cứu Chương 6, sinh viên có thố nắm bắt 
được các khái niệm, nguyên tắc và phương pháp hạch toán về 
các khoản tạm ứng, chi phí trả trước ngắn hạn, các khoản 
Cầm cố, ký cược, ký quỹ. Trong chương này sinh viên cũng sẽ 
phân biệt được các khoản chi phí trá trước ngắn hạn - dài 
hạn và phương pháp phân bố các khoản chi phí này vào chi 
phí sản xuất kinh doanh. 

6.1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TAC 

6.1.1. Các khái niệm 

Các khoán ứng trước là các khoán tạm ứng, tạm chi, tạm 
gới theo những nguyên tắc riêng. Các khoản ứng trước thuộc 
tài sản cúa doanh nghiệp mà doanh nghiệp có trách nhiệm 
phái thu hồi, phải xứ lý; bao gồm: tạm ứng cho công nhân 
viên của doanh nghiệp, chi phí trả trtíớc, các khoán cầm cố, 
ký cược, ký quỹ ngắn hạn. 

Tam ứ ngJỊL-khoá n ứng trước cho cán bộ cô ng nh ân viê n 
của doanhlughiệp,- có trách nhiệm ch| tiêu cho những mục 
đich_thụô c_ hoạt đỏn g sán xuất-k inh doanh c ủa doanh nghiệp, 
sau đó phải có trách nhiệm báo cáo thanh toán tạm ứng với 
doanh nghiệp. 

Chi phí trá trước là những chi phí thực tế đã phát sinh 
nhưng có liên quan đế n kcÕZqua hĩTHt— d ửng- sãn xuâ lIHinh 
doanh của nhiề u kỳ h ach toán, nhiều niên độ kế toán nôn 
chưa thể tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ này 
mà được tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo. 
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cầm cố tài sán là hình thức đảm bảo nợ mà theo đó con 
nợ giao cho chủ nợ cả tài sản hiện vật cùng giấy tờ chứng 
nhận quyền sư hữu tài sản. 

Ký cược là khoản tiền doanh nghiộp đặt cược khi thu ê, 
mượn tài sán thẽcTyểũ cầucũãbeh chothủỗ nhằm mục đích 
ràng buộc và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong 
việc quản lý, sứ dụng tô’t tài sản đi thuê và hoàn trả tài sản 
thuê đúng thời hạn. 

Ký quỹ là số tiền hoặc tài sản gửi trước đế làm tin trong 
các quan hộ mua bán, nhận làm đại lý bán hàng, hoặc tham 
gia đấu thầu ... nhằm đảm bảo được sự tin cậy của đôi bên và 
ràng buộc trách nhiệm của các bên có liên quan trong việc 
thực hiện đúng hựp đồng đã ký. Trường hợp bôn ký quỹ 
không thực hiện đúng hợp đồng sẽ bị phạt và trừ vào tiền ký 
quỹ. 

6.1.2 Các nguyên tắc hạch toán về các khoản ứng 
trước 

6.1.2.1. Nguyên tắc chi tạm ứng: 

- Chỉ tạm ứng cho cán bộ, công nhân viên chức hoặc 
người lao động làm việc tại doanh nghiệp. 

- Chỉ tạm ứng theo đúng nội dung quy định. 

- Chỉ được giao tạm ứng mới khi đã thanh toán hết số 
tạm ứng cũ. 

- Đôi với người nhận tạm ứng, tiền giao tạm ứng cho mục 
đích nào phải sử dụng đúng mục đích và nội dung công việc 
đã được phô duyệt. Không được chuyến giao tiền tạm ứng cho 
người khác. 

Sau khi hoàn thành công việc, người nhận tạm ứng phải 
lập bán thanh toán tạm ứng đính kòm các chứng Lừ gốc xác 
minh việc chi tiêu đé’ thanh toán ngay, số tiền tạm ứng nếu 
chi không hê't phải nộp lại quỹ đúng thời hạn quy định, nếu 
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quá hạn Doanh nghiệp sõ khấu trừ lương của người nhận tạm 
ứng. Ngược lại, nếu số chi vượt sõ được thanh toán bổ sung. 

- Kê' toán phải mở sổ chi tiết đế theo dõi chặt chõ từng 
người nhận tạm ứng, theo từng lần tạm ứng và thanh toán 
tạm ứng. 

6.1.2.2. Nguyên tắc hạch toán các khoản chi phí trá 

trước 

Hạch toán vào chi phí trả trước ngắn hạn những khoán 
chi phí phát sinh có liên quan đến kết quả hoạt động một 
năm tài chính. 

Hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn những khoản 
chi phí phát sinh có liên quan đến kô't quá hoạt dộng trên 
một năm tài chính. 

Viộc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD 
từng kỳ hạch toán phái căn cứ vào tính chất, mức độ từng 
loại chi phí mà lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý. 
Mức phân bổ được xác định như sau: 

Mức phân bố cho = Chi phí trả trước thực tấ phát sinh theo tửng loại 
từng kỳ số kỳ dự kiến phân bổ 

Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoán chi phí tra 
trước đã phát sinh, số đã phân bô’ vào các đối tượng chịu chi 
phí của từng kỳ hạch toán và số còn lại chưa phân bố vào chi 
phí. 

6.1.2.3. Nguyên tắc hạch toán các khoản cầm cố, ký 
quỹ, kỷ cược 

Đôi với tài sán đưa đi cầm cố, ký quỹ, ký cược, nếu có 
thời hạn dưới một năm được phản ánh vào tài khoán "cầm 
cô’, ký quỹ, ký cược ngắn hạn"; nêu có thời hạn trôn một năm 
được phản ánh vào tài khoán "cầm cô', ký quỹ, ký cược dài 
hạnii^ 

Khi xuâ’t tài sản mang đi cầm cố, ký quỹ, ký cược theo 
giá nào thì khi thu về ghi theo giá đó. 
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6.2. KẺ TOÁN CÁC KHOẢN TẠM ỨNG 

6.2.1. Chứng từ kế toán 

- Giấy đề nghị tạm ứng 

- Phiếu thu, phiếu chi 

- Báo cáo thanh toán tạm ứng 

- Các chứng từ gốc: hóa đơn mua hàng, biên lai cước vận 
chuyể n. 

6.2.2. SỔ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán 
Đôi với hình thức kế toán nhật kỷ chung 


1 Chứng tử gốc 1 

1 —» 

^ Sổ nhật ký chung 


Sổ cái TK 141 

_ 


V.ÍSV \v\xv\v tKviv. hẤ taóax TV-bẠl sẴ C.ÓÀ 



Bảng tổng hỢpcl 
tiết 


Đôi với hình thức kế toán nhật kỷ chứng từ 
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Đôi với hình thức kế toán chứng từ ghi số 



6.2.3. Tài khoản sử dụng 


Dư đầu kỷ. Số tiền tạm ứng 

chưa thanh toán 

Sô tiền đã tạm ứng cho CB- 

CNV của doanh nghiệp 

Chi thêm số tiền được thanh 

toán lớn hơn số tạm ứng 


■ ai Knoan ỊAI Tam ứntr 


Các khoản tạm ứng đã được 
thanh toán, số chi tiêu thực tế 
đã được duyệt 

Số tiền tạm ứng chi không hết 

nộp lại quỹ hoặc khấu trừ vào 
lương 


Tống phát sinh Có 


Tống phát sinh Nơ _ 

Dư cuối kỳ: Số tiền tạm ứng 
chưa thanh toán cuôi kỷ 

, Phương pháp h ? ch toán một SỐ nghiệp vụ 
kinh tê phát sinh chủ yếu 

, ^ K ^ i tạm ứng uền cho công nhân viên chức của doanh 

L g 1;!: c i! ứ w° phiố “ chi kèm tho ° ểiấy đề nghị tạm ứng 
đã được duyệt, kẽ toán ghi: 


Nợ TK 141 
Có TK 111; 112 
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(2) Khi hoàn thành công việc, người nhận tạm ứng lập 
bản thanh toán tạm ứng đính kòm các chứng từ gốc có liên 
quan kế toán kiểm tra chứng từ và đối chiêu với các khoản 
chi tạm ứng đổ xác định sô chi thừa hoặc thiếu, đồng thời 
căn cứ vào nội dung kinh tế của từng khoản chi trên các 
chứng từ gốc đổ ghi sổ kế toán cho phù hợp. 

(2.1) Trường hợp số thực chi đã được duyệt lổTL_h ơn số 
tiền đã tạm ứng. Căn cứ vào phiếu chi đã được duyệt đế 
thanh toán bố sung cho người nhận tạm ứng, kế toán ghi sổ: 

Nợ TK 151, 152, 153, 156, 211, 213 

Hoặc Nợ TK 121, 128, 221, 222, 228 

Hoặc Nợ TK 627, 641, 642, 241 

Nợ TK 133 (nếu có) 

Có TK 141 - theo số tiền đã tạm ứng 

Có TK 111- số được chi thcm 

(2.2) Trường hợp số thực chi đã đưực Huvột nhò hơn sỏ' 
tiền đã tạm ứng. Căn cứ vào số thực chi đã được duyệt và 
khoản tiền tạm ứng thừa nhập lại quỹ hoặc khấu trh lương 

cua ngùơt TÙvạn tạm íìng. Nkổ toan ụ(n\ SO'. 

Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213, 

Hoặc Nợ TK 121, 128, 221, 222 
Hoặc Nợ TK 627, 641, 642, 241 

Nợ TK 111 (tạm ứng thừa nhập lại quỹ) 

Nợ TK 334 (tạm ứng thừa khâu trừ vào lương) 
Nợ TK 133 (nếu có) 

Có TK 141 



ịHlitríiiq ó: ~Kế toán rác khu (in liiuỊ trước 


165 


Ví du 

Tại công ty thương mại Nam Phong kê khai và nộp thuế 
GTGT thoo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

I. Sô dư đầu kỳ 

TK 141 25.000.000đ (trong đó chi tiết cho Anh Khanh: 
15.000.OOOđ; chi tiết cho chị Huệ: 10.000.000) 

II. Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: 

Ngày 01: nhập kho nguyên vật liệu trị giá chưa thuế là 
10.000.OOOđ, thuế GTGT 10% thanh toán bằng tiền tạm ứng 
của anh Khanh. 

Ngày 05: Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho chị Mai đi công 
tác ở Vũng Tàu 2.000.000đ 

Ngày 10: Nhận được bảng kê giải chi tạm ứng của chị 
Huệ gồm: 

- Mua 10 Ram giấy Doudle A trị giá 500.000đ đem về sử 
dụng ngay ở bộ phận văn phòng. 

- Nhập kho 01 bộ máy tính để bàn hiệu Samsung trị giá 
chưa thuế S.OOO.OOOđl thuế GTGT 10%. 

- Nhập kho một sô' nguyên vật liệu trị giá chưa thuế là 
2.000.000, thuế GTGT 10%. 

- Doanh nghiệp đã chi 'thêm phần chênh lệch bằng tiền 
mặt. 

Ngày 20: Nhận được bảng kô giải chi của chị Mai gồm: 

- Tiền vé tàu xe (tàu cánh ngầm): 200.000đ 

- Tiền thuê khách sạn (phòng ngủ): 1.6#ệ.iMđ 

- Số chênh lệch chị Mai đã nộp lại đầy đủ bằng tiền mặt. 

Ngày 30. Sô' tiền thừa anh Khanh chưa nộp lại quỹ nên 
loanh nghiệp quyết định khấu trừ vào lương. 
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Yêu cầu: Đinh khoản các 
trên. 

Ngày 01: 

Nợ TK 152 
Nợ TK 133 

Có TK 141 (anh Khanh) 
Ngày 05: 

Nợ TK 141 

Có TK 111 (chị Mai) 

Ngày 10: 

Nợ TK 642 
Nợ TK 163 
Nợ TK 152 
Nợ TK 133 

Có TK 141 (chị Huộ) 

Có TK 111 
Ngày 20 : 

Nự TK 642 
Nợ TK 111 

Có TK 141 (chị Mai) 

Ngày gO : 

Nợ TK 334 

Có TK 141 (anh Khanh) 


nghiệp vụ kinh tế phát sinh 


10 . 000.000 

1 . 000.000 

11 . 000.000 

2 . 000.000 

2 . 000.000 

500.000 

8 . 000.000 

2 . 000.000 

1.000.000 

10 . 000.000 

1.500.000 

1.800.000 

200.000 

2.000.000 

4.000.000 

4.000.000 
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Sơ đổ 6.1 i Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 
quan đồn tạm ứng 


141 


Du đấu kỳ: XXX 


111 , 112 


Tạm ứng cho CB NV 


băng tiền mặt, TGNH 


Dư cuối kỳ: XXX 


152,153,156,211.213 


Mua vật tư hàng hoá, 

,228,222 

TSCĐ, bằng tiến tạm ứng 

121,128,221 

Đẩu tư tài chính ngắn hạn, 

642,241 

dài hạn bằng tiến tạm ứng 627, 641, 

Các khoản chi phí được chi 

111 ' 

bằng tiền tạm ứng 334 

Tạm ứng chi không hết nộp lại 


quỹ hoặc trử vào lương 


6.3. KÊ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGAN hạn 

6.3.1. Chứng từ kế toán 

- Phiêu thu, phiếu chi. 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn mua hàng. 

- Bảng phân bổ chi phí trả trước. 

6.3.2. SỔ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán 
Đối với hình thức kế toán nhật kỷ chung 
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Đối với hình thức kế toán nhật ký sô cái 



Đôi với hình thức kê toán nhật kỷ chứng từ 



Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 



Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 
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6.3.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 142 " Chi phí trả trước ngổn hạn" 


SDĐK: Các khoản chi vhí trà 
trước chờ phân bổ hay kết 
chuyển dầu kỳ 

Các khoản chi phí trả trước 
phát sinh chờ phân bồ’ 

Phân bổ chi phí trả trước vào 
các đối tượng chịu chi phí có 
liên quan 

Tổng số phát sinh Nọ' 

Tồng số phát sinh Có 

SDCK: Các khoản chi nhí trá 
trước chờ phân bổ hay kết 
chuyến cuối kỳ 



6.3.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

( 1 ) Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước ngắn 
hạn 

Khi phát sinh các khoản chi phí thành lập doanh nghiệp, 
chi phí đào tạo nhân viôn, chi phí quảng cáo phát sinh trong 
giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, 
chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa 

điểm... 

(1.1) Nếu chi phí phát sinh không lớn thì ghi nhận toàn 
bộ vào chi phí SXKD trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 623, 627, 635, 641, 642, ... 

Nợ TK 133 (Nếu có) 

Có các TK 111-, 112, 152, 153, 331, 334,.... 

(1.2) Nếu chi phí phát sinh lớn phái phân bô dần vào chi 
phí SXKI) cúa một niên độ kế toán, ghi: 

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn 

Nợ TK 133 - (Nếu có). 

Có TK 111, 112, 152, 331, 334, 338,... 
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(1.3) Định kỳ tiến hành phân bô’ chi phí trả trước này 
vào chi phí SXKD, ghi: 

Nợ các TK 623, 627, 635, 641, 642,... 

Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn 


Ví du 


Tại công ty thương mại Nam Phong kc khai và nộp thuế 
GTGT Lhoo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kê khai thường xuycn. 

Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tô sau: 

Ngày 10: Doanh nghiệp đãng tin trôn báo tuổi trỏ về 
tuyển dụng nhân viên kế toán chi phí phát sinh là 200.000đ 
đã chi bằng tiền mặt và ghi nhận ngay vào chi phí trong kỳ. 

Ngày 20: Doanh nghiệp mua 01 bộ ghế Salon bằng tiền 
mặt đem về sử dụng ngay ở phòng giám đốc với giá chưa 
thuế là 3.600.000đ, thuê' GTGT 10%, ké' toán phân bô trong 
10 tháng bắt đầu từ tháng này. 


Yêu cầu: Bịnh khoản các nghiệp vụ kinh tô' phát sinh. 


Ngằv 10: 

Nợ TK 642 

Có TK 111 
Ngày 20: 

Nợ TK 142 
Nợ TK 133 . 

Có TK 111 
Phân bổ tháng này 
Nợ TK 642 

Có TK 142 


200.000 

200.000 

3.600.000 

360.000 

3:960.000 

360.000 

360.000 
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Sơ đồ 6.2: Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 
quan đến TK 142 



( 2 ) Trường hợp trả trước tiền thuê 

Khi trả trước tiền thuc TSCĐ, thuê cư sở hạ tầng theo 
phương thức thuê hoạt động và phục vụ hoạt động kinh 
doanh cho nhiều kỳ (tháng, quý) trong một năm tài chính. 

(2.1) Căn cứ vào phiếu chi hoặc giấy báo Nợ của ngân 
hàng, kế toán ghi: 

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn 

Nợ TK 133 (nếu có) 

Có các TK 111, 112, ... 

(2.2) Định kỳ, tiến hành phân bổ chi phí trả trước ngắn 
hạn vào chi phí SXKD, ghi: 

Nợ các TK 623, 627, 635, 641, 642,... 

Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn 
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Ví du 

Tại công ty thương mại Nam Phong kc khai và nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kô khai thường xưycn. 

Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: 

Ngày 02: Đi thuô hoạt động một căn nhà dùng làm cửa 
hàng để quảng cáo sần phẩm của công ty, tiền thuê nhà mỗi 
tháng là 8.800.000đ (bao gồm thuế GTGT 10%). Doanh 
nghiệp trả trước tiền thuê nhà 6 tháng bằng chuyến khoản. 
Chi phí thuê nhà được phân bổ từ tháng này. 

Ngày 16: Doanh nghiệp ký hợp đồng thuê hoạt động một 
máy Cắt về sử dụng ở phân xưởng sản xuất. Giá thuê chưa có 
thuế là 500.000đ/tháng, thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp xuất 
quỹ tiền mặt trá trước tiền thuê 3 tháng. Chi phí thuê được 
phân bố’ từ tháng này. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 


Ngàv 02: 

Nợ TK 142 
Nợ TK 133 

Có TK 112 
Phân bổ tháng này 
Nợ TK 641 

Có TK 142 
Ngày 16: 

Nợ TK 142 
Nợ TK 133 
Có TK 111 
Phân bố tháng này 
Nợ TK 627 

Có TK 142 


48.000.000 

4.800.000 

52.800.000 


8 . 000.000 

8.000.000 

1.500.000 

150.000 

1.650.000 


500.000 

500.000 




hỉtĩỉtỉtKỊ ó: ~K.i‘ tiìiiit i‘tíf' hí Kì út! ihiự triỉởv 
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Sơ dỏ 6.3 : Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tô” phát sinh liên 
quan đến TK 142 



(3) Trường hợp công cụ, dụng cụ 

Đối với công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn 
phải phân bổ trong nhiều kỳ (tháng, quý) trong một năm: 

(3.1) Khi xuất công cụ, dụng cụ, căn cứ vào phiếu xuất 
kho, ghi: 

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn. 

Có TK 153- Công cụ, dụng cụ. 

(3.2) Đồng thời tiến hành phân bố lần đầu và các lần 
tiếp theo vào chi phí SXK1) trong kỳ (tháng, quý): 

Nợ TK 623, 627, 641, 642,... 

Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn 

(3.3) Khi báo hỏng, báo mất công cụ dụng cụ hoặc hêt 
thời hạn sử dụng theo quy định, kế toán tiến hành phân bố’ 
giá trị còn lại của công cụ, dụng cụ vào chi phí SXKD, sau 
khi trừ phế liộu thu hồi và trừ khoán bồi thường vật chất 
(nếu có), kố toán ghi: 
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Nợ TK 152.8 (giá trị phế liệu thu hồi nếu có) 

Nợ TK 138.8 (Khoán nhận bồi thường vật chất nếu có). 

Nợ TK 627 (Số phân bổ còn lại tính vào chi phí SXC) 

Nợ TK 641 (Số phân bổ còn lại tính vào chi phí bán hàng) 

Nợ TK 642 (Số phân bồ' còn lại tính vào chi phí QLDN) 

Có TK 142 (Chi phí trả trước ngắn hạn) 

Lưu ý: Trong mọi trường hợp phân bồ giá trị công cụ 
dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng chịu chi phí khác nhau, 
kê toán cần phải theo dõi chi tiết cho từng khoán chi phí để 
đám báo tống số chi phí phân bố phù hợp với tổng số chi phí 
đã phát sinh và đúng đối tượng chịu chi phí. 


Ví du 

Tại công ty thương mại Nam Phong kô khai và nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: 

Ngày 01/02: Doanh nghiệp xuất kho giao cho nhân viên 
Thy một máy vi tính đổ bàn hiệu Acer sử dụng ở bộ phận 
văn phòng trị giá 6-OOO.OOOđ, kế toán quyết định phân bô 10 
tháng kế từ tháng này. 

Ngày 31/05: Máy vi tính xuất sử dụng ngày 01/02 bị 
hỏng, trừ vào lương của nhân viên Thy ỌOO.OOOđ, sô còn lại 
tính vào chi phí. 

Yêu cầu: Định khoán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 


Ngày 01/02: 

NợTK 142 

Có TK 153 
Phân bổ tháng này 
Nợ TK 642 

Có TK 142 


6.000.000 

6 . 000.000 

600.000 

600.000 



I<f ó: Hể iitỉiit oảe ỉdtOđut ửiUỊ trướo 


1 /D 



gàv 31/05: 

Nợ TK 642 
Nợ TK 834 
Có TK 142 


3.000.000 

600.000 

3.600.000 


Sơ đồ 6.4 : Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tố phát sinh liên 
quan TK 142 



(4) Trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ có giá 

Irị lớn 
• 

Trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần 
:ó giá trị lớn, phải phân bổ cho nhiều kỳ (tháng, quý) trong 
nột năm tài chính. 

(4.1) Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ kế toán 
•ập họp chi phí được ghi nhận như sau: 

Nợ TK 2413 
Nợ TK 133 (nếu có) 

Có TK 111, 112, 141, 152, 153, 331, 334,... 

(4.2) Khi công việc sứa chữa hoàn thành, tiến hành 
ghiộm thu và bàn giao công trình sửa chữa lớn TSCĐ hoàn 
bành, kế toán kết chuyến chi phi: 

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn 

Có TK 2413 


176 


( J hưưiUỊ 6: ~Kc ĩoitn cát khoát Ị ùn í/ trtỉớe 


(4.3) Định kỳ liến hành phân bố các chi phí phí sửa chữa 
lớn TSCĐ này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ: 

Nợ TK 627, 641, 642,... 

Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn 

Ví du 

Tại công ty thương mại Nam Phong kô khai và nộp thuê 
GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tổn kho 
theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: 

Ngày 10/02: Doanh nghiệp tiến hành sứa chữa lớn TSCĐ 
ở phân xưởng sản xuất, chi phí phát sinh bao gồm: 

- Xuất nguyên vật liệu trị giá: 2.000.000đ 

- Khấu hao TSCĐ: 200.000đ 

- Chi phí tiền công thuê ngoài phải trả: BOO.OOOđ 

- Chi phí khác bằng tiền mặt: 330.000đ (bao gồm thuê 
GTGT 10%) 

Ngày 20/03: Công việc sửa chữa đã hoàn thành, kế toán 
phân bồ' trong 06 tháng bắt đầu từ tháng này. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 


Ngậy 10/02: 

Nợ TK 2413 
Nợ TK 133 

Có TK 152 
Có TK 214 
Có TK 331 


Có TK 111 


3.300.0Ơ0 

30.000 

2 . 000.000 

200.000 

800.000 

330.000 
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• Ngàv 20/03: 

Nợ TK 142 
Có TK 2413 
Phân bổ tháng này 
Nợ TK 627 

Có TK 142 


3.300.000 

3.300.000 

550.000 

550.000 


Sơ dồ 6.5 . Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 
quan TK 142 

TK 111. 112, 152,... TK2413 TK 142 TK 627, 641,642, ... 



(5) Khi trả trước tiền mua các loai bảo hiểm 

Khi mua các loại bảo hiểm, các loại lộ phí mà doanh 
nghiệp mua và thanh toán một lần cho nhiều kỳ (tháng, quý) 
trong một năm. 

(5.1) Khi trả tiền mua các loại bảo hiếm, các loại lộ phí 
sử dụng cho nhiều kỳ, căn cứ vào tổng số tiền thanh toán, kế 
toán ghi: 

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn 

Nợ TK 133 (nếu co) 

Có TK 111, 112, ... 

(5.2) Định kỳ tiến hành phân bô các chi phí bảo hiếm trả 
trước, chi phí mua các loại lệ phí trả trưức vào chi phí sản 
xuất kinh doanh trong kỳ: 

Nợ TK 241, 627, 623, 641, 642 

Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn 
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Ví du 

Tại công ty thương mại Nam Phong kê khai và nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kô khai thường xuyôn. 

Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: 

Ngày 01/01: Doanh nghiệp ký kết hợp đồng với công ty 
Bảo hiểm mua bảo hiểm hỏa hoạn cho 03 phân xưởng có thời 
hạn 01 năm. Tổng chi phí mua bảo hiểm là 6.000.000đ, 
doanh nghiệp đã trả trước bằng tiền mặt. 

Ngày 01/07: Doanh nghiệp dùng tiền mặt mua vé lộ phí 
cầu đường quý 3 và quý 4 cho 02 chiếc XG tái chở hàng giao 
cho khách ớ Bình Dương có trị giá là 4.800.000đ. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 


Ngày 01/01: 

Nợ TK 142 

Có TK 111 
Phân bổ tháng này 
Nợ TK 627 
Có TK 142 
Ngàv 01/07: 

Nợ TK 142 
Có TK 111 
Phân bố’ tháng này 
Nợ TK 641 

Có TK 142 


6.000.000 

6 . 000.000 

500.000 

500.000 

4.800.000 

4.800.000 

800.000 

800.000 
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Sơ đồ 6.6 : Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 
quan TK 142 


TK 111, 112 TK 142 

(5.1) 


TK 133 
(nếu cố) 


TK241, 623, 627, 641,6 42 

(5.2) 


(6) Khi trả trước tiền lãi vay 

Khi doanh nghiệp trả trước lãi tiền vay cho bôn cho vay 
liên quan nhiều kỳ (tháng, quý) trong một năm 

(6.1) Căn cứ vào phiếu chi hoặc giấy báo nợ của ngân 
hàng, kế toán ghi: 

Nợ TK 142 

Có TK 111, 112 

(6.2) Định kỳ, kế toán phân bổ lãi tiền vay theo số phải 
trả từng kỳ: 

Nợ TK 635 (được ghi vào chi phí tài chính) 

Nợ TK 241 (được vô'n hóa tính vào giá trị tài sản đầu tư 
xây dựng dớ dang) 

Nợ TK 627 (đưực vốn hóa tính vào giá trị sản phấm sản 
xuất dở dang) 

Có TK 142 

Ví du 

Tại công ty thương mại Nam Phong kô khai và nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kê khai thường xuyên. 
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Trong tháng phát sinh nghiộp vụ kinh tế sau: 

Ngày 10: Doanh nghiệp ký kết hựp đồng vay ngắn hạn 
với ngân hàng Ả Châu sô tiền: 60.000.000d, lãi suất là 
0.95%/tháng, trả trước lãi tiền vay, thời hạn vay là 12 tháng. 

Mục đích vay tiền dùng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ 
bản, doanh nghiệp đã nhận được sô tiền vay bằng tiền gứi 
ngân hàng. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 


Ngày 10: 

Nự TK 112 
Nợ TK 142 

Có TK 311 
Phân bổ' lãi tiền vay 
Nợ TK 241.2 
Có TK 142 


53.160.000 

6.840.000 

(0.95% X 60.000.000 X 12) 
60.000.000 

570.000 

570.000 


Sơ đồ 6.7 : Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lici 
quan TK 142 


TK 111 

112 TK 142 TK 635, 241, 627 


(6.1) 

(6.2) 





(7) Chỉ phí trực tiếp ban đầu 

Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tà 
chính trước khi nhận tài sản thuê như đàm phán, ký kêt hợ 
đồng,... 

(7.1) Căn cứ vào phiếu chi hoặc giấy báo nợ của ngá 
hàng, kế toán ghi: 
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Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn 
Có TK 111, 112,.... 

(7.2) Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động 
thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài 
chính, ghi: 

Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính 
Có TK 142 - Chi phí trá trước ngắn hạn 

Ví du 

Tại công ty thương mại Nam Phong kê khai và nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kê khai thường xuyôn. 

Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: 

Ngày 01/09 Doanh nghiệp ký kê't hợp đồng thuô tài 
chính một thiết bị sản xuất với công ty thuê tài chính HBS. 
Thiết bị thuê có giá thanh toán là 550.000.OOOđ (bao gồm 
thuế GTGT 10%). Chi phí đàm phán hợp đồng được thanh 
toán bằng tiền mặt 20.000.000đ 

Ngày 20/09: Doanh nghiệp nhận được tài sản thuê theo 
biên bản bàn giao. Thời hạn thuô là 5 năm, doanh nghiệp 
thanh toán tiền lãi thuô và tiền thuê theo quý. 

Yêu cẩu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 


Ngày 01/09: 

Nợ TK 142 
Có TK 111 
Ngày 20/09: 

Nợ TK 212 
Nợ TK 138.8 
Có TK 342 
Kết chuyến chi phí 
Nợ TK 212 

Có TK 142 


20 . 000.000 

20 . 000.000 

500.000.000 

50.000.000 

550.000.000 

20 . 000.000 

20 . 000.000 
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Sơ đồ 6.8 : Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 
quan TK 142 


T*A\\ AV*. 







6.4. KẾ TOÁN CẦM cố, KÝ QUỸ, KÝ cược NG 
HẠN 

6.4.1. Chứng từ kế toán 

- Phiếu thu, phiếu chi 

- Giấy báo nợ, giấy báo có 

- Biên nhận tài sản 

- Các chứng từng gốc khác có liên quan 

6.4.2. SỔ kế toán 

Đối với hình thức kế toán nhật ký chung 


Chứng từ gốc 


SỔ nhật ký chung 


Sổ cái TK 144 


Đối với hình thức kế toán nhật kỷ sổ cái 


Chứng từ gốc 


Nhật ký sổ Cái 


Sổ chi tiết TK144 


Bảng tổng họp chi tiẽ 


Đối với hình thức kế toán nhật kỷ chứng từ 


Chứng từ gốc 
và các bàng 


Nhật ký chứng từ sô' 10 


sổ chi tiết TK144 


Sổ Cái 
TK144 


Bảng tổng hợp ct 
tiết 
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Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi số 



Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 



6.4.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 144 " cầm cố, ký quỹ ký cược ngắn hạn 


SDĐK: Giá tri tài sản hoăc 
số tiền còn đang cầm cố, ký 
quỹ, ký cược ngắn hạn 

Giá trị tài sản mang đi cầm 
cô và sô" tiền đã ký quỹ, ký 
cược ngắn hạn 

* 

Giá trị tài sán cầm cố và số 
tiền ký quỹ, ký cược ngắn 
hạn đã được nhận lại hoặc 
dùng đố thanh toán. 

Khoản bị phạt trừ vào tiền 
ký quỹ do không thực hiộn 
đúng hợp đồng 

Tống số phát sinh Nợ 

Tổng sô phát sinh Có 

SDCK: Giá tri tài sản hoăc 
số tiền còn đang cầm cố, ký 
quỹ, ký cược ngắn hạn 
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6.4.4. Phương pháp hạch toán một sô nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Khi doanh nghiệp dùng tiền mặt, tiền gửi ngân 
hàng, vàng bạc đá quỷ để kỷ quỹ kỷ cược ngắn hạn . 

(1.1) Căn cứ vào phiếu chi hoặc giấy báo nợ của ngân 
hàng, kè toán ghi: 

Nợ TK 144 - Cầm cố, ký quỹ ký cược ngắn hạn 
Có TK 1.11, 112, ... 

(1.2) Nhận lại bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, vàng 
bạc đá quý ký quỷ, ký CƯỢC ngắn hạn, ghi: 

Nợ TK 111, 112, ... 

Có TK 144 - Cầm cố, ký quỹ ký cược ngắn hạn 

(1.3) Trường hợp doanh nghiệp bị phạt do vi phạm hợp 
đồng và trừ vào tiền ký quỹ, ghi: 

Nợ TK 811 
Có TK 144 

(1.4) Trường hợp doanh nghiệp không thanh toán tiền 
bán hàng cho người có hàng gửi bán, thì người bán hàng đề 
nghị trừ vào tiền ký quỹ, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán 

Có TK 144 - Cầm cố, ký quỹ ký cược ngắn hạn 

Ví du 

Tại công ty thương mại Nam Phong kc khai và nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho 
thoo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Trong tháng phát sinh nghiộp vụ kinh tế sau: 

Ngày 01/03: Doanh nghiệp xuất quỹ 1.000 USD đế ký quỹ 
mớ L/C. Biết rằng tý giá ghi trôn số kc” toán là 16.120đ/USI); 
tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 16.220đ/ƯSD. 
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Ngày 20/03: Doanh nghiệp nhận được hàng. Ngân hàng 
dùng tiền ký quỹ thanh toán tiền hàng cho người bán. Biết 
tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 16.300đ/USD. 

Ngày 21/03: Doanh nghiệp ký hợp đồng làm đại lý bán 
hàng cho công ty Nhựa Đại Đồng Tiến. Công ty đã thanh 
toán tiền ký quỹ bằng tiền gởi ngân hàng là 50.000.000đ 

Ngày 30/03: kết thúc hợp đồng thuê gian hàng triển lãm 
tại Công viên Tao Đàn. Công ty nhận lại tiền ký cược bằng 
tiền mặt 15.000.000đ, sau khi trừ khoản tiền phạt do làm hư 
hỏng gian hàng 2.000.000đ 


Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 


Ngày 01/03: 

Nợ TK 144 

Có TK 111.2 
Có TK 515 

Ghi Có TK 007: 1.000USD 
Ngàv 20/03: 

Nợ TK 156 
Có TK515 
Có TK 144 
Ngàv 21/03 
Nợ TK 144 

Có TK 112 
Ngầv 30/03 
Nợ TK 111 
Nợ TK 811 

Có TK 144 


16.220.000 (l.OOOx 16.220) 
16.120.000 (1.000 X 16.120) 
100.000 


16.300.000 

80.000 

16.220.000 

50.000.000 

50.000.000 

15.000.000 

2 . 000.000 


17.000.000 
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Sơ đồ 6.9 : Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 
quan TK 144 


( 1 - 2 ) 



(2) Khi doanh nghiệp dùng tài sản cố định đê cầm 
cố ngắn hạn. 

(2.1) Căn cứ vào biên bản cầm cố đã ký duyệt, kê' toán 

ghi: 

Nợ TK 144 - Cầm cố, ký quỹ ký cược ngắn hạn 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ 
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Lưu ý: trường hợp thế chấp bằng giấy tờ như giây chứng 
nhận quyền sở hữu nhà, đất, tài sản thì không phán ánh 
trôn tài khoản 144 "cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn” mà 
chỉ theo dõi trên sô chi tiết. 

(2.2) Nhận lại tài sản cố định cầm cố, ghi: 

Nợ TK 211 (nguyên giá tài sản) 

Có TK 144 (giá trị còn lại của tài sản khi đưa đi cầm cố) 
Có TK 214 (giá trị hao mòn) 

Ví du 

Tại công ty thương mại Nam Phong kê khai và nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kô khai thường xuyên. 




ệkươnq 6: TKế Ế oán eáe khoản ứiitỊ Ềnểờe 


187 


Trong tháng phát sinh'nghiệp vụ kinh tế sau: 

Ngày 10: Doanh nghiệp thế chấp giấy tờ sớ hữu văn 
phòng cho ngân hàng ACB đô’ bảo lãnh cho vay dài hạn 
400.000.OOOđ, đã nhận được giấy báo Có của ngân hàng. 

Ngày 20: Doanh nghiệp chuyển một tài sản cố định có 
nguyôn giá 200.000.000đ, đã khâu hao 20.000.000đ đem cầm 
cố cho một khoản đi vay ngắn hạn 150.000.000d, nhận được 
giấy báo Có của ngân hàng. 

Ngày 30: Doanh nghiệp nhận lại một tài sản cố định đã 
cầm cô cách đây hai năm. Biết rằng tài sẩn này có nguyên 
giá là 400.000.000đ, hao mòn lũy kế" là 60.000.000đ 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Ngày 10: 

Giấy tờ sở hữu văn phòng, kế toán chỉ theo dõi trên sổ 
kế toán chi tiết. 


Nợ TK 112.1 
Có TK 341 

Ngày 20: 

Nợ TK 214 
Nợ TK 144 
Có TK211 
Nhận giấy báo Có 
Nợ TK 112.1 
Có TK311 
Ngày 30 : 

Nợ TK 211 
Có TK214 
Có TK 144 


400.000.000 

400.000.000 

20 . 000.000 

180.000.000 

200 . 000.000 

150.000.000 

150.000.000 

400.000.000 

60.000.000 

340.000.000 
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Qlutưểtẩj Ó: TCế toểĩii cáe kỉ to án ửntf trước 


Sơ đồ 6.10 : Tóm tắl các nghiộp vụ kinh tế phát sinh liên 
quan TK 144 


( 2 . 2 ) 
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1 


KỊ 6: ~Kc toán các khoán ứttỉẬ trước 


TÓM TẮT CHƯƠNG 6 


Tạm ứng là khoán thuộc vốn bằng tiền ứng trước cho cán 
‘bộ công nhân viên của doanh nghiộp, có trách nhiệm chi tiêu 
cho những mục đích nhất định thuộc hoạt động sán xuất kinh 
doanh hoặc hoạt động khác của doanh nghiệp. Sau đổ người 
nhận tạm ứng phải có trách nhiệm thanh toán tạm ứng với 
doanh nghiệp. 

Chi phí trả trước là những khoản chi phí thực tế đã phát 
sinh nhưng có liên quan đê'n hoạt động sản xuất kinh doanh 
của nhiều kỳ kế toán, hoặc là những chi phí phát sinh một 
lần có giá trị lớn, vì vậy không thô tính hốt một lần vào chi 
phí ngay trong kỳ phát sinh, mà sõ đưực phân bồ' cho nhiều 
kỳ kế - toán. 

Mục đích nhằm thể hiện chi phí tham gia vào hoạt động 
sản xuất kinh doanh trong kỳ, đảm bẩo cho chi phí ốn định 
giữa các kỳ hạch toán, tạo nôn sự tương xứng chi phí doanh 
thu trong kỳ. 

Đối với tài sản đưa đi cầm cố, ký quỹ, ký cược nếu có thời 
hạn dưới một năm sẽ được phán ánh vào tài khoản 'cầm cố, 
ký quỹ, ký cược ngắn hạn". Nếu thời hạn trôn một năm sõ 
được phản ánh vào tài khoán "Ký quỹ, ký cược dài hạn", theo 
giá đả ghi sổ kế toán của doanh nghiệp.Khi xuất tài sản 
mang đi cầm cô, ký quỹ, ký cược theo giá nào thì thu về theo 
giá đó. 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 6 

Bài tập 1: Tại công ty Hái Nam kô khai và nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kô khai thường xuyên. 

Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: 

Ngày 01/01: Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho cô Thu 
10.000.000d, cho anh Sơn 20.000.000d 

Ngày 20/01: Chi Thu lập giấy thanh toán tạm ứng: Mua 
công cụ nhập kho với tổng giá có thuế GTGT 10% là 
12.000.000đ, doanh nghiệp đã duyệt theo sô' hóa đơn nhưng 
tiền thiêu chưa trả cho chị Thu. 

Ngày 21/01: Anh Sơn lập giấy thanh toán tạm ứng: mua 
vật liệu nhập kho 500kg, đơn giá chưa thuê là 25.300đ, thuế 
GTGT 10%. Chi phí vận chuyển hàng về kho có đơn giá là 
2.000đ/kg. Anh Sơn đã nộp lại quỹ số tiền tạm ứng chi không 
hết. 

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 


Bài tập 2: Tại công ty sán xuất Hồng Kiều kê khai và 
nộp thuế GTGT theo phương pháp khâu trừ, hạch toán hàng 
tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tê' sau: 

1. Nhập kho một công cụ có giá mua chưa thuế là 
1.200.000đ, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển công cụ này 
về kho là lOO.OOOđ; tất cả đã thanh toán bằng tiền mặt. 

2. Xuất công cụ dụng cụ ở NV1 sử dụng cho bộ phận bán 
hàng, loại phân bô 10 tháng, bắt đầu từ tháng này. 

3. Doanh nghiệp tiến hành thuê mặt bằng trên đường 
Nguyễn kiệm để mở cửa hằng bán sản phẩm của công ty. 
Thời hạn thuê là 10 tháng (tính từ tháng này), giá thuê của 
một tháng chưa có thuế GTGT là 4.000.000đ, thuế GTGT 
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10%. Doanh nghiệp đã trả trước tiền thuê của 10 tháng bằng 
tiền mặt. 

4. Doanh nghiệp mở một lớp tập huân về chương trình 
quảng cáo sản phẩm của công ty. Chi phí phát sinh là 
10.000.000d, thuê GTGT 10%, kế toán quyết định phân bổ 
trong 10 tháng. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

C3SO . . I 


Chương 7 


KỂ TOÁN HÀNG TỐN KHO 

Mục tiêu Chương 7 

Hàng tồn kho là một trong những khoản mục quan trọng 
đối với các doanh nghiệp sán xuất hay thương mại. Vì vậy 
sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên và bạn đọc có the 
hiểu được thế nào là hàng tồn kho, giúp bạn nắm bắt những 
vấn đề cơ bản về nguyên tắc kế toán, phương pháp xử lý cụ 
thể của nhóm hàng tồn kho như nguyôn vật liệu, công cụ ■ 
dụng cụ, chi phí sán xuất kinh doanh dở dang, thành phẩm, 
hàng hóa, hàng hóa kho báo thuế, kỹ thuật lập dự phòng 
giảm giá hàng tồn kho. 

7.1. TỔNG QUAN VE HÀNG TồN KHO 

7.1.1. Khái niệm về hàng tồn kho 

Hàng tồn kho cua doanh nghiệp là những tài sán: Được 
giữ đế bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; Đang 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang; Nguyên liệu, 
vật liệu; Công cụ, dụng cụ (gọi chung là vật tư) đế sử dụng 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung câp dịch vụ. 

Ị làng tồn kho của mỗi doanh nghiệp có thể bao gồm: 

- Hàng hóa mua về để bán; 

- Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán; 

- Sần phẩm dở dang (sản phẩm chưa hoàn thành và sản 
phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho); 

- Nguyên liệu, vật liệu; 

■- Công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công, chế biến và 
đã mua đang đi đường; 
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- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang; 

- Nguyên liệu, vật liệu đế sản xuất, gia công hàng xuất 
khẩu; 

- Thành phẩm, hàng hóa được lưu giữ tại kho báo thuế. 

* Nhóm tài khoản hàng tồn kho có 9 tài khoản: 

- TK 151- Hàng mua đang đi đường; 

- TK 152- Nguyên liệu, vật liệu; 

- TK 153- Công cụ, dụng cụ; 

- TK 154- Chi phí sán xuất, kinh doanh dứ dang; 

- TK 155- Thành phẩm; 

- TK 156- Hàng hóa; 

- TK 157- Hàng gứi đi bán; 

- TK 158- Hàng hóa kho bảo thuế; 

- TK 159- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; 

7.1.2. Các nguyên tắc hạch toán vể hàng tồn kho 

- Kế toán hàng tồn kho (HTK) phải được thực hiện theo 
quy định của Chuẩn mực kê toán số 02 “Hàng tồn kho” vé 
việc xác định giá gốc HTK, phương pháp Lính giá trị HTK, 
xác định giá trị thuần có thồ thực hiện được, lập dự phòng 
giàm giá HTK và ghi nhận chi phí. 

CuGiá gốc HTẸ } gồm: chi phí mu a, c hi phí chế biến và 
c ác chi phí Hên quan trực tiếp khác phát s inh để có được 
H TK 0 dia điểm và trạng thái hiím-lai. 

Chi phí mua 

Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại 
t huế không được hoàn la i, c hi phí vận chuyế n, b ốc xếp , báo 
quán_trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên 
quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các _khoán chiết 
khàiUdiưưi^g-Piại-vả-giám g iá_h ặngjnua„dq_hàng mua kh ông 
đúng quy_cách, phấm chất đươc^rừ (-) khoi chi phí muặ. 
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C ỉ hứơềttị 7: “Kê ioáii ÍỈÌUUỊ tổ ti kho 


Chi phí chế biến 

Chi phí chế biế n hàng tồn kho bao gồm nhừng chi phí có 
liên qTian trực tiếp đến sản phẩm sần xuất, như chi phí nhân 
công trực tiếp, c hi phí sàn xuất chung cố đin h và c hi p hí sản 
xuất chung biên đổi phá t sin h trong quá trình chuyển hóa 
nguyên liệu, vật liệu thà nh thành ph ẩm. 

Chi phí sájì jmất chung c ố dinh là những chi phí sán xu ất 
gián tiếp, thường k hông thay đổi theo số lượ ng sản phẩm sản 
xuất, như chi phí khấu hao, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết 
bị, nhà xưởng... và chi phí quản lý hành chính ở các phân 
xưởng sản xuất. 

Chi phí sản xuất chung biến đổi là những chi phí sản 
xuất gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực 
tiếp theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí nguyên 
liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp. 

Chi phí liền quan trực tiếp khác 

Chi ph í hen quan trực tiếp khác tính vào gúL-gốc hàng 
tồn kho bao gồm các khoản chi phí khác ngoài chi p hí mu a 
và chi phí chế biến..hàng tồm-khe, Ví dụ, trong giá gổc thành 
phấm có thể bao gồm ch i p hí_thiết kế san phẩm cho một đơn 
đặt hàng cụ thể. 

• Giá trị thuần có thế thực hiện được : là .giá bán ước 
tính của HTK trong kỳ sán xuất, kinh doanh bình thường trừ 
(-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ưức 
tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 

HTK được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trrìthuận có 
thể thực hiện đư ơc thấp hơn gi á_gô'c thì phái ưhlTthco giá trị 
thjjầncó thể thực hiệ-m.được. 

• Khi xác định giả trị HTK cuối kỳ, doanh nghiệp áp 
dụng theo một trong các phương pháp : thực tế đích danh; 
bình quân gia quyền; nhập trước, xuất trước (FIFO); nhập 
sau, xuất trước (LIFO). 
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• KkLbán-TỈTK, giá gốc c ủa HTK ẩẫ_bán được ghi nhận 
Ịàc hi phí sán jqjất. kinh doanĩTtrõhg kỳ phù hợp với doanh 
thuliên quan đến chúng được ghi nhận. Tất cả các khoản 
' chênh lệch giữa khoản dự phòng giảm giá HTK phải lập ở 
cuối niên độ kế toán năm nay lớn hơn khoản dự phòng giảm 
giá HTK phải lập ở cuối niên độ kế toán năm trước, các 
khoản hao hụt, mất mát của HTK sau khi trừ phần bồi 
thường do trách nhiệm cá nhân gây ra, và chi phí sản xuất 
chung không phân bổ, được ghi nhận là chi phí sản xuất, 
kinh doanh trong kỳ. Trường hợp khoán dự phòng giầm giá 
HTK phải lập ở cuối niên độ kế toán năm nay nhỏ hơn 
khoản dự phòng giảm giá HTK phải lập ở cuối niên độ kế 
toán năm trước thì số chênh lệch lớn hơn phải được hoàn 
nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. 

7.2. KÊ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 

7.2.1. Những vấn đề chung vể nguyên vật liệu 

7.2.1.1. Khải niệm và đặc điểm nguyên vật liệu 

- Khái niệm nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu là những 
tài sản thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp. Nguyên 
oật Liệu là mội trong những yếu tô cơ bản cua quá trình sản 
xuất kinh doanh, tham gia thường xuyên và trực tiếp vào quá 
trình sản xuất sản phẩm, ảnh hướng trực tiếp đến chất lượng 
của sản phấm được sản xuất. 

- Đặc điểm nguyên vật liệu là: tham gia vào một chu kỳ 
sản xuât, thay đổi hình dáng ban đầu sau quá trình sử dụng 
và chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị của sản phấm được sản 
xuất ra. 

7.2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu 

■ Nếu căn cứ vào công dụng chủ yếu của nguyên vật 
liệu thì vật liệu chia làm các loại: 

+ Nguyên vật liệu chính: bao gồm các loại nguyên liệu, 
vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất để cấu tạo 
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nên thực thế vật chất, thực thể chính của sản phẩm. 

+ Vật liệu phụ: bao gồm các loại vật liệu được sử dụng 
kết hợp với vật liệu chính đê nâng cao chất lượng cũng như 
tính năng, tác dụng của sản phẩm và các loại vật liệu phục 
vụ cho quá trình hoạt động và bảo quán các loại tư liệu lao 
động, phục vụ cho công việc lao động của công nhân. 

+ Nhiên liệu: bao gồm các loại vật liệu được dùng đố tạo 
năng lượng phục vụ cho sự hoạt động cua các loại máy móc 
thiết bị và dùng trực tiếp cho sản xuất (nấu luyện, sấy ủi, 
hấp... ) 

+ Phụ tùng thay thô: bao gồm các loại vật liệu được sử 
dụng cho việc thay thế, sửa chữa các loại tài sản cố định là 
máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải , truyền dẫn. 

+ Các loại vật liệu khác: bao gồm các vật liệu không 
thuộc những loại vật liệu đã nôu trôn như bao bì đóng gói 
sản phẩm, phô' liộu thu hồi đưực trong quá trình sán xuất và 
thanh lý tài sẩn. 

- Nếu căn cứ vào nguồn cung cấp vật liệu thì vật 
liệu dược phân thành: 

+ Vật liệu mua ngoài 

+ Vật liệu tự sản xuất 

+ Vật liệu có từ nguồn khác (được cấp, biếu tặng, nhận 
vốn góp ...) 

7.2.1.3. Lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho 

Trong một doanh nghiệp chỉ được áp dụng một trong hai 
phương pháp kế toán hàng tồn kho: phương pháp kô khai 
thường xuyên, hoặc phương pháp kiếm kê định kỳ. Việc lựa chọn 
phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp 
phải căn cứ vào đặc điếm, tính chất, số lượng, chúng loại vật tư, 
hàng hóa và yêu cầu quản lý đố có sự vận dụng thích hựp và 
phẳi được thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán. 


hhươntệ 7: Uế toán hùn Ị/ tổn kho 


197 


a) Phương pháp kê khai thường xuyên: 

Là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên 
tục, có hộ thống tình hình nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa 
trên sổ kê toán. 

Trong trường hợp áp dụng phương pháp kê khai thường 
xuyên, các tài khoán kế toán hàng tồn kho được dùng đế 
phán ánh số hiện có, tình hình biến dộng tăng, giảm của vật 
tư, hàng hóa. Vì vậy, giá trị hàng tồn kho trên sổ kê' toán có 
thể được xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán. 

Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế hàng 
tồn kho, so sánh, đối chiếu với số liệu hàng tồn kho trên sổ 
kế toán. Về nguyên tắc sô’ tồn kho thực tế phải luôn phù hợp 
với sô’ tồn kho trên sổ kế toán. Nếu có chênh lộch phải truy 
tìm nguyên nhân và có giải pháp xử lý kịp thời. 

Phương pháp kê khai thường xuyên thường áp dụng cho 
các đơn vị sản xuất (công nghiệp, xây lắp...) và các đơn vị 
thương nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn như 
máy móc, thiết bị, hàng có kỹ thuật, chất lượng cao. 

b) Phương pháp kiểm kê định kỳ: 

Phương pháp kiểm kô định kỳ là phương pháp hạch toán 
căn cứ vào kêt quả kiểm kê thực tô’ để phẩn ánh giá trị hàng 
tồn kho cuối kỳ vật tư, hàng hóa trôn sổ kế toán tổng hợp và 
từ đó tính giá trị cua hàng hóa, vật tư đã xuất trong kỳ thoo 
công thức: 

Trị giá hàng Trị giá Tổng trị giá Trị giá hàng 

xuất kho . = hàng tổn + hàng nhập - tổn kho cuối 

trong kỳ kho đấu kỳ kho trong kỳ kỳ 

Theo phương pháp kiếm kê định kỳ, mọi biến động của 
vật tư, hàng hóa (nhập kho, xuất kho) không theo dõi, phản 
ánh trên các tài khoản kế toán hàng tồn kho. Giá trị của vật 
tư, hàng hóa mua và nhập kho trong kỳ được theo dõi, phản 
ánh trên một tài khoản kê’ toán riêng (TK 611 “Mua hàng”). 
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Công tác kiểm kê vật tư, hàng hóa dược tiến hành cuối 
mỗi kỳ kế toán để xác định trị giá vật tư, hàng hóa tồn kho 
thực tế, trị giá vật tư, hàng hóa xuất kho trong kỳ (Tiêu dùng 
cho sản xuất hoặc xuất bán) làm căn cứ ghi sổ kế toán của 
TK611. 

Như vậy, khi áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, các 
tài khoản kế toán hàng tồn kho chỉ sử dụng ở đầu kỳ kế toán 
(để kết chuyển số dư đầu kỳ) và cuối kỳ kế toán (để phản 
ánh giá trị thực tế hàng tồn kho cuối kỳ). 

Phương pháp này thường áp dụng ở các đơn vị có nhiều 
chủng loại hàng hóa, vật tư với quy cách, mẫu mã rất khác 
nhau, giá trị thấp, hàng hóa, vật tư xuất dùng hoặc xuất bán 
thường xuyên (cửa hàng bán lẻ,...). 

Phương pháp kiểm kê định kỳ có ưu điểm là đơn giản, 
giảm nhẹ khối lượng công việc hạch toán, nhưng độ chính 
xác về giá trị vật tư, hàng hóa xuất dùng, xuất bán bị ảnh 
hưởng của chất lương công tác quản lý tại kho, quầy, bến bãi. 

7.2.1.4. Phương pháp tính giá nguyền vật liệu 

Hiện nay, theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 02: 
Hàng tồn kho, thì nguyên vật liệu được tính giá theo nguyôn 
tắc giá gốc. 

a. Tính giá nguyên vật liệu nhập 

Nguyên vật liệu mua ngoài: 

Giá nhập kho NVL = Chi phí mua nguyên vật liệu 

Chi phí mua của nguyên vật liệu' bao gồm giá mua, 
các loại thuế không được hoàn lại , chi phí vận chuyển, bôc 
xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác 
có liên quan trực tiếp đến việc mua nguyên vật liệu. Các 
khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng 
mua không đúng quy cách, phẩm chát được trừ (-) khỏi chi 
phí mua. 

Nguyên vật liệu tự sán xuất: 
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Giá nhập kho = Giá thành thực tế sản xuất nguyên vật liệu. 

= Chi phí mua nguyên vật liệu + Chi phí chế 
biến + Chi phí khác 

Nguyên vật liệu thuê ngoài chế biến: 


Giá 

Giá xuất 

Tiền 

Chi phí vận 

nhập = 

NVLđem + 

thuê 

+ chuyển, bốc dỡ 

kho 

chế biến 

chế biến 

vật liệu đi và vể 

Nguyên 

vật liệu được 

cấp: 


Giá nhập 

Giá do đơn vị 

Chi phí vặn chuyển, 

kho 

cấp thônc 

Ị báo 

bốc dỡ 


Nguyên vật liệu nhận vốn góp: giá nhập kho là giá hợp 
lý do hội đồng định giá xác định. 

Nguyên vật liệu được biếu tặng: giá nhập kho là giá hợp 
lý dược xác định theo thời giá trên thị trường. 

b. Tính giá nguyên vật liệu xuất 

Việc tính giá trị nguyên vật liệu xuất kho/tồn kho được 
áp dụng theo một trong các phương pháp sau: 

(a) Phương pháp tính theo giá đích danh; 

(b) Phương pháp bình quân gia quyền; 

(c) Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO); 

(d) Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO). 

- Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng đôi 
với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định 
và nhận diện được. 

- Phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại 
hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại 
hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn 
kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có 
thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô 
hàng về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp. 
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- Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trôn 
giả định là hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước 
thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng 
tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điếm cuối kỳ. Theo 
phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính thoo giá 
của lô hàng nhập kho ơ thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, 
giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập 
kho ở thời điếm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

- Phương pháp nhập sau, xuất trước áp dụng dựa trôn giả 
định là hàng tồn kho được mua sau hoặc sán xuất sau thì 
được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn 
kho được mua hoặc sán xuất trước đó. Theo phương pháp này 
thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá cúa lô hàng nhập 
sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính 
theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn 
kho. 

- Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kê khai thường xuyên: 

Ví du : Vật liệu tồn dầu tháng 1012006: 200kg; S.OOOdlkg 

- Ngày 3/10 nhập kho 500kg; 3.280đ/kg 

- Ngày 6/10 xuất kho 400kg 

- Ngày 10/10 nhập kho 300kg; 3.100đ/kg 

- Ngày 15/10 xuất kho 400kg 

Xác định trị giá vật liệu xuất trong tháng. 

(1) Phương pháp thực tế đích danh: giá sử: 

- 400kg xuất kho ngày 6 có 300kg thuộc lần nhập ngày 3 
và lOOkg thuộc sô tồn đầu tháng 

- 400kg xuất ngày 15 có 300kg thuộc lần nhập ngày 10 
và lOOkg thuộc số tồn đầu tháng 

Trị giá vật liệu xuất kho trong tháng: 
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-Ngày 6: (100 X 3.000) + (300 X 3.280) sl.284.000d 

- Ngày 15: (100 X 3.000) + (300 X 3.100) =1.230.000đ 

(2) Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): 

Trị giá vật liệu xuất kho trong tháng: 

- Ngày 6: (200 X 3.000) + (200 X 3.280) = 1.256.000đ 

- Ngày 15: (300 X 3.280) + (100 X 3.100) =1.294.000đ 

(3) Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO): 

Trị giá vật liệu xuất kho trong tháng: 

- Ngày 6: 400 X 3.280 = 1.312.000đ 

- Ngày 15: (300 X 3.100) + (100 X 3.280)= 1.258.000đ 

(4) Phương pháp đơn giá bình quân: 

+ Tính một lần vào cuối tháng: 

_ ( 2_Ọ()£_3 .000 ) » Ị (5 0 0 .V 3 .28 0_)_ ) ( 3 0 0 Ạ 3 .10 0)1 

tĩUtiíỊ- .~ 2 00 + 8 0 0 


= 3.170đ/kg 

Trị giá vật liệu xuất kho trong tháng: 

- Ngày 6: 400 X 3.170 = 1.268.000đ 

- Ngày 15: 400 X 3.170 = 1.268-OOOđ 

+ Tính từng lần xuất (nêu trước đó có nhập vào) 

o (200x3.000)+(500x3.280) ^ An 

ĐGBQ ngày 3 = ---= 3 - 2(X) đ/k g 

Trị giá xuất ngày 6: 400 X 3.200 =1.280.000đ 

DGBQ ngày 10 - 30(H300 — = 3 - l5()d/k g 

Trị giá xuất ngày 15: 400 X 3.150 =ĩ.260.000đ 

- Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho 
theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

Giả sử vật liệu tồn kho và nhập kho cũng tương tự ví dụ 
trôn. Cuối tháng, kiểm kê xác định được vật liệu còn là 
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200kg. 

Xác định trị giá vật liệu xuất trong tháng. 

(1) Phương pháp thực tế đích danh: giả sử 200kg hiện còn 
cuối tháng xác định thuộc lần nhập ngày 3. 

Trị giá vật liệu xuất trong tháng: 

= (200x3.000)+[(500x3.280)+(300x3.100)]-(200x3.280) 

= 2.514.000đ 

(2) Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): 

Trị giá vật liệu xuất trong tháng : 

= (200x3.000)+[(500x3.280)+(300x3.100)]-(200x3.100) 

= 2.550.000đ 

(3) Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO): 

Trị giá vật liệu xuất trong tháng: 

= (200x3.000)+|(500x3.280)+(300x3.100)]-(200x3.000) 

= 2.570.000Ổ 

(4) Phương pháp đơn giá bình quân: 

+ Tính một lần vào cuối tháng 

(200x3.000) + 1(500x3.280)+ ( 3 0 0 -V 3 .1 0 0) I 
ĐGBQ = 20 0 + 8 00 


= 3.170đ/kg 

Trị giá vật liệu xuất trong tháng : 

= (200x3.000 )+[(500x3.280)+(300x3.100 )]-(200x3.170) 
= 2.536.000đ 

7.2.2. Chứng từ kế toán 

- Phiếu nhập kho 

- Phiếu xuất kho 

- Phiếu xuất kho kiôm vận chuyển nội bộ 

- Phiếu xuất vật tư theo hạn mức 
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- Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 

- Bảng phân bổ vật liệu sử dụng 

\ » 

7.2.3. Sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán 

7.2.3.1. SỔ kế toán chi tiết 

Sổ kế toán chi tiết phụ thuộc vào phương pháp hạch toán 
chi tiết nhập, xuất nguyên vật liệu, được thực hiện theo một 
trong 3 phương pháp: phương pháp thẻ song song, phương 
pháp sổ đổì chiếu luân chuyển và phương pháp sổ số dư. 

a. Phương pháp thẻ song song 

Ở kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép. Hàng ngày 
căn cứ vào chứng từ nhập, xuất để ghi sô lượng vật liệu vào 
thẻ kho và cuối ngày tính ra số tồn kho của từng loại vật liệu 
trên thẻ kho. 

Ở Phòng kế toán: Sử dụng sổ chi tiết vật liệu sần 
phẩm, hàng hoá để ghi chép tình hình nhập, xuất vật liệu 
được thủ kho chuyển lên, kế toán phải tiến hành kiểm tra, 
ghi giá và phản ánh vào các sổ chi tiết. Cuối tháng căn cứ 
vào các sổ chi tiết để lập bảng tổng hợp chi tiết nhập, xuất, 
tồn vật liệu. 

Số tồn trên các sổ chi tiết phải khớp đúng với số tồn 
trên thẻ kho. 











204 Ohưant/ 7: ~Ki : ttui II /làm/ /lỉu kho 


Bảng tổng YiỢp nhập, xuất, tồn vật liệu 
Tháng ... năm ... 


Danh điểm 
vât liẻu 

Tên vật liệu 

Tổn 

dẩu tháng 

Nhập 

trong tháng 

Xuất 

trong tháng 

KHI 


NVL chính 

- VL chính A 

- VL chính B 

Cộng 

VL phụ 

- VL phụ A 

- VL phụ B 

Cộng 






- Nhận xét: Phương pháp thé song song đơn gián, dỗ thực 
hiện và tiện lợi khi được xử lý bằng máy tính. Hiện nay 
phương pháp này được áp dụng phố biến ồ các doanh nghiệp. 

b. Phương pháp sổ dối chiếu luân chuyển 

Ở kho: Thủ kho vẫn sử dụng các thỏ kho để ghi chóp tình 
hình nhập, xuất, tồn của từng loại vật liệu về mặt số lượng. 

Ở Phòng kế toán: Để theo dõi từng loại vật liệu nhập 
xuất, tồn của từng loại vật liệu về số lượng và giá trị, kế toár 
sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển. Đặc điếm ghi chép là ch 
thực hiện ghi chép 1 lần vào cuối tháng trôn cơ sở tổng hỢỊ 
các chứng từ nhập, xuất trong tháng, và mỗi danh điểm vậ 
liệu được ghi 1 dòng trên số’ đối chiếu luân chuyển. 
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Sổ đối chiêu luân chuyển 
Năm ... 


Danh 

điểm 

vật 

liệu 



ũ 

Số du' 

ơầu thánq ,1. 

Luân chuyển 
trong tháng .1.. 

só dư 

dẩu thảng .2 

Số 

lượng 

E 


Xuất 


Số 

tiển 

ÌH 

Số 

tiền 

ffiH 

Số 

tiền 














- Nhận xét: Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyến cũng 
đơn giản, dỗ thực hiện nhưng có nhược điếm là khối lượng 
ghi chép của kê' toán dồn vào cuối tháng quá nhiều nôn ảnh 
hưởng đôn tính kịp thời của việc cung cấp thông tin kế toán 
cho các đốì tượng khác nhau. 

c. Phương pháp sổ số dư 

Ở kho: Thử kho vẫn sử dụng các thẻ kho dể ghi chép tình 
hình nhập, xuất, tồn của lừng loại vật liệu về mặt số lượng. 

Ớ Phòng kế toán: Không mở sổ chi tiết vật liệu mà mở 
báng kê nhập xuất tồn và Sổ sô dư. 



7.2.3.2. Sổ kế toán tổng hợp 

Tùy thuộc vào hình thức kế toán áp dụng tại công ty, 
phương pháp mở sổ tương tự như những chương trước. 
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7.2.4. Tài khoản sử dụng 

- TK 151 “Hàng mua đang đi đường”: tài khoản này dùng 
để phản ánh trị giá vật tư, hàng hóa mà doanh nghiệp đã 
mua nhưng cuối tháng chưa về đến doanh nghiệp. 

- TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu”: tài khoản này dùng đe 
phản ánh trị giá vật liệu nhập, xuất và tồn kho. Kết cấu tà 
khoản này như sau: 

7.2.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

7.2.5.1. Phương pháp hạch toán NVL theo phươnị 
pháp kê khai thường xuyên 

A. Hạch toán nhập kho nguyên vật liệu 

(1) Mua nguyên vật liệu trong nước về nhập kho 

(al) Giá mua nguyên vật liệu và thuc GTGT: 

Nợ TK 152 - Giá mua chưa có thuế 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT 

Có TK 111, 112, 331 ... Số tiền thanh toán 
(a2) Nếu nguyên vật liệu đã mua nhưng đến ngày cuố 
tháng vẫn chưa về nhập kho: 

Nợ TK 151 - Giá mua chưa có thuế- 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT 

Có TK 111, 112, 331 ... Số tiền thanh toán 
(a3) Sau đó khi vật liộu về và nhập kho: 

Nợ TK 152 
Có TK 151 

(b) Các khoán chi phí phát sinh trong quá trình mua: 

Nợ TK 152 - Giá mua chưa có thuế 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT 

Có TK 111, 112, 331 ... Số tiền thanh toán 
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2. Sang tuần sau, vật liệu A nhập kho nói trôn có 80 kg 
bị kém phẩm chất, đưn vị đề nghị nhà cung cấp giầm giá 
30%, họ đã chấp nhận. 

3. Mua vật liệu B chưa trả tiền cho người bán, đã nhận 
được hóa đơn nhưng đôn cuối tháng hàng vẫn chưa vồ: trị giá 
mua chưa có thuế ghi trên hóa đơn 20.000.000đ, VAT khấu 
trừ 10%. Sang tháng sau, vật liệu này đã vồ và được kiểm 
nhận nhập kho đầy đủ. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền 
tạm ứng 550.000đ, trong đó VAT 10%. Do thanh toán trước 
thời hạn quy định nôn được hướng chiết khấu 2% trôn giá 
bán chưa thuê", doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt. 

Giải 


la) Nợ TK 152 

50.000.000d 


Nợ TK 133 

5.000.000đ 


Có TK111 


27.500.000đ 

Có TK 331 


27.500.000d 

b) Nợ TK 152 

500.000đ 


Nợ TK 133 

25.000đ 


Có TK 112 


525.000Ổ 

2. Nợ TK 331 

1.320.000đ 


Có TK 152 (80kg X 

50.000 X 30%) 

1.200.000đ 

Có TK 133 


120.000d 

3.a) Nợ TK 151 

20.000.ooo.đ 


Nợ TK133 

2.000.000Ổ 


Có TK 331 


22.000.000d 

b) Nợ TK 152 

20.000.000đ 


Có TK 151 


20.000.OOOđ 

c) Nợ TK 152 

SOO.OOOđ 


Nợ TK 133 

SO.OOOđ 



Có TK 141 


550.000đ 


hỉirMit/ 7: ~Kế /oán htìnq /Ồn kho 
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d) Nợ TK 331 22.000.000d 

Có TK 515 (20.000.000đ X 2%) 400.000đ 

CóTKlll 21.600.000đ 

(2) Mua nguyên vật liệu từ nước ngoài về nhập kho 

(a) Giá mua nguyên vật liệu (giá FOB, giá CIF, ...): 

Nợ TK 152 

Có TK 111, 112, 831 ... 

(b) Thuê nhập khẩu phải nộp 

Nợ TK 152 - (giá mua X thuế suất thuế NK) 

Có TK 3333 

(c) Thuê GTGT nhập khẩu phải nộp 

(cl) DN nộp thuê GTGT theo phương pháp khấu trừ: 

Nợ TK 133 - (giá mua +Thuế NK) X (thuế suất thuế GTGT) 
Có TK 33312 

(c2) DN nộp thuê GTGT theo phương pháp trực tiếp: 

Nợ TK 152—(giá mua NVL+Thuế NK) X (thuế suất thuế GTGT) 
Có TK 33312 

(d) Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình mua: 

Nợ TK 152 - Giá mua chưa có thuế 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT 

Có TK 111, 11.2, 331 ... Số tiền thanh toán 

(e) Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá cho sô' 
guyôn vật liệu đã mua (nếu có): 

Nợ TK 331, 111, í 12 
Có TK 152 

(0 Chiết khấu thanh toán được hưởng. 

Nợ TK 111, 112, 331 
CóTK 515 

(g) Nộp thuế ! 
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Nợ TK 3333: Thuế nhập khẩu 
Nợ TK 33312: Thuế GTGT nhập khẩu 
CóTK 111,112 

Ví du : 

(a) Công ty nhập khẩu trực tiêp một lô NVL trị giá 
10.000 ƯSD/CIF.HCM, chưa thanh toán. 

(b) Hàng về đến cẳng, công ty làm thủ tục nhận hàng và 
đã nhập kho đủ. Thuế nhập khẩu phải nộp là 10% / 

(c) Chi phí vận chuyển, bốc dỡ được trả bằng chuyển 
khoản 200.000đ. 

(d) Sau đó công ty chi tiền mặt nộp thuế nhập khẩu và 
thuế GTGT. Tỷ giá thực tế: 16.000 VND/ƯSD. Biết công ty 
nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Sơ đồ 7.2 : Kế toán nhập khẩu nguyên vật liệu 


111,112.331 152 111,112,331 




ÍHtiíổ!ÌỌ 7ì TKế toán hàềtg tan kho 
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Giải 


(a) Nợ TK 152 w 

160.000.00đ 


Có TK 331 


160.000.000d 

(bl) Nợ TK 152 

16.000.000đ 


Có TK 3333 


16.000.OOOđ 

(b2) Nợ TK133 ^ 

[l) 17.600.000đ 


Có TK 33312 


17.600.000đ 

(c) Nợ TK 152 

200.000đ 


Có TK 112 


200.000đ 

(d) Nợ TK 3333 

16.000.000đ 


Nợ TK 33312 

17.600.000đ 


Có TK 111 


33.600.000đ 


(3) Khi nhập kho nguyên vật liệu, phát hiện thiếu 
NVL 

(a) Nếu thiếu do hao hụt trong định mức cho phép kế 
toán phản ánh trị igiá yật-liệu n hẬ plkho đúng theo tri giá 
mua đả ghi trên Ặóạ dơn, và số lượng đúng theo sô' lượng 
thực tế nhập kJặo; 

Nợ TK 152 - Giá mua chưa có thuế 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT 

Có TK 111, 112, 331, ... - Số tiền thanh toán 

(bl) Nếu nguyên vật liệu thiếu khôn g nằm trong định 
mức cho phép và chưa xác định được nguyên nhân: 

Nợ TK 152 - Trị giá thực nhập 

Nợ TK 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý” - trị giá thiếu 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT 

Có TK 111,112, 331, - Số tiền thanh toán 
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(b2) Căn cứ vào quyết định xử lý: 

Nợ TK1388 - Nếu do cá nhản/đơn vị nào đó gây ra, phải 
bồi thường 

Nợ TK 632 - Nêu do nguyên nhân khách quan, tính vào 
giá vốn hàng bán trong kỳ 
Có TK 1381 

(b3) Khi thuj iồị NVL thiếu 
Nợ TK/fTfỊThu hồi tiền mặt 
Nợ TK\33 # : Trừ vào lương 
Có TK 1388 

Sơ đồ 7.3: Kế toán nhập kho nguyên vật liệu, phát hiện 
Lhiếu nguyên vật liệu 



Ví du 1 : 

(a) Mua NVL của công ty Khánh An, số lượng 2.000kg, 
đơn giá 5.000đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán. NVL về 
nhập kho phát hiện thiếu 20 kg. lìiết tỷ lộ hao hụt trong định 
mức cho phép của NVL này lằ 1%. 

(b) Chi phí vận chuyến chi bằng tiền mặt với giá thanh 
toán 420.000đ, trong đó VAT 5%. 
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Giải 


a) Nợ TK152 
Nợ TK 133 

Có TK 331 

b) Nợ TK 152 
Nợ TK133 

Có TK 111 

Vậy đơn giá nhập 1 kg NVL: 

10.000.000 + 400.000 


10.000.000d 

l.OOO.OOOđ 

400.000đ 

20.000đ 


n.ooo.ooođ 


420.000đ 


1.980 


= 5.252,53 đ/kg 


Ví du 2: 


ỉ^ hậ " đ ^? c hóa đơn l -000kg vật liệu chính, đơn giá 
50.000đ/kg VAT 10% đã chấp nhận thanh toán. Khi hang vo 
nhập kho phát hiện thiếu 60 kg chưa rõ nguyên nhân. 

2. Được biôt sô hàng thiếu do người bán giao thiếu 20 kg, 
người bán không có hàng giao, trừ vào công nợ; 40 kg do áp 
tái làm mât, bắt áp tải bồi thường nhưng chưa bồi thường 
Sau đó, công ty trừ lương áp tải. 


Giải 


1. Nợ TK 152 940kg X 50.000đ/kg = 47.000.000đ 

Nợ TK 133 l.OOOkg X 50.000đ/kg X 10% = 5.000.000đ 
Nợ TK 1381 60 kg X 50.000đ/kg = 3.000.000đ 

CÓTK 331 55.000.000đ 

2. a) Nợ TK 331 . l.ĩOO.OOOđ 


Có TK 133 lOO.OOOđ 

Có TK 1381 20kg X 50.000đ/kg = l.OOO.OOOđ 

b) Nợ TK 1388 2.000.000đ 

Có TK 1381 40kg X 50.000đ/kg= 2.000.000đ 

c) Nợ TK 334 2.000.000đ 

Có TK 1388 


2.000.OOOđ 
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(4) Khi nhập kho nguyên vật liệu, phát hiện thừa 

NVL 

(a) Nếu nguyên vật liệu thừa chưa xác định được nguyên 
nhân và doanh nghiệp nhập kho luôn số hàng thừa: 

Nợ TK 152 - Trị giá thực nhập (Kể cả VL thừa) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT (theo hóa đơn) 

Cớ TK 111,112,331- Số tiền thanh toán 

Có TK 3381 - Tài sản thừa chờ xử lý (trị giá VL thừa) 

(b) Có quyết định xử lý: 

(bl) Hàng thừa nói trên xử lý ghi tăng thu nhập: 

Nợ TK 3381 - Tài sản thừa chờ xử lý 
Có TK 711- Thu nhập khác 

(b2) Hàng thừa nói trên do bên bán giao nhầm, doanh 
nghiệp xuất trả lại: 

Nợ TK 3381 - Tài sản thừa chờ xử lý 
Có TK 152 - Nguyên vật liệu 

(b3) Hàng thừa nói trên do bên bán giao nhầm, bôn bán 
đồng ý bán luôn: 

Nợ TK 3381 - Tài sản thừa chờ xử lý 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 
Có TK 111,112, 331,... 

(c) Nếu nguyên vật liệu thừa xácđịnh được ngay-nguyên 
nhân do bẽn bán xuất nhầm, chưa ghi tầh|fTK 152 và doanh 
nghiệp giữ hộ cho bên bán, kế toán ghi đợn bẽn Nơ JTK -1)02 
“Vật tư hàng hóa, giữ hộ, nhận gia công”, không ghi tăng vào 
bên Có TK 338 (3381). Sau đó khi bên bán nhận lại ghi đơn 
bên Có TK 002. 
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Giải 


1) Nợ TK 152 

45.450.000đ 


Nợ TK 133 

4.500.000Ổ 


Có TK 331 


49.500.000đ 

Có TK 3381 


450.000đ 

2 a) Nợ TK 3381 

450.000Ổ 


Có TK711 


450.000d 

b) Nọ TK 3381 

450.000đ 


Có TK 152 


450.000đ 

c) Nợ TK 3381 

450.000đ 


Nợ TK 133 

45.000Ổ 


Có TK.Í 52 ) ¥>•' 


495.000đ 


Ví du 2 : 

1. Nhận được số NVL do bôn bán chuyến đến, số lượng 
ghi trôn hóa đưn l.OOOkg, đơn giá 20.000đ/kg, VAT khấu trừ 
10% đã trả bằng chuyến khoản. Khi kiếm nhận phát hiện 
thừa 70 kg, doanh nghiệp cho nhập kho đúng thoo số lượng 
trôn hóa đưn, số hàng thừa nhận giữ hộ. 

2. a) Bôn bán nhận lại số hàng thừa này. 

b) Bôn bán đồng ý bán luôn sô hàng thừa này. Doanh 
nghiệp cho nhập kho NVL, chưa thanh toán. 

Các bút toán: 

la) Nọ TK 152 20.000.000đ 

Nọ TK 133 -2.000.000d 

Có TK 112 22.000.000đ 

b) Nợ TK 002 (70kg X 20.000đ/kg) 1.400.000đ 



VlĩứrtntỊ 7: Uế lí) Ún ỉ nin í/ lần lỉho 


217 


2. a) Có TK 002 1.400.000đ 

b) - Nợ TK 152 1.400.000đ 

Nợ TK 133 140.000đ 

CÓTK 331 1.540.000đ 

-CÓTK 002 1.400.000đ 

(5) Khi nhập nguyên vật liệu từ các nguồn khác: 

(a) Do tự sản xuất ra căn cứ vào giá thành thực tê' của 
vật liệu được sản xuâ't đê ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên vật liộu 

Có TK 154 -Chi phí SXKD dỡ dang (kô khai thường 
xuycn) 

Hoặc Có 632 (DN hạch toán theo kê khai định kỳ) 

(b) Nhập vật liệu thuê ngoài gia công/chế biến hoàn 
thành: 

+ Trị giá nguyên vật liệu xuât giao cho người nhận chê 
biến: 

Nợ TK 154 - Chi phí SXKỈ) dở dang 
Có TK 152 - Nguycn vật liệu 
+ Khoản thanh toán chi phí gia công/chỏ' biến và các chi 
phí khác có liên quan: 

Nợ TK 154 - Chi phí SXKD dở dang 
Nợ TK 133 (nếu có) 

Có TK 111, 112, 331, ... 

+ Khi nhập kho trở lại, càn cứ vào giá thực tế của nguyên 
vật liệu đã gia công/chê' biên xong: 

Nự TK 152 - Nguyên vật liệu 

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang 

(c) Nhản ưổp vốn liô_ nj3oanh fì#Ịtc được cấp bằng nguycn 

vật liệu: : 

Nự TK 152 - Nguyên vật liệu 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 
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(d) Nhận khoản biếu tặng bằng vật liệu: 

Nợ TK 152 - Nguyên vật liệu 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào đưực khấu trừ (nếu có) 
Có TK 711 - Thu nhập khác 

Sơ đồ 7.5 : Kế toán nhập kho nguyên vật liệu từ các nguồn 
khác 

(bi) 



Ví du 1 : 

(a) Nhập kho một lô nguycn vật liệu do doanh nghiệp tự 
sản xuất ra, giá thành thực tế 20.000.000đ. 

(b) Sau đó, doanh nghiệp xuất 50% số vật liộu này đem đi 
thuô gia công. Chi phí gia công là 2.200.000đ, bao gồm thuê 
GTGT 10% đã trả bằng tiền mặt. 

(c) Chi phí vận chuyển 2 lượt đi và về là 400.000đ chưa 
thanh toán. 

(d) Gia công xong, doanh nghiệp nhập lại kho. 
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Giải 

a) Nợ TK 152 20.000.000đ 

Có TK 154 20.000.000đ 

bl) Nợ TK 154 10.000.000d 

Có TK 152 10.000.000d 
b2) Nợ TK 154 2.000.000đ 
Nợ TK 133 200.000đ 

Có TK 11 ĩ 2.200.OOOđ 

c) Nợ TK 154 400.000đ 

Có TK 331 400.000đ 

d) Nợ TK 152 12.400.OOOđ 

Có TK 154 12.400.000đ 

Ví du 2 : Được tặng một lô NVL, theo hóa đơn GTGT, trị 
giá chưa thuế GTGT 10% được xác định 14.000.000đ. Chi phí 
vận chuyển vật liệu về công ty 525.000đ, bao gồm thuế GTGT 
được khấu trừ 5%, chưa thanh toán. Đã nhập kho đủ. 

Giải 

a. Nợ TK 152 14.500.000 

Nợ TK 133 1.400.000 

CÓTK 711 15.900.000 

b. Nợ TK 152 500.000 

Nợ TK 133 25.000 

Có TK 331 525.000đ. 

B. Hạch toán xuất kho nguyên vật liệu 

(1) Xuất kho NVL, sử dụng vào sản xuất kinh doanh: 


Nợ TK 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”- NVL đế 
sản xuất sẩn phẩm 
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Nợ TK 627 “Chi phí sản xuất chung” - NVL dùng ờ 
phân xưởng 

Nợ TK 641 “Chi phí bán hàng” - NVL dùng chơ bộ phận 
bán hàng 

Nợ TK 642 “Chi phí quán lý doanh nghiệp” - NVL dùng 
cho bộ phận QLDN 

Nợ TK 241 “Xây dựng cơ bán dở dang” - NVL dùng cho 
XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ 

Có TK152 — Trị giá vật liệu xuất sứ dụng (theo 1 
trong 4 Phương pháp) 

(2) Xuât NVL cho đơn vị trực thuộc: 

Nợ TK 136 (1361) 

Có TK 152 

(3) Khi xuất thanh.lý nguyôn vật liệu kem.phấm-ehất, ứ 
đọng: 

(a) Trị giá vốn nguyên vật liệu xuất bán.xuất thanh lý: 

Nợ TK 811 - “Chi phí khác” 

Có TK 152 

(b) Tiền bán vật liệu thu được: 

Nợ TK 111, 112, 131 

Có TK 711 - “Thu nhập khác” (giá chưa có thuế) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT 

(4) Khi đầu tư vào công ty liên kết .dưới hình thức góp 
vôn bằng vật tư, càn cứ vào giá trị đánh giá lại vật tư được 
thoa thuận giữa nhà đầu tư và công ty liên kết, ghi: 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Nếu giá đánh giá lại cúa 
vật tư nhò hơn giá trị ghi sổ của vật tư) 

Có các TK 1.52, 153 
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Có TK 711 — Thu nhập khác (Nêu giá đánh giá lại của 
vật tư lớn hơn giá trị ghi số' của vật tư. 


Sơ dồ 7.6 : Kế toán xuất kho nguyên vật liệu 
152 621,627,641,642,241 



c. Hạch toán kiểm kê nguyên vật liệu: 

(1) Khi kiểm kê phát hiện có nguyên vật liệu 
thiếu: 

(a) Nêu trị giá thiếu do nguyên nhân khách quan được 
ghi tăng giá vốn hàng bán: 

Nợ TK 632 
Có TK 152 

(b) Ncu trị giá thiếu chưa xác định được nguyên nhân: 

Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý 

Có TK 152 
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Sau đó, kế toán căn cứ vào quyết định xử lý để phản ánh: 
Nợ TK 1388 - bắt bồi thường 
Nợ TK 632 - tính vào giá vốn hàng bán 
Có TK 1381 - “Tài sản thiếu chờ xử lý” 

(2) Khi kiểm kê phát hiện có nguyên vật liệu thừa: 

+ Nếu thừa do nhầm lẫn trong tính toán, ghi chép thì kế 
toán căn cứ vào tình hình thực tế được xác định để ghi: 

Nợ TK 152 

Có các TK có liên quan 

+ Nếu thừa nhưng chưa xác định được nguyên nhân: 

Nợ TK 152 

Có TK 3381 - Tài sản thừa chờ xử lý 
- Sau đó căn cứ vào quyết định xử lý để phản ánh: 

Nợ TK 3381 

Có TK 632 - Ghi giảm giá vốn hàng bán: K/quan 
Có TK 152 - Xuất trả,... 

D. Hạch toán đánh giá lại vật liệu: 

(1) Khi đánh giá lại làm tăng giá trị của NVL 
Nợ TK 152 - Nguyên vật liệu 

Có TK 412 - Phần chênh lệch tăng 

(2) Khi đánh giá lại làm giảm giá trị nguyên vật liệu: 

Nợ TK 412 - Phần chênh lệch giảm 

Có TK 152 - Nguyên vật liệu 

7.2.5.2. Hạch toán NVL theo pp kiểm kê định kỳ: 

Theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì mọi nghiệp vụ 
nhập, xuất vật liệu đều được phản ánh qua TK 611 “Mua 
hàng” - chi tiết 6111 “Mua nguyên vật liệu”. TK 151, 152 chỉ 
phản ánh trị giá vật liệu hiện có đầu kỳ và cuối kỳ. 
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Phương pháp hạch toán: 

(1) Đầu kỳ, căn cứ trị giá vật liệu hiện có được phản ánh 
trên TK 151, 152 đổ chuyển sang TK 6111 

Nợ TK 6111 
Có TK 151, 152 

(2) Trong kỳ, mọi nghiệp vụ nhập vật liệu được hạch 
toán: 

Nợ TK 6111 - Trị giá vật liệu nhập 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT 
Có TK 111, 112, 331, ... 

Nếu được bên bán giảm giá, hoặc nhận được chiết khấu 
thương mại cho số vật liệu đã mua, kế toán sẽ ghi: 

Nợ TK 331, 111, 112... 

Có TK6111 

(3) Cuối kỳ căn cứ kết quả kiểm kê để chuyển trị giá vật 
liệu hiện còn về TK 151, 152 

Nợ TK 151, 152 
Có TK 6111 

(4) Sau đó khi xác định được trị giá vật liệu xuất sử dụng 
trong kỳ SXKD, ghi: 

Nợ TK 621, 627, 641, 642, 241, ... 

Có TK 6111 


/ 
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Sơ đồ 7.7 : Kế toán nhập, xuất nguyên vật liệu thep phương 
pháp kiểm kô định kỳ 


TK 151, 152 


TK 6111 


TK 151, 152 


(1) 

Tri giá vât liéu hiện có 

(3) 

Tri giá vât liệu CUỐI 

đầu kỳ chuyển sang 

kỳ chuyển vẽ kho 

331, .. 


(2) 

(4) - 

Trị giá vật liệu nhập 

Trị giá vật liệu xuát 

vào trong kỳ 

kho sán xuât 


TK 621 


7.3. KẾ TOÁN CÔNG cụ, DỤNG cự 

Khái niệm: Công cụ, dụng cụ là cấc loại tư liệu lao động 
được sử dụng cho cắc hoạt động SXKD khác nhau nhưng 
không đủ tiêu chuấn trở thành TSCĐ. 

Việc tính giá nhập, xuất công cụ, dụng cụ cũng được thực 
hiện tương tự như đối với vật liệu. 

7.3.1. Chứng từ kế toán 

(Tương tự Kế toán nguyên vật liệu) 

7.3.2. Sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán 

(Tương tự Kế toán nguyên vật liệu) 

7.3.3. Tài khoản sử dụng 

TK 153 có 3 tài khoản cấp 2: 

1531 “Công cụ, dụng cụ” 

1532 “Bao bì luân chuyển” 

1533 “Đồ dùng cho thuê” 
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7.3.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Khi nhập kho các loại công cụ, dụng cụ: 

Nợ TK 153 - giá nhập kho 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT (nếu có) 

Có TK 111, 112, 331,... 

(2) Mua công cụ dụng cụ đưa ngay vào sản xuất kinh 
doanh không nhập kho: 

a. Trường hợp công cụ dụng cụ có giá trị nhó 
Nợ TK 623, 627, 641, 642 ; 

Nợ TK 133 

Có TK 111, 112, 331,... 

b. Trường hợp công cụ dụng cụ có giá trị lớn 

bi Nợ TK 142 - CCDC sẽ phân bố trong vòng 12 tháng 
Nợ TK 242 - CCDC sẽ phân bổ từ 12 tháng trở lên 
Nợ TK 133 

Có TK 111, 112, 331, ... 
b 2 . Phân bố 

Nợ TK 623,627, 641, 642, ... 

Có TK 142 ' Giá trLphảruhxl-i-lấn 
Có TK 242 

ba. Nợ TK 623 627, 641, 642 

Nợ TK 152, 111, 112, 131 - Giá trị phế liệu 

Có TK 1421 hoặc 242 - mức phân bổ từng kỳ 

(3) Khi xuất công cụ, dụng cụ để sử dụng, kế toán phản 
ánh như sau: 

a. Nếu công cụ, dụng cụ xuất dùng được phân bổ toàn bộ 


226 


Okươnti 7: ~Kỉ' ểtìềít/ Ậiíì/tí/ iíĩtt kho 


giá trị vào chi phí của đối tượng sử dụng trong 1 lần (phân bố’ 
100%), ghi: 

Nợ TK 623, 627, 641, 642,... 

Có TK 153 - trị giá công cụ, dụng cụ xuất dùng 

b. Nếu công cụ, dụng cụ có giá trị lớn cần phái phân bồ’ 
trong nhiều kỳ: 

bi. Nợ TK 142 - Chi phí trả trước 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 
Có TK 153 - trị giá xuất dùng 

Hàng tháng hoặc định kỳ, kế toán xác định mức phân bổ 
tính vào chi phí của các đối tượng sử dụng: 

Mức phản Giá trị của cc, DC xuất dùng - Trị giá phế liệu ước thu 

bổ từng kỳ ” Sổ kỳ dự kiến phản bổ 

Căn cứ vào mức phân bổ, kê' toán phản ánh: 

b 2 . Nợ TK 623, 627, 641, 642 

Có TK 1421 hoặc 242 - mức phân bổ từng kỳ 

Trong nhiều trường hợp để đơn giản cho việc theo dõi kế 
toán thực hiện phương pháp phân bổ 2 lần (phân bố’ 50%) 

+ Lần đầu phân bố 50% giá trị của công cụ, dụng cụ ngay 
lúc xuất dùng. 

+ Lần 2 phân bổ tiếp 50% giá trị của công cụ, dụng cụ 
khi bộ phận sử dụng báo hổng công cụ, dụng cụ. 

* Nếu doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định 
kỳ đế hạch toán công cụ, dụng cụ thì kế toán cũng sứ dụng 
TK 611 và phản ánh tương tự như vật liệu, nhưng trị giá 
công cụ, dụng cụ xuât dùng tính vào TK 627. 
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Sơ đồ 7.8 : Kế toán công cụ - dụng cụ 



111,112331 


153 


623,627,641,642 



Ví du 1 . Nhập kho một công cụ, giá mua chưa thuê' 
2.000.OOOđ, VAT được khâu trừ 10%, chưa thanh toán. Chi 
phí vận chuyến trả bằng tiền mặt 50.000đ. 

a. Nợ TK 153 2.000.000đ 
Nợ TK 133 200.000đ 

CÓTK 331 2.200.000đ 

b. Nợ TK 153 50.000đ 

Có TK 111 50.000đ 

Ví du 2 : Xuất công cụ A dùng ở bộ phận sán xuất trị giá 
6.000.000đ, phân bổ dần trong 12 tháng bắt đầu từ tháng 
này. 

a. Nợ TK 142 6.000.000đ 

Có TK 153 6.000.000đ 

b. Nợ TK 627 500.000đ 


Có TK 142 500.000đ 
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Ví du 3 . Sang tháng sau, phân xưởng báo hỏng công cụ 
A, phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 20.000đ 

Nợ TK 152 20.000đ 

Nợ TK 627 480.000đ 

Có TK 142 500.000đ 

7.4. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 
DỞ DANG 


7.4.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất, chi 
phí sản xuất dở dang và tính giá thành sản phẩm 


7 .4.1.1. Các khái niệm 

- Chi phí sản xuất: là toàn bộ các khoản hao phí vật chái 
mà doanh nghiệp dã bó ra đế thực hiện quá trình sản xuất 
sản phẩm. 

- Giá thành săn phẩm: là những chi phí sản xuất gắn 
liền với một kết quả sản xuất nhất định. 


Công thức chung để tính giá thành (Z): 


z dơn vị sản phẩm 


Chi phí sản xuất 
Kết quả sản xuất 


Để phục vụ cho công tác quản lý ở doanh nghiệp thì 
người ta thường sử dụng các loại giá thành như sau: 

(1) Giá thành kế hoạch: là loại giá thành được xác dinh 
trước khi bắt đầu sản xuất của kỳ kế hoạch dựa trôn các 
định mức và dự toán của kỳ kế hoạch. 

(2) Giá thành định mức: là giá thành dược xác dịnh trên 
cơ sớ các định mức chi phí hiện hành tại từng thời điổm nhât 
định trong kỳ kế hoạch. 

(3) Giá thành thực tế: là giá thành dược xác dinh trên cơ 
sở các khoản hao phí thực tế trong kỳ để thực hiện quá trình 
sản xuất sản phẩm. 
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, 1.4.1.2. Các khoản mục của chi phí sản xuất: 

Chi phí sần xuất gồm 3 khoản mục: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

- Chi phí nhân công trực tiếp. 

- Chi phí sán xuất chung. 

7 .4.1.3. Đối tượng tập hợp chỉ phí sán xuất và đối 
tượng tính giá thành 

Xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất: 

Là xác định giới hạn về mặt phạm vi mà chi phí cần 
được tập hợp đế phục vụ cho việc kiểm soát chi phí và tính 
giá thành sản phẩm. Tùy theo đặc điểm về tồ chức sản xuất, 
về quy trình sản xuất cũng như đặc điểm sản xuất sản phẩm 
mà đối tượng hạch toán chi phí sản xuất có thế là: từng loại 
sản phẩm, nhóm sẩn phẩm, đơn đặt hàng, giai đoạn sản 
xuất, phân xưởng sản xuất,... 

Xác định đối tượng tính giá thành: 

Là xác định' đối tượng mà hao phí vật chất do doanh 
nghiệp bỏ ra để sản xuất đã được kết tinh trong đó nhằm 
định lượng hao phí cần được bù đắp cũng như tính toán được 
kốt ọuả kinh doanh. Tùy theo địa đièm san xuât san pham 
mà đối tượng tính giá thành có thể là: từng loại sản phẩm, 
bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh, đơn đặt hàng, hạng 
mục công trình,... 

7 .4.1.4. Quy trình cơ bản về tính giá thành 

Doanh nghiệp sản xuất bao gồm nhiều loại hình khác 
nhau, có đặc điểm riêng về tổ chức sản xuất quản lý cũng 
như quy trình công nghệ sản xuất, sản phẩm làm ra rất đa 
dạng. Tuy nhiên, nếu xét một cách tổng quát thì quy trình kế 
toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các 
doanh nghiệp sản xuất có những điểm chung, có tính chất 
căn bản bao gồm: 
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Bước 1: Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh theo 3 khoán 
mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực 
tiếp và chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp xây 
dựng hoặc xây lắp thêm khoản mục: chi phí sử dụng máy thi 
công). 

Bước 2: Tổng hợp các khoản chi phí sản xuất đã phát 
sinh, sau đó: 

- Tính và phân bổ lao vụ sản xuất phụ (nếu DN có bộ 
phận sx phụ) 

- Phân bổ những chi phí chung cho các đối tượng có liên 
quan (nếu có) 

- Xử lý các khoản làm tăng hay giảm chi phí sản xuất 
(nếu có) 

- Kết chuyển các khoản chi phí này về tài khoản tính giá 
thành. 

Bước 3: Đánh giá sán phẩm dở dang cuối kỳ. 

Bước 4: Tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ. 

Sau đây, giới thiệu tổng quát sơ đồ kế toán CPSX và tính 
giá thành sản phẩm: 
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'A: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
(Theo phương pháp kê khai thường xuyên) 

1 154 152,111 


Kết chuyển CPNVLTT 


Phế liệu thu hồi tử sx nhập 
kho hoặc bán luôn 


Kết chuyển CPNCTT 


Nhập kho 


Kết chuyển CPSXC 


2 giá 


Gửi bán 
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Sơ dồ 7.10 : Kê' toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 
phẩm 

(Theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 


Kểt chuyển chi phí sx dờ dang cuối kỳ 



CP sxc cố định không dược tính vào Zsp do 
mức sx thực tế < mức công suất bình thường 


7 .4.1.5. Kể toán tập hợp chi phí sản xuất 

a. Kê' toán tập hdp chi phí NVL trực tiêp 

* Khái niệm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiê'p bao gổm 
tất cả các khoán chi phí về vật liệu chính, vật liệu phụ, 
nhiên liệu,... được sử dụng để trực tiếp sản xuất sản phẩm. 
Các loại nguyên vật liệu này có thể được xuất ra từ kho để sử 
dụng, có thế mua về đưa vào sứ dụng ngay hoặc do doanh 
nghiệp tự sản xuất và đưa vào sử dụng. 


Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đươc 
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tượngjánh 

* Phương pháp phản bổ chi phí nguyên vật liệu: 

Nguyên liệu, vật liệu chính sử dụng đế sản xuâ't ra nhiều 
loại sản phấm nhưng không thể xác đinh trực tiếp mức tiôu 
hao thực tế cho từng loại sản phẩm (hoặc đối tượng chịu chi 
phí) thì kế toán phải tiến hành phân bổ theo tiêu thức phù 
hợp. Các tiêu thức có thể sử dụng: định mức tiêu hao cho 
từng loại sản phẩm, hệ sô phân bố’ được quy định, tỷ lệ với 
trọng lượng sản phẩm được sẩn xuất... 

Mức phân bổ chi phí về nguyên liệu, vật liệu chính dùng 
cho từng loại sản phẩm được xác định theo công thức tổng 
quát sau: 


Mức phản bổ 
chi phí nguyên 
vặt liệu cho 
tửng dối tượng 


Tổng trị giá nguyên vật liệu thục tế xuất 
_ sử dụng _ 

Tổng số khối lượng của các đối tượng 
dược xác định theo một tiêu thức nhát đinh 


Khối lượng của 
từng dổi tượng 
dược xác dịnh 
theo một tiêu 
thức nhất dinh 


Ví du : Tại doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A, B 
có các tài liệu như sau: (ĐVT: l.ooođ) 

- Tổng chi phí nguyên vật liệu xuất dùng trọng tháng là: 
21 . 000 . 000 . 

Số lượng sản phẩm hoàn thành trong tháng: 1.500spA 
và 500 spB. 

- Biết sản phẩm A có hệ số 1; sản phẩm B có hộ số 1,2. 

- Yêu cầu phân bổ chi phí NVL cho spA và spB. 

Giải 


Mức phản bổ chi phí nguyên 
vật liệu cho sản phẩm A 


21 . 000.000 


(1500x1 )+(500x1,2) 
15.000.000 


X (1500x1) 


Mức phân bổ chi phí nguyên 
vật liệu cho sản phẩm B 


21 . 000.000 


(1500x1 )+(500x1,2) 
6 . 000.000 


X (500x1.2) 
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* Chứng từ: 

Lệnh sán xuất (nếu có), Phiếu xuất kho, Bảng phân bổ 
chi phí NVL, Hóa đơn GTGT,... 

* SỔ sách: 

- SỔ Chi tiết: 

^y>ổ chi phí sản xuất kinh doanh (Mở cho TK 621’) 
(+^Các SQ kế toán chi tiết; liên quan khác (Số chi tiết 

VL,SP, HH), ... 

- Sổ Tổng hợp: (Tương tự như các chương trước, kô' toán 
mở số tổng hợp tùy thuộc hình thức kế toán DN áp dụng). 

* Tài khoản sử dụng: 

TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”. Tài khoản 
này được sử dụng để tập hợp tất cả các khoản chi phí vồ 
nguyên, nhiên, vật liệu được sử dụng trực tiếp cho quá trình 
sản xuất sản phẩm, được mở chi tiết theo từng đối tượng 
hạch toán chi phí hoặc đối tượng tính giá thành (nếu có). 

* Phương pháp hạch toán: (theo phương pháp kiếm 
kê thường xuyên) 

(1) Khi xuất kho nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất 
sản phẩm: 

Nợ TK 621 • 

Có TK 152 

(2) Khi nguyên vật liệu mua về được đưa vào sử dụng 
ngay cho quá trình sản xuất sản phẩm mà không qua kho: 

Nợ TK 621 

Nợ TK 133 (nếu có) 

Có TK 111, 112, 141, 331... 
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(3) Nguyôn vật liệu do doanh nghiệp tự sản xuất ra được 
đưa ngay vào quá trình sán xuâ't sản phẩm: 

Nợ TK 621 

Có TK 154 (sản xuất phụ)/ 

(4) Nguyên vật liộu sử dụng để sán xuất sản phẩm còn 
thừa được trả lại kho: 

Nợ TK 152 

Có TK 621 


(5) Nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm của kỳ 
này còn thừa nhưng để lại ở phân xưởng sản xuất để tiếp tục 
sử dụng, kế toán dùng bút toán đỏ để điều chỉnh: 


Nợ TK 621 
Có TK 152 


L fihi đỏ 


Qua đầu kỳ sau sẽ ghi đen để chuyển thành chi phí của 
kỳ sau: 

Nợ TK 621 Ghi đen 

Có TK 152 


(6) Cuối kỳ, tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
thực tế sử dụng trong kỳ để kết chuyển vào tài khoán tính 
giá thành: 

Nợ TK 154 

Có TK 621 
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Sơ đồ 7.11 : Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 


152 621 


111,112 

(1), (5) 

141,331 

lí 

(2) 

54 

133 



(3) 

- ► 


154 

( 6 ) 


152 

(4) 


b. Kế toán tập hỢp chi phí nhân công trực tiếp (jiz, 

- Khải niệm: Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tất cả 
các khoản chi phí liên quan đến người lao động trực tiếp sản 
xuất sản phẩm như tiền l ương phái thanh t oán^-kh oàn trích 
BHXH,KPCĐ,BHYTjjiih-yào-chi^hí_t hco quy định . 

Chi phí nhân công trực tiếp cũng được tổ chức theo dõi 
riêng cho từng đối tượng hạch toán chi phí sản xuất hoặc đối 
tượng tính giá thành. 

- Phương pháp phân bổ chi phí nhăn công trực tiếp: 

Nếu tiền lương công nhân trực tiếp liên quan đến nhiều 
đối tượng chịu chi phí và không xác định một cách trực tiếp 
cho từng đốì tượng thì phải tiến hành phân bổ theo những 
tiêu thức phù hợp. Các tiêu thức phân bổ bao gồm: định mức 
tiền lương của các đôi tượng, hộ số phân bổ được quy định, số 
giờ hoặc ngày công tiêu chuẩn... mức phân bồ được xác định 
như sau: 
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Mức phàn bổ chi phí Tổng sô'tiến lương công nhãn Khối lương phân 

tiền lương của công trực tiế p của các đối tượng— x bo cua từng đối 

nhân trực tiếp cho Tổng khối lượng phân bổ theo tượng 

từng đối tượng tiêu thức sử dụng 1 

Trôn cơ sở tiền lương được phân bổ sẽ tiến hành trích 
BHXH, 1ỈHYT và KPCĐ theo tỷ lộ quy định để tính vào chi 
phí. 

Ví du : Tại doanh nghiệp sản xuất: 

- Tổng số tiền lương phải trả công nhân sản xuất trực 
tiếp sản phẩm là 350.000.000đ. 

- Số lượng sản phẩm hoàn thành trong tháng: sản phẩm 
A là lOOOsp, sản phẩm B là 500sp. 

- Định mức đơn giá lương của sản phẩm A: 2000đ/sp, sản 
phẩm B: 3000đ/sp. 

Xác đinh tiền lương công nhân trực tiê'p cứa từng loại sản 
phẩm. 

Tiền lương công nhân trực 350.000.000- (1000x2000) 

tiếp phản bổ cho sản phẩm A (1000x2000)+(500x3000) 

200.000.000đ 


Tiền lương công nhân trực 
tiếp phân bổ cho sản 
phẩm B 


350.000.000 

= (1000x2000)-i-(500x3000) X (500x3000) 

- 150.000.000d 


* Chứng từ: 

Bảng chấm công, Báng lương, Bảng phân bổ chi phí tiổn 
lương, ... 

* Số sách: 

- SỔ Chi tiết: 

+ Sổ chi phí sán xuất kinh doanh (Mở cho TK 622) 

+ Các sổ kế toán chi tiết liên quan khác (Số tiền lương, 
tiền công, ...) 

- Sổ Tổng hợp: (Tương tự như các chương trước, kế toán 
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í 

mở số tổng hợp tùy thuộc hình thức kê toán DN áp dụng). 

* Tài khoản sử dụng: 

TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp” 

Tài khoản này được sử dụng để tập hợp tất cả các khoản 
chi phí liên quan đến bộ phận lao động trực tiếp sản xuất 
sản phẩm lao vụ (tiền lương, tiền công tác, khoản phụ cấp, 
các khoản trích theo tiền lương). Và được mở chi tiết cho 
từng đôi tượng hạch toán chi phí hoặc đôi tượng tính giá 
thành (nếu có). 

* Phương pháp hạch toán: 

(1) Tiền lương phái thanh toán cho cồng nhân trực tiếp 
sản xuất sản phẩm: 

Nợ TK 622 
Có TK 334 

(2) Trích trước lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp 
sản xuất: 

Nợ TK 622 
Có TK 335 

(3) Trích BHXH, BHYT và KPCĐ của công nhân trực tiếp 
sản xuất: 

Nợ TK 622 

Có TK 338 (3382,3383,3384) 

(4) Các khoản chi phí nhân công trực tiếp được thanh 
toán trực tiếp bằng tiền (thanh toán cho lao động thời vụ): 

Nợ TK 622 

Có TK 111, 141 

(5) Tiền ăn giữa ca phải thanh toán cho công nhân trực 
tiếp sản xuất: 

Nợ TK 622 
Có TK 334 
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(6) Cuối kỳ, kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp 
thực tế phát sinh trong kỳ để kết chuyển về tài khoản tính 
giá thành 

Nợ TK 154 

Có TK 622 

Sơ đồ 7.12 . Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

334 622 154 


31 

(1),(5) 

5 

338(í 

(2) 

>,3,4) 

_LLU 

(3) 

141 


(4) 


c. Kê toán tập hỢp chi phí sản xuất chung 

• Khải niệm 

Chi phí sản xuất chung là chi phí phục vụ và quản lý sản 
xuất gắn liền với từng phân xưởng sản xuất. 

Chi phí sần xuất chung là loại chi phí tống hợp gồm các 
khoản: chi phí nhân viên phân xướng, chi phí vật liệu và 
dụng cụ sản xuất d,ùng ở phân xưởng, chi phí khấu hao TSCĐ 
dùng ở phân xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài và các khoản 
chi phí khác bằng tiền dùng ở phân xưởng.. 

- Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung: 

Chi phí sản xuất chung được tập hợp theo từng phân 
xưởng sản xuất hoặc bộ phận sản xuất kinh doanh. 
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Nô"u phân xưưng chỉ sản xuấí ra một loại sản phẩm duy 
nhất thì toàn bộ chi phí sx chung phát sinh ở phân xưởng 
được kết chuyến toàn bộ vào chi phí sán xuất sản phẩm. 

Nếu phân xưởng sản xuất ra hai loại sản phẩm trở lôn và 
tổ chức theo dõi riêng chi phí sản xuất cho từng loại sản 
phấm (đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là từng loại sản 
phẩm) thì chi phí sản xuất chung phải được phân bố cho từng 
loại sản phấm đô kết chuyến vào chi phí sán xuất sản phâm. 

Để tiến hành phân bổ, có thể sử dụng các tiêu thức:„tỵjộ^ 
ti ền lương công nhân sảtì-xuất, týHộ V(h-^hi—phi^iguyên vật 
liêu trực t ỉếprtv~T e~vưi số g iởmáy chạy, tỷ lộ với đơn vị 
nhiên liệu tiêu hao... 


Công thức: 


Mức phản bố 
chi phi sản xuât 
chung cho từng 
đối tượng 


Chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh 
trong tháng 

Tổng số don vị của các đối tượng ơưọc 
phân bổ tinh theo tiêu thúc được lựa chọn 


só dơn vị cùa 
từng đối tượng 
tinh theo tiêu thức 
dưọc lựa chọn 


* Chứng từ: 

Bảng lưưng, Lệnh sán xuất hay Phiêu xuất kho nguyên 
vật liệu, Phiếu xuất kho công cụ dụng cụ, Bảng phân bổ khấu 
hao, các hóa đơn GTGT, ... 

* Sổ sách: 

- Sổ Chi tiết: 

+ Sổ' chi phí sản xuất kinh doanh (Mở cho TK 627) 

+ Các sổ kế toán chi tiết liên quan khác (Sổ chi tiết VT, 
SP, HH, Sò’ tiền lương),... 

- Sổ Tổng hợp: (Tương tự như các chương trước, kế toán 
mớ sổ tổng hợp tùy thuộc hình thức kê toán DN áp dụng). 

* Tài khoản sử dụng: 

TK 627 “Chi phí sán xuất chung”. 
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Tài khoán này được sử dụng để tập hợp chi phí quán lý, 
phục vụ ở phân xướng, bộ phận sản xuất kinh doanh và phân 
bô chi phí này vào các đối tượng hạch toán chi phí hoặc đôi 
tượng tính giá thành. Tài khoản này phải mở chi tiết theo 
từng phân xưởng hoặc bộ phận sản xuất kinh doanh. 

* Phương pháp hạch toán: 

(1) Tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ: 

(la) Chi phí về tiền lương nhân viên phân xưổng: 

Nợ TK 627 

Có TK 334 

(lb) Khoản trích theo tiền lương tính vào chi phí theo 
quy định: 

Nợ TK 627 

Có TK 338 (3382,3383,3384) 

(lc) Chi phí về nguyên vật liệu dùng ở phân xưởng: 

Nợ TK 627 

Có TK 152 

(ld) Khi nguyên vật liệu mua về được đưa vào sử dụng 
ngay phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm mà không 
qua kho: 

Nợ TK 627 

Nợ TK 133 

Có TK 111,112, 331, 311... 

(le) Chi phí về dụng cụ sản xuất dùng ở phân xưởng: 

Nợ TK 627 

Có TK 153 - Phân bổ 1 lần 

Có TK 142/ 242 - Phân bổ nhiều lần 

(10 Khấu hao TSCĐ dùng ở phân xưởng: 

Nợ TK 627 

Có TK 214 
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(lg) Chi phí dịch vụ mua ngoài hoặc chi phí khác được 
thanh toán bằng tiền: 

Nợ TK 627 

Nợ TK 133 

Có TK 111, 112, 331 

(lh) Trích trước chi phí trong kỳ cho phân xưởng sx 

Nợ TK 627 

Có TK 335 

(li) Phân bổ chi phí đã chi liên quan đôn kỳ kế toán 
đang thực hiện 

Nợ TK 627 

Có TK 142, 242 

(lj) Nếu phát sinh các khoản giảm chi phí SXC: 

Nợ TK 111, 112, 138,... 

Có TK 627 

(2) Phần chi phí sản xuất chung cố định không được tính 
vào giá thành sản phẩm (vượt mức bình thường), được ghi 
nhận vào giá vốn hàng bán: 

Nợ TK 632 
Có TK 627 

(3) Cuối kỳ khi phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất 
chung vào đối tượng hạch toán chi phí sản xuất hoặc đối 
tượng tính giá thành: 

Nợ TK 154 
Có TK 627 

(4) Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê 
định kỳ, cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất chung: 

Nợ TK 631 
Có TK 627 
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Sơ đồ 7.13: Kê toán chi phí sản xuất chung 


627 


111, 112, 138, 


334,338 

(la, Ib) 

152, 153 

(1c), (le), (li) 
--- - > 

111, 112,331 

(Id),(ig) _ 

——■— -► 

133 

142,242,335 

Qe).(lh) 

214 

<1f) 


(1j) 


632 


(2) 

54 

11 

(3) 

Ỉ1 

6G 

(4) 

► 



Ví du : Tại doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A, B 
cố các tài liệu như sau (ĐVT: 1.000Đ) 

- Chi phí sản xuất Qhung phát sinh trong tháng được tổng 
hợp: 27.000.000. 

- Cuối tháng, kế toán đã phân bổ chi phí sản xuất theo tỷ 
lệ với tiền lương công nhân sản xuất cho biết: tiền lương 
công nhân sản xuất spA: 1.800.000, spB: 1.200.000. 

Yêu cầu: phân bổ CPSX chung cho spA, spB. 


244 


QhưưtUệ 7: Uế hỉíiii lùtMỊ tồii kỉw 


Chi phí sản xuất chung 
phân bổ cho sần phẩm A 


Giải 

2.700.000 

1.800.000 + 1.200.000 
1.620.000Ổ 


1.800.000 


Chi phí sản xuất chung 
phân bổ cho sản phẩm B 


Nợ TK 154(SPA) 
Nợ TK 154(SPB) 
Có TK 627 


2.700.000 

= -——— --- X 

1.800.000 + 1.200.000 

= 1.080.000(3 


1 . 200.000 


1.620.000 

1.080.000 

2.700.000 


7 .4.1.6. Các phương pháp cơ bản đảnh giá sản 
phẩm dở dang 

(1) Đánh giá chi phí sản xuất dở dang theo chi phí 
nguyên vật liẻut rưc tiếp (hoặc chi phí NL chính) 

Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính 
hoặc NVL trực tiếp, thực tế phát sinh sử dụng phù hợp với 
những doanh nghiệp mà chi phí NVL chính hoặc NVL trực 
tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong Zsp, thông thường là >70%. 

Sản phẩm dở dang chỉ tính phần c hi phí nguyôn^ vitLiiẻii 
c hính hoặc NVL trực tiếp, các chi phí khác được tính hết cho 
sán phẩm hoàn thành. Nguyên vật liệu chính đươ c xuất dùng 
toàn bộ ngay từ đầu quá trình sản xuất và mức tiêu hao về 
nguyên vật liệu chính tính cho sản phấm hoàn thành và sản 
phẩm dớ dang là như nhau. 

Chi phí Chỉ phí sản xuất dỏ Chi phí NVL trực tiếp hoặc số lượng 

sản xuất dang dầu kỳ _ NVL chỉnh thực tế phát sinh sản phẩm 

dở dang số lượng sản phẩm số lượng sản phẩm dở dang 

cuối kỳ hoàn thành trong kỳ + dở dang cuối kỳ CUỐI kỳ 

Ví du : Tại doanh nghiệp sản xuất: 

- Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng là: 2.000.000 

- Tổng Chi phí sản xuâ't phát sinh trong tháng là: 
20.000.000 gồm: Chi phí NVL trực tiếp 14.0(10.000 trong đó 
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chi phí nguyên vật liệu chính 10.000.000; Chi phí nhân công 
trực tiếp: 4.000.000 và chi phí sản xuất chung: 2.000.000. 

- Số lượng sản phấm hoàn thành trong kỳ: 1200spv/san : 

phẩm dở dang cuối kỳ 400sp. ^ 

- Yêu cầu tính chi phí sản xuất dỏ dang cuối éiấĩịgì 
trong trường hợp: 

(a) Doanh nghiệp tính chi phí sản xuất dớ dang cuối 
tháng theo chi phí NVL trực tiếp 

(b) Doanh nghiệp tính chi phí sản xuất dở dang cuối 

tháng theo chi phí NVI, chính. 


Giái 


(a) Doanh nghiệp tính chi phí sản xuất dở dang cuối 
tháng theo chi phí NVL trực tiếp 


Chi phí sản xuất dở 
dang cuối tháng 


2 . 000.000 


14.000.000 


400 


— X 


400 


1.200 
= 4.000.000 

(b) Doanh nghiộp tính chi phí sản xuất dớ dang cuối 
tháng theo chi phí NVL chính: 

Chi phí sản xuất dỏ' 2.000,0 00 + 10.000.000 

dang cuối tháng 


1.200 

= 3.000.000 


400 


400 


A (2) Đánh giá chi phí sản xuất dở dang theo phương 
pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương: 


Công thức: 

sản phẩm dở dang cuối kỳ quy dổi 
thành SP hoàn thành tươrtg dương 


r 


I Chi phí 
Ị sản xuất 
, dở dang 
Ị cuối kỳ 


Chi phí sản 
xuất dở dang 
dấu kỳ 


Sổ lượng sản phẩm 
dở dang cuối kỳ 


Chi phí sản xuất 
phát sinh trong kỳ 


Số lượng sản 
phẩm hoàn 
thảnh trong kỳ 


Số lượng SP dở dang cuối 
kỳ quy dổi thành SP hoàn 
thành tương đương 


Tỷ lệ 

hoãn thảnh 


Số lượng 
SP dở dang 
cuóỉ kỳ quy 
dổi thành SP 
hoàn thành 
tương đương 
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Theo phương pháp này, có 2 trường hợp tính: 

- Trường hợp 1: Trong chi phí sản xuất dở dang bao gồm 
đầy đủ các khoản mục chi phí; từng khoản mục được xác 
định trên cơ sở quy đổi, sản phẩm dở dang thành sản phẩm 
hoàn thành theo mức độ hoàn thành thực tế. 

Ví du 1 : Tại doanh nghiệp sản xuất: 

- Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng là: 2.000.000 

- Tổng Chi phí sán xuất phát sinh trong tháng là: 
20.000.000 gồm: Chi phí NVL trực tiếp 14.000.000 trong đó 
chi phí nguyên vật liệu chính 10.000.000; Chi phí nhân công 
trực tiếp: 4.000.000 và chi phí sản xuất chung: 2.000.000. 

- Sô lượng sẩn phẩm hoàn thành trong kỳ: 1200sp, sán 
phẩm dở dang cuối kỳ 400sp với tỷ lệ hoàn thành 40%. 

Yêu cầu: Tính chi phí sản xuất dở dang cuối tháng. 

Giải 

2 . 000.000 + 20 000.000 

_____ X (400x40%) 

1.200 + (400x40%) 

2.588.235 

- Trường hợp 2: Trong chi phí sản xuất dớ dang chỉ có 
nguyên vật liệu trực tiếpIchính là dầy đủ, do nguyên vật liệu 
trực tiếp/chính được đưa vào sử dụng ngay trong giai đoạn, 
đầu của quá trình sản xuất, và được xác định có mức tiêu hao 
cho đơn vị sán phấm dở dang và sần phẩm hoàn thành là 
như nhau, thì được tính như phương pháp tính dở dang theo 
NVL trực tiếp/chính. Các khoản mục chi phí khác (chi phí 
vật liệu phụ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất 
chung, ...) được xác định trôn cơ sở quy đổi sần phẩm dở dang 
thành sản phẩm hoàn thành tương đương. 


Chi phí sản xuẩt dở 
dang cuối tháng 
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' Ví du 2 : Tại doanh nghiệp sản xuất: 

- Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng là: 2.000.000, 
trong đó Chi phí NVL trực tiếp 1.000.000; Chi phí nhân công 
trực tiếp: 400.000 và chi phí sản xuất chung: 600.000. 

- Tổng Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng là: 
20.000.000 trong đó: Chi phí NVL trực tiếp 14.000.000; Chi 
phí nhân công trực tiếp: 4.000.000 và chi phí sản xuất chung: 
2 . 000 . 000 . 

- Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ: 1200sp, sản 
phẩm dớ dang cuối kỳ 400sp với tỷ lộ hoàn thành 40%. 

Yêu cầu: Tính chi phí sản xuất dở dang cuối tháng. Biết 
chi phí vật liệu trực tiếp bỏ vào một lần từ đầu C|uy trình sản 
xuất. 

Giải 


Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng, đối với: 

X 400= 3.750.000 


jfÍỊP 

X <400 X 40%: 


Chi phí NVL 

1.000.000 


14.000.000 

trực tiếp 

1.200 

+ 

400 

Chi phí nhân công 

400.000 

+ 

4.000.000 

trực tiếp 

1.200 
= 517.647 

+ 

(400x 40%) 

AỈeO 

Chi phí sản 

600.000 

+ 

2.000.000 

xuất chung 

1.200 

305.882 

+ 

(400x 40%) 


X (400 X 40%: 


Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng = 3.750.000 + 

517.647 + 305.882 = 4.573.529 

(3) Đánh giá chi phí sản xuất dở dang theo phương 
pháp 50% chi phí chế biến 

Phương pháp này tương tự phương pháp ước lượng sản 
phẩm hoàn thành tương đương, nhưng để đơn giản người ta 
không tính ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương đoi 
với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp/chính, mà chỉ tính ước 
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lượng sản phẩm hoàn thành tương đương đối với'chi phí chá| 
biến (chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) 
‘theo tỷ lộ 50%. 

Ví du : Lấy lại số liệu của ví dụ trên, nhưng số lượng 
sản phẩm dở dang cuối kỳ xem như hoàn thành với mức độ 
là 50%. 

Chi phí = 1 ■000.000 í 14.000 0ỌỌ_ x 400 = 3 750 000 

NVL trực tiếp 1.200 + 400 

Chi phí chế biến trong sản phẩm dở dang: 

(400.0004-600.000) ± (4.000.000+2.000.000) _ x ( 400 X 50%) 

1.200 4- (400 x 50%) 

= 1 . 000.000 

Tổng chi phí sản xuất dớ dang cuối tháng = 3.750.000 + 
1.000.000= 4.750.000 

Ặ (4) Đánh giá chi phí sản xuất dở dang theo chi phí 
đmh mức hoặc chi phí kế hoạch 

Chi phí sản xuất dứ dang được đánh giá dựa vào định 
mức chi phí (hoặc chi phí kế hoạch) Lhoo từng khoản mục chi 
phí mà doanh nghiệp đã xây dựng trước và theo tỷ lộ hoàn 
thành của sản phẩm. 

Ví du 1 : 7j dịnh mức của dơn vị sảu phẩm hoàn thành 
bao gồm: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 30.000.000 

- Chi phí chế biến: 16.000.000, trong- đó chi phí nhân 
công trực tiếp: 10.000.000, chi phí sản xuất chung: 6.000.000 

Sản phấm dớ dang cuối tháng 200 sản phẩm, tỷ lộ hoàn 
thành 40%, các loại vật liộu trực tiếp được sứ d ụng hầu hế t 
trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất. 

- Yêu cầu: Tính CPSX dở dang cuối kỳ. 
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Giải 


Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng = (200 X 30.000.000) 
+ (200 X 10.000.000 X 40%) + (200 X 6.000.000 X 40%) = 
7.280.000.000 

Ví du 2 : Sản phẩm sản xuấl qua 2 giai đoạn 

Định mức chi phí cho đưn vị sản phẩm của từng giai đoạn 
như sau: 


Giai doạn 1: 

- Chi phí nguyên vậtli^u trực tiếp^l.ooo, 

- Chi phí chế bich:(80Cg trong đó chi phí nhân công trực 
tiếp: 500, chi phí sản xuât chung: 300 

Giai đoạn 2: _^ 

- Trị giá bán thành phẩm giai đoạn 1 chuyến sang^L800 

- Chi phí chế biếm 50$ tron£ đó chi phí nhân công trực 
tiếp: Ểcj$, chi phí sản xuât chung* 20 ƠNj 

Sản phẩm dở dang cuối tháng ứ giai đoạn 1 là(10o)sản 
phẩm, mức độ hoàn thành 40%, sản phẩm dư dang cuoĩ tháng 

2. . • • -t 1* o/\n 1 V 1 X’ -ế* 1 > i 1 \ 1 ní\rtí 


phấm, mức độ hoàn thành 40%, sản phấm dư dang cuôi tháng 
ở giai đoạn 2 lấ ( 200)sản phẩm, mức độ hoàn thành 60%. 

Như ỵậy-:-- 

'Ỹ 'Ạ n£' 

Chi phí sản xuất, dớ dang ớ GDI = 100 X 11.000 + (800 X 
40%) I = 132.000 

yị ị-\ V 

Chi phí sán xuất dở dang ở GĐ2 = 200 X 11.800 + (500 X 
60%) I = 420.000 


Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng = 132.00 + 420.000 
= 552.000 


Ví du 3 : Nội dung như ví dụ 2 nhưng sấn phẩm dở dang 
dược đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực li ốp (hoặc trị 
giá bán thành phẩm) 

Như vậy: 

Chi phí sản xuất dở dang ở GDI = 100 X 1.000 = 100.000 




250 


(Hỉtfrtittậ 7ĩ Tíế to tin /iđìrti/ tồn khu 


Chi phí sản xuất dở dang ở GĐ2 = 200 X 1.800 = 360.000 

Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng= 100.000 + 360.000= 460.000 

7.4.1.7. Các phương pháp cơ bản tính giá thành sản 
phẩm [Tịt^ 

Đôi với hoạt động sản xuất kinh doanh chính, căn cứ 

vào đặc điểm sản xuất, yêu cầu quán lý về giá thành, kế 
toán có thể lựa chọn các hệ thống tính giá thành như sau: 

(1) Tính giá thành sản phẩm thoo chi phí thực tế. 

(2) Tính giá thành sản phẩm thoo chi phí thực tê kết hợp 
với chi phí ước tính. 

(3) Tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức. 


Trong phạm vi chương trình này, chúng tôi chỉ trình bày 
hộ thống tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế, hai 
hệ thống phương pháp còn lại sõ được trình bày trong môn 
kế toán chi phí (Kế toán quản trị IM). 


Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế có 
các phương pháp sau: 

(ả; Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 
(Phương pháp giản đơn): 

Phương pháp này thường được áp dụng đối với những qui 
trình công nghệ giản đơn, đôi tượng tập hợp chi phí sản xuất 
cũng là đối tượng tính giá thành sản phẩm. 


Trường hơp 1 : phân xưởng chì sán xuâ't ra một loại sán 
phẩm: 


Tổng z sản 
phẩm hoàn 
thành 


Chi phí 
sản xuất 
dở dang 
đầu kỳ 


Chi phí sản 
xuất phát 
sinh trong 

kỳ 


Chi phí 
sản xuất 
dở dang 
cuối kỳ 


Các khoản 
làm giảm 
chl phí (nếu 
có) 


c , . * Tổng z sản phẩm hoàn thành trong kỳ 

Zđơnv sanpham = - “77 - 7 —77?— ^7 — ~ 77 ~7 - 

So lượng sán pham hoàn thảnh trong kỳ 

Trường hơp 2 : Phân xưởng sản xuất ra hai loại sán phẩm 


trở lên: 
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Nếu phân xưởng sản xuất từ 2 loại sản phâm trơ lên, 
trước khi kết chuyển đế' tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh 
và tính z của từng sản phẩm, cần phải phân bổ chi phí sán 
xuất theo tiêu thức phù hợp. 

Ví du : Tại doanh nghiệp sản xuất: 

- Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng là: 2.000.000đ 
(spA: 1.200.OOOđ, spB 800.000đ. 

- Tổng Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng là: 
20,000.000đ gồm: 

o Chi phí NVL trực tiếp H.ooo.oớôđ (spA: 8.000.000đ, 
spB: 6.000.000đ) 

o Chi phí nhân công trực tiếp: 4.000.000đ (spA: 
2.500.000đ, spB: 1.500.OOOđ) 

o Chi phí sản xuất chung: 2.000.ooođ. 

- Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ: 1-OOOspA, 
4000spB. Sản phẩm dở dang cuối kỳ 300spA và lOOspB. 

- Chi phí sản xuất chung phân bồ’ thoo tỷ lộ với chi phí 
nhân công trực tiếp. Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng 
tính theo nguyên vật liệu trực tiếp. 

Yêu cầu : Định khoản, và tính giá thành spA, spB. Chi 
phí sản xuất chung phân bổ cho từng loại sản phẩm theo tỷ 
lệ với chi phí nhân công trực tiếp. 
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Giải 


Phân bổ chi phí sản xuất chung: 


SPA 

SPB 


2.000.000 

4.000.000 

2 . 000.000 

4.000.000 


X 2.500.000= 1.250.000đ 
X 1.500.000 = 750.000Ơ 


(1) Tổng hợp chi phí sản xuất của SPA: 

Nợ TK 154 (A) 11.750.000đ 

Có TK 621 (A) 

Có TK 622 (A) 

Có TK 627 

(2) Tổng hợp chi phí sản xuất của SPB: 

Nợ TK 154 (B) 8.250.000đ 

Có TK 621 (B 
Có TK 622 (B) 

Có TK 627 


B.OOO.OOOđ 

2.500.000đ 

1.250.000d 


6.000.000đ 

1.500.000đ 

750.000đ 


(3) Đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng: 

1 . 200 . 000 + 8 . 000.000 

SPA = X 300 = 2.123.077đ 

1.000+300 

__ 800.000+6.000.000 w 4wnrJi . 

SPB = - , TrpTTr - X 100 = 165.854đ 

4.000+100 


(4) Tổng z SPA hoàn thành = 1.200.000 + 11.750.000 - 
2.123.077 = 10.826.923 


z đvspA = 10.826.923 : 1.000 = 10.826,923d/sp 
Nợ TK 155 (A) 10.826.923đ 

Có TK 154 (A) 10.826.923đ 

(5) Tổng z SPB hoàn thành = 800.000 + 8.250.000 - 

165.854 = 8.884.146đ 

z đvspB = 8.884.146 : 4.000 = 2.221,04đ/sp 
Nợ TK 155 (B) 8.884.146đ 

Có TK 154 (B) 


8.884.146đ 
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PHIẾU TÍNH z SẢN PHẨM 
TÊN SẢN PHẨM: A 

Dơn vị tính: dồng 


Khoản mục 

CPSX 

dở dang 
đấu tháng 

CPSX 

phát sinh 
trong tháng 

CPNLTT 

1.200.000 

8.000.000 

CPNCTT 

- 

2.500.000 

CP-SXC 

- 

1.250.000 

Cộng 

1.200.000 

11.750.000 



2.123.077 



Tổng Zn sp 
hoàn thánh 

Zn đvsp 

7.076.923 

7.076,923 

2.500.000 

2.500,000 

1.250.000 

1.250,000 

10.826.923 

1 0.826,923 


PHIẾU TÍNH z SẢN PHẨM 
TÊN SẢN PHẨM: B 


Dơn vị lính: đồng 


Khoản mục 

CPSX dỏ' dang 
đầu tháng 

CPSX phát sinh 
trong tháng 

CPSX dở dang 
cuối tháng 

Tổng Zn sp 
hoàn thành 

Z|| đvsp 

-CP NVLTT 

-CPNCTT 

- CP sxc 

800.000 

6 000.000 

1.500.000 

750.000 

165.854 

6 634.146 

1.500.000 

750.000 

1.658,54 

375,00 

187,50 

Cộng 

800.000 

8.250.000 

165.854 

8.884.146 

2.221,04 


(\ Ế^ Tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị 
sản phẩm phụ 

Phương pháp này được áp dụng đối với những qui trình 
công nghệ sản xuất mà kết quả sản xuất vừa tạo ra sản 
phẩm chính và sản phẩm phụ. Để tính giá thành của một 
loại hay một nhóm sản phẩm chính cần loại trừ giá trị sán 
phẩm phụ. Giá trị sán phẩm phụ có thể được tính theo giá 
ước tính, giá kế hoạch... 


Tổng Zsp 
chính hoàn 
thành trong 
kỳ 


Chi phí 
sản xuất 
dở dang 
đấu kỳ 


Chi phí sản 
xuất phát 
sinh trong 
kỳ 


Chi phí 
sản xuẵt 
dở dang 
cuối kỳ 


/ Giá trị 
sản phẩm 
phụ thu 
V hôi được/ 


- Khi thu hồi sản phẩm phụ và nhập kho thành phẩm 
hoặc nhập kho vật liệu sẽ ghi: 
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Nợ TK 155 SP phụ 

Hoặc Nợ TK 152 

Có TK 154 - Trị giá sản phẩm phụ 

- Khi thu hồi sản phẩm phụ và bán thắng cho khách 
hàng sẽ ghi: 

+ Trị giá vqn sản phẩm phụ thu được: 

Nợ TK 632 

Có TK 154 - Trị giá sản phẩm phụ 

+ Số tiền bán sản phẩm phụ thu được: 

Nợ TK 111, 112, 131 

Có TK 511 - giá bán chưa có thuế 
Có TK 3331 - Thuế GTGT 

Ví du : Có tài liệu ở một DN sản xuất như sau : .. 

bị} 

- Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ:nguyên vật liệu 

trực tiếp 4.000.000, nhân công trực tiếp 1.000.000, sản xuất 
chung 600.000 ^ 

- Sản phẩm thu được trong kỳ: Sản phẩm chín h được 
nhập kho thành phẩm: 800sp, San phẩm J)hụ chuyển bán 
ngay cho khách hàng: trị giá vôn thu hồi được xác định: 
200.000, trị giá bán chưa có thuế 250.000, thuế GTGT: 10% 
và thu toàn bộ bằng tiền mặt. 

- Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ: 300.000đ; chi phí sản 
xuất dở dang cuối kỳ: 500.000. 


(1) Nợ TK 154 

Có TK 621 
Có TK 622 
Có TK 627 
(2a) Nợ TK 632 

Có TK 154 


Giải 

5.600.000 

4.000.000 

1 . 000.000 

600.000 

200.000 


200.000 
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(2b) Nợ TK 111 275.000 

CÓTK511 250.000 

Có TK 3331 25.000 

(3) Tổng z SP chính hoàn thành = 300.000 + 5.600.000 - 
500.000 - 200.000 = 5.200.000 

z đvsp chính = 5.200.000 / 800 = 6.500đ/sp 
Nợ TK 155 5.200.000 

Có TK 154 5.200.000 

Ghi chú Nô'u sản phấm phụ cho biết giá bán 250.000, 
lãi đjnh mứ c _ 10% tr ên giá bán thì giá vốn gã- là: 250.000 X 
90%= 225.000. CònJiếu giá bá n 250.000, lãi định mức là 10% 
trênjỉá_ỵ 0 ji, thì giá vốn sẽ là 250.000/(1+0,1)= 227 273 

^(CyTính giá thành theo phương pháp hệ số: 

Phương pháp này được áp dụng khi trong cùng một quy 
■ah sán xuât tạo ra nhiều loại sản phẩm chính, giữa chung 
0hệ số quy đổi. Để xây dựng hệ số quy đổi người ta chọn 
một sản phẩm nào đó làm sản phẩm chuẩn, và sản phẩm 
chuẩn này có hệ sô' 1. 

Đặc điếm tố chức kế toán: đôi tượng hạch toán chi. phí 
sận xuât là nhóm sản phẩm, đối tượng tính z là từng loai 

phẩm. 

Phương pháp này được thực hiện qua 2 bước: 

B ước 1 : Qui đổi các loại sản phẩm tự nhiên về sản phẩm 
•huẩn 

. = 2 Số lượng tửng loại sản phẩm Hệ số quy 

hoàn thành trong kỳ chính hoàn thành trong kỳ * 

B ước 2 : Tính tổng giá thành và z đơn vị sản phẩm hệ số 

Chi phi sản Chi phi sản Chi phí sản Các 

P ^ m - , xuấ * dở . + xuất P hát - x uất dở dang - khoản 

nệsó ^ dang đầu kỳ sinh trong kỳ cuối kỳ giảmZ 

Zđơn vịsản = Tổng z của các loại sán phẩm ch ỉnh hoàn thành trong kỳ 
phãm hệ sô ' Jổng sản phẩm hệ số hoàn thành trong kỳ 
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Ví du : Tại một phân xưởng sản xuất ra 2 loại sản phám 


A, B. Có các tài liệu: 

- Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng 400.000 

- Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng: 

o Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 3.000.000 

o Chi phí nhân công trực tiếp 500.000 

o Chi phí sản xuất chung 700.000 


- Sản phẩm hoàn thành trong tháng được nhập kh( 
thành phẩm: 1.000 spA và 500 spB. 

- Sản phẩm dở dang cuối tháng gồm: 220 spA và 150spỉ: 
được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệ u trực tiế p, 

- Hộ số sản phẩm: A là 1; B là 1,2. 

Giải 

(1) Nợ TK 154 4.200.000 

Có TK 621 3.000.000 

Có TK 622 500.000 

Có TK 627 700.000 

(2) Đánh giá sản phẩm làm dở cuối tháng: 

Quy đổi sản phẩm chuẩn: 

- Sản phẩm hoàn thành: (1.000 X 1) + (500 X 1,2) = 1.600 

- Sản phẩm dớ dang cuối tháng: (220 X 1) + (150 X 1,2) = 400 
Chi phí sản xuất dở _ 400.000 ± 3.000.000— x 400= 680 000 

dang cuối tháng 1.600 + 400 

(3) Tổng z SP hoàn thành trong tháng = 400.000 -» 
4.200.000 - 680.000 = 3.920.000 

z đvsp chuẩn = 3.920.000 / 1.600 = 2.450 đ/sp 

- Tổng z SPA hoàn thành: 1.000 X 1 X 2.450 = 2.450.000 

z đvspA = 2.450.000 : 1.000 = 2.450đ/sp 

- Tổng z SPB hoàn thành: 500 X 1,2 X 2.450 = 1.470.000 

z đvspB = 1.470.000 : 500 = 2.940đ/sp 
Nợ TK 155 (A) 2.450.000 

NợTKl55(B) 1.470.000 

Có TK 154 3.920.000 


PHIẾU TÍNH z SẢN PHẨM 
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• Kử 
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Loại sản phẩm 

SPB 


2,040 

0,375 

0,525 

2,940 

Tổng z 

1.020 

187.5 

262.5 

1.470 

SPA 


1,700 

0,3125 

0,4375 

2,450 

Tổng z 

1.700 

312.5 

437.5 

2.450 

,| 

_c 

o 

E 

m 

o in in 
o OJ ỉ< 

T-co 
T- % 

0~ 0~ 

o 
ư? / 

-1 

o/ 
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JZ 

Q_ 

c 

oCTJ 

in 

Tổng z 

2.720 

500 

700 

3.920 

CPSX dở 
dang cuối 
tháng 

680 

680 

CPSX phát 
sinh trong 
tháng 

3.000 

500 

700 


CPSX dở 
dang đắu 
tháng 

400 

400 

Khoản 

mục 

CPNVLTT 

CPNCTT 

CPSXC 

Cộng 
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trình sản xuất tạo ra một nhóm sản phẩm cùng loại với 
những chủng loại, qui cách khác nhau. Các sản phẩm này 
không có quan hộ tương ứng tỷ lộ để qui đổi. 

Đặc điểm: đôi tượng hạch toán chi phí sản xuất là nhóm 
sản phẩm, đôi tượng tính z là từng loại sản phẩm. 

, 1= Tổng z thực tế của các loại sản phẩm hoàn thành trong kỳ 

Ty I? = -—:-——-- —— — —— - - —* - 

Tống z kê hoạch (hoặc định mức) của các loại SP 


Tổng z thực tê của 
từng loại SP 


Tổng z kế hoạch (hoặc định 
mức) của tửng loại SP 


Tỷ lệ 


Ví du : Tại Doanh nghiệp sản xuất : 

- Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng SOO.OOOđ. 


Trong đó: 

o Chi phí nguyên vật liệu trực tiốp 550.000 

o Chi phí nhân công trực tiếp 110.000 

o Chi phí sản xuất chung 140.000 

- Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng được xác định 
và kết chuyển: 

o Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 5.000.000 

o Chi phí nhân công trực tiep 1.600.000 

o Chi phí sản xuất chung 2.000.000 


- Sản phẩm hoàn thành trong tháng được nhập kho: 
1.000 spA và 500 spB 

- Sản phẩm dở dang cuôì tháng gồm: 200 spA và lOOspB 
có mức độ hoàn thành 40% và đánh giá theo z kế hoạch. 

- z kế hoạch đơn vị SPA, SPB cho ở bảng. 



Khoản mục chi phi 


NVL trực tiếp 
NC trực tiếp 
sản xuất chun 


Dơn vị: dồng 


SPA 


2.800 

1.000 

1.200 


5.000 


SPB 


3.3 
1.2 
1.500 


6.000 
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Cho biết: Các loại vật liệu trực tiếp hầu hết được sử dụng 
ngay từ đầu của quá trình sản xuất. 


Giải 


(1) Nợ TK 154 8.600.000 

Có TK 621 5.000.000 

Có TK 622 1.600.000 

Có TK 627 2.000.000 


(2) Đánh giá sản phẩm dở dang cuôi tháng: 
- Chi phí NVL trực tiếp 
(200 X 2.800) + (100 X 3.300) = 890.000 


- Chi phí NC trực tiếp 

(200 X 40% X 1.000) + (100 X 40% X 1.200) = 128.000 

- Chi phí sản xuất chung 


(200 X 40% x 1.200) + (100 x 40% X 1.500X^156.000 

í' = 890.000 + 128.000 + 1 56.000 = 1.1740ỒO 

dang cuối tháng 


Tổng z thực tế của sản phẩm 
A. B hoàn thành trong tháng 


= 800.000 + 8.600.000- 1.174.000= 8.226.000 


• 8.226.000 

Tỳ,ệ = (1.000 X 5.000) + (500 X 6.000) = 1.02825 (102,825%) 

- Tổng z thực tế của SPA = (1.000 X 5.000) X 1,02825 = 
5.141.250 


z đvspA = 5.141.250 / 1.000 = 5.141,25 đ 

- Tổng z thực tế của SPB= (500 X 6.000) X 1,02825 = 
3.084.750 


z đvspB = 3.084.750 / 500 = 6.169,5 đ 
Nợ TK 155 (A) 5.141.250 


Nợ TK 155 (B) 
Có TK 154 


3.084.750 

8.226.00 
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E. Tính giá thành theo phương pháp ựên hỢp 

Phương pháp này được áp dụng khi trong cùng một quy 
trình sản xuất bôn cạnh những sản phẩm chính còn thu được 
san phâm phụ. Đô tính được z của sản phẩm chính phải loại 
trừ giá trị của sản phẩm phụ, sau đó sử dụng phương pháp tỷ 
lệ hoặc phương pháp hệ số để xác định z cho từng loại sản 
phẩm chính. 

Ví_du: Tại một phân xưởng sản xuất có tài liệu sau: 

- Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng 300.000đ 

- Chi phí sản xuât phát sinh trong tháng được xác định 
và kết chuyến: 

o Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 3.000.000 
o Chi phí nhân công trực tiếp 2.100.000 

o Chi phí sản xuất chung 1.900.000 

- Sản phẩm hoàn thành trong tháng được nhập kho: 
o SPA 600 spA, hộ số" sản phẩm: 1 

o SPB 400 spB, hệ sô" sản phẩm: 1,3 

- Giá trị sản phẩm phụ nhập kho thành phẩm: 130.000 

- Sản phẩm dỏ dang cuối tháng được xác định có trị giá: 

450.000 


Giải 


Tài liệu này được tính toán và định khọản: 


(l)Nợ TK 154 

Có TK 621 
Có TK 622- 
Có TK 627 


7.000.000 

3.000.000 

2.100.000 

1.900.000 


(2) Trị giá sản phẩm phụ thu được nhập kho thành 
>hẩm: 


130.000 


Nợ TK 155 (c) 

Có TK 154 


130.000 
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( 3 ) Tống z sản phẩm A, B hoàn thành = 300.000 + 
7.000.000 - 450.000 - 130.000 = 6.720.000 

Tổng số sản phẩm chuẩn = (600 X 1) + (400 X 1,3) = 1.120 
z đơn vị sản phẩm chuẩn = 6.720.000 / 1.120 = 6.000 
_> Tổng z SPA : 600 X 6.000 = 3.600.000 
z SPA = 6.000 X 1 = 6.000 = 3.600.000 / 600 
-> Tổng z SPB : 520 X 6.000 = 3.120.000 
z SPB = 6.000 X 1,3 = 7.800 = 3.120.000 / 400 
Nợ TK 155 (A) 3.600.000 

Nợ TK 155 (B) 3.120.000 

Có TK 154 6.720.000 

F. Tính giá thành theo phương pháp dơn đặt hàng 

Phương pháp này được áp dụng cho những doanh nghiệp 
sản xuất sản phẩm, lao vụ theo đơn đặt hàng của khách 
hàng. Từng đơn đặt hàng là đối tượng hạch toán chi phí sảr 
xuất và cũng là đối tượng tính z. 

z_củ a từng đ ơn đặt hàng là toàn bộ cho chLphi^xuấi 
phát .smh ki-từ lúc bắt đầu thực hiệnlẹho đến 1 Ú£_hoài 
thành, hay giao hàng cho khách hàng. 

Ví du: Tại một DN sx thực hiện 2 dơn đặt hàng A, B: 

- Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng : đơn đặt hàng A 
500.000; đơn đặt hàng B: 250.000. 

- Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng: 

o Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: đơn hàng p 
2.500.000; đơn hàng B: 1.800.000. 
o Chi phí nhân công trực tiếp: đơn hàng A: 800.00( 
đơn hàng B: 600.000. 

Chi phí sản xuất chung: 1.290.000 


o 
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- Đơn hàng A đã hoàn thành và bàn giao cho khách: 
Doanh thu chưa có thuế là 5.000.000, thuế GTGT 10%. Khách 
hàng thanh toán toàn bộ bằng tiền gửi ngân hàng. 

- Đơn hàng lì vẫn còn đang trong quá trình thực hiện. 

- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng đơn hàng 
theo tỷ lệ với chi phí NVL trực tiếp. 

Giải 


Phân bổ chi phí sản xuất chung: 

_ 1,290.000 _ 

Đơn hàng A = 2.500.000+1.800.000 


X 2.500.000 = 750.000 


Đơn hàng B 


_ 1-290.000 X ì .800.000 = 540.000 

2.500.000 + 1.800.000 


(1) Tổng hợp Chi phí sản xuất của đơn hàng A 

Nợ TK 154 (ĐĐH A) 4.050.000 

Có TK 621 (ĐĐH A) 2.500.000 

Có TK 622 (ĐĐH A) 800.000 

Có TK 627 750.000 

(2) a. Tổng z của đơn hàng A: 500.000 + 4.050.000 = 
4.550.000 


Nợ TK 632 4.550.000 


Có TK 154 (ĐĐH A) 

4.550.000 

b. Doanh thu đơn hàng A 

Nợ TK 112 5.500.000 

Có TK 511 

5.000.000 

Có TK 3331 

500.000 

(3) Tổng hợp chi phí của đơn hàng B 

Nợ TK 154 (ĐĐH B) 2.940.000 

Có TK 621 (ĐĐH B) 

1.800.000 

Có TK 622 (ĐĐH B) 

600.000 

Có TK 627 

540.000 
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Do đơn hàng B chưa thực hiện xong nên chi phí sản xuất 
dở dang cuối tháng là: 

250.000 + 2.940.000= 3.190.000(SỐ dư của TK 154 ĐĐH B) 


(G)Tính giá thành theo phương pháp phân bước 


(**) 


Phương pháp này áp dụng đôi với những qui trình công 
nghệ sản xuất phức tạp gồm nhiều giai đoạn chế biến kế tiếp 
nhau. Sản phẩm của giai đoạn này (bán thành phẩm) là 
nguyên liệu đầu vào của giai đoạn sau: 


('1)Phương pháp kết chuyển song song (Phương 
pháp phân bước không tính giá thành bán thành 
phẩm): 

Việc tính giá thành sản phẩm theo phương pháp này kế 
toán không tính giá thành bán thành phẩm mà chỉ tính z 
sản phẩm hoàn chỉnh. 

Đặc điểm tổ chức kế toán: đối tượng hạch toán chi phí 
sản xuất là từng giai đoạn sản xuất; đối tượng tính z là sản 
phẩm hoàn chỉnh ở giai đoạn cuối cùng. 

Công thức tính z 

z Chi phí Chi phí Chi phí Chi phí 

hoàn = NVL trực + chế biên + chế biến + ... + chê' biến 
chỉnh tiếp bước 1 bước 2 bước n 

Sơ đồ tóm tắt 
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Ví du : Doanh nghiệp sán xuất sẩn phấm qua 3 giai đoạn 
iên tục để có sản phẩm hoàn chỉnh 

- Chi phí phát sinh ở từng giai đoạn cho ở báng sau : 

Dơn vị: l.OOOđ 


Khoản muc chi phí 

GDI 

GĐ2 

GĐ3 

- Chi phí NVL trực tiếp 

4.000 



- Chi phí NC trực tiếp 

600 

500 

400 

- Chi phi sản xuất chung 

500 

400 

300 


- Các giai đoạn chế biến đều không có sản phẩm dở 
ang đầu tháng, sản phẩm dở dang cuối tháng được đánh giá 
leo chi phí NVL trực tiếp 

- GDI: sản xuất 100 bán thành phẩm, đã hoàn thành và 
huyền sang GĐ2 90 bán thành phẩm 

- GĐ2: nhận 90 bán thành phấm, đã hoàn thành và 
huyền sang GĐ3 80 bán thành phẩm 

- GĐ3: nhận 80 bán thành phấm, đã hoàn thành và 
hập kho thành phẩm 70 sản phẩm. 

Giải 


Tài liệu này được tính toán và định khoản: 
(la) Nợ TK 154 (GDI) 5.100.000 


Có TK 621 


4.000.000 

Có TK 622 


600.000 

Có TK 627 


500.000 

(lb) Nợ TK 154'(GĐ2) 

900.000 


Có TK 622 


500.000 

Có TK 627 


400.000 

(lc) NỢ TK 154 (GĐ3) 

700.000 


Có TK 622 


400.000 

Có TK 627 


300.000 
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(2) Xác định chi phí của từng giai đoạn chuyển vào z sản 
phấm hoàn thành 


GDI: 


GĐ2: 


GĐ3: 



4.000.000 

_ V 70 — 

2.800.000 

Chi phí NVL trực tiếp = 

100 

X /U — 


600.000 

_ V 70 — 

466.667 

Chi phí NC trực tiếp = “ 

90 

X /Ư — 


500.000 

_ V 7A _ 

388.889 

Chi phí sản xuất chung = 

90 

X 1 u “ 

Cộng 

500.000 

- V 70 

3 655.556 

= 437.500 

Chi phí NC trực tiếp = ■ 

80 

X / u 


400.000 

V 70 

= 350.000 

Chi phí sàn xuất chung = - 

80 

X /u 

Cộng 


787.500 

Chi phí NC trực tiếp 


400.000 


Chi phí sản xuất chung 


300.000 


Cộng 


700.000 



Nợ TK 155 

CÓ TK 154 (GDI) 

Có TK 154 (GĐ2) 

Có TK 154 (GĐ3) 

5.143.056 


5.143.056 


3.655.556 

787.500 

700.000 


z Isp 


70 


= 73.472,2 


(2) Phương pháp kết chuyển tuần tự (Phương pháp 
phân bước có tính giả thành bản thành phẩm): 

Phương pháp này áp dụng cho những doanh nghiệp có 
quy trình sản xuất phức tạp, qua nhiều giai đoạn chế biến và 
ở mỗi giai đoạn có yêu cầu tính z bán thành phâm. 

Đặc điểm tổ chức kế toán: đối tượng hạch toán chi phí 
sán xuất là từng giai đoạn sản xuất; đối tượng tính z là các 
bán thành phẩm ở từng giai đoạn và sản phẩm hoàn chính ớ 
giai đoạn cuối cùng. 
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Công thức tính z được biểu diễn như sau: 



Ví du: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm qua 3 giai đoạn 
chế biến 

- SỐ dư đầu tháng của GDI: 380.000, GĐ2: 1.000.000, 
GĐ3: 583.000 


- Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng được xác định 
đế kết chuyển cho ở bảng 

Dơn vị: dồng 


Khoản mục chi phí 

GDI 

GĐ2 

GĐ3 

- Chi phí NVL trực tiếp 

- Chi phí NC trực tiếp 

- Chi phí sản xuất chung 

6.000.000 

1.800.000 

2.400.000 

900.000 

1.300.000 

700.000 
1.000.000 1 


- Tình hình kết quả sản xuất ở từng giai đoạn: 

o GDI: sản xuất hoàn thành 180 bán thành phẩm 
chuyển cho GĐ2, sản phẩm dớ dang cuối tháng là 40 bán 
thành phẩm. 

o GĐ2: sản xuất hoàn thành 170 bán thành phẩm 
chuyển cho GĐ3, sản phẩm dở dang cuối tháng là 30 bán 
thành phẩm 

o GĐ3: sản xuất hoàn thành 150 sản phẩm hoàn chỉnh, 
sản phẩm dở dang cuối tháng là 30 bán thành phấm. 
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Tổng z bán thành 
phẩm của GĐ2 


1.000.000+(9.420.000 +2.200.000) - 1.563.000 


- 11.057.000 


11.057.000 

z 1 bán thành phẩm ---- = 65.041 ,17đ 

170 

Kết chuyển trị giá bán thành phẩm GĐ2 sang GĐ3: 
Nợ TK 154 (GĐ3) 11.057.000 

Có TK 154 (GĐ2) 11.057.000 

(4) Đánh giá SP làm dở và tính z sản phẩm cho GĐ3 


Chi phí sx 
DD cuối tháng 
Tổng zsp 
hoàn thành 


583.000 + 11.057.000 

- - X 30 = 1,940.000đ 

= 150 + 30 

= 583.000 + (11.057.000 + 1.700.000) - 1.940.000 

= 11.400.000d 


Nợ TK155 11.400.000 

Có TK 154 (GĐ3) 11.400.000 


11.400.000 

z 1 sản phẩm hoàn thành = -= 76.000đ 

7.5. KÊ TOÁN HÀNG HÓA 

1 Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp 
mua về với mục đích đế bán (Bán buôn, bán lẻ). 

Hàng hóa có thể tồn tại dưới các dạng là hàng hóa tồn 
kho, hàng hóa đã mua đang đi đường, hàng hóa đã gửi đi 
bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biến. Đây là tài sản hàng 
tồn kho (HTK) chủ yếu cua các công ty thương mại. 

7.5.1. Chứng từ kế toán 

- Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho; Biên bản kiểm 
nghiệm; Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng 
hóa; Báng kê mua hàng; Hóa đơn giá trị gia tăng; Hóa đơn 
bán hàng;.... 
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7.5.2. Sổ kế toán 

- Tại kho: thủ kho tiến hành ghi chép trên các thẻ kho 
theo từng lô hàng hoặc theo từng mặt hàng. 

Thẻ kho do phòng kế toán lập và sau khi ghi đầy đủ các 
chỉ tiêu: tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính, mã số hàng 
hóa sẽ giao cho thủ kho để ghi chép hàng ngày. 

Hàng ngày thủ kho căn cứ vào phiếu nhập kho, phiêu 
xuất kho ghi các cột tương ứng trong thẻ kho. Mỗi chứng từ 
ghi 1 dòng, cuối ngày tính ra số tồn kho. Định kỳ, thủ kho sẽ 
lập báo cáo kho (bảng kê nhập - xuất - tồn). 


THẺ KHO 

Ngày lập thẻ. 

Tờ số:. 

Tên, nhãn hiệu hàng hóa: 

Quy cách: 

Đơn vị tính: 

Mã số: 


Số 

thứ 

tự 


Diễn 

giải 

Ngày 

nhập, 

xuất 

Số lươnq 

Ký xác 
nhận của 
kế toán 

HH 


NHẬP 

XUẤT 

TỐN 







• 




Tại quầy, cửa hàng : Để quản lý được hàng hóa ở quầy 
hàng và xác định được lượng hàng bán ra trong ca (ngày), 
nhân viên bán hàng phải mở thẻ quầy hàng cho từng mặt 
hàng để ghi chép hạch toán nghiệp vụ hàng ngày. Thẻ quầy 
hàng là cơ sở để lập báo cáo hàng bán sau 1 ca (ngày). 
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THẺ QUẦY HÀNG 

Tên hàng: - Quy cách: 


Đơn vị tính: - Hơn giá: 


Ngã/, 

tháng 

Tèn 

người 

bản 

hàng 

Tỗn 

đầu 

ca 

(ngày) 

Nhập trong 
ngày 

Cộng 

tón 

và 

nhập 

trong 

ngày 

Xuất bán 

Xuát khác 

Tổn 

ca, 

CUỐI 

ngày 

Tử 

kho 

Nhập 

khác 

Số 

lượng 

Thành 

tiến 

Số 

lượng 

Thảnh 

tiền 













1333:1 











Ngoài việc ghi chép về mặt số’ lượng và giá trị như trcn, 
nhân viên bán hàng tại quầy cũng có thể chỉ ghi chép theo 
chỉ tiêu giá trị. 

Theo đó, nhân viôn bán hằng nhận hàng đế bán và tính 
thành tiền theo giá bán lé và chịu trách nhiệm về số hàng 
đã nhận, bán đôn đâu nộp tiền đến đó. Cuối tháng (hoặc 
định kỳ) tiến hành kiểm kê số hàng ớ quầy đế đối chiếu với 
sô tiền còn chưa thanh toán, xác định về thừa, thiếu tiền bán 
hàng. Theo phương pháp này nhân viên bán hàng phải mở sổ 
nhận hàng và thanh toán. 


SỔ NHẬN HÀNG VÀ THANH TOÁN 


Chứng từ 

Diẻn giải 

Trị giá hàng 
dã nhận 

Số tiền 

đã nộp 

số tiền 
còn lại 

Ghi 

chú 

Số 

ngày 


1/9 

Hàng tốn đáu tháng 





15 

3/9 

Nhận hàng do DN giao 



3 500 


1 

10/9 

Nộp tiẽn bổn hàng 

■HOI 




2 

17/9 

Nộp tiển bán hàng 

■M 

KỂB 

1.600 
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- Tại phòng kế toán . 

Kế toán tồng hợp sử dụng TK156 đé’ theo dõi về sô" hi 
có và sự biến động của hàng hóa trong kỳ. 

Kế toán chi tiết theo dõi từng loại hàng hóa lưu chuy 
qua kho cả về chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị. 

Kế toán chi tiết hàng tồn kho được tiến hành trôn các 
thẻ chi tiết và báng kê nhập — xuất — tồn kho hàng hóa. 

Thực tế trong các doanh nghiệp thương mại thường 
dụng phương pháp ghi thé hoặc phương pháp sổ sô dư đô ị 
chép. 

7.5.3. Tài khoản sử dụng 

TK 156 - hàng hóa, có 3 tài khoản cáp 2: 

- TK 1561- “Giá mua hàng hóa”: phần ánh giá trị hi 
có và tình hình biên động của hàng hóa mua vào và đà nh 
kho (tính thoo trị giá mua vào). 

+ Bên Nợ: 

- Trị giá hàng mua vào nhập kho theo giá hóa đơn.. 

- Thuê" nhập khẩu phải nộp. 

- Trị giá hàng hóa giao gia công chế bié"n nhập lại k 
(gồm giá mua vào + chi phí gia công, chê biên) 

- Trị giá hằng hóa thừa phát hiện khi kiểm kê. 

+ Bên Có: 

- Trị giá mua hàng hóa thực tô" xuâ"t kho. 

- Khoản giảm giá được hưởng vì hàng hóa cung c 
không đúng hợp đồng đã ký. 

- Trị giá hàng thiêu phát hiện khi kiểm kô. 

+ Số dư bên Nợ: Trị giá mua hàng hóa tồn kho cuô'i kỳ. 

- TK 1562 - “Chi phí thu mua hàng hóa”: phản á 
chi phí thu mua hàng hóa phát sinh liên quan đèn số hà 
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hóa đã nhập kho trong kỳ và tình hình phân bố chi phí thu 
mua hàng hóa hiện có trong kỳ cho khối lượng hàng hóa đã 
bán trong kỳ và tồn kho thực tế cuối kỳ (Kể cả tồn trong kho 
và hàng gửi đi bán, hàng gửi đại lý, ký gửi chưa bán được). 

Chi phí thu mua hàng hóa là một bộ phận chi phí quan 
trọng trong cơ cấu giá trị hàng hóa nhập kho, vì vậy cần 
phải theo dõi chạt chõ tình hình chi phí phát sinh, kiếm tra 
giám sát việc thực hiện kế hoạch thu mua hàng hóa nhằm 
lựa chọn được các phương pháp thu mua hàng hóa tối ưu, trên 
cơ sớ đó tiết kiệm chi phí thu mua hàng hóa. 

* Chi phí thu mua hàng hóa bao gồm: 

- Chi phí vận chuyên, bốc xếp, bảo quản hàng hóa từ nơi 
mua về đến kho doanh nghiệp; 

- Chi phí bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bôn 
bãi; 

- Các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh 

trong quá trình thu mua hàng hóa; 

- Công tác phí của nhân viên thu mua; 

- Phí ủy thác nhập khẩu,... 

* Do chi^phí .liên íỊuan dấn toài i JjôJđicLÌ lựơng,hàng _hóa 
trong kỳ và lượng hàng hóa đầu kỳ nên cầnphânbô^ chi_phí 
thu mua_cho lượng hàn g hóa, bán ra trpng,.kỳ_và jương_hệng 
còn l ai cuối k ỵ^-nhằm xác định đúng đắn trị giá vốn hàng 
xuất bán cũng như HTK. 

* Tiêu thức phân bổ chi phí thu mua thường được lựa 
chọn là: 

- Trị giá mua của hàng hóa. 

- SỐ lượng. 

- Trọng lượng. 

- Doanh số của hàng hóa,... 

Việc lựa chọn tiêu thức phân bô' nào là tùy thuộc vào điều 





274 


(thương 7: ~Kế ioáềi hàng ỉên kho 


kiện cụ thể của từng doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo tính 
nhất quán trong niên độ. 

* Công thức phân bổ chi phí mua hàng: 

Có nhiều tiêu thức phân bổ chi phí mua hàng, sau dây là 
công thức thường được sử dụng: 

- Chi phí thu mua phân bổ cho hàng hóa đã tiêu thụ 
trong kỳ: 

Chi phí thu mua liên quan Chi phi thu mua 

đến hàng hóa tồn kho đầu kỳ phát sinh trong kỳ 

Trị giá mua của hàng hỏa hiện còn cuối kỳ + Trị giá 

vốn hàng hóa đã xuất bán xác định tiêu thụ trong kỳ 

* Chú ý: Hàng hóa hiện còn cuối kỳ gồm: hàng hóa tồn 
trong kho (1561), hàng hóa gửi đ\ bán chưa xác dinh tiêu thụ 
vào cuối kỳ (157) và hàng hóa đã mua nhưng đang còn đi 
trên đường (151). 

- TK 1567 - “Hàng hóa bất dộng sản* 1 -, phản ánh giá trị 
hiện có và tình hình biến động của các loại hàng hóa bất 
động sản của doanh nghiệp. Gồm quyền sử dụng đất; nhà; 
hoặc nhà và quyền sử dụng đất; cơ sở hạ tầng mua để bán 
trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường; bất động sản 
đầu tư chuyển thành HTK khi chủ sở hữu bắt đầu triển khai 
cho mục đích bán. 

7.5.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

7 .5.4.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng 
hóa tồn kho theo phương pháp kế khai thường xuyên: 

(1) Mua hàng hóa trong nước thuộc đôi tượng chịu thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ: 

Nợ TK 1561 - Giá mua hàng hóa (Giá mua chưa có 
thuế GTGT) 


Trị giá vỗn 
hàng hóa dã 
xuẩt bán xác 
định tiêu thụ 
trong kỳ 
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Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 
Cố TK111, 112, 141, 331,... 

(2) Mua hàng hóa trong nước thuộc đô'i tượng chịu thuế 
GTGT theo phương pháp trực tiếp: 

Nợ TK 1561 — Giá mua hàng hóa (Giá thanh toán) 

Có TK 111,112, 141, 331,... 

(3) Mua hàng trực tiếp nhập khẩu: 

Nợ TK 1561 - Giá mua hàng hóa (Giá mua +Thuế nhập 
khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt -nếu có) 

Có TK 3333 - Thuế nhập khẩu 
Có TK 3332 - thuế tiêu thụ đặc biệt 
Có TK 111,112,331,... 

Đồng thời phản ánh thuế GTGT của hàng nhập khẩu 
phải nộp: 

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 33312 - thuế GTGT của hàng nhập khẩu 
+ Trường hợp chịu thuế GTGT theo phương pháp trực 
iếp: 

Nợ TK 1561 - Trị giá hàng hóa 
Có TK 111,112,331,... 

(4a) Trường hợp đã nhận được hóa đơn của người bán 
.hưng đến cuối kỳ kế toán, hàng chưa về nhập kho: 

Nợ TK 151- Trị giá hàng mua 
Nợ TK 133 (nếu có) 

Có TK 111,112,331,... 

(4b) Sang kỳ kế toán sau, khi hàng mua đang đi đường 
ề nhập kho: 

Nợ TK 1561 - Hàng hóa 

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường 
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(5a) Chiết khấu thương mại hàng mua được hưởng: 

Nợ TK 111,112,331,... 

Có TK 1561 - Hàng hóa 
Có TK 133 - (nếu có) 

(5b) Giá trị của hàng hóa mua ngoài không đúng quy 
cách, phẩm chất theo hợp đồng kinh tế phải trá lại cho 
người bán, hoặc số tiền được giảm giá: 

Nợ TK 111,112, 331,... 

Có TK 1561 

Có TK 133 - Thuế GTGT được KT (nếu có) 

(5) Chi phí thu mua hàng hóa dùng vào hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: 

Nợ TK 1562 - Chi phí thu mua hàng hóa 
Nợ TK 133 (nếu có) 

Có TK 111,112,141,331,... 

(6) Trị giá hàng hóa xuất bán đã xác định là tiêu thụ, căn 
cứ vào hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng, phiếu xuất 
kho: 

(7a) Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
Có TK 1561 

Đồng thời phản ánh doanh thu bán hàng: 

- Nếu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ: 

(7b) Nợ TK 111,112,131,... 

Có TK 511 (Giá bán chưa thuế GTGT) 

Có TK 3331 

- Nếu hàng hóa thuộc đôi tượng chịu thuế GTGT theo 
phương pháp trực tiếp: 

(7c) Nợ TK 111,112,131,... (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 511 (Tổng giá thanh toán) 
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(7) Hàng hóa bất động sản mua về để bán: 

Nợ TK 1567- Hàng hóa bất động sản 

Nợ TK 1332 

Có TK 111,112,331,... 

(8) Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua hàng 
hóa bất động sản: 

Nợ TK 1567 - Chi phí liên quan đến mua hàng 

Nợ TK 1332 

Có TK 111,112,331,... 

(9) Trị giá hàng hóa bất động sản được xác định là đã 
bán trong kỳ, căn cứ vào hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán 
hàng, phiếu xuất kho: 

(lOa) Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán 

Có TK 1567 - Trị giá hàng hóa bất động sản 

Đồng thời phản ánh doanh thu bán hàng: 

(lOb) - Nếu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 
theo phương pháp khấu trừ: 

Nợ TK 111,112,131,... 

Có TK 5117 (Giá bán chưa thuế GTGT) 

Có TK 3331- Thuế GTGT 

(lOc) - Nếu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 
theo phương pháp trực tiếp: 

Nợ TK 111,112,131,... (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 5117 (Tổng giá thanh toán) 

(11) Trường hợp thuê ngoài gia công, chò' biến HH 

(lla) Xuất kho hàng hóa đưa đi gia công, chế biến: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuâ't kinh doanh DD 
Có TK 1561 - Trị giá hàng xuất kho 
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(llb) Chi phí gia công, chế biến hàng hóa: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh DD 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT 

Có TK 111,112,331,... 

(llc) Khi gia công, chê biến xong nhập lại kho hàng hóa 
Nợ TK 1561 - Trị giá hàng hóa 

Có TK 154 

(12) Cuối kỳ, khi phân bổ chi phí thu mua cho hàng hóa 
đựợc xác định là bán trong kỳ: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 1562 - Trị giá hàng hóa 

(13) Trường hợp phát hiện thừa bất kỳ ồ khâu nào tronặ 
kinh doanh phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân: 

(13a) Nếu do nhầm lẫn, do quên ghi sổ,... thì điều 
chỉnh lại sổ kế toán. 

(13b) Nếu hàng hóa thừa thuộc quyền sở hữu của đơn vị 
khác thì ghi Nợ TK 002- Vật tư, hàng hóa nhận giữ 
hộ, nhận gia công (Giá trị hàng hóa thừa). 

(13c) Khi trả lại HH cho dơn vị khác thì ghi Có TK 002. 
Nếu nhập kho toàn bộ, chưa xác định được nguyên 
nhân phải chờ xử lý: 

Nợ TK 1561- Trị giá hàng hóa thực nhập tính theo giá 
hóa đơn chưa thuế GTGT. 

Nợ TK 133 (Thuế GTGT theo hóa dơn) 

Có TK 3381 (Trị giá hàng thừa chờ xử lý) 

Có TK 331,111, 112,... 

Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về xử lý hàng 
hóa thừa: 

(13d) Bên bán đồng ý bán luôn số hàng giao thừa: 

TVk 'à'à'è\ - Càá Vr\\vaTvg, “Ctùìa 
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Nợ TK 133 (nếu có) - Thuế GTGT 

Có TK 331 - Phải trả người bán 
(13e) Bên bán nhận lại số hàng giao thìla: 

Nợ TK 3381 - Giá trị hàng thừa 
Có TK 1561 

(14) Trường hợp phát hiện thiếu bất kỳ ở khâu nào trong 
íinh doanh phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân: 

(14a) Nếu chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý: 

Nợ TK 1381 - Các khoản phải thu khác 

Có TK 1561 - Trị giá hàng thiếu 

(14b) Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về xử lý 

hàng hóa thiếu: 

Nợ TK lll,112(Cá nhân gây ra bồi thường bằng tiền) 

Nợ TK 334 (Trừ lương cá nhân gây ra) 

Nợ TK 1388 (Phải thu bồi thường của người gây ra) 

Nợ TK 632 (Phần giá trị hao hụt, mâ't mát còn lại) 

Có TK 138 - Phải thu khác 
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Sơ đồ 7.14: Kế toán hàng hóa 
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(lOb) 













Ví du : Ngày 05-4-2007, Công ty Trường An tiến hành 
nhập khẩu một lô hàng , trong tháng nhận được chứng từ do 
bôn bán gửi đến. Ngân hàng đã thanh toán và gửi giấy báo 
Nợ, trị giá hàng 10,000USD, tỷ giá thực tế 16.200 VND/ƯSI); 
tỷ giá thực tế xuất ngoại tộ 16.100 VND/ƯSD, 30-4 hàng vẫn 
chưa về. Qua ngày 12-5 hàng về nhập kho đủ. Thuế nhập 
khẩu phải nộp là 2%, Thuế GTGT 10%, thủ tục phí ngân 
hàng 100USI), trả bằng TGNH, tỷ giá thực tế 16.000 
VND/ƯSD; tỷ giá thực tế xuất ngoại tệ 16.100 VND/USD. Chi 
phí vận chuyến từ cẳng về kho 525.000đ, bao gồm VAT khấu 
trừ 5% chưa thanh toán. 
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Giải 

a. + Nợ TK 331 162.000.000đ 

($10,000 X 16.200) 

Có TK 1122 161.000.OOOđ 

($10,000 X 16.100) 

CÓTK515 l.OOO.OOOđ 

+ Có TK 007 $10,000 

b. Cuối tháng: (30/4) 

Nợ TK 151 162.000.000đ 

Có TK 331 162.000.OOOd 

c. Ngày 12-5: 

+ Nợ TK 1561 162.000.000d 

CÓTK 151 162.000.000d 

+ Nợ TK 1561 3.240.OOOđ 

(. $10,000x 2% XỈ6.200) 

Có TK 3333 3.240.000đ 

+ Nợ TK 133 16.524.000đ 

($10,200 X 10% xl 6.200) 

Có TK 3331 16.524.000đ 

+ Nợ TK 1562 1.600.000đ 

($100 xl6.000) 

Nợ TK 635 lO.OOOđ 

Có TK 1122 1.610.000đ 

($100 X 16.100) 

+ Có TK 007 $100 

+ Nợ TK 1562 500.000đ 

Nợ TK 133 25.000đ 

Có TK 331 


525.000đ 
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7.5.4.2. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng 
hóa tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 

(1) Đầu kỳ, kế toán căn cứ vào giá trị hàng hổa đã kết 
chuyển cuối kỳ trước, kết chuyển trị giá hàng hóa tồn kho 
đầu kỳ: 

Nợ TK 611- Mua hàng 
Có TK 156 - Hàng hóa 

(2) Cuối kỳ kế toán: 

a. Tiến hành kiểm kê. Căn cứ vào tổng trị giá hàng hóa 
tồn kho cuối kỳ: 

Nự TK 156 
Có TK 611 

b. Căn cứ vào kết quả xác định tống trị giá hàng hóa đã 
xuất bán: 

Nợ TK 632 
Có TK 611 

7.6. KẾ TOÁN HÀNG HÓA KHO BẢO THUẾ r,) 

Hàng hóa kho bảo thuế là những nguyên liệu, vệt, tư 
nhập khẩu dùng để cung ứng cho sản xuất và sán phẩm sản 
xuât ra của chính doanh nghiệp đó được lưu giữ tại kho bảo 
thuế. 

Kh o báo thuế chỉ á£jỉurig_cho doanh nghiệp cổ vốn đầ u 
tư nưđc ngoài phuc vu cho sán xuất hàng xuất khẩu , được áp 
dụng chế độ quản lý hải quan đặc biệt, theo đó nguyên liệu, 
vật tư nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp 
được đưa vào lưu giữ tại kho bảo thuê chưa phải tính và nộp 
thuê' nhập khấu và các loại thuế liên quan khác. 

7.6.1. Chứng từ kê' toán 

- Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho; Biên bản kiểm 
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nghiệm; Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sán phẩm, hàng 
hóa; Bảng kc mua hàng; Hóa đơn giá trị gia tăng;.... 

7.6.2. Số' kế toán: 

- Sổ Cái TK158- Hàng hóa kho bảo thuế 

- Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa). 

7.6.3. Tài khoản sử dụng 

TK 158 - Hàng hóa kho bảo thuế 

7.6.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kỉnh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Khi nhập nguyên liệu, vật liệu để sán xuất sản phẩm 
xuất khấu, hoặc gia công hàng xuất khẩu nếu được đưa vào 
Kho bảo thuế thì doanh nghiệp chưa phái nộp thuê nhập 
khẩu và thuế GTGT của hàng nhập khấu, ghi: 

Nợ TK 158 - Hàng hóa kho báo thuế 
\ Có TK 331 - Phải trả cho người bán 

(2) Khi xuất nguyên liệu, vật liệu nhập khấu ở Kho bảo 
thuế ra để sản xuâ't sản phẩm, hoặc gia công hàng xuất khấu, 
ghi: 

Nợ TK 621- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 
Có TK 158 - Hàng hóa kho bảo thuê' 

(3) Khi xuâ't kho thành phẩm hoặc hàng hóa xuất khấu, 
hàng gia công xuâ't khẩu đưa vào Kho bảo thuê' (nc'u có): 

Nợ TK 158 - Hàng hóa kho báo thuê' 

Có TK 155, 156 

(4) Khi xuất khấu HH của Kho báo thuế (nếu có): 

a. Phản ánh giá vô'n của hàng hóa xuất khấu thuộc Kho 
bảo thuê': 

Nợ TK 632- Giá vô'n hàng bán 

Có TK 158 - Hàng hóa kho bảo thuê' 
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b. Phản ánh doanh thu của hàng hóa xuất khẩu thuộc 

:Cho bảo thuế: 

Nợ TK 111, 112, 131,... 

Có TK 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(5) Nếu tỷ lộ X 

doanh nghiệp phaTnog^thuế nhập khẩu và ^ụ^ạTCT cua 
Í,Ũá’.. /TÁ7, mì pho nhần chênh lộch.giữạ..sốjưr;ng 


" " Xác định thuế nhập khẩu phải nộp (nếu có): 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
Có TK 3333 

- Xác định thuế GTGT hàng nhập khấu phải nộp (nôu 
CÓ): 

Nợ TK 133 

Có TK 33312- Thuế GTGT hàng nhập khâu 

- Khi thực nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập 
khẩu (nếu có): 

Nợ TK 3333 

Nợ TK 33312 
Có TK 111, 112,... 

(6) Trường hạp doanh nghiệp dưực Bộ thưong mại cho 
phép bán hàng hóa thuộc Kho bảo thuế tại thị trhdng Việt 
Nam. doanh nghiệp phai nộp thuế nhập khẩu và các loại 

thuế khác theo quy định. 

. Khi được phép .sử dụng hàng hóa thuộp Kho bảo thuế 
doanh nghiệp phải làm thủ tục xuất hàng hóa ra khỏi Kho 
băo thuế, nhập lại kho sản phấm, hàng hóa của doanh 
nghiệp và nộp thuế đối với số hàng hóa này: 

Nợ TK 155, 156 
Có TK 158 
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Đồng thời phản ánh số thuế nhập khẩu và số thuế GTGT 
hàng nhập khẩu phải nộp: 

- Xác định thuế nhập khẩu phải nộp (nếu có): 

Nợ TK 155, 156 

Có TK 3333 

- Xác định thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp (nếu 
có): (thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo pp KT) 

Nợ TK 133 

Có TK 33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu 

- Xác định thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp (nếu 
có): (thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực 
tiếp) 

Nợ TK 155,156 

Có TK 33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu 

- Khi thực nộp thuê nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập 
khẩu (nếu có): 

Nợ TK 3333 

Nợ TK 33312 

Có TK 111, 112,... 

(7) Xuất bán hàng hóa lưu giữ tại Kho bảo thuê tại thị 
trường nội địa: 

- Phần ánh trị giá vốn của hàng hóa Kho bảo thuế xuất 
bán: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 158 - Hàng hóa kho bảo thuế 

- Xác định thuê nhập khẩu phải nộp (nêu có): 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 


Có TK 3333 
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- Xác định thuế GTGT hàng NK phải nộp (nếu có): 

Nợ TK 133 

Có TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khấu 

- Phản ánh doanh thu của hàng hổa Kho bảo thuế xuất 
bán tại thị trường nội địa: 

Nợ TK 111, 112, 131,... 

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 33311- Thuế GTGT đầu ra 

(8) Trường hợp vật liệu, hàng hóa đưa vào Kho bảo thuế, 
nếu bị hư hỏng, kém hoặc mất phẩm chất không đáp ứng nhu 
cầu xuất khẩu thì phải tái nhập khẩu hoặc tiêu hủy: 

(8.1) Trường hợp tái nhập khẩu: 

Nợ TK 155,156 

Có TK 158 

Đồng thời: 

- Xác định thuế nhập khẩu phải nộp (nếu có): 

Nợ TK 155, 156 
Có TK 3333 

- Xác định thuô GTGT hàng nhập khẩu phải nộp (nếu 
có): (thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu 
trừ) 

Nợ TK 133 

Có TK 33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu 

- Xác định thuê GTGT hàng nhập khâu phải nộp (nếu 
'ó): (thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực 
ừếp) 

Nợ TK 155,156 

Có TK 33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu 

- Khi thực nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập 


288 


VhưtUUị 7: Kế toán hùng tồn lél 


khẩu (nếu có): 

Nợ TK 3333 
Nợ TK 33312 

Có TK 111, 112,... 

(8.2) Trường hợp tái xuất khấu:(tức trả lại người bán) 

Nợ TK 331 

Có TK 158 

(8.3) Trường hựp tiêu hủy hàng hóa, nguycn liệu, vật liệu 
lưu giữ tại Kho bảo thuế: 

Nợ TK 632 

Có TK 158 


Sơ đồ 7.15: Kế toán hàng hóa kho bảo thuế 


331 158 621 
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V Ví du : Công ty K là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, 
chuyên sản xuất hàng xuất khấu. Trong tháng có tình hình 
nhập, xuất hàng tồn kho như sau: 

1. Nhập khấu l.OOOkg nguyên vật liệu, đơn giá nhập 
lOƯSD/kg chưa thanh toán. Thuế nhập khấu 5%, thuế GTGT 
của hàng nhập khẩu 10%.Hàng về được đưa vào kho báo 
thuế. Tỷ giá thực tế tại thời điểm nhập khấu : 
16.000VN D/USD. 

2. Xuất nguyên vật liệu ở kho bảo thuê” đô sán xuất sản 
phẩm, trị giá 150.000.000đ. 

3. Xuất kho 1.200 sản phẩm hoàn thành từ sản xuất đưa 
rào kho bảo thuê' chờ xuất khẩu. Giá thành 500.000đ/sp. 

4. Xuất 800 sản phẩm ở nghiệp vụ 3 để xuất khâu. Giá 
xuất khấu 700.000đ/sp chưa thu tiền. 

5. Tái xuất khấu 200 kg nguyên liệu ớ NV1 do kém phám 
chất trả lại cho nhà cung cấp. 

Giải 


l. Nợ TK 158 160.000.OOOđ 

(l.OOOxậ10x16.000) 


Gó TK 331 

2. Nợ TK 621 150.000.000d 

Có TK 158 


160.000.OOOđ 

150.000.000d 


3. Nự TK 158 600.000.000đ 

Có TK 155 

4. a Nợ TK 632 400.000.000d 

Có TK 158 

b. Nợ TK 131 560.000.000đ 

Có TK 511 

5. Nợ TK 331 32.000.OOOđ 

Có TK 158 


600.000.OOOđ 

400.000.000đ 

560.000.000d 


32.000.000đ 
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VhươtUỊ 7: ~Kế lotíit í nin tệ tồn khe 

7.7. KẾ TOÁN Dự PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TồN 
KHO 

Dự phòng giám giá hàng tồn kho : là dự phòng phần giá 
trị bị tổn thất do giảm giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn 
kho có thể xảy ra trong năm kê' hoạch. 

Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm bù đắp 
các khoản thiệt hại thực tế xảy ra do vật tư, sản phẩm, hàng 
hóa tồn kho bị giảm giá; đồng thời cũng phán ánh đúng giá 
trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho của doanh 
nghiệp khi lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ hạch toán. 

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính 
của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường 
trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phi 
ước tính cần thiết cho việc bán chúng. 

7.7.1. Nguyên tắc lập dự phòng 

* Bối tương lân dư phòng bao gồm nguyên vật liộu, dụng 
cụ dùng cho sản xuất, vật tư, hàng hóa, thành phấm tồn kho 
(gồm cả hàng tồn kho bị hư hỏng, kém mất phấm chất, lạc 
hậu mốt, lạc hậu kỷ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân 
chuyển), sản phấm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang (sau đây 
gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trôn sổ kế toán cao 
hơn giá trị thuần có thế thực hiộn được và đảm báo điôu 
kiện: 

- Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp thoo quy định của Bộ 
Tài chính hoặc các bằng chứng khác chứng minh giá vốn 
hàng tồn kho. 

- Là những vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu của 
doanh nghiệp tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính. 

Trường hợp nguyên vật liệu có giá trị thuần có thê thực 
hiện được thấp hơn so với giá gốc nhưng giá bán sản phấm 
dịch vụ được sản xuất từ nguyên vật liệu này không bị giảm 
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giá thì không được trích lập dự phòng giảm giá nguyên vật 
liệu tồn kho đó. 

* Phương pháp lâp dư phòng : 

Mức trích lập dự phòng tính thoo công thức sau: 

Giả gốc Giá trị thuấn có 

hàng tổn thể thực hiện 

kho theo sổ được của hàng 

kê toán tổn kho 

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế 
biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác theo quy định tại 
Chuấn mực kế toán sô' 02 - Hàng tồn kho ban hành kòm theo 
Quyết định số 149/2001/QĐ-BTG ngày 31/12/2001 của Bộ 
trương Bộ Tài chính. 

Giá trị thuần có thế thực hiện được của hàng tồn kho 
(giá trị dự kiến thu hồi) là giá bán (ước tính) của hàng tồn 
kho trừ chi phí đế hoàn thành sản phấm và chi phí tiêu thụ 
(ước tính). 

Mức lập dự phòng giám giá hàng tồn kho được tính cho 
từng loại hàng tổn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào 
báng kê chi tiết. Bảng kô là căn cứ đế hạch toán vào giá vốn 
hàng bán (giá thành toàn bộ sán phấm hàng hóa tiêu thụ 
trong kỳ) của doanh nghiệp. 

Biêng dịch vụ cung cấp dớ dang, việc lập dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng 
biệt. 

* Xử lv khoán dư phòng: 

Tại thời điểm lập dự phòng nếu giá gốc hàng tồn kho cao 
hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thì 
phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo các quy 
định nôu trôn. 

- Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập bằng số dư 
khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp 
không phái trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho; 


Mức dự phòng 
giảm giá vật 
tư hàng hóa 


Lượng vật tư hàng 
hóa thực tế tón kho 
tại thời điểm lập 
báo cáo tài chính 
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(Htưưnạ 7: "Kế toán lùỉntỊ tồ lí ktifl 


- Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập cao hơn số dư 
khoản dự phòng giám giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp 
trích thcm vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp phần 
chênh lệch. 

- Nêu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoán 
dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp phải hoàn 
nhập phần chênh lệch vào thu nhập khác. 

* Xử lý hủv bổ đối vđi vât tư. hàng hóa đã trích lâp dư 
phòng: 

a. Hàng tồn đọng do hết hạn sử dụng, mất phấm chất, 
dịch bệnh, hư hỏng do không còn giá trị sử dụng ... như: dược 
phẩm, thực phẩm, vật tư y tế, con giống, vật nuôi, vật tư 
hàng hóa khác phải hủy bỏ thì xử lý như sau: 

Lập Hội đồng xử lý tài sản của doanh nghiệp để thẩm 
định tài sán bị hủy bỏ. Biên bản thẩm định phải kê chi tiết 
tôn, số lượng, giá trị hàng hóa phái hủy bỏ, nguyên nhân 
phải hủy bỏ, giá trị thu hồi được do bán thanh lý, giá trị 
thiệt hại thực tế. 

Mức độ tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn đọng 
không thu hồi được là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi trỗn 
số kế toán trừ đi giá trị thu hồi do thanh lý (do người gây ra 
thiệt hại đền bù, do bán thanh lý hàng hóa). 

b. Thấm quyền xử lý: Hội đồng quán trị (đối với doanh 
nghiệp có Hội đồng quản trị) hoặc Hội đồng thành viên (đối 
với doanh nghiệp có Hội đồng thành viên); Tổng giám đốc, 
Giám đốc (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị); 
chủ doanh nghiệp căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý, 
các bằng chứng liên quan đến hàng hóa tồn đọng để quyêt 
định xử lý hủy bỏ vật tư, hàng hóa nói trên; quyết định xử lý 
trách nhiệm của những người liên quan đến số vật tư, hàng 
hóa đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước chủ 
sở hữu và trước pháp luật. 



@hưtfttq 7; Hể tơ ủn hàn (ị tổn k/if) 
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c. Xứ lý hạch toán: 

Giá trị tôn thất thực tế của hàng tồn đọng không thu hồi 
được đã có quyết định xử lý hủy bỏ, sau khi bù đắp băng 
nguồn dự phòng giám giá hàng tồn kho, phần chênh lệch 
thiêu được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh 
nghiệp. 

7.7.2. Chứng từ kế toán 

Biên bản kiểm kê hàng tồn kho; Quyết định của lãnh đạo 
doanh nghiệp về trích lập dự phòng giảm giá hàng tôn kho; 
Chứng từ ghi sổ hay Phiếu kế toán. 

7.7.3. Sổ kế toán 

(Tương tự như các mục trên). 

7.7.4. Tài khoản sử dụng 

TK 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” sử dụng 
để điều chính giá gốc hàng tồn kho cua các tài khoản hàng 
tồn kho 

7.7.5. Phương pháp hạch toán 

(1) Cuối niên độ khi tiến hành lập dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 159 - Dự phòng giảm giá HTK 

(2) Cuối niên độ sau: 

(2a)- Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nav lởn hơn khoán dư phòng 
giam giá hàng tồn kho đả lắp ở cuối kỳ kê" toán năm trước 
thì số chênh lệch lớn hơn được lập thêm, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 159 - Dự phòng giảm giá HTK 

(2b) Ngược lại, số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập, 
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('Htưđnq 7: “Kê' ttìtìn hùtìụ tồn kho 


ghi: 

Nự TK 159 - Dự phòng giảm giá HTK 
Có TK 632 — Giá vốn hàng bán 

Ghi chú: Theo hướng dẫn Thông tư 13/2006/TT-BTC, do 
Bộ Tài chính ban hành ngày 27/2/2006, hướng dẫn trích lập 
và sử dụng các khoản dự phòng thì “Nếu sô" dự phòng phải 
trích lập thấp hơn sô" dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho, thì doanh nghiệp phái hoàn nhập phần chênh lệch vào 
thu nhập khác”. Đây là hưởng dẫn khác với Quyết định 
15/2006/QĐ-BTC. Tuy nhiên, đốì với người học kế toán chúng 
ta nên thực hiện đúng với phương pháp hạch toán cùa chế độ 
kế toán và chuẩn mực kê" toán. 

Sơ đồ 7.16: Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 


TK159 TK632 



Ví du: Tháng 10/2002 mua l.OOOkg vật liệu A , dơn. giả 
mua chưa thuế l.OOOđ/kg, 5% thuế GTGT. 

Ngày 31/12/2002 khóa sổ lập báo cáo tài chính năm, đơn 
giá thị trường vật liệu A (giá chưa thuê") là 700đ/kg. 

Yêu cầu : Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vật liệu A 
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Giải 

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2002 
(lO.OOOkgx (1.000-700) = 3.000.000đ). 

Nợ TK 632 : 3.000.000 

Có TK 159 : 3.000.000 

- Giả sử 31/12/2003 vật tư A còn lại chưa bán được là 
2000kg và đơn giá thị trường là 500đ/kg. 

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2003 (2000kgx 
(1.000-500) = l.OOO.OOOđ). Số đã lập năm 2002: 3.000.000, 
năm 2003 sô phải lập 1.000.000. Vậy sô dự phòng giảm bớt 
là 3.000.000 - 1.000.000 = 2.000.000đ: 

Nợ TK 159 2.000.000 

Có TK 632 : 2.000.000 

(Số dư 31/12/2003 của TK 159: 1.000.000) 
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OhìíưiUỊ 7: Hì' / í) ái r hà tụỊ í thi kỉtầ 


TÓM TẮT CHƯƠNG 7 

- Kế toán hàng tồn kho phản ánh trôn các tài khoán 
thuộc nhóm hàng tồn kho phải được thực hiộn theo quy định 
của chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”. 

- Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố CƯ bản của 
quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia thường xuycn và 
trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phấm, ảnh hưởng trực 
tiếp đến chất lượng của sản phẩm được sản xuất. 

- Công cụ, dụng cụ là các loại tư liệu lao động được sủ 
dụng cho các hoạt động SXKD khác nhau nhưng không đií 
tiêu chuẩn trỏ thành TSCĐ. 

- Giá thành sán phẩm tính được bằng cách tổng hợp chi 
phí sản xuất trong kỳ theo từng đối tượng tính giá thành 
cộng ( + ) trị giá sản phẩm dở dang đầu kỳ, trừ (-) trị giá sán 
phẩm dớ dang cuối kỳ, trừ (-) các khoản điều chinh giảm giá 
thành (nếu có). 

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, chi phí thu mua 
hàng hóa là một bộ phận chi phí quan trọng trong cơ cấu giá 
trị hàng hóa nhập kho, liên quan đến toàn bộ khối lượng 
hàng hóa trong kỳ và lượng hàng hóa đầu kỳ nôn cần phân 
bổ chi phí thu mua cho lượng hàng hóa bán ra trong kỳ và 
lượng hàng còn lại cuối kỳ, nhằm xác định đúng đắn trị giá 
vôn hàng xuất bán cũng như HTK. Có rất nhiều tiêu thức 
phân bổ chi phí thu mua. Tuy nhiên, việc lựa chọn tiêu thức 
phân bổ nào là tùy thuộc vào điều kiện cụ thế của từng doanh 
nghiệp nhưng phải đảm bảo tính nhât quán 'trong niên độ. 

- Kho bảo thuế chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài phục vụ cho sản xuất hàng xuất khấu, được áp 
dụng chê độ quản lý hải quan đặc biệt, theo đó nguyên liệu, 
vật tư nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp 
được đưa vào lưu giữ tại kho bảo thuế'chưa phải tính và nộp 
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thuế nhập khẩu và các loại thuế liên quan khác. 

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho : là dự phòng phần giá 
trị bị tổn thất do giảm giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn 
kho có thể xảy ra trong năm kế hoạch. Được trích trước vào 
chi phí hoạt động kinh doanh năm báo cáo của doanh nghiệp, 
giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài chính để bù đắp tổn thât 
có thể xảy ra trong năm kê hoạch, nhằm bảo toàn vôn kinh 
doanh; đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh giá trị vật tư 
hàng hóa tồn kho không cao hơn giá cả trên thị trường Lại 
thời điểm lập báo cáo tài chính. 
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(HuMnq 7: ~Kể toán ỉtíìttíẬ ton kho 


BÀI TẬP CHƯƠNG 7 

Bài 1: Mua vật liệu chưa trả tiền người bán theo hóa 
đơn: sỏ” lượng 1.000 kg, đơn giá chưa thuê” 20.000 đ thuế 
GTGT 10%. Chi phí vận chuyển , bốc dỡ trả bằng tiền tạm 
ứng 1.050.000đ. Trong đó thuê” GTGT 50.000 đ. 

Hãy xác định tổng giá trị thực tô” và đơn giá thực tê” vật 
liệu nhập kho theo từng trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Doanh nghiệp nộp thuê” GTGT theo 
phương pháp khấu trừ, hao hụt cho phcp trong quá trình vận 
chuyến 1%. 

+ Trường hợp la: thực nhập 1.000 kg. 

+ Trường hợp lb: thực nhập 995 kg. 

+ Trường hợp lc: thực nhập 990 kg. 

+ Trường hợp Id: thực nhập 980 kg. 

- Trường hợp 2: DN nộp thuế GTGT theo phương pháp 
trực tiếp, hao hụt cho phép trong quá trình vận chuyển 1%, 
thực nhập 980 kg. 


Bài 2: DN Anh Xuân kế toán HTK theo phương pháp kê 
khai thường xuyôn, xác định giá trị HTK theo phương pháp 
FIFO. Có tình hình về vật liệu như sau: 

- Tồn kho đầu tháng 7-2007: 

+ Vật liộu B tồn kho : 300kg X 12.Ò00đ/kg 

+ Vật liệu c tồn kho : lOOlít X 20.000đ/lít 

+ Vật liệu B đang đi đường đầu tháng: lOOkg, đơn 
giá chưa thuế 12.000đ/kg 

- Tình hình phát sinh trong tháng: 

1. Mua vật liệu B chưa trả tiền người bán X, theo hóa đơn 
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Ị8Ố lượng 500kg, đơn giá chưa thuê' 1 l.OOOđ/kg, Lhuô' GTGT 
Ĩ0%. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ bằng tiền tạm ứng 
330.000đ, trong đó thuế GTGT 10%. Đã kiểm nhận và nhập 
kho đủ. 

2. Mua vật liệu c của người bán N, theo hóa đơn số lượng 
2001ít, đơn giá chưa thuế 18.000đ/lít, thuế GTGT 10% đã trả 
bằng chuyển khoản, số vật liệu này cuối tháng vẫn chưa về 
nhập kho. 

3. Nhận được vật liệu B, số lượng 200kg của người bán M, 
chưa trả tiền. Cuối tháng vẫn chưa nhận được hóa đơn, kế 
toán ghi nhập kho theo giá tạm tính lO.OOOđ/kg. 

4. Thanh toán tiền cho người bán X bằng chuyển khoán 
sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng là 1% giá chưa 

Ỉ 5. Mua vật liệu c (đã trả trước tiền l.OOO.OOOd cho người 
T trong- tháng ổ?, thcỡ hóa đơn số lượng 50ỈÍI, đơn giá 
tó tó QXQX m. kho đù 

nhưng do số vật liệu này bị sai quy cách nên doanh nghiệp 
gửi biên bán đề nghị người bán T giám giá 20%. 

6. Nhận được lOOkg vật liệu B đi đường tháng trước về 
nhập kho. Theo hóa đơn đã nhận ở tháng trước, đơn giá chưa 
thuê' 12.000đ/kg, thuế GTGT 10%. 

7. Mua vật liệu fí chưa trả tiền người bán Y, theo hóa đơn 
(DN đã chấp nhận thanh toán) sô' lượng 200kg, thực nhập 
180kg, đơn giá chưa thuế 12.500đ/kg, VAT 10%. số vật liệu 
thiếu chưa biết nguyên rihân, chờ xử lý. 

8. Người bán T không đồng ý giảm giá, DN đã xuất kho 
vật liệu c trả lại và đã nhận được tiền trả lại bằng chuyến 
khoản. 

9. Được biết nguyên nhân số vật liệu thiếu ở NV7 là do 

Ìgười bán Y giao thiếu. Người bán Y đề nghị thanh lý hợp 
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đồng và doanh nghiệp đã chi tiền mặt trả hết số còn nợ. 

10. Nhập kho phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất sán 
phẩm trị giá lOO.OOOđ. 

11. Xuất kho 400 kg vật liệu B và 50 lít vật liệu c dùng 
sản xuất sần phấm. 

12. Xuất kho 50 kg vật liệu B phục vụ bán hàng & 20 lít 
vật liệu c phục vụ quản lý DN. 

13. Xuất kho 200 kg vật liệu B dùng sản xuât sản phẩm. 

14. Xuất kho 150 kg vật liệu B góp vốn liên doanh. Theo 
đánh giá của hội đồng liên doanh, số vật liệu này trị giá 
13.000đ/kg. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
trên theo 2 trường hợp: 

a. DN thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ. 

b. DN thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp 
trực tiếp. 


Bài 3: DN Bình Minh kế toán HTK theo phương pháp kê 
khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu 
trừ thuế, có tình hình về công cụ, dụng cụ như sau: 

- Số dư đầu tháng TK153: 3.000.000Ổ 

- Tình hình phát sinh trong tháng: 

1. Nhập kho một số công cụ, dụng cụ chưa trả tiền, theo 
hóa đơn giá chưa thuế 2.000.000đ , thuế GTGT 10%. Chi phí 
vận chuyển trả bằng tiền mặt 105.000đ, trong đó thuế GTGT 
5%. 

2. Nhập kho một số công cụ, dụng cụ thanh toán bằng 
tiền tạm ứng giá chưa thuế 600.000đ, thuế GTGT 10%. 
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3. Xuất kho một số công cụ, dụng cụ phục vụ quản lý sán 
xuất, giá thực tế xuất kho 1.800.000đ, phân bố dần trong 6 
tháng, bắt đầu từ tháng này. 

4. Xuất kho công cụ loại phân bố' 2 lần: dùng cho phân 
xướng sản xuất giá thực tế l.OOO.OOOđ và dùng cho bộ phận 
quản lý doanh nghiệp giá thực tế SOO.OOOđ. 

5. Phân xưởng sản xuất báo hỏng công cụ: 

a. Loại phân bồ' 2 lần: giá thực tế lúc xuất 900.000đ, pỊnT 
liệu thu hồi nhập kho trị giá 50.000đ. Giá trị còn lại của công 
cụ tính vào chi phí liên quan. 

b. Loại phân bố nhiều lần: giá thực tế lúc xuất 
2.100.000đ, đã phân bố’ 1.500.OOOđ. Giá trị còn lại của cỗng 
cụ: bắt bồi thường 50%, tính vào chi phí liên quan 50%. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tê phát sinh 
trên. 


■'' Bài 4: Tại một doanh nghiệp hạch toán HTK thoo 
phương pháp kiểm kê định kỳ, xác định giá trị HTK theo 
phương pháp bình quân gia quyền, nộp thuê’ GTGT theo 
phương pháp khấu trừ, có tình hình về vật liệu K như sau: 
(đơn vị tính: l.ooođ)’ 

SỐ dư đầu tháng: 

TK 152 : 93.000 (lO.OOOkg) 

TK 151: 20.000 (2.000kg) 

Phát sinh trong tháng: 

1. Mua vật liệu K chưa trả tiền, giá chưa thuế 50.000 
(5-OOOkg). Chi phí vận chuyến trả bằng tiền mặt 5.250, trong 
đó thuê GTGT khâu trừ 5%, đã nhập kho đủ. Sau đó, do số 
vật liệu này kém phẩm chất nôn người bán giảm giá 10%. 

2. Nhận vật liệu K đi đường tháng trước giá chưa thuê' 
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20.000, chi phí vận chuyến trả bằng tiền tạm ứng 2.100, bao 
gồm VAT khấu trừ 5%, đã nhập kho đủ. 

3. Vay ngắn hạn ngân hàng mua vật liệu K giá chưa thuế 
110.000 (lO.OOOkg). Số hàng này 50% đã về nhập kho, 50% 
cuối tháng vẫn chưa về. 

4. Nhập kho vật liệu K do xuất dùng sản xuất sán phẩm 
không hết, 500 kg. 

5. Kiểm kc cuối tháng: vật liệu K tồn trong kho 5.000 kg, 
vật liệu K còn đang đi đường 5.000kg. 

6. Cuối tháng, xác định giá trị vật liệu K xuất kho trong 
tháng, biết toàn bộ vật liệu K xuất kho dùng vào sản xuất 
sản phẩm. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
trôn. 

5: Tại doanh nghiệp sản xuất Bình Đông hạch toán 
HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá xuất 
kho theo phương pháp FIFO, nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ, sin xuất 2 loại sản phẩm A và B.số dư đầu 
kỳ của một số tài khoản như sau: 

- TK 152 (vật liệu chính) : 90.000.000đ (SI, 1.800kg) 

- TK152 (vật liệu phụ) : 15.000.000đ (SL 600kg) 

- TK 154: 7.560.000đ. 

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: 

1. Nhập kho 2.400kg vật liệu chính và 700 kg vật liệu phụ. 
Giá mua chưa thuế GTGT lần lượt là 54.500đ/kg và 22.000đ/kg, 
thuế GTGT 10% chưa thanh toán. Chi phí vận chuyến 
3.255.000đ, bao gồm thuế GTGT 5% đã trả bằng tiền mặt, chi 
phí này phân bổ theo số lượng nguyên vật liệu nhập kho. Được 
hưởng chiết khấu thương mại 500đ/kg vật liệu chính. 
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2. Xuất kho 2.000kg vật liệu chính và 590 kg vật liệu phụ 
đế' sản xuất sản phẩm; xuất kho 40 kg vật liệu phụ phục vụ 
phân xưởng. 

3. Tiền lương phải trá cho công nhân trực tiếp sản xuất 
20.000.000đ, nhân viên phục vụ và quán lý phân xưởng 
12.000.000đ, nhân viên bán hàng 8.000.000đ nhân viên quản 
lý doanh nghiộp 15.000.000đ. 

4. Trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định. 

5. Chi phí khác chi bằng tiền mật ở phân xưởng 
780.000đ, thuế GTGT 10%. 

6. Sản phấm hoàn thành trong tháng được nhập kho : 

1.000 SPA và 1.200 SP B. 

Sán phẩm dở dang cuối tháng gồm: 50 SP A với mức độ 
hoàn thành 40%; 40 SP B có mức độ hoàn thành 50% và 
đánh giá theo giá thành kế hoạch. Biết rằng chi phí NVLTT 
bỏ một lần từ đầu quy trình. 

• Z KM = 71.000đ/sp A(CPNVLTT:45.000đ; CPNCTT: 1 9.000đ; CPSXC :7.000d) 

- Zkh= 70.OOOđ/sp B (CPNVLTT:42.000đ; CPNCTT:20.000đ; CPSXC : 8.000đ) 

Yêụ cầu: Bịnh khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
trên và tính giá thành sản phẩm A, B. 

Bài 6: Tại doanh nghiệp Phú Cường hạch toán HTK theo 
phương pháp kê khai .thường xuyên, nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khâu trừ, có chi phí sản xuất dở dang đầu tháng 
10.000.OOOđ (CPNVLTT). Trong tháng có các nghiệp vụ kinh 
tê phát sinh như sau: 

1. Xuất kho 130.000.000d vật liệu chính, 20.000.000đ vạt 

liệu phụ để sản xuất sản phẩm. ' 

2. Tiền lương phải trá cho công nhân trực tiếp sán xuất 
35.000.OOOđ, nhân viên phục vụ và quản lý phân xưởng 
20.000.000đ, nhân viên bán hàng 10.000.OOOđ nhân viên 
quản lý doanh nghiệp 15.000.000đ. 
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3. Trích các khoẩn trích theo lương theo tỷ lệ quy định. 

4. Trích khấu hao TSCĐ ở phân xưởng 5.000.000đ, bộ 
phận quản lý doanh nghiệp 7.000.000đ. 

5. Chi phí khác chi bằng tiền mặt ồ phân xưởng 
1.550.000đ, thuế GTGT 10%. 

6. Sẳn phẩm hoàn thành trong tháng được nhập kho: 

7. Sản phẩm hoàn thành được nhập kho: 800 SPX và 680 
SPY. Sản phẩm dở dang cuối tháng gồm ĩ 00 sp X và 60 sp Y 
được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiêp. 

Hệ số sản phẩm X là 1,4; sản phẩm Y là 1. 

Yêu cầu : Định khoán và tính giá thành spx, spY. 


VBài 7: Doanh nghiệp Thành Công nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ, kế toán HTK theo phương pháp kê 
khai thường xuyên, xác định giá trị HTK theo phương pháp 
FIFO. 

Số dư đầu tháng : TK1561 9.600.000đ (200 sp B) 

TK1562 SOO.OOOđ 

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tố phát sinh: 

1. Mua 100 sản phẩm B trả bằng tiền mặt, giá chưa thuế 
50.000đ/sp, thuế GTGT 5%. Phí vận chuyển bốc dỡ 200.000d 
thanh toán bằng tiền tạm ứng. 

2. Xuất kho bán thu ngay tiền mặt 50 sp B, giá bán chưa 
thuê 65.000đ/sp, thuê GTGT 5%. 

3. Xuất kho bán chưa thu tiền 220 sp 11, giá bán chưa 
thuế 65.000đ/sp, thuế GTGT 5%. 

4. Chi phí phát sinh trong tháng: chi phí bán hàng 
800.000đ, chi phí quản lý doanh nghiệp 700.000đ, chi hằng 
tiền mặt. 


7i 7Cr tiìáin hùn tị tổn tỉ/ro 
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/ 5. Phân bổ chi phí mua hàng cho hàng bán ra theo tiêu 

/thức sô’ lượng (chỉ tính vào lúc cuối kỳ, phân bố theo phương 
Ịpháp bình quân). 

Yêu cầu: Định khoan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

trôn 

Bài 8: Công ty Khôi Nguyên nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ, kế toán HTK theo phương pháp kô khai 
thương xuyên, xác định giá trị HTK theo phương pháp bình 
quân gia quyền cuôi kỳ. 

Số dư đầu tháng : 

- TK 1561 A 20.000.OOOđ (lO.OOOsp A) 

- TK 1561 B 20.000.000đ (20.000sp B) 

- TK 1562 2.000.OOOđ 

- TK157 1.025.OOOđ (500 sp A), gửi đại lý bán, giá 

bán chưa thuế quy định 2.700đ/spA,thuấ GTGT 10%. 

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 

1. Mua hàng hóa nhập kho của công ty c thanh toán 
bằng tiền mặt gồm 4.000 sp A, giá chưa thuế 2.100đ/spA, 
thuế GTGT 10% và 2.000sp B, giá chưa thuê 1.200đ/spB, thuê 
GTGT 10%. Chi phí vận chuyến phái trả cho công ty vận tải 
chưa thuê' 350.000đ, thuê' GTGT 10%. 

2. Mua chịu của công ty l) gồm 6.000 sp A, giá chưa thuế 
2.200đ/spA, thuế GTGT 10% và a.OOOsp B, giá chưa thuế 
l.lOOđ/spB, thuế GTGT 10%, hàng nhập kho đủ. Chiết khấu 
thanh toán 2% trên giá mua chưa thuê nếu thanh toán trong 
vòng 10 ngày. Chi. phí vận chuyên phải trả cho công ty vận 
tải chưa thuế 120.000đ, thuế GTGT 10%. Chi phí bốc dỡ chi 
băng tiền mặt 50.000đ. 

3. Mua chịu hàng hóa của công ty E chuyển bán thẳng 
cho công ty F 2.000sp B, giá chưa thuế 1.150đ/sp, thuê GTGT 
10%, chiết khâu thương mại 5% trên giá mua (giá 1.150đ/sp 
là giá chưa giẩm, đã giám trừ thẳng trôn hóa đơn). Chi phí 
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bốc dỡ chi bằng tiền tạm ứng 60.000đ, giá bán chưa thuê 
2.000đ/sp, công ty F nhận hàng và chấp nhận thanh toán. 

4. Xuất kho 500 spA kí gửi đại lí, giá bán chưa thuế quy 
định cho đại lí 2.900 đ/spA, thuế GTGT 10 %. 

5. Xuất bán thu tiền mặt gồm 2.500 spA và 1.500 đơn vị 
hàng hóa B, giá bán chưa thuế 2.800 đ/spA, thuê' GTGT 10%, 
giá bán chưa thuế 2.000 đ/ spB, thuế GTGT 10%. 

6. Xuất bán chịu cho công ty p là 1.500 spA, giá bán chưa 
thuế 2.000 đ/spA, thuế GTGT 10% thời hạn thanh toán 30 
ngày nếu thanh toán trong vòng 5 ngày được hưởng chiết 
khâu thanh toán 2 % giá bán chưa thuế. 

7. Doanh nghiệp đã thanh toán tiền mua chịu cho công ty 
D phần còn lại bằng tiền mặt sau khi trừ khoần chiết khấu 
được hưởng. 

8. Công ty p đã chuyển tiền mặt thanh toán phần tiền 
hàng của 1.000 spA trước thời hạn được hưởng chiết khấu 
theo quy định. 

9. Đại lý thanh toán 800 spA được tiêu thụ, nhận giấy 
báo có ngân hàng đại lý thanh toán cho doanh nghiệp phần 
còn lại sau khi trừ hoa hồng đại lý 5 % giá bán chưa thuế ký 
gửi và thuế GTGT trên hoa hồng 10%. 

10. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 
phát sinh trong tháng như sau: 



CP bán hàng 

CP quản lý 

- Vật liệu 

50.000 

30.000 

- Tiền lương 

200.000 

300.000 

- Trích các khoản theo lương 

38.000 

57.000 

-KHTSCĐ 

180.000 

240.000 

- Tiền mặt 

20.000 

10.000 


Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
trên. Biết chi phí mua hàng được phân bổ cho spA và spB 
bán ra theo tiêu thức giá mua hàng hóa. 






















Phương 7ỉ TKế toán ễuìnq tồn kỉio 
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Bài 9: Tại một doanh nghiệp thương mại kinh doanh 
nhiều mặt hàng, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp 
kiểm kê định kỳ, xác định giá trị hàng tồn kho theo phương 
pháp FIFO, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, 
thuế suất đầu vào và đầu ra đều là 10%, có tài liệu về kinh 
doanh mặt hàng A như sau ( đơn vị tính 1.000 đ): 

Scí dư đầu tháng: 

TK 156.A : 95.000 (5.000đv) 

TK 15LA : 20.000 ( l.OOOđv) 

Phát sinh trong tháng: 

1. Ngày 1: Mua hàng A chưa trả tiền người bán giá chưa 
thuế 50.000 ( 2.500đv), chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 
3.200, trong đó thuế khâu trừ 200, đã nhập kho đủ. 

2. Ngày 5: Nhận hàng A đi đường tháng trước giá chưa 
-huế 20.000, chi phí vận chuyển trả bằng tiền tạm ứng 2.100, 
.rong đọ thuế khấu trừ 100, đã nhập kho đủ. 

3. Vay ngắn hạn ngân hàng mua hàng A giá chưa thuế 
.10.000 (5.000đv). Số hàng này: 60% đã về nhập kho, 40% 
uốì tháng còn đang đi đường. 

4. Kiểm kê hàng A tồn cuôi tháng: hàng tồn trong kho 
.000 đv, hàng còn đang đi đường 2.000 đv. 

5. Cuối tháng xác định toàn bộ số lượng hàng A xuất 
rong kỳ đều tiêu thụ hết và đã thu đủ bằng tiền mặt theo 
iá bán đơn vị chưa thuế 30. 

Yếu cầu: Tính toán và định khoán các nghiệp vụ kinh tê 
hát sinh trôn. 
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Bài 10: Công Ly thương mại X thuộc đối tượng nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế; hạch toán hàng tồn 
kho theo phương pháp kiếm kẽ định kỳ. Trong quý 3/N có 
tình hình về mua bán hàng như sau: 

I. Tình hình mua hàng: 

1. Nhập hàng theo hóa đơn GTGT đã trả bằng tiền mặt 
giá chưa thuế 20.000.000d, thuế GTGT 10%. 

2. Nhập kho một phần hàng đi đường cuối tháng trước 
giá chưa thuế 500.000đ ,thuế GTGT 10% . 

. 3. Nhập hàng theo hóa đơn bán hàng thông thường đã 
trả bằng TGNH 55.000.000d. 

4. Nhận hóa đơn GTGT , công ty đã chấp nhận thanh 
toán. Cuối quý hàng chưa về, trị giá chưa thuô 2.000.000(1, 
thuế GTGT 10% 

5. Chi phí vận chuyển hàng mua, 500.000đ, thanh toán 
bằng tiền tạm ứng. 

II. Tình hình bán hàng: 

1. Bán hàng thu ngay bằng chuyển khoản, giá bán chưa 
thuế 50.000.000đ, thuế GTGT 10% . 

2. Hàng gửi đi bán đầu kỳ, khách hàng đã chấp nhận 
thanh toán 3.300.000đ, trong đó thuế GTGT 300.000đ 

3. Bán hàng giá thanh toán 88.000.000đ (trong đó thuế 
GTGT 8.000.000đ), đã thu một phần bằng tiền mặt 
40.000.000đ nộp thằng vào ngân hàng chưa nhận được chứng 
từ của NH, số còn lại 48.000.000đ khách hàng chưa thanh 
toán. 

4. Nhập kho hàng bán bị trả lại theo giá vỏn 500.000 đ; 
công ty đã chi tiền mặt trả cho khách hàng theo giá bán 
chưa thuế 700.000 đ, thuế GTGT 10% . 

5. Chi phí bán hàng và chi phí quán lý DN phát sinh 
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trong quý như sau: 

10 - 000 -000d, 

quan Jỹ doanh nghiệp 8.000.000đ. 

- Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định. 

bằng uển 

bán hàng 2.000 ooođ và CPQI.DN 5.000 , ooồđ) eh ' phí 

- Tinh hình kiếm kè cuối kì (đon vị tính đổng): 


---- Chỉ tiêu _ 

Li^Hàng mua dang di trên đường 

Ấ- Hàng gửi di bán 

ẠGiá mua hànn hói tnn u h 7 ■ 

, b0 chỉ phí 'hu mua cho hà™ 
tồn cuối kỳ y 


Bịnh khoán ^ "Kh,-ép ™ kinh ta- ph á t sinh 


Ngàv 30/6 

Ngáv 30/9 1 

l.ooo.onn 

2 son nnn 1 

5.000.000 

3.000 000 1 

_ 10.000.000 

15.000 000 

200.000 

300.000 


C#ĩiO 



PHÂN c 

KÊ TOÁN TÀI SẢN DÀI HẠN 



Chương 8 

KẼ TOÁN TÀI SẢN cô ĐỊNH 


Mục tiêu Chương 8 

Sau khi nghiôn cứu xong chương 8, sinh viên hay bạn đọc 
có thế: 

1. Hiếu được các khái niệm vồ tài sản cô định và phân 
biệt được tài sản cô định với các khoản đầu tư dài hạn. 

2. Nhận biết nguyên tắc, điều kiện và phương pháp ghi 
nhận tài sản cố định. 

3. Các vấn đề liên quan sau khi ghi nhận ban đầu của Lài 
sản cô" định. 

4. Hạch toán được tình hình biến động của tài sản cố 
định. 

5. Nắm được các vấn đồ liôn quan đến khấu hao TSCB. 

8.1. KẾ TOÁN TÀI SẢN CÔ ĐỊNH (TSCĐ) HỮU 
HÌNH 

8.1.1. Khái niệm 

Theo chuán mực kê toán sô 03 “TSCĐ hữu hình” thì 
TSCĐ hữu hình được khái niộm như sau: Tài sản cố định hữu 
hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp 
nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù 
hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình. 

8.1.2. Tiêu chuẩn ghi nhận 

Theo chuấn mực kế toán, thì tiêu chuẩn và nhận biêt 
được TSCĐ được xác định như sau: 
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Những tài sản hữu hình có kôt câu độc lập, hoặc là một 
hộ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riông lò liên kết với 
nhau đế cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, 
nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cá hệ thống 
không thố hoạt động được, nếu thỏa mân đồng thời cả bốn 
tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định: 

(1) C hắc ch ắn thu được Jơi_ íchjdnh. tế trong tương lai Lừ 
việc sứ dụng tai sản cĩof~ 

(2) Nguyên giá tài sản phái được xác định một cách đáng 
tin cậy; 

(3) Thời gian sử dụng ưức tính trên 1 năm; 

(4) Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành. (# 
lO.OOO.OOOđ). 

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận Lài sán 
riêng lổ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận câu thành 
có thời gian sứ dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận 
nào đó là cả hộ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt 
động chính của nó mà do yêu cầu quản lý, sứ dụng TSCĐ đòi 
hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận 
tài sản đó được coi là một TSCĐ hữu hình độc lập. 

Đối với súc vật làm việc, súc vật cho sản phấm thì từng 
con súc vật được coi là một TSCĐ hửu hình. 

Đối với vườn cây lâu năm, từng mảnh vườn cây được coi 
là một TSCĐ hữu hình. 

8.1.3. Các nguyên tắc tính giá TSCD hữu hình 

TSCD hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCD hữu hình 
mua săm bao gồm giá mua (trừ các khoản được chi ốt khấu 
thương mại, giam giá), các khoán thuế (không bao gồm cảc 
khoản thuế được hoằn lại) và các chi phí liên quan trực tiêp 
đen việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sứ dụng như chi 
phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vận chuyển và bốc xếp ban 
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đầu, chi phí lắp đặt, chạy thử (trừ (-) các khoản thu hồi về 
sán phẩm, phế liệu do chạy thử), chi phí chuyên gia và các 
chi phí liên quan trực tiếp khác. 

TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương 
thức giao thầu: Đối với TSCĐ hữu hình hình tlĩành do đầu tư 
xây dựng theo phương thức giao thầu, nguyên giá là giá quyết 
toán công trình đầu tư xây dựng, các chi phí liên quan trực 
tiếp khác và lộ phí trước bạ (nếu có). 

TSCĐ hữu hình mua trá chậm: Trường hợp TSCĐ hữu 
hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, 
nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá mua trả ngay 
tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm 
và giá mua trả tiền ngay được hạch toán vào chi phí theo kỳ 
hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào 
nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hóa) theo quy định của 
Chuẩn mực “Chi phí đi vay”. 

TSCĐ hữu hỉnh tự xây dựng hoặc tự chế: Nguyên giá 
TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá thành thực tế của TSCĐ 
tự xây dựng hoặc tự chế cộng (+) chi phí lắp đặt, chạy thứ. 
Trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm do mình sản xuất 
ra đổ chuyến thành TSCĐ thì nguyên giá là chi phí sản xuất 
sản phẩm đó cộng (+) các chi phí trực tiếp liên quan đến việc 
đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. T rong c ác trường 
hợp trê n, moi khoán l ãi n ội bộ không được tính vào nguyên 
giá của tài san dó. Cạc_chi phí không hợp~ĩy~như ngu yên, liệu, 
vật liệu lãng phí, lạo đô ng hoãc cá c kho án chi phí khác, sử 
du ng yựơt qu á mức bình thường trong quá trình tự xây dựng 
hoặc tự chế k hông đươc tính^ yào^nguyên giá TSCĐ hữu hình. 

TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi: Nguyên 
giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với_j»ệ4r' 
TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác được xác 
d inh theo giaỊ trTHợp lý cua TSCĐ hữu hình nhận^v^ hõặc 
giá trị hợplỵjiủa tai sản đemTrão đổi, sau khrđiều chỉnh các 
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khoán t iền h ỡă& tương đươ ng tiền trả thêm hoặ c thu về. 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao dổi 
với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc có thể hình thành do 
được bán để đổi lấy quyền sổ hữu một tài sản tương tự (tài 
sản tương tự là tài sản có công dụng tương tự, trong cùng 
lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương). Trong cả hai 
trường hợp jchôrig e4-bấi- kỳ- Jc h oá n -lãi-haỵ lỗ nào được ghi 
nhận trong quá trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ nhận về 
được tính bằng giá tri_còn lai của TSCfì đe m trao đổi. Ví dụ: 
việc trao đổi các TSCĐ hữu hình tương tự như trao đổi máy 
móc thiết bị, phương tiện vận tải, các cơ sở dịch vụ hoặc 
TSCĐ hữu hình khác. 

8.1.4. Chứng từ kế toán 

Chứng từ phản ánh tình hình tăng giảm TSCĐ bao gồm: 

- Các hóa đơn > Phiếu chi, ƯNC,... liên quan đến việc mua 
TSCĐ; 

- Các hợp đồng kinh tế (mua, trao đổi, liên doanh, 
nhượng bán,...) liên quan đến TSCĐ; 

- Biên bán giao nhận TSCĐ; 

- Biên bản thanh lý TSCĐ; 

- Thỏ TSCĐ ; 

- Biên bán đánh giá lại TSCĐ 

8.1.5. Sổ kế toán 

- Đổì với hình thức kế toán nhật ký chung 

TK 211 

- Đối với hình thức kê' toán chứng từ ghi sổ 

TK 211 
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- Đôi với hình thức kô' toán nhật ký sổ cái 



- Đối với hình thức kê' toán Nhật ký chứng Lừ 



- Đôi với hình thức kê' toán trôn máy vi tính 



8.1.6. Tài khoản sử dụng 

TK 211 “TSCĐ hữu hình” có các tài khoán cấp 2: 

- TK 2111: Nhà cửa, vật kiến trúc; 

- TK 2112: Máy móc, thiết bị; 

- TK 2113: Phương tiện vận tải, truyền dẫn; 

- TK 2114: Thiết bị, dụng cụ quản lý; 

- TK 2115: Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản 
phẩm; 

- TK2118: TSCĐ khác 

8.1.7. Phương pháp hạch toán một sô' nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

8.1.7.1. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kỉnh 
tế chủ yếu về tăng TSCĐ 

(1) Khi TSCĐ hừu hình tăng lên do mua sắm: 

+ Tiền mua TSCĐ và thuế GTGT: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT (nếu đơn vị nộp thuế GTGT 
thoo phương pháp khấu trừ) 

Có TK 111, 112, 331 ... Tổng giá thanh toán 


> 
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+ Các khoán chi phí trước khi sứ dụng TSCĐ 
NợTK 211 - TSCĐ hữu hình 

Nợ TK 133 - Thuê GTGT (nếu đơn vị nộp thuế GTGT 
theo phương pháp khấu trừ) 

Có TK 111, 112, 331 ... 

* Nêu TSCĐ mua sắm phải trải qua một quá trình lắp 
đặt lâu dài, phát sinh nhiều chi phí thì tiền mua sắm TSCĐ 
và các khoản chi phí khác khi phát sinh được Lập hợp: 

Nợ TK 2411 - Mua sắm TSCĐ 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 
Có TK 111, 112, 331 ... 

Sau đó, khi công việc mua sắm hoàn thành đưa vào sử 
dụng, kế toán kết chuyển: 

Nợ TK 211 
Có TK 2411 

+ Khoản thuế jT hập khẩu phải nộp khi mua TSCĐ từ 
nước ngoài tín h vào~ng ũven giă của TSCĐ. 

Nợ TK 211 

Có TK 3333 - Thuế xuất nhập khẩu 

+ Khoản thuế GTGT phải nộp cua TSCĐ nhập khẩu (đối 
với đơn vị nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ): 

Nợ TK 133 

Có TK 33312 - Thuê GTGT hàng nhập khẩu 

Lưu ỷ: Các doanh nghiệp nộp thuế GTGT thoo phương 
3háp trực tiêp khi mua TSCĐ trong nước cũng như nhập 
íhâu thì khoán thuê GTGT, TTĐB, thuê' nhập khấu được tính 
'ào nguyên giá. 

+ Nếu TSCĐ được mua sắm từ các quỹ chuyên dùng thì 
ế toán căn cứ vào NG đế’ chuyền các quỹ này thành nguồn 
ốn kinh doanh: 

Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển ị " 

Nợ TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 
Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 
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Ví du: Mua 1 TSCĐ hữu hình từ nước ngoài, giá mua 
tính theo tỷ giá thực tế là 100.000.000 và chưa thanh toán 
tiền cho người bán. Thuế nhầp khẩu phái nôp t heo thuê' suất 
10%, thuế GTGT nhâ ^ khắn phái nộp theo thuế su ất 5%. Chi 
phí trước khi sử dụng được trả bằng tiền mặt là 2.000.000. 
TSCĐ này được mua sắm từ quỹ đầu tư phát triển. 

Giải 

* Đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu 

trừ: 

a. Nợ TK 211 100.000.000 

Có TK 331 100.000.000 

b. Nợ TK 211 10.000.000 

(100.000.000 X 10%) 

Có TK 3333 10.000.000 

c. Nợ TK 133 5.500.000 

(100.000.000+10.000.0001 X 5% 

Có TK 33312 5.500.000 

d. Nợ TK 211 2.000.000 

CóTKllĩ 2.000.000 

NG TSCĐ= 100.000.000+10.000.000+2.000.000= 112.000.000 

e. Nợ TK 414 112.000.000 

Có TK 411 112.000.000 

* Đổi với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương 

pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT: 

a., b., d. giông như trên. 

c. Nợ TK 211 5.500.000 

Có TK 33312 5.500.000 

NG TSCĐ = 100.000.000 + 10.000.000 + 5.500.000 + 
2.000.000 = 117.500.000 

e. Nợ TK 414 117.500.000 

CỚTK411 117.500.000 
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(2) Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả châm, 
trả góp: 

Nợ TK 211 (ghi theo giá mua trả tiền ngay) 

Nợ TK 133 (Thuê GTGT được khấu trừ, nếu có) 

Nợ TK 1421/242 [Phần lãi trả chậm là số chênh lệch 
giữa tống sô' tiền phải thanh toán trừ (-) giá mua trả 
tiền ngay trừ (-) thuế GTGT (nếu có)] 

Có TK 331 (Tổng giá thanh toán) 

- Định kỳ, thanh toán tiền cho người bán: 

Nợ TK 331 - Phải trá cho người bán 

Có TK 111, 112 (Sô'phải trả định kỳ bao gồm cả nợ 
gốc và lãi trả chậm, trả góp) 

- Đ i nh kỳ, tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp 
phái trả của từng kỳ, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 1421/242 — Chi phí trả trước 

(3) Doanh nghiệp được tài trợ, biếu tặng TSCĐ hữu hình: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 711 - Thu nhập khác 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến TSCĐ hữu hình 
lược tài trợ, biếu, tặng tính vào nguyên giá, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Nợ TK 133 (nếu có) c 33/ 

Có TK 111, 112, 331 ... 

(4) Khi sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp tự chế tạo để 
:huyển thành TSCĐ hữu hình sử dụng cho hoạt động SXKD: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 155, 154, ... 

Đồng thời ghi tăng TSCĐ hữu hình 
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Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 512 — Doan h thu nôi bô (doan h thu là giá thành 
thực tế sản phẩm) 

- Chi phí lắp đặt, chạy thử, ... liên quan đến TSCĐ hữu 
hình, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 
Có TK 111, 112, 331, ... 

(5) TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đối với TSCĐ 
hữu hình tương tự: 

Khi nhận TSCĐ hữu hình lương tự do trao đổi và đưa vào 
sứ dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (nguyên giá TS CĐ hữu h ình 
nhận về ghi theo_gịá_trị-còn Lại của TSCĐ d ưa di trao 
đối) " 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị đã khấu hao của 
TSCĐ đưa_ đ_i tr ạo đổi) 

Có TK 2 lĩ- TSCĐ hữu hình (nguyên giáTS£D-dưa đi 
trao đổi) 

(6) TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đối với TSCD 
hừu hình không tương Lự: ^ 

Bước 1: Khi giao TSCD /lữu hình cho bên trao dối, kế 
toán ghi giảm TSCĐ: 

Nợ TK 811 - ChLp hí kh ácỤlghk-trLcònj ạ i của TSCĐ hữu 
hình đưa đi trao đối) 

Nợ TK 214 — Hao mòn TSCĐ (giá trị đã khấu hao) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ đưa đi 
trao đổi) 

Bước 2: Ghi tăng thu nhập do trao dối TSCD: 

Nợ TK 131 — Phải thu cúa khách hàng (tống giá thanh 
toán) 

Có TK 711 - Thu nhập khác của TSCĐ 

đưa đi trao đối) -> 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phái nộp (nếu có) 
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Bước 3: Khi nhận được TSCD do trao đổi, ghi tàng 
TSCĐ: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (giá tri ^hơp Ịý của TSCĐ 
nhận được do trao đổi) 

Nợ TK 133 - thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh 
toán) 

Bước 4: Xử lý chênh lệch do trao dổi không tương tự: 

- Trường hợp giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao dối lởn 
hơn giá trị hợp lý của TSCĐ nhận được do trao đổi, ghi: ' 

Nợ TK 111, 112 (sô' tiền đã thu thêm) 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng 

- Trường hợp giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi nhỏ 
hơn giá trị hựp lý của TSCĐ nhận được do trao đối, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 
Có TK 111, 112 (số tiền đã trả thêm) 

(7) Khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn 
liền với quyền sử dụng đất: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá - chi tiết nhà 
cửa, vật kiến trúc) 

Nợ TK 213 — TSCĐ vô hình (nguyên giá — chi tiết quyền 
sứ dụng đất) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có TK 111, 112, 331, ... 

(8) Chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu liên quan 
đến TSCĐ hữu hình như sửa chữa, cái tạo, nâng cấ p: 

- Khi phát sinh chi phí sửa c hữa, cái ta n.-nâng câp TSCĐ 

hữu hình sau ghi nhận ban đầu: > 

Nợ TK 241 XDCB dở dang 
Nợ TK 133 (nếu có) 

Có TK 111,112,152,331,334,... 
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- Khi công việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ hoàn 
thành đưa vào sứ dụng, nếu đủ điều kiện vốn hóa để ghi tăng 

TSCĐ: 

Nợ TK 211 - Tài sản cô định hữu hình 
Có TK 241 - XDCB dớ dang 

- Nêu không đủ điều kiện vốn hóa: 

Nợ TK 627, 641, 642 (Nếu giá trị nhó) 

Hoặc Nợ TK 242 (Nếu giá trị lớn phải phân bố dần) 

Có TK 241 - XDCB dớ dang 

(9) Đối với TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế, các 
chi phí không hợp lý như nguyên vật liệu lãng phí, lao động 
hoặc các khoán chi phí khác sử dụng vượt quá mức bình 
thường trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế không được 
tính vào nguyên giá TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 111, 138, 334, ... (phần bồi thường của các tô chức, 
cá nhân) 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
Có TK 241 - XDCB dở dang (nêu tự xây dựng) 

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (nếu tự chế) 


(10) Khi doanh nghiệp nhận được TSCĐ do đơn vị cấp 
trôn giao, kê' toán căn cứ vào NG, giá trị hao mòn và giá trị 
còn lại đế phản ánh: 1 G . 

Nợ TK 211 - Nguycn giá I ^ T' 1 ’ 

Có TK 214 - Giá trị hao mòn / ^ í 

Có TK 411 - Giá trị còn lại 

Các khoản chi phí phát sinh trước khi sử dụng không 
lính vào nguyên giá mà dược hạch toán vào chi phí SXKD. 


(11) Khi doanh nghiệp nhận vốn góp liên doanh TSCĐ 
hữu hình, căn cứ vào Biên bản do Hội đồng liên doanh, ghi: 
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Nợ TK 211 - Giá trị hợp ỉý của TSCĐ 
Có TK411- Nguồn vốn kinh doanh 

( 12 ) Khi công tác xây dựng cơ bản hoàn thành, bàn giao 
fa TSCĐ vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh ghi: 

Nợ TK211 
Có TK 241 

(13) Trươn g hớp đẩu _tit mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc 
, khi hoàn thành đưa vào sử dụn g_cha-hQạt động văn hóa, 

úc lợ i, ghi 

NợJK 21I-Jệng giá thanh toán 
Co TK 111, 112, 331, 341... 

Đồng thời kết chuyến giảm quỹ phúc lợi, ghi: 

Nợ TK 4312 - Quỹ phúc lợi ^ 

Có TK 4313 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ 
8.1.7.2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kỉnh 
chu yếu về giảm TSCĐ sịễl 1 ^ IM z & 

(1) Khi nhương bán TSCĐ: -fi/t ự? ^32. . 

Bước 1: Ghi giảm TSCD: 

Nợ TK 214 - Giá ưj Hạomòn-ị 
Nơ TK 811 -r G iá trị còn l ại 
Có TK 211 - Nguyên giá 

Bước 2: Các khoản chi phí phát sinh do nhượng hán 
5CĐ: 

Nợ TK 811 

Nợ TK 133 (Nếu có) 

Có TK lli, 112, ... , ^ 

Bước 3: Khoản thu nhập do nhượng bán TSCĐ: 'lỴ' ^ 

Nợ TK 111, 112, 131,... 

Có TK 711 - Thu nhập khác (giá chưa có thuc) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT 
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(2) Khi TSCĐ giảm do thanh lý: 

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ: tương tự như nhượng bán 
TSCĐ. Tuy nhiên, nếu TSCĐ đã khấu hạo đủ, kế toán ch : 
ghi: 

Nợ TK 214 - Giá trị hao mòn 
Có TK 211 - Nguyên giá 

Bước 2: Các khoản chi phí phát sinh khi thanh lý: 

Nợ TK811 
Nợ TK 133 (nếu có) 

Có TK 334, 338, 111, 112, ... 

Bước 3: Khoản thu được do thanh lý TSCĐ: 

- Nếu thu được phế liệu, phụ tùng nhập kho sẽ ghi: 

Nợ TK 152 (Phế liệu) 

Có TK 711 - Thu nhập khác 

- Nếu thu bằng tiền do bán phô liệu, phụ tùng sẽ ghi: 

Nợ TK 111, 112 

Có TK 711 - Giá chưa có thuế 
Có TK 3331 - Thuế GTGT 

(3) Khi chuyển TSCĐ cho các đơn vị trực thuộc sẽ ghi: 

Nợ TK 136 - Giá trị còn lại 

Nợ TK 214 - Giá trị hao mòn 
Có TK 211, 213 - Nguyên giá 

(4) Khi kiểm kê phát hiện có TSCĐ thiếu chjja_jxác-4ựib 
đ ược ngu yên nhân: 

Nợ T K 1381 (Giá trị còn lại) 

Nợ TK 21 4 (Giá tn Jiao mòn) 

Có TK 211 (Nguyên giá) 

Sau đó căn cứ vào quyết định xử lý phần giá trị còn lại 
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để phản ánh. 

Nợ TK. YỒS& - (Yắt ngvibi dvịu Vrádv lừủệm \)ồ\ ứuiồTv^ 

Hoặc Nợ TK 811 (tính vào chi phí khác) 

Có TK 1381 

(5) TSCĐ giảm do đem góp vốn liên doanh: (xem chương 
9 phần góp vốn liên doanh). 

(6) Khi chuyển TSCĐ thành công cụ dụng cụ: 

a) Nêu TSCĐ có giá trị còn lại nhỏ thì tính hết vào chi 
phí của đôi tượng sử dụng trong kỳ kế toán 

Nợ TK 623, 627, 641, 642 - (giá trị còn lại) 

! Nợ TK 214 — (Giá trị hao mòn) J\Ị 

Có TK 211 - (Nguyên giá) 

b) Nếu TSCĐ có giá trị còn lại lớn thì phải chuyển thành 
chi phí trả trước để phân bổ dần vào chi phí của các đối 
tượng sử dụng. 

Nợ TK 142, 242 - (giá trị còn lại) 

Nợ TK 214 — (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 — (Nguyên giá) 

Sau đó phân bổ dần vào chi phí của các đối tượng sử 
dụng sẽ ghi: 

Nợ TK 623, 627, 641, 642 

Có TK 142, 242 - (mức phân bổ) 

(7) Trường hợp nhượng bán TSCĐ hữu hình dùng vào 
hoạt động văn hóa, phúc lợi 

- Căn cứ biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ 
nhượng bán: 

Nợ TK 431 (4313) - (giá trị còn lại) 

Nợ TK 214 - (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 - (Nguyên giá) 

- Đồng thời phản ánh số thu về nhượng bán TSCĐ, ghi 
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Nợ TK 111, 112 

Có TK 431 (4312) - Giá chưa có thuế 

Có TK 3331 - Thuế GTGT 

- Phản ánh số chi về nhượng bán TSCĐ, ghi 

Nợ TK 431 (4312) 

Có TK 111, 112, ... 

8.2. KẾ TOÁN TÀI SẢN cố ĐỊNH (TSCĐ) VÔ HÌNH 

8.2.1. Khái niệm ịỹ , c 

TSCĐ vô hình là tài sản khống có hình thái vật chất, 
nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử 
dụng trong SXKI), cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng 
khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình. 

8.2.2. Tiêu chuẩn ghi nhận 

- Một tài sản được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa 
mãn đồng thời: 

+ Định nghĩa vồ TSCĐ vô hình; và 

+ 4 tiêu chuẩn ghi nhận sau: 

(1) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ 
việc sử dụng tài sản đó; 

(2) Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng 
tin cậy; 

(3) Thời gian sử dụng ước tính trôn 1 năm; 

(4) Có đủ giá trị theo quy định hiện hành. 

8.2.3. Các nguyên tắc tính giá TSCĐ vô hình 

1. Nguyên giá của TSCĐ vô hình là toàn bộ chi phí mà 
doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ vô hình tính đến 
thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự kiến. 

- Nguyên giá TSCĐ vô hình mua riêng biệt, bao gồm giá 
mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm 
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giá), các khoán thuế (không bao gồm các khoản thuế được 
hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài 
sản vào sử dụng theo dự tính. 

- Trường hợp TSCĐ vô hình mua sắm được thanh toán 

Lhoo pViưong thức trả chậm, trả góp, nguyên giá cúa TSCĐ vô 

hình được phản ánh theo giá mua trả tiền ngay tại thời điểm 
mua. Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua 
trả tiền ngay được hạch toán vào chi phí SXKI) theo kỳ hạn 
thanh toán, trừ khi sô chênh lệch đó được tính vào nguyên 
giá TSCĐ vô hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế 
toán “Chi phí đi vay”. 

- TSCĐ vô hình hình thành từ việc trao đổi, thanh toán 
bằng chứng từ liên quan đến quyền sở hữu vốn của đơn vị, 
nguyên giá TSCĐ vô hình là giá trị hợp lý của các chứng từ 
được phát hành liên quan đến quyền sớ hữu vốn của đơn vị. 

- Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời 
hạn: Là giá trị quyền sử dụng đất khi được giao đất hoặc số 
tiền phải trả khi nhận chuyển nhượng quyền sứ dụng đâ't 
hợp pháp từ người khác, hoặc giá trị quyền sử dụng đất nhận 
góp vốn liên doanh. 

- Nguyên giá TSCĐ vô hình được Nhà nước cấp hoặc được 
tặng, biêu, được xác định theo giá trị hợp lý ban đầu cộng (+) 
các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử 
dụng theo dự tính. 

2. Toàn bộ chi phí thực tế phát sinh liên quan đến giai 
đoạn triển khai đừợc tập hợp vào chi phí SXKD trong kỳ. Từ 
thời điểm xét thấy kết quả triển khai thỏa mãn được định 
nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình quy định d 
Chuẩn mực TSCĐ vô hình thì các chi phí giai đoạn triển khai 
được tập hợp vào TK 241 "Xây dựng cơ bản dở dang" (2412). 
Khi kết thúc giai đoạn triển khai các chi phí hình thành 
nguyên giá TSCĐ vô hình trong giai đoạn triển khai phải 
được kết chuyển vào bôn Nợ Tài khoán 213 “TSCĐ vô hình". 
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3. Trong quá trình sử dụng phải tiến hành trích khấu hao 
TSCĐ vô hình vào chi phí SXKD theo quy định của Chuẩn 
mực TSCĐ vô hình. 

4. Chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau khi 
ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi phí sản xuâ”t 
kinh doanh trong kỳ, trừ khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện 
sau thì được ghi tăng nguyên giá TSCĐ vô hình: 

- Chi phí phát sinh có khả năng làm cho TSCĐ vô hình 
tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt 
động được đánh giá ban đầu; 

- Chi phí được đánh giá một cách chắc chắn và gắn liền 
với TSCĐ vô hình cụ thể. 

5. Chi phí phát sinh đem lại l ợi ích k inh_tế trong tương 
lai cho doanh nghiệp gồm chi phí th ành_]ậ p doanh nghiệp, 
chi phí đào tao nhân viên và chi phí quầng^cacT phát sinh 
trong giai đoạn trước hoạ t động của doanh nghiệp m đi th ành 
l áp , chi phí _cho giai đoan nghiên c ứu, chi phí c huyển dic h._đia 
điếm được ghi nhận là chi phí SXKD trong kỳ hoặc được 
phân bổ dần vào chi phí SXKD trong thời gian tối đa không 
quá 3 năm. 

6. Chi phí liên quan đến tài sản vô hình dã được doanh 
nghiệp ghi nhận là chi phí để xác định kết quả hoạt động 
kinh doanh trong kỳ trước đó thì không được tái ghi nhận 
vào nguyên giá TSCĐ vô hình. 

7. Các nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát hành, danh sách 
khách hàng và các khoản mục tương tự được hình thành 
trong nội bộ doanh nghiệp không được ghi nhận là TSCĐ vô 
hình. 

8. TSCĐ vô hình được theo dõi chi tiết theo từng đối 
tượng ghi TSCĐ trong “Sổ tài sản cố định”; 

8.2.4. Chứng từ kê toán 

Chứng từ phản ánh tình hình tăng giám TSCĐ bao gồm: 
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- Các hóa đơn, Phiếu chi, ƯNC,... liên quan đến việc mua 
TSCĐ; 

- Các hợp đồng kinh tế (mua, trao đổi, liên doanh, 
nhượng bán,...) liên quan đến TSCĐ; 

- Biôn bản giao nhận TSCĐ; 

- Biên bán thanh lý TSCĐ; 

- The TSCĐ; 

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ. 

8.2.5. Sổ kê toán 

- Đối vđi hình thức kế toán nhật ký chung 



- Đôi với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 



- Đôi với hình thức kế toán nhật ký sổ cái 



- Đôi với hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 



iv 

- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 
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8.2.6. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 213 - TSCĐ vô hình có Kết cấu và nội 
dung phản ảnh như sau 

Bên NỢ: Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng. 

Bên Có: Nguyôn giá TSCĐ vô hình giảm. 

Số dư bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có ớ 
doanh nghiệp. 

Tài khoản 213 - TSCĐ vô hình, có 7 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoán 2131 - Quyền sứ dụng đất 

- Tài khoán 2132 - Quyền phát hành 

- Tài khoản 2133- Bán quyền, bằng sáng chê 

- Tài khoản 2134 - Nhãn hiệu hàng hóa 

- Tài khoản 2135 - Phần mềm máy vi tính 

-Tài khoản 2136 - Giấy phép và giấy phép nhượng quyền. 

- Tài khoản 2138 - TSCĐ vô hình khác 

8.2.7. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kỉnh tê phát sinh chủ yếu 

(I) Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 
về tăng TSCD; 

(1) Khi mua TSCĐ vô hình, thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT thoo phương pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trữ 
Có TK 112, 141, 331,... 

- Khi mua TSCĐ vô hình dùng vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc diộn chịu thuế 
GTGT: 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình 
Có TK 111, 112, 331,... 
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(2) Khi mua TSCĐ vô hình theo phương thức trả chậm, 
trả góp: 

- Nếu TSCĐ vô hình dùng vào hoạt động SXKD hàng 
hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá - ghi theo giá 
mua trá tiền ngay). 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Phần lãi trả 
chậm là sò" chênh lệch giữa tổng số tiền phải 
thanh toán trừ (-) giá mua trá tiền ngay trừ (-) 
thuế GTGT (nếu có) 

Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh 
toán) 

- Khi mua TSCĐ vô hình dùng vào hoạt động sán xuất 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế 
GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: 

Nợ TK 213 (Nguyên giá tính theo giá mua trá tiền ngay) 

Nợ TK 242 (Phần lãi trả góp, trá chậm) 

Có TK 331 (tổng giá thanh toán) 

- Định kỳ tính số lãi phải trả về mua TSCĐ theo phương 
thức trả chậm, trả gổp, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 
Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 

- Khi thanh toán tiền cho người bán, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán 

Có TK 111, 112 

(3) TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi: (tương tự 
như hạch toán TSCĐ hữu hình) 

(4) Giá trị TSCĐ vô hình được hình thành từ nội bộ 
doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai: 
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- Khi phát sinh chi phí trong giai đoạn triển khai thì tập 
hợp vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ hoặc tập hợp 
vào chi phí trả trước dài hạn, ghi: 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (trường hợp giá 
trị lớn), hoặc 

Hoặc Nợ TK 642 — Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Có các TK 111, 112, 152, 153, 331, ... 

- Khi xét thấy kết quả triển khai thỏa mãn định nghĩa và 
tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình thì: 

+ Tập hợp chi phí thực tế phát sinh ở giai đoạn triển 
khai để hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi: 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có các TK 111, 112, 152, 153, 331, ... 

+ Khi kết thúc giai đoạn triển khai, kế toán phải xác 
định tổng chi phí thực tế phát sinh hình thành nguyên giá 
TSCĐ vô hình, ghi: 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình 

Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 

(5) Khi mua TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất cùng với 
mua nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thì phải xác định riêng 
biệt giá trị TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất, TSCĐ hữu 
hình là nhà cửa, vật kiến trúc, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá nhà cửa, vật 
kiến trúc) 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá quyền sử dụng 
đất) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có TK 111, 112, 331, ... 

(6) Khi mua TSCĐ vô hình được thanh toán bằng chứng 
từ liên quan đến quyền sở hữu vốn của các công ty cổ phần, 
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nguyên giá TSCĐ vô hình là giá trị hợp lý của các chứng từ 
được phát hành liên quan đến quyền sở hữu vốn, ghi: 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình 

CÓ TK X 1 ! ~ Nguồn vốn kinh doanh (Chi tiết vốn góp 
và thặng dư vốn cổ phần. Thặng dư vốn cổ phần 
là phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý và mệnh 
giá cổ phiếu). 

(7 j Kk* doanh nghiệp được tài trợ, biếu, tặng TSCĐ vô 
hình đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD: 

- Khi nhận TSCĐ vô hình được tài trợ, biếu, tặng, ghi: 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình 

Có TK 711 - Thu nhập khác 
Có TK 3331 - thuế GTGT phải nộp 

- Các chi phí phát sinh liên quan đến TSCĐ vô hình đươc 
tài trợ, biếu, tặng, ghi: 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình 

Có TK 111, 112, 331 ... 

(8) Khi doanh nghiệp nhận vốn góp liên doanh bằng 

quyên sử dụng đất, căn cứ vào hồ sơ giao quyền sử dung đất, 
ghi: 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 

(II) Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ 
yếu về giảm TSCĐ: 

(1) Khi nhượng bán TSCĐ: 

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ: 

Nợ TK 214 — Giá trị Hao mòn 

Nợ TK 811 - Giá trị còn lại 

Có TK 213 - Nguyên giá 
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Bước 2: Các khoán chi phí phát sinh do nhượng bán 
TSCĐ: 

Nợ TK 811 

Nự TK 133 (Nếu có) 

Có TK 111, 112,... 

Bước 3: Khoản thu nhập do nhượng bán TSCD: 

Nợ TK 111, 112, 131,... 

Có TK 711- Thu nhập khác (giá chưa có thuế) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT 
(2) Khi TSCĐ giảm do thanh lý: 

Bước ĩ: Ghi giám TSCD: tương tự như nhượng bản 
TSCĐ. Tuy nhiên, nếu TSCĐ đã khấu hao đủ, kế toán chỉ 
ghi: 

Nợ TK 214 : (Giá trị hao mòn) 

Có TK 213 (Nguycn giá) 

Bước 2: Các khoán chi phí phát sinh khi thanh lý: 

Nợ TK 811 

Nợ TK 133 (nếu có) 

Có TK 334, 338, 111, 112, ... 

Bước 3: Khoán thu dược do thanh lý TSCD: 

- Nêu thu được phô' liệu, phụ tùng nhập-kho sẽ ghi: 

Nợ TK 152 (Phế liệu) 

Có TK 711 - Thu nhập khác 

- Nếu thu bằng tiền do bán phế liệu, phụ tùng sẽ ghi: 

Nợ TK 111, 112 

Có TK 711 - Giá chưa có thuế 
Có TK 3331 - Thuế GTGT 
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(3) Khi chuyển TSCĐ cho các đơn vị trực thuộc sõ ghi: 

Nợ TK 136 - Giá trị còn lại 

Nợ TK 214 - Giá trị hao mòn 
Có TK 213 - Nguyên giá 

(4) TSCĐ giám do đem góp vốn hên doanh: (xem chương 
9 phần góp vốn liên doanh). 

(5) Kế toán giám TSCĐ vô hình trong trường hợp chi phí 
nghiên cứu, lợi thế thương mại, chi phí thành lập, đã được 
hạch toán vào TSCĐ vô hình trước khi thực hiện chuẩn mực 
kế toán. 

- Nếu giá trị còn lại của những TSCĐ vô hình này nhó, 
kết chuyến một lần vào chi phí SXKD trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 627, 641, 642 - giá trị còn lại 

Nợ TK 214 - Giá trị hao mòn (số đã trích khâu hao) 

Có TK 213 - Nguyên giá TSCĐ vô hình 

- Nêu giá trị còn lại của những TSCĐ vô hình này lớn, 
kết chuyến vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ, ghi: 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 

Nợ TK 214 - Giá trị hao mòn 
Có TK 213 - Nguyên giá TSCĐ vô hình 

8.3. KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN cố ĐỊNH 

(TSCĐ) 

8.3.1. Các khái niệm 

- Khấu hao là, sự phân bố một cách có hộ thông giá trị 
phải khấu hao của TSCĐ trong suốt thời gian sứ dụng hữu 
ích của tài sản đó. 

- Giá trị phải khấu hao là nguyên giá của TSCĐ hữu hình 
ghi trên báo cáo tài chính, trừ (-) giá trị thanh lý ước tính 
:ủa tài sản đó. 

- Thời gian sử dụng hữu ích là thời gian mà TSCĐ phát 


336 


(HiươntỊ Si ~K* toán Ui ĩ uin tế itỊtth 


huy được tác dụng cho sản xuất, kinh doanh, được tính bằng 
thời gian mà doanh nghiệp dự tính sử dụng TSCĐ; hoặc số 
lượng sản phẩm hoặc các đơn vị tính tương tự mà doanh 
nghiệp dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản. 

- Giá trị thanh lý là giá trị ước tính thu được khi hết thời 
gian sử dụng hữu ích của tài sản, sau khi trừ chi phí thanh lý 
ước tính. 

8.3.2. Các phương pháp khấu hao 

- Phương pháp khấu hao đường thẳng; 

- Phương pháp khâu hao theo số dư giảm dần; và 

- Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm. 

Nguyên tấc khẩu hao: 

(1) Mọi TSCĐ cúa doanh nghiệp có liên quan đến hoạt 
động kinh doanh đều phải trích khấu hao. Mức trích khấu 
hao TSCĐ được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. 

(2) Phương pháp khâu hao do doanh nghiệp xác định dể 
áp dụng cho từng TSCĐ phải tuân thủ ng uvôn tay nhất-aiiá n. 
trừ khi có sự thay đổi trong cách thức sử dụng tài sán đó. 

(3) Doanh nghiệp không được tiếp Lục Lính khấu hao đối 
với nhừng TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử 
dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(4) Những TSCĐ không tham gia vào hoạt động kinh 
doanh thì không phải trích khấu hao bao gồm: 

+ TSCĐ thuộc dự trữ Nhà nước giao cho doanh nghiệp 
quàn lý, giử hộ. 

+ TSCĐ phục vụ cho các hoạt động phúc lợi trong doanh 
nghiệp được đầu tư bằng quỹ phúc lợi. 

+ Những TSCĐ phục vụ nhu cầu chung toàn xã hội, 
không phục vụ cho hoạt động kinh doanh của riêng doanh 
nghiệp như đô đập, cầu cống, đường sá ... mà Nhà nước giao 
cho doanh nghiệp quản lý. 
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+ TSCĐ khác không tham gia vào hoạt động kinh doanh. 

(5) Việc trích hoặc thôi trích khấu hao tài sản cô' định 
dược thực hiện bắt dầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà 
tài sản cố định tăng, giảm, hoặc ngừng tham gia vào hoạt 
động kinh doanh. 

Quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cô' định vô hình đặc 
biệt, doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo 
nguyên giá nhưng không được trích khấu hao. 

a. Phương pháp khấu hao đường thẳng: sô' khấu hao hàng 
năm không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của 
tài sản. 

- Điều kiện áp dụng:TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh 
doanh được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường 
thẳng. 

- Công thức: 

Mức trích khấu hao trung Nguyên giá TSCĐ 

binh hàng năm của TSOĐ = Thai gian sử dụng 


Mức trích khấu hao trung 
bình hàng tháng 


Mức trích khấu hao trung bình hảng năm 
12 


- Trường hợp thời gian sử dụng hay nguyên giá của TSCĐ 
thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức khấu hao trung 
bình của TSCĐ: 




Mức khấu hao trung bình 
của TSCĐ được xác định lại 


Giá t rị còn lại _ 

= Thời gian sử dụng xác định lại 
(hoặc thời gian sử dụng còn lại) 


Mức khấu hao ’ Khấu hao lũy kế đã thực 

cho năm cuối = Nguyên giá - hiện đến năm trước năm 
cùng cuối cùng 



khấu hao theo sô' dư giảm dần, sô' khấu 
dần trong suốt thời gian sử dụng hữu ích 
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- Điều kiện áp dụng: Phương pháp khấu hao theo số dư 
giảm dần được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các 
lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển 
nhanh. TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích 
khấu hao thoo phương pháp sô' dư giảm dần phái thỏa mãn 
đồng thời các điều kiện: 

+ Là TSCĐ đầu tư mới (chưa qua sử dụng); 

+ Là các loại máy móc thiết bị, dụng cụ làm việc, đo 
lường, thí nghiệm. 

- Nội dung phương pháp: 

Mức trích khấu hao _ Giá trị còn lại của Tỷ lệ khấu hao 

hàng năm của TSCĐ - TSCĐ nhanh 


Tỷ lệ khấu hao 
nhanh (%) 


Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo Hệ số điều 

phương pháp đường thẳng chỉnh 


Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo _ 1 

phương pháp đường thảng (%) - Thời gian sử dụng TSCĐ 

- Hệ sô điều chính: 


Thời gian sử dung TSCĐ 
T < hoặc = 4 năm 
4 < T < hoặc = 6 năm 
T > 6 năm 


Hê sỏ' diều chỉnh 

1.5 
2,0 

2.5 


X 100 


- Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo 
phựững pháp số dư giảm dần nói trên_bằng (ho ăc thấp hơn ) 
mức khấu hao tính bình quân giữa giá tri còn lạị_yà.._số năm 
sử cĩụng con" lại 'của TSCĐ, thì kể từ năm đó mức khấu hao 
được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ chia cho sô' năm sử 
dụng còn lại của TSCĐ. 

Mức trích khấu hao nãm 


Mức trích khấu hao hàng 
tháng 


12 
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trẽn C tó^l P „ há fÌ“L ha0 ‘ he0 f ố lư ?"g sần phẩm dựa 
“ n f f đơn v ì sẩn phá- *»c tính tài sân có thể tạo ra.' 

a„ a „‘K Đ fl k íl n , á , P , dụn f : TSCĐ tham <pa vào hoạt dộng kinh 

_ ^ a ° phứong pháp này là các lo^ì 
máy móc thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện ạ 

+ Trực tiếp, liên quan đến việc sản xuất sẩn phẩm 

v ..^u XáC 5 nh đư f.! ổngsố lượng ’ khối ^ợng san phẩm sản 
xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ. v 

fài ' hực tế bình quân tháng trong năm 

íài chính không thấp hơn 50% công suất thiêt kế. 

- Nội dung phương pháp: 


Mức trích khấu 
hao trong tháng = 
củaTSCĐ 


Số lượng sản 
phẩm sản xuất X 
trong tháng 


Mức trích khấu 
hao bình quân tính 
cho 1 đơn vi sản 
phẩm 


Mức trích khấu hao bỉnh 
quân tinh cho 1 đơn vị sản 
phẩm 


__ Nguyên giá TSCĐ _ 

Sản lượng theo công suất thiết kế 


Hoặc: 


Mức trích khấu hao 
năm của TSCĐ 


Tổng mức trích khấu hao 
của 12 tháng trong năm 


Mức trích khấu 
hao năm của = 
TSCĐ 


Số lượng sản 
phẩm sản xuất X 
trong năm 


Mức trích khấu hao 
bình quản tính cho 1 
đơn vị sản phẩm 


8.3.3 Chứng từ kế toán 

* Bảng tính khâụ hao. 


- Bảng phân bổ khấu hao. 

8.3.4 Sổ kê toán 

- Đối với hình thức kế toán Nhật ký chung: 


Chứng từ 


Nhật ký 


sổ 

gốc 

w 

chung 

- ế 

Cái 






- TK214 
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- Đôi với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: 



TK 214 


- Đối với hình thức Nhật ký sổ Cái: 


Chứng tử kế toán 


Nhật ký sổ cái 


TK 214 


- Đối với hình thức kế toán nhật ký chứng từ: 



TK 214 


- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 



8.3.5. Tài khoản sử dụng 

TK 214 “Hao mòn TSCĐ” 

8.3.6. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kỉnh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Hàng tháng khi trích khấu hao tính vào chi phí của 
các đối tượng sử dụng sẽ ghi: 

Nợ TK 623 - Khấu hao TSCĐ dùng chò máy thi công 
Nợ TK 627 - Khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất 
Nợ TK 635 - Khấu hao TSCĐ dùng trong việc cho thuê 
Nợ TK 641 - Khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng 
Nợ TK 642 - Khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN 

Có TK 214 - Số khấu hao phải trích 
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(2) Trường hợp vào cuối năm tài chính doanh nghiệp xem 
xét lại thời gian trích khấu hao và phương pháp khấu hao 
TSCĐ, nêu có sự thay đổi mức khâu hao cần phải điều chỉnh 
sô khâu hao ghi trên sổ kế toán như sau: 

+ Nếu mà mức khấu hao TSCĐ tăng lên so với số đã 
trích trong năm, số chônh lệch khấu hao tăng, ghi: 

Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (số chênh lệch khấu hao 
tăng) 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ 

+ Nếu mà mức khấu hao TSCĐ giám so với số đã trích 
trong năm, sô chônh lệch khấu hao giảm, ghi: 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ 

Có các TK 623, 627, 641, 642 (số chênh lệch khấu hao 
giảm) 

(3) Nêu -doa nh ngh iêg_phầi nộp khấu hao do nhà miri r 
hoặc câp trên - sẽ ghi: 

Nợ TK411 
Có TK 111, 112 

Hoặc Có TK m 

(4) Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, 
khi tính hao mòn vào thời điểm cuối năm tài chính 

Nợ TK 466 
Có TK214 

(5) Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi,. khi tính 
hào mòn vào thời điểm cuối năm tài chính 

Nợ TK 1*31 (4313) 

Có TK214 

8.4. KÊ TOÁN TÀI SẨN CỎ ĐỊNH (TSCĐ) THÚÈ 
rÀI CHÍNH (**) 

8.4.1. Khái niệm 

Thuê tài chính: Là thuô tài sản mà bên cho thuê có sự 
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chuyến giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sớ 
hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sớ hữu tài sản có thể 
chuyển giao vào cuối thời hạn thuê. 

8.4.2. Tiêu chuẩn ghi nhận 

- Để được coi là thuê tài chính khi hợp đồng thuê thóa 
mãn ít nhất 1 trong 5 điều kiện: 

a) Bôn cho thuê chuyển giao quyền sớ hữu tài sản cho 
bôn thuê khi hết thời hạn thuê; 

b) Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuô có 
quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức giá ước tính 
thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê; 

c) Thời hạn thuê tài sản tối thiêu phải chiếm phần lớn 
thời gian sử dụng kinh tế cứa tài sản cho dù không có sự 
chuyên giao quyền sở hữu; 

d) Tại thời điếm khới đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại 
của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiêm phần lớn 
(tương đương) giá trị hợp lý cúa tài sản thuê; 

e) Tài sản thuê thuộc loại chuyôn dùng mà chỉ có bôn 
thuê có khả năng sử dụng không cần có sự thay đổi, sứa chữa 
lớn nào. 

- Hợp đồng thuê tài sản cũng được coi là hợp đồng thuc 
tài chính nê'u hợp đồng thỏa mãn ít nhất một trong ba (3) 
trường hợp sau: 

a) Nếu bôn thuê húy hợp đồng và đền bù tổn thất phát 
sinh liên quan đến việc hủy hợp đồng cho bôn cho thuê; 

b) Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý 
của giá trị còn lại của tài sần thuê gắn với bôn thuê; 

c) Bẽn thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi 
hốt hạn hợp đồng thuê với tiền thuô thấp hơn giá thuô thị 
trường. 
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8.4.3. Các nguyên tắc hạch toán vể TSCĐ thuê tài 
chính 

(1) Tại thời điểm nhận tài sản thuê, bôn thuô ghi nhận 
giá trị tài sản thuê tài chính và nợ gốc phái trả về thuô tài 
chính với cùng một giá trị bằng với giá trị hợp lý của tài sản 
thuê. Nẽ'u gi á tri hạp lý của tải sản, thuê cao hơn-giá j,rị hiện 
tai cuajcho ản thanh toán tiền thuê t.ni th iểu thi ghi t.hpn gịá 
trị hiện tại cua khoán thanh toán tiền thuô tối thiểu. 

-ĩ : -—_________ _ 

Khi tính giá trị hiộn tại của khoản thanh toán tiền thuô 
tôi thiếu cho việc thuê tài sản, doanh nghiệp có thố sứ dụng 
tý lệ lãi suất ngầm định hoặc tỷ lộ lãi suất được ghi trong 
hợp đồng Lhuô hoặc tỷ lệ lãi suất biên đi vay cúa bôn thuê. 

Trường hợp trong hợp đồng thuê tài chính đã ghi rỏ số 
nợ gốc phải trả bằng giá trị hợp lý tài sản thuê thì tài sản 
thuô và nợ phải trả về thuê tài chính được ghi theo cùng giá 
trị này. 

Giá trị hợp lý hoặc giá trị hiộn tại của khoản thanh toán 
tiền thuê tối thiểu ghi nhận giá trị TSCĐ thuê tài chính là 
giá chưa có thuế GTGT (Kể cả trường hợp TSCĐ thuê tài 
chính dùng vào hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế 
và trường hợp TSCĐ thuê tài chính dùng vào hoạt động 
SXKD hàng hóa, dịch vụ thuộc đôi tượng không chịu thuế 
GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực 
tiếp). 

(2) Các chi phí trực tiếp p hát sinh ban đầu l iên quan_đốn 
ho ạt động th u ê tài chín h đ ươc tính vảo n guyên giá .của tài 
sắn thuê. 

(3) Khoán.Tha nh toán tiền thuê tài sàn thuê tài ch ính 
phải được chia ra thành chi phí tài chính (sổ - tiền lãi thuê tài 
chính) và khoanjìhiii_tFa-ftỢ gốe tòngJíỵ ! Số tiền lãi thuê tài 
chính- phải.tra được hạch toán vào chi phí tài chính trong 
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su ốt thời hạn. thuê. Sô" tiền lãi thuê tài chính ghi nhận vào 
chi phí tài chính từng kỳ được xác định bằng sô dư n cL-gấc 
còn lại nhân (x) với tỷ lệ lãi suất định kỳ cô" định. 

Trường hợp sô' thuê' GTGT do bcn cho thuê đã trả khi 
mua TSCĐ đế cho thuê mà bên thuê phái hoàn lại thì sô tiền 
lãi thuê tài chính phải trả bao gồm cầ sô" lãi tính trôn sô" 
thuế GTGT mà bôn thuê chưa trả cho bôn cho thuô. 

(4) Bên thuê có trách nhiệm tính, trích khấu hao tài sản 
cố định vào chi phí sán xuất, kinh doanh theo định kỳ trôn 
cơ sở áp dụng chính sách khấu hao nhâ't quán với chính sách 
khấu hao của tài sản cùng loại thuộc sở hữu của doanh 
nghiệp đi thuê. 

Nêu không chắc chắn là bôn thuê sẽ có quyền sở hữu tài 
sản thuô khi hết hạn hợp đồng thuô thì tài sản thuê sẽ được 
khâu hao theo thời hạn thuê nô"u thời hạn thuê ngắn hơn 
thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thuê. 

(5) Trường hợp lãi thuê tài chính đu điều kiộn được vốn 
hóa vào giá trị tài sản dớ dang thì thực hiện theo chuẩn mực 
“chi phí đi vay”. 

8.4.4. Chứng từ kê" toán 

- Các hóa đơn, Phiếu chi, UNC,... liôn quan đến việc thuê 
tài chính TSCĐ. 

- Các hợp đồng kinh tế liên quan đến việc thuô tài chính 
TSCĐ. 


- Biên bản giao nhận TSCĐ thuê tài chính 
8.4.5. SỔ kê" toán 

- Đối với hình thức kế toán nhật ký chung: 



TK 212 
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- Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: 



TK 212 


- Đối với hình thức kế toán nhật ký sổ cái 


Chứng từ kế toán 


Nhật ký sổ cái 


— TK212 


- Đối với hình thức kế toán nhật ký chứng từ: 


Chứng từ 


Nhât ký 


Sổ 

kế toán 


chứng từ số 9 


Cái 


\— TK212 


- Đối với hình thức kế toán trôn máy vi tính 



TK 212 


8.4.6. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài chính có kết cấu và 
nội dung phản ánh như sau: 

Bên NỢ: 

Nguyên giá của TSOĐ Lhuô tài chính tăng. 

Bên Có: 

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính giám do chuyển trả 
lại cho bên cho thủô khi hết hạn hợp đồng hoặc mua lại 
thành TSCĐ của doanh nghiệp. 

Số dư bên Nợ: 

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính hiện có. 

8.4.7. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

(ỉ) Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đẩu liên quan 
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đôn tài sản thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê như 
đàm phán, ký kết hợp đồng..., ghi: 

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước 
Có các TK 111, 112... 

(2) Khi chi tiền ứng t rước k hoán tiền t huê t ài chính, ký 
quỹ đảm bảò yỉộcTRuc tài sản, ghi: 

Nợ TK 342- Nợ dài hạn (Sô tiền thuê trả trước - nêu có) 

Nợ TK 244- Ký quỹ, ký cược dài hạn 
Có các TK 111, 112... 

(3) Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác 
định theo giá mua chưa có thuê GTGT mà bôn cho thuê đã 
trả khi mua TSCĐ để cho thuê. 

(3.1) Khi nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán căn cứ vào 
hợp đồng thuê tài sản và các chứng từ có liên quan phản ánh 
giá trị TSCĐ thuô tài chính thoo giá chưa có thuê' GTGT đầu 
vào, ghi: 

Nợ TK 212- TSCĐ thuô tài chính (Giá chưa có thuế 
GTGT) 

Có TK 342 - Nợ dài hạn (Giá trị hiện tại của khoản 
thanh toán tiền thuô tôi thiểu hoặc giá trị hợp lý 
của tài sản thuô trừ (-) Số nợ gốc phải trả kỳ này) 

Có TK 315- Nợ dài hạn đôn hạn trá (Sô' nợ gốc phải 
trả kỳ này). 

(3.2) Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đôn hoạt động 
thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài 
chính, ghi: 

Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính 
Có TK 142 - Chi phí trả trước, hoặc 

Có các TK 111, 112... (Số chi phí trực tiếp liên quan 
đôn hoạt động thuê phát sinh khi nhận tài sản 
thuô tài chính). 
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(3.3) Cucíi niên độ kế toán, căn cứ vào hợp đồng thuê tài 
sản xác định sô nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả trong niên 
độ kế toán tiếp theo, ghi: 

Nự TK 342- Nự dài hạn 

Có TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả. 

(3.4) Định kỳ, nhận được hóa đơn thanh toán tiền thuê 
tài chính: 

(3.4.1) Trường hợp TSCĐ thuê tài chính dùng vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đôi tượng 
chịu thuê' GTGT tính theo phương pháp khâu trừ thuế: 

- Khi xuất tiền trả nợ gốc, tiền lãi thuê và thuế GTGT 
cho đơn vị cho thuê, ghi: 

Nợ TK 635- Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này) 

Nợ TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả (Nợ gốc trả kỳ này) 

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (1332) 

Có các TK 111, 112. 

- Khi nhận được hóa đơn thanh toán tiền thuê tài sản 
nhưng doanh nghiệp chưa trả tiền ngay, căn cứ vào hóa đơn 
phản ánh số nợ phải trả lãi thuế tài chính và số thuế GTGT 
vào TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả, ghi: 

Nợ TK 635- Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê) 

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (1332) 

Có TK 315- Nợ dài hạn đôn hạn trả. 

(3.4.2) Trường hợp TSCĐ thuê tài chính dùng vào hoạt 
động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo 
phương pháp trực tiếp: 

- Khi xuất tiền trả nợ gốc, tiền lãi thuê và thuô GTGT 
cho đơn vị cho thuê, ghi: 
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Nợ TK 635- Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê trá kỳ này) 

Nợ TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả (Nợ gốc trả kỳ này) 

Nợ TK 623, 627, 641, 642 (Số thuế GTGT trả kỳ này) 

Có cácTK 111, 112. 

- Khi nhận được hóa đơn thanh toán tiền thuê tài chính 
nhưng doanh nghiệp chưa trả tiền ngay, căn cứ vào hóa đơn 
phán ánh sô' nợ phải trả lãi thuê tài chính và số thuế GTGT 
phái trá vào TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả, ghi: 

Nợ TK 635- Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê) 

Nợ TK 623, 627, 641,642 (Số thuế GTGT) 

Có TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả. 

(4) Trường hợp nợ gốc phăi trả về thuê tài chính xác 
định theo giá mua có thuế GTGT mà bôn cho thuê đã trá khi 
mua TSCĐ đê cho thuê: 

(4.1) Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bôn đi thuê nhận nợ 
cá số thuê GTGT do bôn cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để 
cho thuê mà bẽn thuê phải hoàn lại cho bên cho thuê, kế 
toán căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ liên 
quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính thoo giá chưa có 
thuê GTGT phải hoàn lại cho bên cho thuê, ghi: 

Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (Giá chưa có thuê 
GTGT) 

Nợ TK 138 - Phải thu khác (Sô' thuê' GTGT đầu vào của 
TSCĐ thuê tài chính) 

Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Số nợ phải trả kỳ 
này có cả thuế GTGT) 

Có TK 342 - Nợ dài hạn (Giá trị hiện tại của khoản thanh 
toán tiền thuê tôi thiểu hoặc giá trị hựp lý của 
tài sản thuẽ trừ (-) Số nợ phải trầ kỳ này cộng 
(+) Sô thuê GTGT bên thuê còn phải trá dần 
trong suốt thời hạn thuê). 
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(4.2) Chi phí trực tiếp ban đầu được ghi nhận vào nguycn 

giá TSCĐ thuê tài chính, ghi: , Ị 

Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính m Ậ£{ Ịịd 

_ 'PsCÍ) ■ 

Có TK 142 - Chi phí trả trước 

Có các TK 111, 112... (Chi phí trực tiếp phát sinh liên 
quan đến hoạt động thuê tài chính khi nhận tài 
sản thuê tài chính). 

(4.3) Cuối niên độ kê’ toán, căn cứ vào hợp đồng thuê tài 
chính xác định số nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả trong 
niên độ kế toán tiếp theo, ghi: 

Nợ TK 342- Nợ dài hạn 

Có TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả. 

(4.4) Định kỳ, nhận được hóa đơn thanh toán tiền thuê 
tài chính: 

(4.4.1) Khi chi tiền trả nợ gốc và tiền lãi thuê tài sản cho 
đơn vị cho thuê, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này) 

Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trá (Nợ gốc phải trả kỳ 
này có cả thuế GTGT) 

Có các TK 111, 112 ... 

(4.4.2) Căn cứ vào hóa đơn thanh toán tiền thuê phần 
ánh số thuế GTGT phái thanh toán cho bên cho thuê trong 
kỳ, ghi: 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) 

Nợ các TK 627, 641, 642 (Thuế GTGT tính theo phương 
■pháp trực tiếp hạch toán vào chi 'phí SXKD 
trong kỳ) 

Có TK 138 - Phải thu khác. 

(4.4.3) Khi nhận được hóa đơn thanh toán tiền thuê tài 
chính nhưng doanh nghiệp chưa trả tiền ngay, căn cứ vào 
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hóa đơn phản ánh sô" lãi thuê tài chính phái trả kỳ này vào 
TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả, ghi: 

Nợ TK 635- Chi phí tài chính 

Có TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả (Tiền lãi thuê 
phải trả kỳ này). 

- Căn cứ hóa đơn thanh toán tiền thuê phản ánh sô" thuế 
GTGT được khấu trừ hoặc tính vào chi phí trong kỳ giống 
như trường hợp chi tiền trả nợ khi nhận được hóa đơn (như 
bút toán 4.4.2). 

(5) Khi trả phí cam kết sử dụng vốn/ph ái trả cho bôn cho 
thuô tài sản, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 
Có các TK 111, 112... 

(6) Định kỳ, kế toán tính, trích khâu hao TSCĐ thuê tài 
chính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hóa vào giá 
trị tài sản dở dang, ghi: 

Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 241 ... 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính (2142). 

(7) Khi trả lại TSCĐ thuê tài chính theo quy định của 
hợp đồng thuê cho bên cho thuê, kế toán ghi giảm giá trị 
TSCĐ thuê tài chính, ghi: 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2142) 

Có TK 212 - TSCĐ thuê tài chính. 

(8) Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên 
đi thuê chỉ thuê hết một phần giá trị tài sản, sau đó mua lại 
thì khi nhạĩTchuyển giao quyền sở hữu tài sản, kế toán ghi 
giảm TSCĐ thuê tài chính và ghi tăng TSCĐ hữu hình thuộc 
sở hữu của doanh nghiệp: 

- Khi chuyển từ tài sản thuê tài chính sang tài sản thuộc 
sở hữu, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 
Có TK 212 - TSCĐ thuê tài chính. 
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- số tiền trả khi mua lại TSCĐ thuê tài chính, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình 

Có các TK 111, 112. 

Đồng thời chuyến giá trị hao mòn, ghi: 

Nợ TK 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 

Có TK 2141 - Hao mòn TSCĐ hữu hình. 

(9) Kế toán giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê tài 
chính: 

(9.1) Trường hợp giao dịch bán và thuê lại với giá bán tài 
sản cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ. 

(9.1.1) Khi hoàn tất thủ tục bán tài sản, càn cứ vào hóa 
đơn và các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131(Tổng giá thanh toán) 

Có TK 711- Thu nhập khác (Theo giá trị còn lại của 
TSCĐ bán và thuê lại) 

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch 
giữa giá bán lớn hơn giá trị còn lại của 
TSCĐ) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

Đồng thời, ghi giảm TSCĐ: 

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ bán 
và thuê lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Nếu có) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ). 

(9.1.2) Các bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả 
về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện giống như 
đã trình bày ở trên. 

(9.1.3) Định kỳ, kế toán tính, trích khấu hao TSCĐ thuê 
tài chính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ các TK 623, 627, 641, 642 

Có TK 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính. 
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(9.1.4) Định kỳ, kết chuyến chênh lệch lớn hơn (lãi) giữa 
giá bán và giá trị còn lại của tài sản cô" định bán vá thuc lại 
ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phù hợp thời 
gian thuê tài sản, ghi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 
Có các TK 623, 627, 641, 642,... 

(9.2) Trường hợp giao dịch bán và thuê lại với giá thấp 
hơn giá trị còn lại của TSCĐ. 

(9.2.1) Khi hoàn tất thủ tục bán tài sản, căn cứ vào hóa 
đơn và các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 711 - Thu nhập khác (Giá bán TSCĐ) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có). 

Đồng thời, ghi giảm TSCĐ: 

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Tính bằng giá bán TSCĐ) 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Chônh lệch giá 
bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Nếu có) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ). 

(9.2.2) Các bút toán ghi nhận tài sản, nợ phải trá về thuê 
tài chính, trả tiền thuê từng kỳ và tính, trích khâu hao 
TSCD thuê tài chính giống như đã trình bày ơ trôn. 

(9.2.3) Định kỳ, kết chuyến sô chênh lệch nhỏ hơn (lỗ) 
giữa giá bán và giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại ghi 
tăng chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi: 

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,... 

Có TK 242 - Chi phí trẩ trước dài hạn. 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 8 


Bài 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tê phát sinh 
sau: 

1. DN nhập khẩu một TSCĐ giá nhập 15,000ƯSD chưa 
thanh toán tiền cho người bán, tỷ giá thực tế tại thời điếm 
nhập là 16,020đ/USD. Các khoản thuc' bao gồm: thuế nhập 
khẩu 5%, thuê Tiêu thụ đặc biệt 45%, thuê GTGT hàng nhập 
khẩu 10% đã được DN nộp bằng tiền gởi Ngân hàng VNĐ. 
Chi phí chuyên chở tài sán này về kho bao gồm cả thuê 
GTGT 5% là 1.100.000 đồng được thanh toán bằng tiền tạm 
ứng. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ. 

2. DN nhập khẩu một TSCĐ giá nhập 15,000USD chưa 
thanh toán tiền cho người bán, tỷ giá thực tế tại thời điếm 
nhập là 16,020đ/USI). Các khoản thuế bao gồm: thuế nhập 
khấu 5%, thuế Tiêu thụ đặc biệt 45%, thuê GTGT hàng nhập 
khẩu 10% đã đưực DN nộp bằng tiền gới Ngân hàng VNĐ. 
Chi phí chuyên chở tài sản này về kho bao gồm cá thuê 
GTGT 5% là 1.100.000 đồng ước thanh toán bằng tiền tạm 
ứng. Biết rằng doanh nghiộp áp dụng thuế GTGT theo 
phương pháp trực tiếp. 

3. DN mua trả chậm một TSCĐ sử dụng tại phân xưởng . 
Sán xuất giá mua trả tiền ngay chưa thuê” là 400.000.000 
đồng, thuế GTGT 10'%, trả chậm trong 6 năm lãi trả chậm 
10% năm. Doanh nghiệp chi tiền mặt trả nợ kỳ đầu tiên và 
phân bổ sô' lãi trả chậm. 

4. DN mua một TSCĐ giá mua chưa thuế 500.000.000 
đồng, thuế GTGT 10 % chưa thanh toán cho người bán. Sau 
đó, DN chi tiền gởi Ngân hàng thanh toán công nợ với người 
bán sau khi trừ khoản chiết khấu thanh toán được hưởng là 
3% trên tổng nợ. 
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5. Bán 1 tài sản cô' định hữu hình sứ dụng tại bộ phận 
san xuất có nguyên giá là 95.000.000 đồng, đã hao mòn 
25.000.000 đồng. Giá bán chưa thuế là 68.000.000 đồng, thuế 
GTGT 5%, thu bằng tiền gởi ngân hàng. 

6 . Doanh nghiệp tiến hành thanh lý một tài sần cố định 
được đầu tư phục vụ cho hoạt động phúc lợi, tài sản này có 
nguyên giá 90tr, đã hao mòn 80.000.000 đồng , phế liệu thu 
hồi được bán thu bằng tiền mặt là 500.000 đồng, thuế GTGT 

5% 

7. Công ty s trao đối TSCĐ cũ lấy TSOĐ mới; biết 
nguyên giá TSCĐ cũ là 600.000.000 đồng, đã khấu hao được 
100.000.000 đồng, giá trị hợp lý chưa thuế GTGT của TSCĐ 
cù đem trao đổi là 520.000.000 đồng, thuế GTGT 5%. TSCĐ 
mới nhận đưực trị giá chưa thuê GTGT 500.000.000 đồng, 
thuế GTGT 5%. Sô' nợ do trao đổi hai bôn đã thanh toán 
bằng tiền mặt. 

8. Doanh nghiệp bán TSCĐ có nguyên giá 600.000.000 
đồng, đã hao mòn lũy kế 50.000.000 đồng, giá bán chưa thuế 
GTGT 600.000.000 đồng (VAT 5%) chưa thu tiền. Sau đó 
doanh nghiệp thuê lại là thuê tài chính 5 năm cò giá thuê 
chưa thuế là 600.000.000 đồng. 

9. Ngày 1.4, công ty thuê tài chính một TSCĐ hữu hình, 
nguyên giá 200.000.000 đồng, thuế GTGT đầu vào 10%, thời 
gian thuê 5 năm, tông lãi thuê phải trá 50.000.000 đồng, trả 
mỗi năm 10.000.000 đồng. Công ty trả 6 thậng một lần. 

số 2: ^ Công ty An Nhơn có tình hình tăng giảm 
TSCĐ HH như sau: (ĐVT:đồng) 

1. Cty mua 1 TSCĐ HH bàng TGNH có giá chưa thuế 
GTGT 10% 20.000.000, chi phí lắp đặt chạy thứ 500.000. 
Tiền mua thuộc nguồn vốn xây dựng cư bản. 

2. Đánh giá lại TSCD tăng gấp 3 lần NG cũ. Biết rằng 
tồng NG cũ là 20.000.000, đâ hao mòn 1.000.000. 




355 


&ttáữtụ 8: 3Cế toán tài lảtt cố đình 


3. Cty chuyển 1 TSCĐ HH đi góp vốn liên doanh dài hạn, 
NG 16.000.000, đã hao mòn 6.000.000. Hội đồng liên doanh 
chấp nhận giá trị vốn góp là 10.500.000 

4. Bán một TSCĐ HH, NG 17.500.000, đã hao mòn 
500.000, TSCĐ HH do ngân sách cấp. Chi phi tháo gỡ trả 
bằng TM 100.000, bán thu bằng TGNH 17.000.000. 

5. Kiểm kê phát hiện thiếu 1 TSCĐ HH, NG 20.000.000, 
còn mới, chưa rõ nguyên nhân. 

6. Xuất hàng hoá làm TSCĐ HH, giá xuất kho 
30.000.000, thuế GTGT khấu trừ 10%. TSCĐ HH này được tài 
trợ từ nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh 

7. Cty sửa chữa, nâng cấp TSCĐ HH bằng nguồn vốn đầu 
tư XDCB, tập hợp chi phí sữa chữa bao gồm: 

Phụ tùng thay thế: 150.000 

Vật liệu phụ: 80.000 

Phải trả tiền công thuê ngoài: 450.000 

Chi phí khác bằng TM: 220.000 

Công việc sửa chữa đã hoàn thành 

8. Thanh lý 1 TSCĐ HH, NG 18.500.000, đã hao mòn 
hết, chi phí thanh lý trả bằng TM 50.000. 

9. Gởi TSCĐ HH cho thuê hoạt động, NG 17.000.000, đã 

hao mòn 3.000.000, chi phí chở TSCĐ HH đi cho thuê trả 

bằng TM 50.000, thu trước tiền thuê 6 tháng là 3.300.000 

bằng tiền mặt, trong đó có thuế GTGT khấu trừ 10% 

* 

10. Nhận bàn giao công trình nhà kho mới xây dựng, giá 
thành được duyệt 60.000.000 lấy từ nguồn vốn xây dựng cơ 
bản. 

11. Chuyển 1 TSCĐ HH đang sử dụng ở bộ phận bán 
hàng, NG 5.000.000, dã hao mòn 1.000.000 thành công cụ, 
phân bổ vào chi phí 10 tháng, kể từ tháng này. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên. 
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Bài số 3: 

Trích tình hình biến động TSCĐ ở 1 DN như sau: (Đvt: 
đồng) 

1. Cty thuê tài chính TSCĐHH, NG 150.000.000, thuê 
GTGT khấu trừ 10%, thời gian thuê 8 năm, tổng lãi vay phải 
trả 48.000.000, trả mỗi năm 6.000.000. Cty phầi trả bình 
quân mỗi 6 tháng 19.500.000, gồm 15.000.000 giá trị 
TSCĐHH, thuế GTGT khấu trừ 1.500.000 và 3.000.000 lãi 
thuê, Cty trả bằng TGNH khi nhận TSCĐ. 

2. TSCĐ thuê tài chính sử dụng ở bộ phận sx, tỷ lệ hao 
mòn cho phép 15%/năm. Kế toán trích hao mòn và chi phí 
trả trước tính vào chi phí SXKD. 

3. Cty mua bằng sáng chế sản phẩm B trị giá 75.000.000, 
thuế GTGT khấu trừ 10% đã trả bằng TGNH. 

4. Giả sử đã đến thời gian thanh lý hợp đồng thuê tài 
chính (NV1), có hai trường hợp xảy ra: 

- Cty thuê được quyền sở hữu TSCĐ đi thuê. 

- cty thuê mua lại TSCĐ đi thuê, trả thêm bằng tiền mặt 
5.000.000đ. 

5. Trích khấu hao TSCĐ ở NV3, thời gian cho phép khấu 
hao 3 năm. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
trên. 


Cổ so 
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Bài sô' 3: 

Trích tình hình biến động TSCĐ ở 1 DN như sau: (Đvt: 
đồng) 

1. Cty thuê tài chính TSCĐHH, NG 150.000.000, thuê 
GTGT khấu trừ 10%, thời gian thuê 8 năm, tổng lãi vay phải 
trả 48.000.000, trả mỗi năm 6.000.000. Cty phầi trả bình 
quân mỗi 6 tháng 19.500.000, gồm 15.000.000 giá trị 
TSCĐHH, thuế GTGT khấu trừ 1.500.000 và 3.000.000 lãi 
thuê, Cty trả bằng TGNH khi nhận TSCĐ. 

2. TSCĐ thuê tài chính sử dụng ở bộ phận sx, tỷ lộ hao 
mòn cho phép 15%/năm. Kế toán trích hao mòn và chi phí 
trả trước tính vào chi phí SXKD. 

3. Cty mua bằng sáng chế sản phẩm B trị giá 75.000.000, 
thuế GTGT khấu trừ 10% đã trả bằng TGNH. 

4. Giả sử đã đến thời gian thanh lý hợp đồng thuê tài 
chính (NV1), có hai trường hợp xáy ra: 

- Cty thuê được quyền sở hữu TSCĐ đi thuê. 

- Cty thuê mua lại TSCĐ đi thuê, trả thêm bằng tiền mặt 
õ.OOO.OOOđ. 

5. Trích khấu hao TSCĐ ỗ NV3, thời gian cho phép khấu 
hao 3 năm. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
trên. 
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Chương 9 

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦO Tư DÀI HẠN 

Mục tiêu Chương 9 

Sau khi nghiên cứu xong chương 9, sinh viên hay bạn đọc 
có thể: 

1. Nhận biết được các khoản đầu tư dài hạn và phân biệt 
được các khoản đầu tư dài hạn với bâ't động sản chủ sở hữu 
sử dụng. 

2. Biết được nguyên tắc, điều kiện và phương pháp ghi 
nhận các khoản đầu tư dài hạn. 

3. Nắm được phương pháp hạch toán tình hình biến động 
của các khoản đầu tư dài hạn như kế toán bất động sản đầu 
tư, kế toán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên 
doanh, công ty liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác. 

9.1. KÊ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐAU tư 

9.1.1. Khái niệm 

^ Bất động sản (BĐS) đầu tư là BĐS, gồm quyền sử dụn g 

Í ất[ nhà hoăc một phần củ a nhà hoặc cá_n hà và đất: c ơ sở hạ 
ỉngjỈQ người^diủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp 
đồng thuê tài chính, nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc 
cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để: 

- Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý; 

- Bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường. 

9.1.2. Điều kiện ghi nhận 

1. Một bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải 
thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: 
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a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai; 

b) Nguyên giá của bất động sản đầu tư phải được xác 
định một cách đáng tin cậy. 

9.1.3. Các nguyên tắc hạch toán về bât động sản 
đầu tư 

1. Bất động sản đầu tư phái được xác định giá trị ban^đầu 
th oo nguyên giá . N guyên g iá của bất động sản đầu tư bao 
gồm cả các chi phí giao dịch liên quan trực ti ộ p ban đấu. 

2. Các chi phí liên quan đên bất động sản đầu tư phát 
sinh sau ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi phí sản 
xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng 
chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế 
trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban 
đầu thì được ghi tăng nguyên giá bât động sản đầu tư. 

3. Sau ghi nhận ban đầu, trong thời gian nắm giữ, cho 
thuê hoạt động bất động sản đầu tư được xác định theo 
nguyên giá, số khấu hao lũy kế và giá trị còn lại. 

/ \/4. Việc chuyển từ bất động sán đầu tư sang bất động sản 
chữ sớ hữu sử dụng hay hàng tồn' kho và ngược lại chí được 
thực hiện khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng như các 
trường hợp sau: 

a) Bất động sản đầu tư chuyển sang bất động sản chủ sở 
hữu sử dụng khi chủ sớ hữu bắt đầu sử dụng tài sản này; 

b) Bất động sản đầu tư chuyến sang hàng tồn kho khi. chú 
sở hữu bắt đầu triển khai các công việc sửa chữa, cải tạo 
nâng cấp cần thiêt cho mục đích bán; 

c) Bất động sản chủ sở hữu sử dụng chuyến sang bất 
động sản đầu tư khi chủ sở hữu kết thúc sử dụng tài sản đó; 

đ)Hàng tồn kho chuyển sang bất động sản đầu tư khi chủ 
sỏ hữu bắt đầu cho bên khác thuê hoạt động; 

ịỊe) Bất động sản xây dựng chuyển sang bất động sản đầu 
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íư khi kết thúc giai đoạn xây dựng, bàn giao đưa vào đầu tư 
(trong giai đoạn xây dựng phải tuân theo Chuẩn mực kế 
toán sô 03 - "Tài sần cố định hữu hình"). 

5. Khi một doanh nghiệp quyết định bán một bất động 
san đầu tư mà không có giai đoạn sữa chữa, cải tạo nâng cấp 
thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục ghi nhận là bất động sản đầu 
tư cho đên khi bât động sản đầu tư đó được bán mà không 
chuyến thành hàng tồn kho. 

6. Doanh thu từ việc bán bất động sản đầu tư được ghi 
nhận là toàn bộ giá bán (giá bán chưa có thuế GTGT đối với 
trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế). 

Trường hợp bán bất động sản đầu tư theo phương thức 
trả chậm thì doanh thu được xác định theo giá bán trá ngay 
(giá bán chưa có thuê GTGT đôi với trường hợp doanh nghiệp 
áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ thuê). Khoản chênh lệch giừa giá bán trả chậm và 
giá bán trả ngay và thuế GTGT được ghi nhận là doanh thu 
tiền lãi chưa thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán 
số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác". 

7 Đối với các đơn vị chuyên kinh doanh bất động sản thì 
được kê toán theo các trường hợp sau: 

‘ Đôi với các bât. động sán khi mua về đã xác định rõ 
nục đích để bạn trong kỳ được kế toán tuân theo Chuẩn mực 
<ê toán 'sổ' 02 “Hàng tồn kho”; 

"j Đ ? với , bât động sần khi mua chưa xác định rõ đươc 
nục đích sử dụng trong tương lai hoặc mua về để chuyên cho 

huê hoạt động (thỏa mãn điều kiện ghi nhận BĐS đầu tư) 
hì được kê toẩn tuân theo Chuẩn mực kế toán số 05 “Bâ't 
lộng sản đầu tư”. 

9.1.4. Chứng từ kê toán 

- Các hóa đơn, Phiếu chi, ủy nhiệm chi,... liên quan đến 
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việc mua bâ't động sản đầu tư. 

- Các hợp đồng kinh tế (mua, thuê, nhượng bán,...) liên 
quan đến bất động sản đầu tư. 

- Hồ sơ giao nhận bất động sản đầu tư. 

- Biên bản thanh lý bất động sản đầu tư. 

- Biên bản kiểm kê bất động sản đầu tư. 

- Phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng. 

9.1.5. SỔ kế toán 

- Đối với hình thức kế toán nhật ký chung 

TK 217 

- Đối với hình thức kế toán nhật ký sổ cái ghi: 

TK217 

- Đối với hình thức kế toán Nhật ký - chứng từ 

TK 217 

- Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

TK217 

- Đôi với hình thức kế toán trên máy vi tính 

TK 217 







9.1.6. Tài khoản sử dụng 

- TK 217 “Bất động sản đầu tư” 

Bên Nợ: Nguyên giá BĐS đầu tư tăng trong kỳ. 
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Bên Có: Nguyên giá BĐS đầu tư giảm trong kỳ. 

Sô' dư bên Nợ: Nguyên giá BĐS đầu tư của doaiĩỊi\ nghiệp 
cuối kỳ. -Jị I ị,- 

- TK2147 “Hao mòn BĐS đầu tư” -y' 

Bên Nợ: Giá trị hao mòn BĐS đầu tư giảm 

Bên Có: Giá trị hao mòn BĐS đầu tư tàng do trích khấu 
hao hoặc do chuyến số khấu hao lũy kế của BĐS chú sở hữu 
sử dụng thành BĐS đầu tư. 

Sô dư bên Có.Giá trị hao mòn của BĐS đầu tư hiện có 
của doanh nghiệp 

- TK 5117 '‘Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư” 



Bôn Nợ: + Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương 
pháp trực tiếp (nếu có) 

+ Cucd kỳ kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại, 
khoản giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại phát 
sinh trong kỳ 

+ Kết chuyển doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư sang TK 
911 “Xác định kết quả kinh doanh” 

Bên Có: Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư phát sinh 
trong kỳ 

TK này không có số dư 

- TK 1567 “Hàng hóa BĐS” 

Bên Nợ: 

+ Trị giá thực tế hàng hóa BĐS mua về để bán 

+ Giá trị còn lại của BĐS đầu tư chuyển thành hàng 
tồn kho 

+ Chi phí sửa chữa,cái tạo, nâng cấp triển khai cho 
mục đích bán ghi tăng giá gốc hàng hóa BĐS chờ bán 

+ Trị giá thực tế của hàng hóa BĐS thừa phát hiện 
khi kiểm kê 
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Bôn Có: 

+ Trị giá thực tố hàng hóa BĐS bán trong kỳ, hoặc 
chuyển thành BBS đầu tư 

+ Trị giá thực tế cua hàng hóa BĐS thiếu phát hiện 
khi kiểm kê 

Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế hàng hóa BBS còn lại cuối 

kỳ 

9.1.7. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

1. Hạch toán các nghiệp vụ mua BĐS đầu tư theo phương 
thức trả tiền ngay: 

- Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế: 

Nợ TK 217 

Nợ TK 133 (1332) 

Có TK 111,112,331 

- Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính 
thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trôn GTGT: 

Nợ TK 217 

Có TK 11.1,112,331 

2. Hạch toán nghiệp vụ mua BBS đầu tư theo phương 
thức trả chậm: 

2.1- Trường hợp doanh nghiệp tính nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ: 

Nợ TK 217 (Nguyên giá theo giá mua trả ngay chưa có 
thuế GTGT) 

Nợ TK 242 (Phần lãi trả chậm tính bằng số chênh 
lệch giữa tống số tiền phải thanh toán trừ giá 
mua trá ngay và thuế GTGT đầu vào) 

Nợ TK 133(thuế GTGT được khấu trừ - 1332) 

Có TK 331 


363 


(>hư<r,i,Ị Ọ; Hê‘ tã,, khoán đồ" Ịưdnìtiụn 

2.2- Trường hợp doanh nghiệp tính nộp thuế GTGT theo 
phương pháp trực tiếp: 

Nợ TK 217 (Nguyên giá theo giá mua trả ngay đả có 
thuế GTGT) 

Nợ TK 242^ (Phần lãi trả chậm tính bằng số chênh lệch 
giữa tống số tiền phái thanh toán trừ giá mua 
trả ngay đã có thuê GTGT) 

Có TK 331 

2 f ; Hàn f k ỳ’ tính và phân bổ SỐ lãi phải trả về việc mua 
BĐS đầu tư theo phương thức trả chậm |4V,. õ, , 

NỢTK 635 ’ v ,- .Ị < -V>. 

Có TK 242 

2.4 -Khi thanh toán tiền cho người bán: 

Nợ TK 331 

Có TK 515 (Phần chiết khấu thanh toán được hướng do 
thanh toán trước thời hạn nêu có) 

Có TK 111,112,... 

Trư ^ ng h ? p BĐS đầu tư hình thành do xây dựng cơ 
bản hoàn thành bàn giao: 

3.1- Khi mua BĐS về đưa vào xây dựng cơ bản: 

Nợ TK 241 

Nợ TK 1332 
Có TK 111,112,331 

3.2- Khi phát sinh chi phí đầu tư, xây dựng BĐS đầu tư, 
cản cứ vào các tài liệu và chứng từ có liên quan, kế toán tập 
họp chi phí vào bôn Nợ TK 241 

Nợ TK241 

Nợ TK 1332 

Có TK 111,112,331,334,152,153,142,141,... 
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3.3- Khi giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành 
bàn giao chuyến tài sản đầu tư thành BĐS đầu tư, kế toán 
càn cứ vào hồ sơ bàn giao ghi: 

Nợ TK 217 (nếu đủ điều kiện là BĐS đầu tư) 

Nợ TK 1567 (nếu không đu điều kiện để hình thành 
BĐS đầu tư) 

Có TK 241 

4. Khi chuyển từ BĐS chủ sở hừu sử dụng thành BĐS đầu 
tư, cãn cứ vào hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng ghi: 

Nợ TK 217 
Có TK 211,213 

Đồng thời kêt chuyến sô hao mòn lũy kế 

Nợ TK 2141,2143 
Có TK 2147 

5. Khi chuyến từ hàng tồn kho thành BĐS đầu tư, căn cứ 
vào hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng ghi: 

Nợ TK 217 
Có TK 1567 

6. Khi đi thuê tài chính với mục đích đế cho thuê theo 
một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động, nếu tài sản thuê 
đó thỏa mãn tiêu chuẩn là BĐS đầu tư, căn cứ vào hợp đồng 
thuê tài chính và các chứng từ có liên quan, ghi: 

Nợ TK217 

Có TK 111,112,315,342 

7. Khi hết hạn thuê tài sán tài chính: 

- Nếu trả lại BĐS đầu tư thuê tài chính đang phân loại 
là BĐS đầu tư: 

Nợ TK 632 ( GTCL của BĐS đầu tư) 

Nợ TK 2147 (hao mòn BĐS đầu tư) 

Có TK 217 
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Nợ TK 217 

Có TK 111,112 

ioại Ià 

Nợ TK 211,213 ụ g 

Có TK2Ỉ7 

Có TK 111,112 (số tiền phải trả thêm) 

Đồng thời kết chuyển số hao mòn lũy kế 
Nợ TK 2147 

Cổ TK 2141,2143 

8. Kế toán bán, thanh lý BĐS đẩu tư : 

ph«i^r nghiệp tính thuế GTGTphâi n »p ‘heo 

Nợ TK 111,112,131 (tổng giá thanh toán) 

Có TK 5117 (giá bán chưa có thuế GTGT) 

Có TK 3331 (thuế GTGT đẩu ra) 

8.2- Đôi với doanh nghiệp tính thnố nrr.T„u^: 
phương pháp trực tiếp: 9 Ô TGTphẩi n 0p theo 

Nợ TK 111,112,331 (tổng giá thanh toán) 

Có TK 5117 

chậm; 3 trả T 2p h?p bán BBS đầu tư th “ p h-hr ‘hức w 
phư 0 ; g Đ pLTkh d rt h rừ nghÌệP tính thuế GTGT phải theo 
doanf 
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bán trả ngay, phần chônh lệch giữa giá bán trả chậm, trả 
góp với giá bán trả ngay và thuế GTGT ghi vào doanh thu 
chưa thực hiện 

Nợ TK 111,112,131 

Có TK 5117 (giá bán trả ngay chưa có thuế GTGT) 

Có TK 3331 (thuế GTGT) 

Có TK 3387 (chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp 
với giá bán trả ngay và thuế GTGT) 

+ Bịnh kỳ tính, xác định, và kết chuyển doanh thu tiền 
lãi bán BBS đầu tư trả chậm, trả góp trong kỳ 

Nợ TK 3387 
Có TK515 

+ Khi thực thu tiền bán BBS dầu tư trả chậm, trả góp 

Nợ TK 111,112 
Có TK 131 

8.4- Kê" toán giảm nguyên giá và giá trị còn lại của BBS 
đầu tư bán, thanh lý: 

Nợ TK 2147 (hao mòn lũy kế BBS đầu tư) 

Nợ TK 632 (giá trị còn lại BBS đầu tư) 

Có TK 217 (nguyên giá BBS đầu tư) . 

8.& Các chUgứú bán, thạnh lý-BBS đầu tư phát sinh: 

Nơ - 

Nợ TK133 

Có TK 111,112,331 

9. Kế toán chuyển BBS đầu tư thành BBS chủ sở hữu sử 
dụng hay hàng tồn kho: 

9.1- Trường hợp BBS đầu tư chuyển thành hàng tồn kho 
khi chú sớ hữu có quyết định sứa chữa, cải tạo, nâng cấp để 
bán: 
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+ Khi có quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp BĐS đầu 
tư để bán kế toán tiên hành kết chuyển giá trị còn lại của 
BĐS đầu tư vào TK 1567 “hàng hóa BBS” 

Nợ TK 1567 (giá trị còn lại BĐS đầu tư) 

Nợ TK 2147 (Hao mòn lũy kế BBS đầu tư) 

Có TK 217 (nguyên giá BBS đầu tư) 

+ Khi phát sinh các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 
triển khai cho mục đích bán: 

Nợ TK 154 

Nợ TK 133 

Có TK 111,112,331,334,152... 

+ Khi kết thúc giai đoạn sứa chữa, cải tạo, nâng cấp triển 
khai cho mục đích bán, kết chuyển toàn bộ chi phí ghi tăng 
giá gốc hàng hóa BBS chờ bán: 

Nợ TK 1567 
Có TK 154 

9.2- Trường hợp chuyến BBS đầu tư thành BBS chủ sở 
hữu sử dụng: 

Nợ TK211,213 
Có TK 217 

Bồng thời ghi: 

Nợ TK 2147 

Có TK 2141, 2143 

10. Kế toán trích khấu hao BBS đầu tư: 

Bịnh kỳ, tính, trích khấu hao BBS đầu tư đang nắm giữ 
chờ tăng giá, đang cho thuê hoạt động 

Nợ TK 632 
Có TK 2147 

11. Kế toán các chi phí liên quan đến BBS đầu tư sau ghi 
nhận ban đầu: 
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11.1- Khi phát sinh chi phí liên quan đến BĐS đầu tư sau 
ghi nhận ban đầu, nếu xét thấy chi phí đó không chắc chắn 
làm cho BĐS đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai 
nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu, hoặc không 
bao gồm trong nghĩa vụ của doanh nghiệp phải chịu các chi 
phí cần thiết sẽ phát sinh đế’ đưa BĐS tới trạng thái sẵn 
sàng hoạt động, thì được ghi nhận vào chi phí kinh doanh 
BĐS đầu tư trong kỳ, chi phí trả trước dài hạn: 

Nợ TK 632 

Nợ TK 242 

Có TK 111,112,152,153,331,334,... 

11.2- Khi phát sinh chi phí nâng cấp, cải tạo mà xét thấy 
chi phí đó có khá năng chắc chắn làm cho BĐS đầu tư tạo ra 
lợi ích kinh tế trong tương lai, nhiều hơn mức hoạt động được 
đánh giá ban đầu, hoặc bao gồm trong nghĩa vụ của doanh 
nghiệp phải chịu các chi phí cần thiết sẽ phát sinh đế đưa 
BĐS đầu tư tới trạng thái sẵn sàng hoạt động, thì được ghi 
tăng nguyên giá BĐS đầu tư 

+ Tập hợp chi phí nâng cấp, cải tạo BĐS đầu tư thực tế 
phát sinh: 

Nợ TK 241 

Nợ TK 133 

Có TK 111, 112, 152, 153, 331 

+ Khi kết thúc hoạt động nâng cấp, cải tạo BĐS đầu tư, 
bàn giao ghi tăng nguyên giá BĐS đầu tư: 

Nợ TK217 

Có TK 241 

12. Kế toán cho thuê hoạt động BĐS đầu tư 

12.1- Phản ánh doanh thu cho thuê hoạt động BĐS đầu 
tư 

12.1.1- Trường hợp cho thuê hoạt động BĐS đầu tư thu 
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tiền trước cho thuê nhiều kỳ, doanh thu của kỳ kế toán được 

xác định bằng tổng sô' tiền cho thuê hoạt động BBS đầu tư 

đã thu chia cho sô kỳ thu tiền trước cho thuô hoạt động BBS 
đầu tư 

a Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương 
pháp khấu trừ thuế: 

- Khi nhận tiền của khách hàng trẩ trước về hoạt động 
cho thuê hoạt động BĐS đầu tư cho nhiều kỳ: 

Nợ TK 111, 112 (tống sô' tiền nhận được) 

Có TK 3387 (theo giá chưa có thuế GTGT) 

Có TK 3331 

Đồng thời tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế 
toán thực hiện: 

Nợ TK 3387 

Có TK5117 

- Sang kỳ kế toán tiếp sau, tính và kết'chuyển doanh 
thu cua kỳ kế toán sau: 

Nợ TK 3387 

Có TK5117 

\. số fc ^ n trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung 

cấp dịch vụ cho thuê BBS đầu tư không được thực hiện (nếu 
có) 

Nợ TK 3387 (giá chưa có thuế GTGT) 

Nợ 3K 3331 (Sô thủế GTGT của hoạt động cho thuê tài 
sản không được thực hiện) 

Nợ TK 531 (trường hợp đã ghi doanh thu trong kỳ theo 
giá chưa có thuế GTGT) 

Có TK 111, 112,331 (tổng sô' tiền trá lại) 

b Đối vói đơn vị tinh thuê'GTGT phải nộp theo phương 
)háp trực tiếp: 

Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động 
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cho thuồ hoạt động BĐS đầu tư cho nhiều năm: 

Nợ TK 111, 112 (tổng số tiền nhận được) 

Có TK 3387 

- Đồng thời tính và kết chuyến doanh thu của kỳ kế 
toán thu tiền: 

Nự TK 3387 
Có TK 5117 

- Sang kỳ kế toán tiếp sau, tính và kết chuyến doanh 
thu của kỳ kê toán sau: 

Nợ TK 3387 
Có TK 5117 

- Cuối mỗi kỳ kế toán, tính và phản ánh sô thuế GTGT 
phải nộp theo phương pháp trực tiếp: 

Nợ TK 5117 
Có TK 3331 

- Scí tiền phải trầ lại cho khách hàng vì hợp đồng cung 
cấp dịch vụ cho thuê BĐS đầu tư không được thực hiện (nếu 
có) 

Nợ TK 3387 

Nợ TK 531 (trường hợp đã ghi doanh thu trong kỳ ) 

Có TK 111, 112, 331 (tổng số tiền trả lại) 

12.1.2- Trường hợp cho thuê hoạt động BĐS đầu tư và thu 
tiền cho thuê hoạt động theo từng kỳ: 

a. Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương 
pháp khâu trừ thuế: 

- Khi phát hành hóa đơn thanh toán tiền cho thuê hoạt 
động BĐS đầu tư: 

Nợ TK 131 
Có TK 5117 
Có TK 3331 
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- Khi thu được tiền: 

Nợ TK 111,112 

Có TK 131 

b Đối vứi đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương 
pháp trực tiêp: 

- Khi phát hành hóa đơn dịch vụ cho thuê BĐS đầu tư 
(cho thuê hoạt động): 

Nợ TK 131 

Có TK5117 

- Khi thu được tiền: 

Nợ TK 111, 112 

Có TK 131 

- Cuôi kỳ kế toán tính và phản ánh sô' thuế GTGT phải 
nộp theo phương pháp trực tiếp 

Nợ TK 5117 

Có TK 3331 

12 - 2 ‘ Đ J nh k ỳ’ tính và trích khấu hao BĐS đầu tư cho 
thuê hoạt động: 

Nợ TK 632 

Có TK 2147 

12.3- Các chi phí liên quan đến cho thuê hoạt động BĐS 
đầu tư phát sinh không lớn: 

Nợ TK 632 

Nợ TK 133 

Có TK 111, 112, 331, 334,.... 
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Sơ đồ 9.1 - Tóm tắt các nghiệp vụ liên quan đến kế 
toán tăng giảm bất dộng sản đầu tư: 


91 


5117 


12,- 

217 



Mua BĐS 

NO 

OTC1. 

K/c C.V 




2147 





CiTHM 

Trích Khấu 






hảó dinh w 



133 





ỵM - 





1>T thuần 


PTbán 


3331 


VAT 


9.2. KÊ TOÁN CÁC KHOẢN ĐAU tư vào công ty 
CON 

9.2.1. Khái niệm 

Cóng ty con là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một 

doanh nghiệp khác (gọi là công ty mẹ). 

Công ty mẹ là công ty có một hoặc nhiều công ty con. 

Tập đoàn: Bao gồm cõng ty mẹ và các công ty con. 

9.2.2. Điều kiện ghi nhận 

Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công-ty cọndưp 
xác định khi công ty me nắm giữ trên 50% quyền biểu quyế 
ả công ty con (công ty mẹ cí thể sử hữu trực tiếp công ty con| 
hoặc sở hữu gián tiếp công ty con qua một công ty con khác) 

Trường hợp đặc biệt quyền kiểm soát còn dược thực hịệ. 
ngay cả khi cỏng ty mẹ nắm giữ ít hon 50% quyền biểu quyê 
tại cóng ty con trong các trường họp sau dây. 

- Các nhà đầu tư khác thỏa thuận dành cho công ty 
hơn 50% quyền biểu quyết; 
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- Công ty mẹ có quyền chi phôi các chính sách tài chính 
và hoạt động theo quy chế thỏa thuận; 

- Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miên đa sô các 
thành viên Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương; 

- Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp 
của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương. 

9.2.3. Các nguyên tắc hạch toán 

- Trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, các khoản 
đầu tư của công ty mẹ vào các công ty con đã trình bày trên 
báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo phươĩìg^hàp 
giá gốc . 

- Giá gốc, bao gồm giá mua cộng (+) các chi phí mua (nếu 
có), như: Chi phí môi giới, giao dịch, lệ phí, thuê và phí Ngân 
hàng... 

- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi khoản đầu tư vào 
từng công ty con theo mệnh giá, giá thực tế mua cổ phiêu, chi 
phí thực tế đầu tư vào các công ty con... 

- Phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập từ 
công ty con (lãi cổ phiếu, lãi kinh doanh) của năm tài chính 
vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ. cổ tức, lợi nhuận 
được chia từ công ty con được hạch toán vào doanh thu hoạt 
động tài chính hàng năm của công ty mẹ. 

- Trong báo cáo tài chính hợp nhất phải loại trừ đầu tư 
của công ty mẹ vào công ty con. 

9.2.4. Chứng từ kế toán 

- Các hóa đơn, Phiếu chi, ủy nhiệm chi,... liên quan đến 
các khoản đầu tư vào công ty con. 

- Các hợp đồng kinh tế liên quan đến các khoản đầu tư 
vào công ty con. 

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ, vật tư hàng hóa đem đi 
góp vốn. 
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- Phiếu xuất vật tư, hàng hóa tài sản cố định đem đi góp 
vốn. 

- Thông báo chia lãi từ hoạt động đầu tư vào công ty con. 

- Báo cáo tài chính của công ty con. 

- Phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng. 

- Một số chứng từ liên quan khác. 

9.2.5. Sổ kế toán 

- Đối với hình thTte kế toán nhật ký chung: 



- Đối với hình thức kế toán nhật ký chứng từ: 



TK 221 


- Đối với hình thức kế toán Nhật ký - sổ Cái: 


Chứng từ kế toán 


Nhật ký sổ Cái 


TK221 


- Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: 



TK 221 


- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính: 



9.2.6. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con có kết cấu 
và nội dung phản ảnh như sau: 

Bên Nợ: 

Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con tăng. 
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Bên Có: 

Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con giảm. 

SỐ dư bên NỢ: 

Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con hiện có 
của công ty mẹ. 

9.2.7. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Khi công ty mẹ mua cổ phiếu hoặc đầu tư vào công ty 
con bằng tiền theo cam kết góp vốn đầu tư, hoặc mua khoản 
đầu tư tại công ty con, căn cứ vào khoản tiền thực tế đầu tư 
vào công ty con, ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con 
Có TK 111 - Tiền mặt; hoặc 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng 
Có TK 341 - Vay dài hạn. 

Đồng thời mở sổ chi tiết ngoài Bảng cân đối kế toán để 
theo dõi từng loại cổ phiếu theo mệnh giá (nếu đầu tư vào 
công ty con bằng mua cổ phiếu của công ty con). 

(2) Nếu có chị_ phí ph át si nh về thông tin, mỏi giới, giao 
dịch mua , bán trong quá trình mua cổ phiếu, hoặc thực hiện 
đầu tư vào ọẬpgty con, ghi: 

Nợ TK 221 J Đầu tư vào công ty con 
Có cácTK 111, 112, ... 

(3) Trường hợp chuyển khoản đầu tư vào công ty liên kết, 
liên doanh, công cụ tài chính thành khoản đầu tư vào công ty 
con khi đầu tư bổ sung để trở thành có quyền kiểm soát, ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con 
Có TK 222 - Vốn góp liên doanh, hoặc 
Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 
Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác 
Có TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn khác. 

Có TK 111, 112 (Sô" phải đầu tư bổ sung bằng tiền) 
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(4) Khi nhận được thông báo chia cổ tức, lãi kinh doanh, 
hoặc nhận được tiền về các khoản lãi được chia từ công ty 
con, ghi: 

Nợ TK 111, 112 (nếu nhận được tiền) 

Nợ TK 138^ Phải thu khác 

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con (Trường hợp cổ tức, 
lợi nhuận được chia để lại tăng vốn đầu tư vào 
công ty con) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

(5) Khi chuyển đổi khoản đầu tư vào công ty con thành 
khoản đầu tư vào công ty liên kết, hoặc đầu tư vào cơ sở kinh 
doanh đồng kiểm soát, hoặc trở thành khoản đầu tư là công 
cụ tài chính do bán 1 phần khoản đầu tư vào công ty con và 
không còn quyền kiểm soát, ghi: 

5.1. Trường hợp cổ lãi , ghi: 

Nợ TK 111, 112 (Số tiền nhận về) 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh 
Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 
Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác 
Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con. 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

5.2. Trường hợp bi lỗ. ghi: 

Nợ TK 111, 112... (Sô' tiền nhận về) 

Nợ TK 222 - Vô'n góp liên doanh 
Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 
Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con. 
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(6) Khi thu hồi, thanh lý vốn đầu tư vào công ty con, phát 
sinh lỗ về thu hồi vốn đầu tư, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131... 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (đối với các khoản lỗ dầu 
tư không thể thu hồi) 

Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con. 

(7) Khi thu hồi, thanh lý vốn đầu tư vào công ty con, phát 
sinh lãi về thu hồi vón đầu tư, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131 ... 

Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

(8) Kế toán giá phí hợp nhất kinh doanh trong trường 
hợp hợp nhất kinh doanh dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công 
ty con. 

Tại ngày^muâ, bên mua sẽ xác định và phản ánh giá phí 
hơ p nhất ki nh_ doanh b ao gồm: Giá trị hợp lý tại ngày diễn 
ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ phải 
trả dã phát sinh hoặc đã thừa nhận và các công cụ vốn do 
bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua, 
cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất 
kinh doanh. Đồng thời bên mua là công ty mẹ sẽ ghi nhận 
phần sở hữu của mình trong công ty con như một khoản dầu 
tư vào công ty con. 

- Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được bên 
mua thanh toán bằng tiền, hoặc các khoản tương đương tiền, 
ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con 
Có các TK 111, 112, 121... 

- Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được thực 
hiện bằng việc bên mua phát hành cổ phiếu, nếu giá phát 
hành (Theo giá trị hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao 
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đổi lớn hơn mệnh giá cổ phiếu, ghi: 

Nợ TK 221-Đầu tư vào công ty con (Theo giá trị hợp lý) 

Có TK 4111-Vôn đầu tư của chủ sở hữu (Theo mệnh giá) 
Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (Số chênh lệch 
giữa giá trị hợp lý lớn hơn mệnh giá cổ phiếu). 

- Nếu giá phát hành (theo giá trị hợp lý) của cổ phiếu tại 
ngày diễn ra trao đổi nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu, ghi: 

Nợ TK 221-Đầu tư vào công ty con (Theo giá trị hợp lý) 

Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (Số chênh lệch 
giữa giá trị hợp lý nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu) 

Có TK 4111-Vốn đầu tư của chủ sở hữu (theo mệnh giá). 

- Chi phí phát hành cổ phiếu thực tế phát sinh, ghi: 

Nợ TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần 

Có các TK 111, 112. 

- Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được bên 
mua thanh toán bằng cách trao đổi các tài sản của mình với 
bên bị mua: 

+ Trường hợp trao đổi bằng TSCĐ, khi đưa TSCĐ đem 
trao đổi, kế toán ghi giảm TSCĐ: 

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ 
hữu hình đưa đi trao đổi) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá). 

Đồng thời ghi tăng thu nhập khác và tăng khoản đầu tư 
vào công ty con do trao dổi TSCĐ: 

Nợ TK 221-Đầu tư vào công ty con (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 711 - Thu nhập khác (Giá trị hợp lý của TSCĐ 
đưa đi trao đổi) 

Có TK 3331-Thuế GTGT phải nộp (TK 33311) (nếu có). 
+ Trường hợp trao đổi bằng sản phẩm, hàng hóa, khi 
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xuất kho sản phẩm, hàng hóa đưa đi trao đổi, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vcín hàng bán 
Có các TK 155, 156... 

Đồng thời phản ánh doanh thu bán hàng và ghi tăng 
khoản đầu tư vào công ty con: 

Nợ TK 221- Đầu tư vào công ty con 

Có TK 511 — Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phổi nộp Nhà nước 
(33311) (nếu có). 

- Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được bên 
mua thanh toán bằng việc phát hành trái phiếu: 

+ Trường hợp thanh toán bằng trái phiếu theo mệnh giá, 

ghi: 

Nợ TK 221-Đầu tư vào công ty con (Theo giá trị hợp lý) 

Có TK 343 - Trái phiếu phát hành (3431 - Mệnh 
giá trái phiếu). 

+ Trường hợp thanh toán bằng trái phiếu có phụ trội, 

ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con (Theo giá trị hợp lý) 

Có TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu (Theo mệnh giá 
trái phiếu) 

Có TK 3433- Phụ trội trái phiếu (Phần phụ trội). 

+ Trường hợp thanh toán bằng trái phiếu có chiết khấu, 

ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con (Theo giá trị hợp lý) 

Nợ TK 3432 - Chiết khấu trái phiếu (Phần chiết khấu) 

Có TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu (Theo mệnh giá 
trái phiếu). 

- Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh 
doanh như chi phí tư vấn pháp lý, thẩm định giá..., kế toán 
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bên mua ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con 
Có các TK 111, 112, 331 ... 

Sơ đồ 9.2 - Tóm tắt các nghiệp vụ liên quan đến kế 
toán Đầu tư vào công ty con: 


111 , 112,121 


Hđp nhít kinh doanh nếu bẽn mua thanh toán bằng tiền 


Các chi phí liên quan trực tiếp khi hợp nhât 


4111,4112 


Hợp nhất kinh doanh nếu bcn mua thanh toánh bằng việc 


phát hành cô phiếu có giá phát hành > mệnh giá 
Hợp nhất kinh doanh nếu bên mua phát hành cổ phiếu có 


mệnh giá > giá phát hàn 


Chênh lệch mệnh giá > giá phát hành 


Thuế GTGT 


Hợp nhất kinh doanh được trao đổi bằng vật tư, hàng hóa 
Hơp nhâ't kinh doanh đước bên mua thanh toán bằng ưái phiếu 


có phụ trội ■Ỵ+ -1 

Hơp nhất kinh doanh đước bcn mua thanh toán.bằng trái 


phiếu có chiết khấu - 3432 



9.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN VốN GÓP LIÊN DOANH 


9.3.1. Khái niệm 

Liên doanh là thỏa thuận bằng hợp đ ồng của hai hoặc 
nhiều bên để cùngthưeJùện_hoạt đ ộng kinh tế, mà hoat 
đổng này được đồng kiểm soát bởi các bẽ n gổp v ô'n liên 
doan hrCó ấliinh thức liên doanh chủ yếu sau: 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh 
hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát; 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh 
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tài sản được đồng kiểm soát; 

- Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành l ập c ơ sô 
kinh doanh được đồng kiểm soát. 

Kiểm soát là quyền chi phôi các chính sách tài chính và 
hoạt động đối với một hoạt độ nghinh tế li ên quan đấ tL-góp 
vốn ĩĩến doanh nhằm thu đươc lợi ích từ hoạ t đôn g kinh tố 
đó' 

Đồng kiểm soát là quyền cùng chi_ phối của các bên góp 
vốn liên doan h về, các-xhínb sách tài c hính và hoạt động đ ối 
với m ột hoat độ ng kinh tế trên cơ sở th ỏa thuận bằng hợp 
đồng._ 

Bên góp vốn liên doanh là một bẽn tham gia vào_ _liên _ 
doanh và có quyền đồng kiểm sốát^đối với liên doanh đó. ^ (Xà* 1 ; 

Nhà đầu tư trong liên doanh là một bên tham gia vào 
liên doanh nhưng không có quyền đồng kiểm soát đối với 
liên doanh đó. 

9.3.2. Điều kiện ghi nhận 

а. Trường hợp liên doanh dưới hình thức hoạt động 
kinh doanh đồng kiểm soát: 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động 
kinh doành đồng kiểm soát là hoạt động liên doanh không 
thành lập một cơ sở kinh doanh mới. 

б. Trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản 
đồng kiểm soát: 

Tài sản đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh 
là tài sản được góp hoặc do các bên tham gia liên doanh mua, 
được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích 
cho các bên tham gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng 
liên doanh. 

c. Kế toán góp vốn liên doanh dưới hình thức thành 
lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: 
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Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được thành lập bởi các 
bên góp vốn liên doanh (cơ sở đồng kiểm soát) là cơ sở kinh 
doanh mới được thành lập có hoạt động độc lập giống như 
hoạt động của một doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn chịu sự kiểm 
soát của các bên góp vốn liên doanh theo hợp đồng liên doanh. 

9.3.3. Các nguyên tắc hạch toán 

а. Trường hợp liên doanh dưới hình thức hoạt động 
kinh doanh đồng kiểm soát: 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định các khoản chi 
phí phát sinh riêng cho hoạt động kinh doanh đồng kiểm 
soát do mỗi bên liên doanh bỏ ra thì bên đó phải gánh chịu; 
Đối với các khoản chi phí chung (nếu có) thì căn cứ vào các 
thỏa thuận trong hợp đồng để phân chia cho các bên góp vốn. 

- Các bên tham gia liên doanh phải mở sổ kê toán để 
ghi chép và phản ánh trong báo cáo tài chính của mình các 
nội dung sau đây: 

+ Tài sản góp vốn liên doanh và chịu sự kiểm soát của 
bên góp vốn liên doanh; 

+ Các khoản nợ phải trả phải gánh chịu; 

+ Doanh thu được chia từ việc bán hàng hoặc cung cấp 
dịch vụ của liên doanh; 

+ Chi phí phải gánh chịu. 

б. Trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản 
đồng kiểm soát: 

- Mỗi bên liên doanh được nhận sản phẩm từ việc sử 
dụng tài sản đồng kiểm soát và chịu một phần chi phí phát 
sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

- Các bên liên doanh phải mỏ sổ kế toán chi tiết trên 
cùng hệ thống sổ kế toán của mình để ghi chép và phản ánh 
trong báo cáo tài chính của mình những nội dung sau đây: 

+ Phần vô'n góp vào tài sản đồng kiểm soát, được phân 
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loại theo tính chât của tài sản; 

+ Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên góp 
vốn liên doanh; 

+ Phân nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng 
với các bên góp vốn liên doanh khác từ hoạt động của liên 
doanh; 

+ Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản 
phấm được chia từ liên doanh cùng với phần chi phí phát 
sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh; 

+ Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp 
vốn liên doanh. 

- Trường hợp phát sinh các chi phí, doanh thu chung mà 
các bôn tham gia hợp đồng phải gánh chịu hoặc được hưởng 
thì các bên liên doanh phải thực hiện các quy định về ke 
toán như đối với trường hợp hoạt động kinh doanh đồng 
kiểm soát. 

c. Kế toán góp vốn liên doanh dưới hình thức thành 
lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: 

Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phải tổ chức thực hiện 
công tác kế toán riêng theo quy định của pháp luật hiện 
hành về kế toán như các doanh nghiệp khác. Cơ sở kinh 
doanh đồng kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, 
các khoản nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và chi phí 
phát sinh tại đơn vị mình. 

Mỗi bên góp vốn liên doanh được hưởng một phần kết 
quả hoạt động của cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát theo 
thỏa thuận của hợp đồng liên doanh. 

Các bên tham gia liên doanh góp vốn bằng tiền hoặc 
băng tài sản vào liên doanh. Phần vôn góp này phải được ghi 
sổ kế toán và được phản ánh trong Bảng cân đối kế toán của 
bên liên doanh là một khoản mục đầu tư vào cơ sở kinh 
doanh đồng kiểm soát. 
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9.3.4. Chứng từ kế toán 

- Các hóa đơn, Phiếu chi, UNC,... liên quan đến các khoản 
đầu tư vào công ty liền doanh. 

- Các hợp đồng kinh tế liên quan đến các khoản đầu tư 
vào công ty liên doanh. 

- Biên bổn đánh giá lại TSCĐ, vật tư hàng hóa đem đi 
góp vốn. 

- Phiếu xuất vật tư, hàng hóa tài sản cô' định đem đi góp 

vốn. 

- Các hợp đồng liên doanh. 

- Thông báo chia lãi từ hoạt động đầu tư vào công ty liên 
doanh 

- Phiếu thu, giây báo có của ngân hàng. 

- Một số chứng từ liên quan khác. 

9.3.5. SỔ kế toán 

- Đối với hình thức kế toán nhật ký chung 

TK 222 

- Đôi với hình thức kế toán nhật ký chứng từ 



- Đôi với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 


TK 222 
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- Đốì với hình thức kế toán trên máy vi tính 



TK 222 


9.3.6. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 222 - vốn góp liên doanh. 

9.3.7. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

A. Trường hỢp liên doanh dưới hình thức hoạt 
động kinh doanh đồng kiểm soát: 

1. Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên 
doanh: 

a) Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, tập hợp 
chi phí phát sinh riêng mà bên liên doanh phải gánh chịu 
khi tham gia hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, ghi: 

Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng) 

Nợ TK 133 - Thuê GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

Có TK 111, 112, 331,... 

b) Cụối kỳ kết chuyển chi phí phát sinh để tập hợp chi 
phí SXKD của hợp đồng liên doanh, ghi: 

Nợ TK 154 — Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp 
đồng) 

Có TK 621, 622, 627 (Chi tiết hợp đồng) 

c) Kế toán chi phí SXKD phát sinh riêng của các bên liên 
doanh trong trường hợp hợp đồng chia sản phẩm: 

c.l) Khi nhận sản phẩm được chia từ hợp đồng liên 
doanh nhập kho, căn cứ vào phiếu giao nhận sản phẩm từ 
hợp đồng, phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Nếu sản phẩm được 
chia chưa phải là thành phẩm cuối cùng) 
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Nợ TK 155 - Thành phẩm (Nếu sản phẩm được chia là 
thành phẩm) 

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (Nếu gửi sản phẩm được 
chia đem đi bán ngay không qua kho) 

Có TK 154 - Chi phi SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp 
dồng) 

C.2) Khi nhận sản phẩm được chia từ hợp đồng và đưa 
vào sử dụng ngay cho sản xuất, kinh doanh, căn cứ vào phiếu 
giao nhận sản phẩm từ hợp đồng và các chứng từ liên quan, 
ghi: 

Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp 
đồng) 

d) Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định không chia 
sản phấm mà giao cho một bên bán ra ngoài, sau khi phát 
hành hóa đơn cho bên bán sản phẩm, kết chuyển chi phí 
riêng tham gia hợp đồng vào giá vốn hàng bán, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp 
đồng) 


QhưtítìtỊ Ọ: JCể toán eáe khoản đau tư í lài hạn 
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Sơ đồ 9.3 - Tập hợp Chi phí phát sinh riêng tại mỗi 
bên liên doanh 


111,112,131 


621,622, 627,... 


154 Hđồng ... 152, 155,.../621, 


Tập hợp chi phí sx 

KỐI chuyến chi phí sx 

Nhận thành phẩm được 


-r--- 


chia từ h.đồng LD 



133 


632 


Giao t.phẩm cho 1 bcn 
bán ra ngoài 


2. Kế toán chi phí phát sinh chung do mỗi hên tham 
gia liên doanh phải gánh chịu: 

a) Kế toán tại hên tham gia liền doanh có phát sinh 
chi phí chung: 

a.l) Khi phát sinh chi phí chung do các bên liên doanh phải 
gánh chịu, cãn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp dồng) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

Có TK 111, 112, 331, ... 

a.2) Nếu hợp đồng liên doanh quy định phải phân chia 
chi phí chung, cuối kỳ căn cứ vào quy định của hợp đồng, kế 
toán lập Bảng phân bổ chi phí phát sinh chung cho các bên 
góp vốn liên doanh khác, và sau khi được các bên liên doanh 
chấp nhận, căn cứ vào chi phí được phân bổ cho các bên góp 
vốn liên doanh khác, ghi: 

Nợ TK 138 - Phải thu khác (Chi tiết cho từng đối tác) 

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

Có TK 621, 622, 627, 641, 642. 
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b) Kế toán tại bên liên doanh không hạch toán chi 
phí chung cho hợp đồng liên doanh: 

Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí chung của hợp đồng 
liên doanh đã được các bên góp vốn liên doanh châp nhận 
(do bên kế toán chi phí chung cung cấp), ghi: 

Nợ TK 621, 622, 623, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho đối tác kế 
toán chi phí chung). 


Sơ đồ 9.4 - Tóm tắt phương pháp hạch toán chi phí 
phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh phải 
gánh chịu 



3. Kế toán doanh thu „ bán sản phẩm trong trường 
hợp một bên liên doanh *• bán hộ hàng hóa và chia 
doanh thu cho các đối tác,khác: 

a) Kế toán ở bên bán sản phẩm: 

- Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng bên bán 
phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm bán ra, đồng 
thời phản ánh tổng số tiền bán sản phẩm của hoạt động liên 


@hưtffiạ 9 ĩ CKế toán etíi' iỉhoản đầu tư dài han 
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doanh, ghi: 

NợTK 111, 112, 131, .... 

Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiêt cho hợp đồng) 

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu có). 

- Căn cứ vào quy định của hợp đồng liên doanh và Bảng 
phân bô doanh thu, phản ánh doanh thu tương ứng với lợi ích 
của bên liên doanh được hưởng, ghi: 

Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho hợp đồng) 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(Lợi ích mà bên bán được hưởng theo thỏa thuận 
trong hợp đồng). 

- Khi nhận được hóa đơn do bên đối tác không bán sản 
phẩm phát hành theo sô' doanh thu mà bên đối tác đó được 
hưởng từ hợp đồng, ghi: 

Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho hợp đồng) 

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311- Nếu chia cả 
thuế GTGT đầu ra) 

Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho từng đối tác) 

- Khi thanh toán tiền bán sản phẩm do bên đối tác 
không bán sản phẩm được, ghi: 

Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho từng đôi tác) 

Có TK 111, 112 , ... 

b) Kế toán ở bên không bán sản phẩm: 

- Bên liên doanh không tham gia bán sản phẩm của liên 
doanh căn cứ vào bảng phân bổ doanh thu đã được các bên 
xác nhận và chứng từ có liên quan do bên bán sản phẩm 
cung cấp, lập hóa đơn cho bên bán sản phẩm theo số doanh 
thu mà mình được hưởng, ghi: 

Nợ TK 138 - Phải thu khác (Bao gồm thuế GTGT nếu 
chia cả Thuế GTGT đầu ra, chi tiết cho đối tác 
bán sản phẩm). 
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Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(Chi tiết cho hợp đồng và theo sô" tiền được chia) 

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu được chia cả 
thuế GTGT đầu ra). 

- Khi bên đối tác thanh toán tiền bán sản phẩm, căn cú 
vào sô" tiền thực nhận, ghi: 

Nợ TK 111, 112, ... (Số tiền do đối tác trong hợp đồng 
chuyển trả). 

Có TK 138 - Phải thu khác . 

Sơ đồ 9.5 - Tóm tắt phương pháp hạch toán 
doanh thu bán sản phẩm trong trường hợp một bên 
liên doanh bán hộ hàng hóa và chia doanh thu cho các 
đối tác khác 

511 3388 c.tiết h.đồng 111.112.131 



4. Kế toán chia lợi nhuận trong trường hợp hợp 
đồng quy định chia lợi nhuận trước thuế: 

a) Kế toán ở bên thực hiện kể toán hợp đồng hợp 
tác kinh doanh 
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+ Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng bên kế 
toán phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm bán ra, 
đồng thời phản ánh tổng số tiền bán sản phẩm của hoạt 
động liên doanh, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131, .... 

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(Chi tiết cho hợp đồng) 

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu có). 

+ Căn cứ vào chi phí sản xuất kinh doanh thực tế phát 
sinh liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh, kế toán tập 
hợp chi phí và kêt chuyển để tính chi phí sản xuất kinh 
doanh dở dang hoặc thành phẩm nhập kho (nếu có). Khi bán 
sản phẩm theo quy định của hợp đồng kê toán xác định giá 
vốn hàng bán, ghi: 

Nợ TK 632 — Giá vốn hàng bán 

Có TK 154, 155 

+ Sau khi kết chuyển doanh thu, giá vốn và xác định kết 
quả hoạt động liên doanh, kế toán căn cứ vào quy định của 
hợp đồng hợp tác kinh doanh và kết quả phân chia lợi nhuận 
trước thuế, phản ánh lợi nhuận trước thuế tương ứng với lợi 
ích mà đơh vị được hưởng và phải trả cho bên đối tác, ghi: 

Trường hợp lãi: 

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phô'i (Chi tiết cho hợp 
đồng) 

Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Phần đơn vị 
được hưởng) 

Có TK 338 - Phải trả khác (Phần đối tác được hưởng, 
chi tiết cho từng đối tác) 

Trường hợp lỗ: 

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Phần đơn vị 
phải gánh chịu) 
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Nợ TK 338 - Phải trả khác (Phần đối tác phải gánh chịu, 
chi tiết cho từng đôi tác) 

Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phôi (Chi tiết cho 
hợp đồng) 

+ Khi thanh toán tiền cho bên đối tác, ghi: 

Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho từng đối tác) 

Có TK 111, 112,... 

b) Kế toán ở bên không thực hiện kế toán Hợp đồng 
HTKD: 

+ Bên liên doanh không tham gia bán sản phẩm của liên 
doanh căn cứ vào kết quả phân chia lợi nhuận trước thuế từ 
hợp đồng và chứng từ có liên quan do đối tác cung cấp, ghi: 

Nợ TK 138 - Phải thu khác (Chi tiết cho đối tác bán sản 
phẩm). 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lợi nhuận 
được chia) 

+ Khi bên đối tác thanh toán tiền bán sản phẩm, căn cứ 
vào sô” tiền thực nhận, ghi: 

Nợ TK 111, 112, ... (Sô” tiền do đối tác trong hợp đồng 
chuyển trả). 

Có TK 138 - Phải thu khác. 

Tài sản đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh 
là tài sản được góp hoặc do các bên tham gia liên doanh mua, 
được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích 
cho các bên tham gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng 
liên doanh. 

B- Trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản 
đồng kiểm soát: 

a) Trường hợp bên liên doanh đem tài sản cô” định của 
mình đi góp vô”n vào hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình 
thức tài sản đồng kiểm soát, kế toán vẫn tiếp tục theo dõi 
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TSCĐ đó trên TK 211 và chỉ phản ánh sự thay đổi mục đích, 
nơi sử dụng của tài sản cố định. 

b) Trường hợp bên liên doanh mua hoặc đem các tài sản 
khác đi góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh dưới hình thức 
tài sản đồng kiểm soát, căn cứ vào các chi phí thực tế bỏ ra 
để có được tài sản đồng kiểm soát, ghi: 

Nợ TK 211, 213 (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát trong 
hợp đồng hợp tác kinh doanh) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có). 

Có các TK 111, 112, ... 

Có TK 331- Phải trả cho người bán. 

c) Trường hợp bên liên doanh tự thực hiện hoặc phối hợp 
cùng với đối tác khác tiến hành đầu tư xây dựng đế' có được 
tài sản đồng kiểm soát: 

cl) Căn cứ vào chi phí thực tế bỏ ra của bên liên doanh, 

ghi: 

Nợ TK 241-Xây dựng cơ bán dở dang (Chi tiết hợp đồng 
hợp tác kinh doanh tài sản đồng kiểm soát) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

Có TK 111, 112, 152, 153, 155, 156, ... 

Cổ TK 331, 341,... 

c2) Khi công trình đầu tư XĐCB hoàn thành, đưa vào sử 
dụng, quyết toán được duyệt, kế toán xác định giá trị tài sản 
đồng kiểm soát hình thành qua đầu tư XDCB và các khoản 
chi phí không được duyệt chi (nếu có), ghi: 

Nợ TK 211—TSCĐ hữu hình (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát) 
Nợ TK 213—TSCĐ vô hình (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát) 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (Phần chi phí không 
được duyệt chi phải thu hồi - nếu có) 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 241 - XDCB dở dang. 
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c3) Căn cứ vào nguồn vốn dùng vào việc đầu tư, xây dựng 
tài sản đồng kiểm soát, kế toán kết chuyển sang nguồn vốn 
kinh doanh theo quy định hiện hành. 

c4) Phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế liên 
quan đến kế toán chi phí, doanh thu mà các bên liên doanh 
tài sản đồng kiểm soát phải gánh chịu hoặc được hưởng, thực 
hiện như quy định đối với trường hợp hoạt động kinh doanh 
đồng kiểm soát. 

c. Kế toán góp vốn liên doanh dưới hình thức 
thành lập cơ sở kỉnh doanh đồng kiểm soát: 

Tài khoản 222 - vốn góp liên doanh có kết cấu và 
nội dung phản ảnh như sau 

Bên NỢ: 

Số vốn góp liên doanh đã góp vào cơ sở kinh doanh đồng 
kiểm soát tăng. 

Bên Có: 

Số vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm 
soát giảm do đã thu hồi, chuyển nhượng. 

Sô” dư bên NỢ: 

Số vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm 
soát hiện còn cuối kỳ. 

(1) Kế toán vốn góp liên doanh vào ca sở đồng kiểm soát: 

a) Khi góp vốn liên doanh bằng tiền vào cơ sở kinh 
doanh đồng kiểm soát, ghi: 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh 
Có TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

b) Khi góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng 
kiểm soát bằng vật tư, hàng hóa, thì các bên tham gia liên 
doanh phải thống nhất đánh giá giá trị vật tư, hàng hóa góp 
vốn: 
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bl) Trường hợp giá trị vật tư, hàng hóa do hội đồng liên 
doanh định giá nhỏ hơn giá trị ghi sổ, ghi: 

Nợ TK 222 - Vô'n góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại); 

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Số chênh lệch giá trị ghi sổ 
lớn hơn giá đánh giá lại); 

Có các TK 1Ỉ52, 153, 155, 156, 611 (Giá trị ghi sổ kế 
toán); I 

b2) Trường'hdp giá trị vật tư, hàng hóa do-hởĩ đồng liên 
doanh định giá lornhơn giá trị ghi sổ, ghi: 

Nợ TK 222 -'ỶỐn^ồỊĨ' liên doanh (Theo giá đánh giá lại); 

Có các TK 152, 153, 155, 156, 611 (Giá trị ghi sổ kế 
toán); 

Có TK 711 - Thu nhập khác (Phần thu nhập tương 
ứng với lợi ích của các bẽn khác trong liên doanh) 

ỉ ” Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Phần thub 
nhập tương ứng với lợi ích^ củajnình trong li ên doanh). J 

v bĩĩrKhi cơ sở kinh doanh đồng kỉ&m soát đã bán số 
vật tư, hàng hóa đó cho bên thứ ba độc lập, bên góp 
vốn liên doanh kết chuyển số doanh thu chưa thực 
hiện vào thư nhập khác trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiệp 
Có TK 711 - Thu nhập khác ^ 
c) Trườịng hợp góp vốn bằng tài sản cố định: 
c.l) Trường hợp giá trị tài sản cô định do hội đồng liên 
doanh định giá nhỏ hơn giá trị ghi sổ, ghi: 

Nợ ÍK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá trị thực tế của 
TSCĐ do các bên thống nhất đánh giá); 


Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Số khấu hao đã trích); 

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Số chênh lệch đánh giá lại 
nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ); 
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Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá); hoặc 

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá); 

C.2) Trường hợp giá trị tài sản cô định do hội đồng liên 
doanh định giá lón hởn giá trị ghi sổ, ghi: 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá trị thực tế của 
TSCĐ do các bên thông nhất đánh giá); 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Số khấu hao đã trích); 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá); hoặc 

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá); 

Có TK 711 - Thư nhập khác (Phần thu nhập tương ứng 
với lợi ích của các bên khác trong liên doanh) 

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Phần thu nhập 
tương ứng với lợi ích của mình trong liên doanh) 

C.3) Hàng năm căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của 
tài sản cố định mà cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, 
kế toán phân dần sổ doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập 
khác trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 3387-Doanh thu chưa thực hiện (Chi tiết chênh 
lệch do đánh giá lại TSCĐ đem đi góp vốn vào 
cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát); 

Có TK 711 - Thu nhập khác (Phần'doanh thu chưa 
thực hiện được phân bổ cho 1 năm). 

c.4- Trường hợp hợp đồng liên doanh kết thúc hoạt động, 
hoặc bên góp vốn chuyển nhượng phần vốn góp liên doanh 
cho đôi tác khác, kết chuyển toàn bộ khoản chênh lệch do 
đánh giá lại TSCĐ khi góp vốn còn lại (đang phản ánh ỗ bên 
Có TK 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”) sang thu nhập khác, 
kế toán ghi: 

Nợ TK 3387 - (Chi tiết chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ 
đem đi góp vôn của các cơ sở kinh doanh đồng 
kiểm soát); 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 
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d) Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam được Nhà nước 
giao đất để góp vốn liên doanh vdi cấc công ty nưdc ngoằi 
bằng giá trị quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển, thì sau 
khi có quyết định của Nhà nước giao đất để góp vào liên 

doanh và lầm xong thủ tục giao cho liên doanh, ghi! 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Chi tiết nguồn 
vốn Nhà nước). 

đ) Trường hợp bên góp vốn liên doanh được chia lợi 
nhuận nhưng sử dụng số lợi nhuận được chia để góp thêm 
vôn vào liên doanh, ghi: 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

(2) Kế toán chi phí cho hoạt động liên doanh và lơi 
nhuận nhận được từ liên doanh: 

a) Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động góp vốn 

Ịí ên d ^ nh phát sinh tron ể kỳ (Lải tiền vay để góp vốn, tiền 
thuê đất, các chi phí khác,...), ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu cò) 

Có TK 111, 112, 152,... 

„ b) 1 Ph ff án , h CáC , khoản lợi nhuận từ liỄn doanh phát sinh 
trong kỳ khi nhận được thông báo về số lợi nhuận được chia 
loặc khi nhận được tiền, ghi: 

- Khi nhận được thông báo về số lợi nhuận được chia, ghi: 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

- Khi nhận được tiền, ghi: 

Nợ TK 111, 112 - (Sô' tiền nhận được) 

Có TK 138 - Phải thu khác (1388) 
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(3) Kẽ toán thu hồi vôn góp vào cơ sở kinh doanh đồng 
kiêm soát khi kêt thúc hợp đồng liên doanh hoặc cơ sở đồng 
kiểm soát chấm dứt hoạt động 

a) Khi thu hồi vốn góp vào cơ sở đồng kiểm soát, căn cứ 
vào chứng từ giao nhận của các bên tham gia liên doanh, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, ... 

Có TK 222 - Vôn góp liên doanh. 

b) Số vốn không thu hồi được do liên doanh làm ăn thua 
lỗ được coi là một khoản thiệt hại và phải tính vào chi phí 
hoạt động tài chính, ghi: 

Nợ TK(635 - Chi phí tài chính 
Có TK 222 - Vốn góp liên doanh. 

c) Giá trị thu hồi vượt quá sô" vốn góp vào cơ sở đồng 
kiểm soát được coi là thu nhập và phải tính vào doanh thu 
hoạt động tài chính, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, ... 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

(4) Kế toán chuyển nhượng vốn góp vào cơ sở kinh doanh 
đồng kiểm soát 

a) Đối với doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu vô’n góp 
vào cơ sở đồng kiểm soát, căn cứ vào giá trị hợp lý của tài 
sản nhận về do bên nhận chuyển nhượng thanh toán, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, ... 

Nợ TK 635 — Chi phí tài chính (Nếu giá trị hợp lý của 
tài sản nhận về thấp hơn sô" vô'n đã góp) 

Có TK 222 - Vô"n góp liên doanh 

Có TK 515-Doanh thu hoạt động tài chính (Nếu giá trị 
hợp lý của tài sản nhận về cao hơn số vốn đã góp). 

b) Trường hợp bên Việt Nam được Nhà nước giao đất để 
tham gia liên doanh, khi chuyển nhượng vô"n góp vào cơ sở 
kinh doanh đồng kiểm soát cho bên nước ngoài và trả lại 
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quyền sử dụng đất cho Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 

Có TK 222 - Vốn góp liên doanh. 

Nếu bên đối tác thanh toán cho bên Việt Nam một khoản 
tiên như là một khoản đền bù cho việc chuyển nhượng (trong 
trường hợp này cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chuyển 
sang thuê đất), ghi: 

Nợ TK 111, 112, ... 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

c) Đôi với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn góp, 
nêu đang là đô'i tác tham gia góp vốn liên doanh thì sau khi 
tăng thêm quyền sở hữu đối với cơ sở kinh doanh đồng kiểm 
soát phải tổng hợp số vốn đã góp và căn cứ vào tỷ lệ quyền 
biểu quyết để xác định khoản đầu tư vào cơ sở này là khoản 
đâu tư vào công ty con hay khoản đầu tư vào công ty liên kết, 
ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

Có TK 111, 112 (Số tiền thanh toán cho bên góp vốn 
liên doanh trước đó để có quyền sở hữu) 

Có TK 222 - Vốn góp liên doanh. 

d) Đôi với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng, nếu mới 
tham gia vào liên doanh để trở thành bên góp vốn liên 
doanh thì ghi nhận khoản vốn góp liên doanh trên cơ sở giá 
gốc, ghi: 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh 

Có các TK 111, 112 (SỐ tiền đã thanh toán để có quyền 
tham gia góp vốn liên doanh) 

Có các TK liên quan khác. 

đ) Trường hợp bên Việt Nam chuyển nhượng phần vốn 
góp cho bên nước ngoài trong cơ sở đồng kiểm soát và trả lại 
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quyền sử dụng đất và chuyển sang hình thức thuê đất. Cơ sở 
đồng kiểm soát phải ghi giảm quyền sử dụng đất và ghi giảm 
nguồn vốn kinh doanh tương ứng với quyền sử dụng đất. Việc 
giữ nguyên hoặc ghi tăng vốn phụ thuộc vào việc đầu tư tiếp 
theo của chủ sở hữu. Tiền thuê đất do cơ sở này thanh toán 
không tính vào vốn chủ sở hữu mà hạch toán vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh theo các kỳ tương ứng. 

(5) Giao dịch giữa bên góp uốn liên doanh và cơ sở kinh 
doanh đồng kiểm soát 

a) Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp bổ sung vốn 
vào cơ sở kinh doanh đồng kiêm soát bằng tài sản. 

Trường hợp này, kế toán tương tự như khi góp vốn lần 
đầu nêu trên. 

b) Trường hợp bên góp vôn liên doanh bán tài sản cho 
cơ sớ kinh doanh đồng kiểm soát: 

b.l) Khi bên góp vô'n liên doanh bán tài sản cho cơ sở 
đồng kiểm soát, căn cứ vào giá thực tế bán tài sản, kế toán 
phản ánh doanh thu, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131, ... (Giá bán tài sản, hàng hóa cho 
liên doanh) 

Có TK 511 — Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp 
dịch vụ (Trường hợp bán hàng hóa) 

Có TK 711-Thu nhập khác (Trường hợp bán TSCĐ) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

b.2) Đồng thời phản ánh giá vô'n hàng bán, ghi: 

Nợ TK 632-Giá vốn hàng bán (Trường hợp bán hàng hóa) 

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Trường hợp bán tài sản cô' 
định- Giá trị còn lại) 

Nợ TK 214 - Khấu hao tài sản cố định (Sô' hao mòn 
lũy kế của TSCĐ) 

Có TK 156 - Hàng hóa 
Có TK 155- Thành phẩm 

Có TK 211—Tài sản cô' định hữu hình(Nguyên giá TSCĐ) 
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b.3) Cuối kỳ, bên góp vốn liên doanh bán tài sản cô' định, 
hàng hóa cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát có lãi nhưng 
trong kỳ cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chưa bán tài sản 
cho bên thứ 3 độc lập, bên góp vốn liên doanh phải phản ánh 
hoãn lại phần lãi do bán TSCĐ, hàng hóa tương ứng với 
£hầ n lơi ích của mình trong cơ sở kinh doanh đồng kiểm 
soát, ghi: 

Nợ TK 511 (trường hợp bán thành phẩm, hàng hóa) 

Nợ TK 711 (trường hợp bán TSCĐ) 

Có TK 3387-Doanh thu chưa thực hiện (Phần lãi tương 
ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh). 

b.4) Đôi với TSCĐ, định kỳ, bên tham gia góp vốn liên 
doanh kết chuyển dần phần lãi hoãn lại tương ứng với phần 
lợi ích của mình trong liên doanh. 

Nợ TK 3387-Doanh thu chưa thực hiện (Phần lãi tương 
ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh) 

Có TK 711 — thu nhập khác 

b.5) Khi cơ sở đồng kiểm soát bán tài sản mua từ bên 
góp vốn cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên doanh ghi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Phần lãi tương 
ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh) 
Có TK 511 (trường hợp bán thành phẩm, hàng hóa) 

Có TK 711 (trường hợp bán TSCĐ) 

c) Trường hợp hên góp vôn liên doanh mua tài sản 
của cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: 

Khi mua tài sản từ cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, căn 
cứ hóa đơn chứng từ liên quan kế toán ghi nhận tài sản, 
hàng hóa mua về như mua của các nhà cung câ'p khác. 
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Sơ đồ 9.6 - Tóm tắt phương pháp hạch toán góp 
vôn liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh 
doanh đồng kiểm soát 


111,112 
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9.4. KÊ TOÁN CÁC KHOẢN ĐAU tư vào công ty 
LIÊN KẾT 

9.4.1. Khái niệm 

Công tỵ liên kết là công ty trong đó nhà đầu tư có ảnh 
hưởng dáng kể nhưng không phải là công ty con hoặc công ty 
liên doanh của nhà đầu tư. 

9.4.2. Điều kiện ghi nhận 

Nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua 
các công ty con từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết trong 
vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư mà không có thỏa thuận 
khác thì được coi là có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận 
đầu tư. 

Trường hợp nhà đầu tư nắm giữ dưới 20% quyền biểu 
quyết trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư nhưng có 
thỏa thuận giữa bên nhận đầu tư và nhà đầu tư về việc nhà 
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đầu tư đó có ảnh hưởng đáng kể. 

Trường hợp nhà đầu tư nắm giữ trên 50% quyền biểu 
quyết trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư nhưng có 
thỏa thuận về việc nhà đầu tư đó không nắm giữ quyền kiểm 
soát đối với bên nhận đầu tư. 


Trường hợp nhà đầu tư nắm giữ gián tiếp thông qua các 
công ty con từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên 
nhận đầu tư thì không phải trình bày khoản đầu tư đó trên 
báo cáo tài chính riêng của mình, mà chỉ trình bày khoản 
đầu tư đó trên báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư 
theo phương pháp vốn chủ sở hữu. 

- Xác định tỷ lệ quyền biểu quyết của nhà đầu tư trong 
vôn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư (Công ty liên kết): 

a) Trường hợp tỷ lệ quyền biểu quyết của nhà đầu tư 
trong công ty liên kết đúng bằng tỷ lệ vốn góp của nhà đầu 
tư trong công ty liên kết: 


Tỳ lệ quyền biểu quyết của 
nhà đẩu tư tfực tiếp trong 
công ty liên kết 


Tổng vốn góp của nhà đẩu tư 

_ trong công ty liên kết _ X 100% 

Tổng vốn chủ sở hữu của công ty 
liên kết 


b) Trường hợp tỷ lệ quyền biểu quyết khác với tỷ lệ vốn 
góp do có thỏa thuận khác giữa nhà đầu tư và công ty liên 
kết, quyền biểu quyết của nhà đầu tư được xác định căn cứ 
vào biên bản thỏa thuận giữa nhà đầu tư và công ty liên kết. 


9.4.3. Các nguyên tắc hạch toán 


- Việc kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết khi ỉập 
và trình bày báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư được 
thực hiện theo phương pháp giá gốc. 

- Giá gốc của khoản đầu tư vào công ty liên kết bao gồm 
phần vốn góp hoặc giá thực tế mua khoản đầu tư cộng (+) các 
chi phí mua (nếu có), như chi phí môi giới, giao dịch, thuế, 
phí, lệ phí... 


- Trường hợp góp vốn vào công ty liên kết bằng TSCĐ, 
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vật tư, hàng hóa thì giá gốc khoản đầu tư được ghi nhận theo 
giá trị được các bên góp vốn thống nhất định giá. Khoản 
chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của TSCĐ, vật tư, hàng hóa và 
giá trị đánh giá lại được ghi nhận và xử lý như sau: 

+ Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá đánh giá lại và giá 
trị ghi sổ của vật tư, hàng hóa được hạch toán vào thu nhập 
khác; Khoản chênh lệch nhỏ hơn giữa giá đánh giá lại và giá 
trị ghi sổ của vật tư, hàng hóa được hạch toán vào chi phí 
khác; 

+ Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá đánh giá lại và giá 
trị còn lại của TSCĐ được hạch toán toàn bộ vào thu nhập 
khác; Khoản chênh lệch nhỏ hơn giữa giá đánh giá lại và giá 
trị còn lại cua TSCĐ được hạch toán toàn bộ vào chi phí khác; 

- Khi kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết theo 
phương pháp giá gốc, giá trị khoản đầu tư không được thay 
đổi trong suốt quá trình đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư 
mua thêm hoặc thanh lý (toàn bộ hoặc một phần) khoản đầu 
tư đó hoặc nhận được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được 
chia. 

- Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi giá trị 
khoản đầu tư vào từng công ty liên kết. 

- Từ thời điểm nhà đầu tư không còn được coi là có ảnh 
hưởng đáng kể đôi với công ty liên kết, nhà đầu tư phải kết 
chuyển giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên kết 
sang các tài khoản khác có liên quan. 

9.4.4. Chứng từ kế toán 

- Các hóa đơn, Phiếu chi, ủy nhiệm chi,... liên quan đến 
việc mua cổ phiếu hay góp vốn vào công ty liên kết. 

- Các hợp đồng kinh tế (mua, góp vốn) liên quan đến các 
khoản đầu tư vào công ty liên kết. 

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ, vật tư hàng hóa đem đi 
góp vốn. 
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- Phiếu xuất vật tư, hàng hóa tài sản cố định đem đi góp 

vốn. 

- Thông báo chia lãi từ hoạt động đầu tư vào công ty liên 
kết. 

- Phiếu thu, giấy báo có cua ngân hàng. 

9.4.5. Sổ kế toán 

- Đốì với hình thức kế toán nhật ký chung: 



- Đối với hình thức kế toán nhật ký chứng từ: 



- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính: 


Chứng từ 


Phần mềm kế 


Sổ 

kế toán 


toán 

1 ' ► 

Cái 


9.4.6. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 223 - Có kết câu và nội dung phản ánh 
như sau 

Bên NỢ: 

Giá gốc khoản đầu tư được mua tăng; 
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Bên Có: 

- Giá gốc khoản đầu tư giảm do thu được các khoản lợi 
ích ngoài lợi nhuận được chia; 

- Giá gốc khoản đầu tư giảm do bán, thanh lý toàn bộ 
hoặc một phần khoản đầu tư; 

SỐ dư bên Nợ: 

Giá gốc khoản đầu tư vào công ty liên kết hiện đang nắm 
giữ cuối kỳ. 

9.4.7. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kỉnh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức mua cổ 
phiếu hoặc góp vốn bằng tiền, căn cứ vào số tiền thực tế chi, 
nhà đầu tư ghi: 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

Có các TK 111, 112. 

(2) Trường hợp nhà đầu tư đã nắm giữ một khoản đầu tư 
dưới 20% quyền biểu quyết vào một công ty xác định, khi nhà 
đầu tư mua thêm cổ phiếu hoặc góp thêm vốn vào công ty đó 
để đạt được điều kiện có ảnh hưởng đáng kể đối với bên 
nhận đầu tư, nhà đầu tư ghi: 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (toàn bộ khoản đầu 
tư dưới 20%) 

Có TK 111, 112,... 

(3) Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức góp 
vốn bằng vật tư, hàng hóa, TSCĐ, căn cứ vào giá trị đánh giá 
lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ được thỏa thuận giữa nhà đầu tư 
và công ty liên kết, ghi: 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ 
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Nợ TK 811 - Chi phí khác (Nếu giá đánh giá lại của vật 
tư, hàng hóa, TSCĐ nhỏ hơn giá trị ghi sổ của 
vật tư, hàng hóa, giá trị còn lại của TSCĐ) 

Có các TK 152, 153, 156, 211, 213 

Có TK 711 - Thu nhập khác (Nếu giá đánh giá lại của 
vật tư, hàng hóa, TSCĐ lớn hơn giá trị ghi sổ 
của vật tư, hàng hóa, giá trị còn lại của TSCĐ). 

(4) Khi nhận được thông báo chính thức của công ty liên 
kết về số cổ tức, lợi nhuận được chia, nhà đầu tư ghi: 

Nợ TK 138- Phải thu khác (Khi nhận được thông báo của 
Công ty liên kết) 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết (nếu nhận cổ tức 
bằng cổ phiếu) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

Khi thực nhận tiền, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

(5) Trường hợp nhận được các khoản khác từ công ty liên 
kết ngoài cổ tức, lợi nhuận được chia, nhà đầu tư hạch toán 
giảm trừ giá gốc đầu tư, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 113,... 

Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết. 

(6) Khi nhà đầu tư mua thêm khoản đầu tư vào công ty 
liên kết và có quyền kiểm soát đôi với công ty liên kết: 

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con (Nếu nhà đầu tư trở 
thành công ty mẹ) 

Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết. 

Có TK 111, 112... (Nếu mua thêm phần vốn để trở 
thành công ty mẹ) 
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(7) Khi nhà đầu tư thanh lý một phần khoản đầu tư vào 
công ty liên kết dẫn đến không còn được coi là có ảnh hưởng 
đáng kể đối với công ty liên kết, nhà đầu tư kết chuyển giá gốc 
của khoản đầu tư sang các tài khoản có liên quan khác, ghi: 

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (Nếu nhà đầu tư chỉ 
còn nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết ỗ công 
ty liên kết) 

Nợ TK 111, 112... (nếu thanh lý một phần khoản đầu tư) 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Chênh lệch giá gốc khoản 
đầu tư lớn hơn giá bán khoản đầu tư) 

Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết. 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh 
lệch giá bán) 

(8) Khi thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư trong công ty 
liên kết, nhà đầu tư ghi giảm khoản đầu tư và ghi nhận thu 
nhập từ việc thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư : 

+ Trường hợp thanh lý khoản đầu tư bị lỗ, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131,... 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Chênh lệch giá gốc khoản 
đầu tư lớn hơn giá bán khoản đầu tư) 

Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết. 

+ Trường hợp thanh lý khoản đầu tư có lãi, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,... 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh 
lệch giá bán khoản đầu tư lớn hơn giá gốc khoản 
dầu tư) 

Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết. 

+ Chi phí thanh lý khoản đầu tư, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 111, 112,... 
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Sơ đồ 9.7 - Tóm tắt phương pháp hạch toán các 
nghiệp vụ liên quan đến các khoản đầu tư vào cồng ty 
liên kết 


111,112 

r Mua Cổ phiêu/góp vỏn liên kếi 


228 


Chuyến, đáu iưthcm 


221,22$ 
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Thanh lý khi khổng còn "ảnh hirông 
dáng kể" vào Cóng ty li£n kết 
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9.5. KÊ TOÁN CÁC KHOẢN ĐAU tư dài hạn khác 

Các loại đâu tư tài chính dài hạn khác là những khoản 
đầu tư dài hạn ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, công 
ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Các khoản đầu 
tư dài hạn khác bao gồm: các khoản đầu tư vốn vào đơn vị 
khác mà doanh nghiệp nắm giữ ít hơn 20% quyền biểu quyết; 
đầu tư trái phiếu, cho vay vốn, các khoản đầu tư khác,... mà 
thời hạn nắm giữ, thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm. 

9.5.1. Các nguyên tắc hạch toán 

1. Khi cho vay vốn phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền 
cho vay theo đối tượng vay, phương thức vay, thời hạn và lãi 
suất cho vay. 

2. Chứng khoán đầu tư dài hạn phải được ghi sổ theo giá 








410 


@hítóềtạ. 9: 3CẾ loátt eác kUtủin đầu iư dài họn 


gốc (giá thực tế mua chứng khoán) gồm: giá mua cộng (+) các 
chi phí mua (nếu có), như: Chi phí môi giới, giao dịch, lệ phí, 
thuế và phí Ngân hàng... 

3. Cuối niên độ kế toán, nếu giá trị thị trường của chứng 
khoán đầu tư dài hạn bị giảm xuống thấp hơn giá gốc, kế 
toán được lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn. Việc lập dự 
phòng giảm giá đầu tư dài hạn phải theo quy định của chuẩn 
mực kế toán và cơ chế quản lý tài chính. 

4. Kê toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại trái 
phiếu, cổ phiếu đã mua theo thời hạn và đốì tác đầu tư, hạch 
toán theo mệnh giá, giá thực tế mua của cổ phiếu, trái phiếu. 
Nắm chắc mọi thông tin của thị trường chứng khoán và có 
quyết định đúng khi đầu tư. 

5. Phải tính toán và thanh toán kịp thời mọi khoản lãi 
về cổ phiếu, trái phiếu khi đến kỳ hạn. Lãi cổ phiếu, trái 
phiêu được hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính hàng 
năm của doanh nghiệp. 

9.Ỗ.2. Chứng từ kế toán 

- Các hóa đơn, Phiếu chi, ủy nhiệm chi,... liên quan đến 
việc mua các khoản đầu tư dài hạn. 

- Các hợp đồng kinh tế (mua, góp vốn) liên quan đến các 
khoản đầu tư dài hạn. 

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ, vật tư hàng hóa đem đi 
góp vốn. 

- Phiếu xuất vật tư, hàng hóa tài sản cố định đem đi góp 

vốn. 

- Thông báo chia lãi từ hoạt động đầu tư dài hạn. 

- Phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng. 

9.5.3. Sổ kế toán 

- ĐỐI với hình thức kế toán nhật ký chung 
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TK 228 


- Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 



TK 228 


- Đối với hình thức kế toán nhật ký sổ cái 


Chứng từ kế toán 


Nhật ký sổ cái 


TK228 


- Đối với hình thức kế toán nhật ký chứng từ 


Chứng từ 


Nhât ký chứng 


Sổ 

kế toán 


từ số 10 


Cái 


\— TK228 


- Đỗi với hình thức kế toán trên máy vi tính 


Chứng từ 


Phần mềm kế 


Sổ 

kế toán 


toán 


Cái 


\— TK228 


9.5.4. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 228 - đầu tư dài hạn khác có kết cấu và 
nội dung phản ảnh như sau: 

Bên NỢ: 

Giá trị thực tế các khoản đầu tư dài hạn khác tăng. 

Bên Có: 

Giá trị thực tế các khoản đầu tư dài hạn khác giảm. 

Số dư hên NỢ: 

Giá trị thực tế các khoản đầu tư dài hạn khác hiện có của 
loanh nghiệp. 

Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn khác, có 3 tài 
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khoản cấp 3: 

- Tài khoản 2281 - Cổ phiếu: Phản ánh khoản đầu tư dài 
hạn bằng cồ’ phiếu của nhà đầu tư 

- Tài khoản 2282 - Trái phiếu: Phản ánh khoản đầu tư 
dài hạn bằng trái phiếu cúa nhà đầu tư 

- Tài khoản 2288 - Đầu tư dài hạn khác: Phản ánh các 
khoản đầu tư dài hạn khác như cho vay vốn, góp vốn bằng 
tiền hay bằng tài sản... 

9.5.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu 

1. Khi cho đơn vị khác vay vốn có thời hạn thu hồi trên 
một năm, ghi: 

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác 
Có TK 111, 112,... 

2. Định kỳ tính toán, xác định sô lãi cho vay được nhận 
trong kỳ theo khế ước vay, ghi: 

Nợ TK 111, 112,...(nếu thu tiền ngay) 

Nợ TK 138 - Phải thu khác (Nếu chưa thu được tiền ngay) 

Có TK 515 — Doanh thu hoạt động 'tài chính (Chi tiết 
về lãi cho vay vô"n). 

3. Thu hồi vốn cho vay, ghi: 

Nợ TK 111, 112,... (Số tiền gốc và lãi cho vay) 

Có TK 228 — Đầu tư dài hạn khác (Sô" tiền gốc) 

Có TK 515 — Doanh thu hoạt động tài chính (Sô" lãi). 

4. Khi mua trái phiếu của một đơn vị khác, với thời hạn 
trái phiếu trên một năm, căn cứ vào chứng từ chi tiền và trái 
phiếu đã mua, ghi: 

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác 


Có các TK 111, 112,... 
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5. Định kỳ, khi nhận được lợi nhuận, cổ tức hoặc xác 
định số lợi nhuận, cổ tức phải thu, ghi: 

Nợ TK 111, 112,...(nếu thu tiền ngay) 

Nợ TK 138 - Phải thu khác (Nếu chưa thu được tiền ngay) 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

6. Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi trước 

6.1. Khi trả tiền mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi: 

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2282) 

Có các TK 111, 112,...(số tiền thực chi) 

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (phần lãi 
nhận trước) 

6.2. Định kỳ, tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán theo 
số lãi phải thu từng kỳ, ghi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

7. Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi sau: 

7.1. Khi trả tiền mua trái phiếu , ghi: 

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2282) 

Có các TK 111, 112,... 

7.2. Định kỳ, tính lãi trái phiếu và ghi nhận doanh thu 
theo số lãi thực phải thu từng kỳ, ghi: 

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt dộng tài chính 

7.3. Khi đến hạn thanh toán trái phiếu, thu hồi gốc và 
lãi trái phiếu, ghi: 

Nợ TK 111, 112,... 

Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2282) 

Có TK 138 - Phải thu khác (1388) (số lãi của các kỳ 
trước) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Sô" lãi kỳ 
đáo hạn). 
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8. Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán, 

ghi: 

Nợ TK 111, 112,... 

Có TK 228 - Đầu tư dài hấn khác (2282) 

9. Khi doanh nghiệp đầu tư mua cổ phiếu hoặc góp vốn 
vào đơn vị khác (nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết ở doanh 
nghiệp khác), căn cứ vào chứng từ chi tiền và cổ phiếu đã 
mua, ghi: 

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác 
Có các TK 111, 112,... 

Đồng thời mở sổ chi tiết theo dõi từng loại cổ phiếu, vốn 

góp- 

10. Khi doanh nghiệp quyết định bổ sung vốn đầu tư từ 
cổ tức hoặc lợi nhuận được chia, ghi 

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

11. Bán cổ phiếu, hoặc thanh lý phần vốn góp đầu tư dài 
hạn khác: 

- Trường hợp bán, thanh lý có lãi, ghi: 

Nợ TK 111, 112 (Số tiền thu được) 

Có Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” 
(Chênh lệch số tiền thu được lớn hơn giá gốc) 

Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288). 

- Trường hợp bán, thanh lý bị lỗi, ghi: 

Nợ TK 111, 112 (Số tiền thu được) 

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính (Chênh lệch số 
tiền thu được nhỏ hơn giá gốc) 

Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288). 

12. Nếu có chi phí phát sinh về thông tin, môi giới, giao 
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dịch mua bán, trong quá trình đầu tư chứng khoán, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 
Có TK 111, 112, ... 

9.6. KỂ TOÁN LẬP Dự PHÒNG CÁC KHOẢN ĐAU 
TƯ DÀI HẠN 

9.6.1. Nguyên tắc lập dự phòng 

Cuối năm tài chính, doanh nghiệp căn cứ vào tình hình 
giảm giá đầu tư dài hạn của các loại chứng khoán, các khoản 
đầu tư dài hạn hiện có tính đến 31/12 tính toán khoản phải 
lập dự phòng giảm giá cho các khoản đầu tư dài hạn này, so 
sánh với số đã lập dự phòng giảm giá năm trước (nếu có) xác 
định số chênh lệch phải lập tăng thêm, hoặc giảm đi (nếu 
có): 

Thời điểm lập dự phòng: Khóa sổ lập BCTC. 

Nguyên tắc lập dự phòng: 

+ Các chứng khoán đủ điều kiện quy định bị giảm giá 

+ Các khoản đầu tư dài hạn bị giảm giá, hoặc do DN 
nhận đầu tư vốn bị lỗ 

+ Lập bổ sung hoặc hoàn nhập giữa sô" cần lập và số đã 
lập 

Chứng khoán bị giảm giá được lập dự phòng 

+ Đầu tư theo đúng quy định của pháp luật 

+ Được tự do mua, bán trên thị trường 

Dự phòng phải lập cho từng loại chứng khoán theo công 
thức: 

Mức dự phòng số lượng chứng Giá gốc Giá thị 

giâm giá đầu tư khoán bị giảm chứng khoán trường của 

chứng khoán dài " giá tại thời điểm x ghi trên sổ CK đầu tu 

hạn cho năm sau lập BCTC năm kế toán dài hạn 

Đối với các khoản vốn của tống công ty đầu tư vào công ty 
thành viên hoặc của tổng cồng ty, công ty đầu tư vào cồng ty 
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TNHHNN 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công 
ty cổ phần, hợp danh, liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư dài 
hạn khác phải trích lập dự phòng, nếu doanh nghiệp nhận vốn góp 
đầu tư bị lỗ phải gọi thêm vốn (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch 
được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư), mức 
trích lập dự phòng cho mỗi khoản đầu tư tài chính tính theo công 
thức sau: 

Mức dự Tổng vốn vốn 

phòng tổn thất = góp thực _ chủ sở x vốn đầu tu của DN 

Các khoản ĐT dài tế của các hữu Tổhg vốn góp thực tế 

hạn cho năm sau bên tại DN th Vc có của các bên tại DN 

Mức trích tối đa cho mỗi khoản đầu tư dài hạn bằng số 
vốn đã đầu tư. 

Đến thời điểm khóa sổ kế toán của năm sau, nếu công ty 
đầu tư vốn có lãi hoặc giảm lỗ thì công ty phải hoàn nhập 
một phần hoặc toàn bộ số đã trích dự phòng và ghi giảm chi 
phí tài chính 

Khoản dự phòng giảm giá đầu tư tài chính được dùng để 
bù đắp số tổn thất của các khoản đầu tư dài hạn thực tế xảy 
ra do các nguyên nhân như bên nhận đầu tư bị phá sản, 
thiên tai,... dẫn đến khoản đầu tư không có khả năng thu hồi 
hoặc thu hồi thấp hơn giá gốc của khoản đầu tư. Khoản dự 
phòng này không dùng để bù đắp các khoản lỗ do bán thanh 
lý các khoản đầu tư 

9.6.2. Chứng từ kế toán: 

Các chứng từ xác nhận giá các loại chứng khoán đầu tư 
công đang nắm giữ tại thời điểm cuối năm từ các công ty 
chứng khoán, ngân hàng. 

9.6.3. SỔ kế toán 

- Đối với hình thức kế toán nhật ký chung 



TK 229 
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- Đối với hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: 



TK 229 


- Đối với hình thức kế toán nhật ký sổ cái 


Chứng từ kế toán 


Nhật ký sổ cái 


TK 229 


- Đôi với hình thức kế toán nhật ký chứng từ: 



- Đối với hình thức kế toán trên máy vi tính 

— TK229 



9.6.4. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 229: Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 

9.6.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ 
kỉnh tế phát sinh chủ yếu 

1. Cuối piên độ kế toán, căn cứ vào biến động giảm giá 
của các khoản đầu tư dài hạn hiện có, tính toán mức dự 
phòng cần lập lần đầu, ghi 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn. 

2. Cuối niên độ kế toán năm sau: 

- Trường hợp số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 
dài hạn phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng giảm giá đầu 
tư, dài hạn đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trước, thì sô" 
chênh lệch lớn hơn, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn. 
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- Trường hợp số dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 
dài hạn phải lập năm nay nhỏ hơn sô” dự phòng giảm giá đầu 
tư, dài hạn đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trước, thì sô 
chênh lệch phải được hoàn nhập, ghi: 

Nợ TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 
Có TK 635 - Chi phí tài chính. 

3. Khi tổn thất thực sự xảy ra (như các doanh nghiệp 
nhận vốn bị phá sản, bị thiên tai, hỏa hoạn...) các khoản đầu 
tư thực sự không có khả năng thu hồi hoặc thu hồi thấp hơn 
giá gốc ban đầu, doanh nghiệp có quyết định dùng khoản dự 
phòng giảm giá đầu tư dài hạn đã lập để bù đắp tổn thất 
khoản đầu tư dài hạn, ghi: 

Nợ TK 111, 112 ...(nếu có) 

Nợ TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (số đã 
lập dự phòng) 

Nợ TK 635-Chi phí hoạt động tài chính(số chưa lập dự phòng) 
Có các TK 222, 223, 228 (Giá gốc khoản đầu tư bị tổn thất) 

Sơ đồ 9.8 - Phương pháp hạch toán dự phòng 
giảm giá đầu tư dài hạn_ 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 9 


Bài tập 1: Hãy xác định môi quan hệ của công ty A và 
công ty c trong các trường hợp sau: 

1) Công ty A sở hữu 52% công ty B, công ty B sở hữu 51% 

công ty c. A - c ; i. ^1% V) ^ ^ c~ 

2) Công ty A sở hữu 52% công ty B, công ty B sở hữu 31% 

công ty c, công ty A sở hữu 20% công ty c * Mt r 

3) Công ty A sở hữu 42% công ty B, công ty sởlnĩu 9ì% 
công ty c, công ty A sở hữu 25% công ty c 


Bài tập 2: Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh sau 


1) Chi tiền gởi ngân hàng mua 1 bất động sản đầu tư 
ìootr, lệ phí trước bạ phải nộp là ltr. 

2) Cho thuê BĐSĐT trên, tiền cho thuê thu trước 2 năm 
40tr và thuê GTGT 10% bằng tiền gởi ngân hàng. Khấu hao 
BĐSĐT hàng tháng ltr. 


3) Sau 2 năm bán BĐSĐT trên với giá bán 85tr, thuế 
GTGT 10% thu bằng tiền mặt. Chi phí bán bất động sản đầu 
tư trên trả bằng tiền mặt 2,2tr (bao gồm VAT 10%). 

4) Công ty A và B góp vốn liên doanh thành lập nên cơ 
sở kinh doanh 'đồng kiểm soát C (A góp 60%, B góp 40%) 

a. Ngày l/6/200x công ty A góp một TSCĐHH XI có 
nguyên giá 200tr, hao mòn lũy kế 50tr, hội đồng liên doanh 
định giá 140tr. Chi phí vận chuyển tài sản này đi góp vốn do 
công A chịu là ltr đồng trả bằng tiền mặt. (Thời gian sử 
dụng hữu ích của tài sản do công ty c xác định là 10 năm) 


b. Ngày 1/6/200X công ty A góp một TSCĐHH X2 có 
nguyên giá 200tr, hao mòn lũy kế 50tr, hội đồng liên doanh 
định giá 160tr. Chi phí vận chuyển tại pản này đi góp vốn do 

Al ỉíirtk ‘ĩ* K Vii r” - 
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công ty A chịu là ltr đồng trả bằng tiền mặt. (Thời gian sử 
dụng hữu ích của tài sản do công ty c xác định là lơ năm). 

c. Ngày 1/9/20ƠX công ty A bán cho công ty c một 
TSCĐHH Y1 có nguyên giá 400tr, hao mòn lũy kế ìootr, với 
giá 360tr, VAT 10% chưa thu tiền. Chi phí vận chuyển tài 
sản này đi bán là ltr đồng trả bằng tiền mặt. (Thời gian sử 
dụng hữu ích của tài sản do công ty c xác định là 10 năm). 

d. Ngày l/9/200x công ty A bán cho công ty c một 
TSCĐHH Y1 có nguyên giá 400tr, hao mòn lũy kế ìootr, với 
giá 260tr, VAT 10% chưa thu tiền. Chi phí vận chuyển tài 
sản này đi bán là ltr đồng trả bằng tiền mặt. (Thời gian sử 
dụng hữu ích của tài sản do công ty c xác định là 10 năm). 

e. Ngày l/ll/200x công ty A bán cho công ty c một lô 
hàng có giá trị ghi sổ 500tr, hội đồng liên doanh định giá 
560tr. (Biết đến ngày 31/12/200x công ty c đã bán lô hàng 
này cho bên thứ ba độc lập) 

5) Công ty A mua 1.000 trái phiếu trả lãi trước bằng tiền 
mặt, mệnh giá trái phiếu 0,6tr.đ, giá mua 0,58tr.đ. Trái 
phiếu trôn có thời hạn 2 năm, lãi suất 0,8%/tháng. 

6) Công ty A chi tiền gởi ngân hàng mua 20.000 cổ phiếu 
trong 100.000 cổ phiếu của công ty K, mệnh giá lO.OOOđ/cp. 
Giá mua thực tế 80.000đ/cp. 

7) Công ty A chi tiền gởi ngân hàng mua thêm 35.000 cổ 
phiếu trong 100.000 cổ phiếu của công ty K, mệnh giá 
lO.OOOđ/cp. Giá mua thực tế 85.000đ/cp. 

8) Bán 45.000 cổ phiếu của công ty K, giá bán 90.000đ/cp, 
thu bằng tiền gởi ngân hàng. 


C2ỈĨO 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Luật kế toán (Luật số 03/2003/QH11) Quô'c hội nước 
CHXHCN Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 3. 

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của 
Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành 4 chuẩn mực kế 
toán. 

- Quyết định sô' 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của 
Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành 6 chuẩn mực kế 
toán (đợt 2). 

- Quyết định số 234/2003/QĐ^BTC ngày 30/12/2003 của 
Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành 6 chuẩn mực kế 
toán (đợt 3). 

- Quyết định sô' 12/2003/QĐ-BTC ngày 15/2/2005 của Bộ 
trưởng Bộ tài chính về việc ban hành 6 chuẩn mực kế toán 
(đợt 4). 

- Quyết định sô' 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của 
Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành 6 chuẩn mực kế 
toán (đợt 5). 

- Quyết định sô' 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của 
Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chê' độ quản lý, sử 
dụng và trích khâu hao tài sản cô' định. 

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ 
trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chê' độ kê' toán doanh 
nghiệp. 

- Quyết định sô' 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ 
trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chê' độ kê' toán doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

- Thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban hành 
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theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của 
Bộ trưởng Bộ tài chính. 

- Thông tư 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện sáu chuẩn mực kế toán ban hành 
theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện sáu chuẩn mực kế toán ban hành 
theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện sáu chuẩn mực kế toán đợt 4. 

- Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện sáu chuẩn mực kế toán đợt 5. 

- Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán 
ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 
31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 
và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ 
trương Bộ Tài chính 

- Thông tư 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ 
về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán. 

- PGS.TS. Võ Văn Nhị, Kê toán tài chính doanh nghiệp - 
Đại học Kinh tế TP.HCM, Nhà xuất bản thống kê năm 2006. 

- TS. Phan Đức Dũng, Giáo trình Kế toán tài chính 
doanh nghiệp, Nhà xuất bản thống kê năm 2006. 


caĩooĩĩíũ 
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PHỤ LỤC 1 

CHỨNG TỪ KÊ TOÁN 

(Ban hành theo QĐ số 15Ị2006 / QĐ-BTC 
ngày 20/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) 

I. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 
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<vttụ lục 1 



TÊN CHỨNG Từ 


Giấy đé nghị thanh toán 


Biên lai thu tiển 


Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá qu 




9 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng bạc... 


10 Bảnq kê chi tiền 


V. Tàl sản cố định 


Biên bản giao nhân TSCĐ 


Biên bản thanh lý TSCĐ 


Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 


Biên bàn đánh gỉá lại TSCĐ 


Biên bản kiểm kê TSCĐ 


Bâng tính và phản bổ khẩu hao TSCĐ 


VI. Hợp tác kinh doanh 



Bảng phân chia sản phẩm 


Bảng phân chia doanh thu 


VII. HỢp nhất 


Bảng Tổng hợp các bút toán diểu chỉnh 


Bảng Tổng hợp các chĩ tiêu hợp nhất 


SÔ HIỆU 


05-TT 


06-TT 


07-TT 


08a-TT 


08b-TT 


09-TT 


01-TSCĐ 


02-TSCĐ 


03-TSCĐ 


04-TSCĐ 


05-TSCĐ 


06-TSCĐ 


01 - HTKD 


02 - HTKD 


03 - HTKD 


BTH 01 - HN 


BTH 02 - HN 


TÍNH CHẤT 



B/ CHỨNG Từ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BÀN PHÁP LUẬT KHÁC 


Giấy chứng nhản nghỉ ôm hưởng BHXH 


Danh sách người nghĩ hưởng trợ cấp ốm đau, thai 
sàn 



Hoá đơn bán hàng thồng thườn 


Phiếu xuất kho kiẽm vận chuyển nội b< 


Phiểu xuất kho hàng gửi dại I 


Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính 


Bàng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hoá 
dơn 


01GTKT-3LL 


02GTGT-3LL 


03 PXK-3LL 


04 HDL-3LL 


05 TTC-LL 



Ghi chú: (*) BB: Mẫu bắt buộc 

(*) HD: Mẫu hướng dẫn 











































































- Lương thời gian: + - Tai nạn T Nghỉ không lương: 

- Ốm, điều dưỡng: Ô - Nghỉ phép p Ngừng việc: 

- Con ốm: Cô - Hội nghị, học tập: H Lao động nghĩa vụ: 
































Đơn vị: . Mẫu số Olb-LĐTL 

Bộ phận: . (Ban hành theo QĐ số 15/20061QĐ-B 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BT 

SỐ: ... 


BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ 

Tháng .năm . 


Số 

TT 

HỌ VÀ TÊN 

Naàv tronq tháng 1 

Cônq qiờ làm thêm 

1 

2 

... 

31 

Ngày 

làm 

viêc 

Ngày thứ 
bảy, chủ 
nhật 

Ngày 
lễ, tết 

A 

B 

1 

2 


31 

32 

33 

34 










Cộng: 









Ký hiẽu chấm công 

NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ .đến giờ. 

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật làm việc (Từ giờ .. 

đến giờ.^ 

NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ . đến giờ . 

Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ giờ .đến giờ . 

Ngày . tháng . nă 

Xác nhận của bộ phận (phòng Người chấm công Người« 


ban) có người làm thêm 

(Ký, họ tên) 


(Ký, họ tên) 


(Ký, hc 


Bộ phận:.. Mẫu số: 02 - LĐTL 

Ban hành theo QĐ số: 15/OĐ-BTC 
ngày 20/03/2006 của Bỏ trưởna BTC 
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Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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r Phf lụe 1 



Mẫu SÔ: 04 - LĐTL 

Ban hành theo QĐ số: 

15/2006/QD-B Tc ngày 
20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

Số: .. . 

Cấp cho:. 

Chức vụ:. 

Được cử đi công tác tại:. 

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số:... ngày .. . tháng ... năm . . . 
Từ ngày ngày ... tháng . .. năm . .. đến ngày ... tháng .. . năm 

Ngày . ..tháng .. . nãm . .. 
Người duyệt 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Tiền ứng trước 


Lương:.đ 

Công tác phí: .đ 





Vén 9 ười: .vé X. đ= . đ 

^ cước: ..vé X.. đ = ZZZ."I’!!!.^ đ 

Phụ phí lấy vé bằng điện thoại.vé X.. đ = 4 

Phòng nghỉ: .’... vồ X zzzzzz = .d 

1. Phụ cấp đi đuờng: Cộng . đ 

2. Phụ cấp lưu trú. 

Tổng cộng ngày công tác:. đ 

Ngày ... tháng . . . năm .. . 

Duyệt 

SỐ tiền được thanh toán là: .. 


Người đi công tác 

(Ký, họ tên) 


Phụ trách bộ phận 

(Kỷ, họ tên) 


Kế toán truồng 

(Ký, họ tên) 
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r ptĩự /ụe 1 


Đơn vị: . Mẩu số: C05 - LĐTL 

Bộ phận: . Ban hành theo OD số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHAM hoặc 
CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH 

Ngày . tháng . năm . 


Tên đơn vị (hoặc cánhân):. 

Theo hợp đổng số: .ngày.tháng.năm 


Sô 

Tên sản phẩm 

Đơn vị 


Đớn 

Thành 

Ghi chú 

TT 

(công việc) 

tính 


giá 

tiền 

H 

B 

c 

1 

2 

3 

D 









Cộng 







Tổng số tiền (viết bằng chữ): 


Ngày . tháng 

Người nhận việc Người kiểm tra ch.ất lượng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 


Người giao việc 
(Ký, họ tên) 


...năm . 

Người duyệt 

(Ký, họ tên) 
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Người để nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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Đơn vị:.. 
Bộ phận. 


Mâu số: 08 - LĐTL 

( Ban hành theo OĐ số: 15/2006/QĐ-B TC 
n 9ày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

HỢP ĐỐNG GIAO KHOÁN 

Ngử y . tháng . năm . 

Sổ: . 


- Họ tên:. 

- Đại diện cho: 

- Họ tên:. 


.chức vụ:. 

.bèn giao khoán: 

.chức vụ:. 

'!? diệnch0: .■;.bên giao khoán 

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU: 

I. Điểu khoản chung: 

- Phương thức giao khoán;.. 

- Điểu kiện thực hiện hợp đổng:. 

- Thời gian thực hiện hợp đổng:. 

- Các điều kiện khác: 

I. Điều khoản cụ thể: 

1. Nội dung công việc khoán: 


2. Trách 


3. Trách 


nhiệm, quyển lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán 


nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ củk bên giao khoán: 


Đại diện bên nhận khoán 

(Ký, họ tên) 


Đại diện bên giao khoán 

(Ký, họ tên) 


Người lập 

(Ký, họ tên) 


Ngày... tháng ... năm . 

Kẽ toán trưởng bên giao khoán 

(Ký, họ tên) 
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r fthụ lụt 1 


Đớn vị: . Mầu SỐ: 09-LĐTL 

Bộ phận: . (Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

Số: . 


BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) Hộp ĐỔNG GIAO KHOÁN 


Ngày . tháng . năm 


- Họ tên:.chức vụ:. 

- Đại diện cho:.bên giao khoán:. 

- Họ tên:.chức vụ:. 

- Đại diện cho:.bên giao khoán:. 

Cùng thanh lý Hợp đồng số:. ngày . . . tháng . . . năm 

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:. 

Giá trị hợp đồng đã thực hiện: . 

Bên .... đã thanh toán cho bên.số tiển là.đổng (viết bằng chữ). 

Số tiền bị phạt do bên vi phạm hợp đổng:.đổng (viết bằng chữ). 

Số tiền bên ..còn phải thanh toán cho bên ... là ...đổng (viết bằng chữ.. 

Kết luận: . 


Ngày . tháng . năm 

Đại diện bên giao khoán 

(Ký, họ tên) 


Đại diện bên nhận khoán 

(Ký, họ tên) 





























r Phụ lạc- 1 


Đơn vị; .. 
Bộ phận: 
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Mẫu số: 10-LĐTL 

. ( Tl h Ì n l'. he ° a0 sữ: Ĩỳĩm/QĐ-BTC 

Bảng kê trích nộp c7c khÌ f tE5 

T . Z: AU KH °ÃN theo lương 

rhán 9 . nám . 













Người lập bảng Kế toán trưòng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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Đơn Vị:. Máu số: 01-VT 

Địa chỉ: . (Ban hành theo OD số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

PHIẾU NHẠP KHO 

Ngày . tháng . năm . NỢ:. 

Số: . Có: . 


- Họ tên người giao hàng:. 

-Theo:. số:.ngày .tháng.năm.của 

- Nhập tại kho: . 


D 

Tên, nhãn hiệu, quy cách 
phẩm chất vặt tư, dụng cụ 
sản phẩm, hàng hóa 

Mã 

sổ 

Đơn vị 
tính 


Đơn 

giá 

Thành 

tiền 



ra 

B 

c 

D 

1 

2 

3 

4 









1 

Cộng 

H 

X 

X 

X 

X 



- Tổng số tiền (Viết bằng chữ):. 

- Sổ chứng từ gốc kèm theo: . 

Ngày . tháng.... năm . 

Người lập Người giao Thủ kho Kế toốn trưởng 

phiếu hàng (Ký, họ tên) (hoặc bộ phận có nhu cấu nhập) 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 





































Đơn vị: 
Địa chỉ: 


. Mẩu số: 02-VT 

................ (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QD-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày . tháng . năm . NỢ: . 

So: . Có: . 


- Họ tên người nhận hàng:. địa chỉ (bộ phận): 

- Lý do xuất kho:... 

- Xuất tại kho (ngăn lô):...Địa điểm: .. 


s 

TT 

Tên. nhãn hiệu, quy cách 
phẩm chất vật tư (sản 
phẩm hàng hóa) 

Mã số 

Đơn vị 
tính 

Sổ lượng 

Đơn 

giá 

B 

Yêu 

cầu 

Thực 

nhập 

A 

B 

c 

D 

1 

2 

3 

4 










Cộng 

X 

X 

X 

X 

X 



- Tổng số tiền (Viết bằng chữ):. 

- Số chứng từ gốc kèm theo: . 

Ngày . tháng... năm . 

Người lập Người giao Thủ kho Kế toán trưởng Giám dốc 

phiếu hàng (Ký, họ tên) (hoặc bộ phận (Ký, họ tên) 

(Kỷ, họ tổn) (Ký, họ tên) có nhu cầu nhập) 

(Ký, họ tên) 
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Đơn vị:. Mẩusố:03-VT 

Địa chỉ:. (Ban hành theo OĐ sô: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM 
Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 

Ngày . tháng . năm . 

SỐ: 


- Căn cứ:.số:.ngày.tháng.năm.của. 

- Ban kiểm nghiệm gổm: 

+ Ông/Bà .chức vụ: Đại diện: Trưởng ban 

+ Ông/Bà .chức vụ: Đại diện: ủy viên 

+ Ông/Bà .chức vụ: Đại diện: ủy viên 


Đã kiểm nghiệm các loại: 


số 

TT 

Tên, nhản 
hiệu, quy cách, 
phẩm chất vật 
tư(sản phẩm, 
hàng hóa) 

Mã 

số 

Phương 
thức kiểm 
nghiệm 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 
theo 

chứng từ 

Kết quả kiểm nghiệm 

Ghi 

chú 

Sỗ lượng 
đúng quy 
cách, phẩm 
chất 

Sổ lượng 
không đúng 
quy cách, 
phẩm chất 


B 

c 

D 

E 

1 

2 

3 

F 


Ý kiến của ban kiểm nghiệm: 


Đại diện kỹ thuật 

(Ký, họ tên) 


Thủ kho 

(Kỷ, họ tên) 


Trưởng ban 

(Ký, họ tên) 










































440 


'phụ lụe 1 


Đơn vị:. Mẫu sô: 04 - VT 

Địa Chỉ:.. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

PHIẾU BÁO VẬT Tư CÒN LẠI cuối KỲ 

Ngày . tháng . năm . 

Số: . 


Bộ phận sử dụng: 


Số 

TT 

Tên, nhãn hiệu, quy 
cách, phẩm chất vật tư 

Mă 

số 

Phương thức 
kiểm nghiệm 

Đơn 
vị tính 

Sổ 

lượng 

Lý do: còn sữ 
dụng hay trả lại 


B 

c 

D 

E 

1 

F 


Phụ trách bộ phận sử dụng 

(Ký, họ tên) 
















Đơn vị: . Mấu số: 05-VT 

Địa chỉ:. (Ban hành theo QD số: 15/2006/QD-BTC 
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Thủ trưởng dơn vị Kế toán trưỏng Thủ kho Trưỏng ban kiểm kê 

(Ý kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

(Ký, họ tên) 



















































442 


rphtỊ hư- 1 


Mầu số: 06-VT 

(Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC 
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


Đơn vị: 
Địa chĩ: 


BẢNG KÊ MUA HÀNG 

Ngày . tháng . năm . 

Quyển số: 
Số: 


- Họ tên người mua: . NỢ: 

- Bộ phận (phòng ban): . Có: 


- Họ tên người mua: . NỢ: 

- Bộ phận (phòng ban): . Có: 


Số 

TT 

Tên, quy cách, phẩm 
chất, hàng hóa 

Địa chỉ 
mua hàng 

Đơn vị 
tính 

u 

m 

Thành 

Tiền 

n 

B 

c 

D 

1 

2 

3 

1 








_ Cộm. _ 


X 

X 

X 



Tổng số tiền thực tế mua (viết bằng chữ):. 

* Ghi chú:. 

Người duyệt mua 

(Ký, họ tên) 


Người mua Kế toán trưởng 

(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) 


] 


























Đơn vị: 
Địa chí: 


Mễers&ơ^rr 

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG cụ, DỤNG cụ 


Ngày . tháng . năm . 

Số: 


s 

Ghi Có các TK 

Tài khoản 

153 

Tài khoản 

153 

Tài 

Tài 

T 

T 

Đối tượng sử dụng 
(Ghi NỢ các TK) 

Giá 

hạch 

toán 

Giá 

thực 

tế 

Giá 

hạch 

toán 

Glá 

thực 

tê' 

khoản 

142 

khoản 

242 

A 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TK 621 - Chỉ phí nguyên vật liệu, 
vật liệu trực tỉếp 

- Phân xưởng (sản phẩm). 

TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi 
công 

TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

- Phân xưông. 

TK 641- Chi phí bán hàng 

TK 642 - Chi phí quãn lý doanh 
nghiệp 

TK 142 - Chi phí trả trước ngắn 
hạn 

TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 








Cộng 








Ngày . tháng . năm 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 


Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 
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r phti lục 1 


Đơn vị:. Mẩu sổ: 01-BH 

Địa chỉ:. (Ban hành theo OĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI 

Ngày . tháng . năm . 

Quyền số: . 

Số:. 

Nợ:. 

Có:. 

Căn cứ hợp đồng số:. ngày.tháng.năm 200 ...về việc bán hàng 

đại lý (ký gửi), Chúng tôi gồm: 

- Ỏng/Bà:. Chức vụ: .Đại điện đơn vị:.có hàng đại lý (ký gửi) 

- Ông/Bà:.Chức vụ:.Đại diện đơn vị:. 

-Ồng/Bà: .Chức vụ: .Đại diện đơn vị:... nhận bán hàng đại lý (ký 

gủri) 

- Ông/Bà:.Chức vụ:.Đại diện đơn vị:. 

I, Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày. ../. đến ngày .../.. ./.. .như 



II. Số tiền còn nợ cùa các kỳ trước:. 

III. Sô' tiền phải thanh toán đến kỳ này: (111= II + Cột 6) 

IV. Số tiền được nhận lại:. 


+ Hoa hổng: . 

+ Thuế (nộp hộ): . 

+ Chi phí (nếu có): . 

.. . . 

V. Số tiền thanh toán kỳ này: 

+ Tiền mặt:. 

+ Séc: . 

VI. Số tiền nợ lại (Vl= III - IV - V):. 

* Ghi chú .... 

Giám đốc dơn vị Người viết bảng Giám dốc đơn vị 

gửi hàng dại lý (ký gửi) thanh toán nhận bán hàng dại lý 

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, dóng dấu) 


Kế toán trưỏng dơn vị 
gửi hàng dại lý(ký gửi) 

(Ký, họ tên) 


Kế toán trưởng đơn vị 
nhận bán hàng dại lý 

(Ký, họ tên) 
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Đơn vị: . Mau số: 02-BH 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


THẺ QUẦY HÀNG 


Ngày lập thẻ: . Tờ sô: . 

-Tên hàng: .Quy cách: 

- Đơn vị tính:.Đơn giá: 


-Tên hàng: .Quy cách: 

- Đơn vị tính:.Đơn giá: 


Ngày 

tháng 

Tên 

người 

bán 

hàng 

ammTV 

IiĨĨrCT 

Nhập từ 
kho 
trong 
ngày 
(ca) 

Nhập 

khác 

trong 

ngày 

(ca) 

Cộng tổn 
dầu ngày 
(ca) và 
nhập trong 
nqày (ca) 

Xuất 

bán 

Xuất khác 

Cộng 

cuối 

ngày 

(ca) 


Tiền 



wm 

B 

1 


3 

4= 1 +2+3 

5 

6 

7 

8 

9 
























Người lập 

(Ký, họ tên) 
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T>hụ tục 1 


Đơn vị: . Mẩu số: 01-TT 

Địa chỉ:. (Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


PHIẾU THU 

Ngày . tháng . năm . 

Quyển số:. 

Số: . 

NỢ:. 

Có: .. 

Họ, tên người nộp tiền:. 

Địa chỉ:. 

Lý do nộp:. 

Sô' tiền:.(viết bằng chữ). 

Kèm theo:. chứng từ gốc: 

Ngày . tháng . năm,... 

Giám dốc Kế toán trưâng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ 

(Kỷ, họ tên, đóng đấu) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) 


Đã nhận đủ số tiển (viết bằng chữ):. 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): 

+ Số tiến quy đổi:. 

(Liên gủi ra ngoài phải dóng dấu) 


Đơn vị:. Mẩu số: 02-TT 

Địa chỉ:. (Ban hành theo OĐ số: 15/2006/00-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

PHIẾU CHI 


Ngày . tháng . năm . 

Quyển số:. 

Số: . 

Nợ:. 

Co:. 

Họ, tên người nhận tiền:. 

Địa chỉ:. 

Lý do chi:. 

Số tiền:.(viết bằng chữ). 

Kèm theo:.chứng từ gốc: 

Ngày . tháng . năm . 

Giám dốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận 

(Ký, họ tên, đóng dâu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) phiếu tiển 

(Ky, họ tên) (Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ sô tiền (viết bằng chữ):. 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):. 

+ Số tiền quy đổi:. 

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) 
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Đơn vị: . Mầu số: 03-TT 

Địa chỉ: . (Ban hành theo OĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Truông BTC) 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG 

Ngày . tháng . năm . 

Số: . 

Kính gửi:. 

Tôi tên là :. 

Địa chỉ:. 

Để nghị tạm ứng số tiển: .(viết bằng chữ). 


Lý do tạm ứng:. 

Thời hạn thanh toán:. 

Giám đốc Kế toán trưòng Phụ trách bộ phận Người dể nghị tạm ứng 

' (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) 


Đơn vị: . Mấu số: 04-TT 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG 

Ngày . tháng . năm . 

Số:. 

NỢ:. 

Co:. 

- Họ tên người thanh toán:. 

- Bộ phận (hoặc địa chĩ):. 


- Sỏ' tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: 


Diễn giài 

SỐ tiền 

A 

1 

1. SỐ lạm ứng đợt trước chưa chi hét 

2. Số tạm ứng kỳ này: 

- Phipu nhi RO' nnàv 


- Phiến nhi Rố* naàv .. 


II. Số tiền đã chi: 

1 c.hứnn tử số* .naàv . 

. 

2. .. 

III. Chênh lệch: 

1. Số tạm ứng chi không hết (1 - II) 

2. Chi quá số tam ứnq (II - 1) 

. 


Giám đốc Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Người dể nghi tạm ứng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tổn) 
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Đơn vị: . Mấu số: 05-TT 

Địa chỉ: .... (Ban hành theo QD số: 15/2006/QD-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


GIẤY ĐỂ NGHỊ THANH TOÁN 

Ngày . tháng . năm . 

Kính gửi:. 

- Họ tên người để nghị thanh toán:. 

- Bộ phận (hoặc địa chỉ):. 

- Nội dung thanh toán:. 

-Số tiền:. (Viết bằng chữ): . 

(Kèm theo: .chứng từ gốc). 

Người đề nghị thanh toán Kế toán trưòng Người duyệt 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 


Đơn vị: . Mẩu số: 06-TT 

Địa chỉ: . (Ban hành theo OĐ số: 15/2006/QD-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


BIÊN LAI THU TIỀN 

Ngày . tháng . năm .. 

Quyển số: 
Số: 

- Họ và tên người nộp:. 

- Địa chỉ:. 

- Nội dung thu:. 


- Số tiền thu: .(viết bằng chữ). 

Người nộp tiền Người thu tiển 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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Đơn vị: . Mầu số: 07-TT 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

BẢNG KÊ VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ 


(Đính kèm phiếu: . Quyển số: 

Ngày........ thảng . năm .■■■■) __ số: 


m 




Mẫ 

22222 

22221 

A 

B 

c 

1 

2 

3 

D 









Cộng: 

X 

X 

X 




Ngày . tháng . năm.... 


Kế toán trưòng Người nộp nhận) Thủ quỹ Người kiểm nghiệm 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 


Đơn vị: . Mẩu sổ: 08-TT 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưỏng BTC) 


BÀNG KIỂM KÊ QUỸ 


(Dùng cho VNĐ) 

Hôm nay, vào _ giờ - ngày., tháng năm.-. số:- 

Chúng tôi gồm: 

- Ông/Bà: . đại diện kế toán 

- Ông/Bà: . đại diện thủ quỹ 

- Ồng/Bà: . dại diện - 


Cùnc 

tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quà như sau: 

STT 

Diễn giải 

SỐ iưdnq (tờ) 

Số tiền 

A 

B 

1 

2 

n 

Số dư theo sổ quỹ 

Sổ kiểm kê thực tế 

Trong dó: - Loại 

- Loại 

- Loại 

- Loại 

X 

X 










Chênh lệch (111=1-11) 

X 



- Lý do: + Thừa:. 
+ Thiếu: 


Kết luận sau khi kiểm kẽ quỹ:. 

Kế toán trưởng Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 


Người chịu trách nhiệm kiểm kê qũy 
(Ký, họ tên) 
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'Phụ lụe 1 


Đơn vị:. Mẩu số: 08b-TT 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


BẢNG KIỂM KÊ QUỸ 


(Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý) 


Hôm nay, vào - giờ - ngày., tháng -. năm--. số:- 

Chúng tôi gổm: 

- Ông/Bà: ... đại diện kế toán 


- Ông/Bà: . đại diện thủ quỹ 

- Ỏng/Bà: . đại diện . 

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng, bạc kết quả như sau: _ 


STT 

Diễn giải 

Đơn vị 
tính 

*—*—~— 

Sô 

lượng 

Đơn 

giá 

Tính ra VNĐ 

Ghi chú 


VNĐ 

n 

B 

c 

1 

2 

3 

4 

D 

1 

II 

1 

2 

3 

III 

Sổ dư theo sổ quỹ 
sổ kiểm kê thực tể Ợ) 

- Loại 

- Loại 

Chênh léch {111= 1 - II) 

X 

X 

X 

X 



. 

. 













X 

X 






- Lý do: + Thừa.. 

+ Thiếu:. 

Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:. 

Thủ quỹ Kê toán trưỏng Người chịu trách nhiệm kiểm kẽ quỹ 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 


Đơn vị: . Mẩu số: 09-TT 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QD số: 15/2006/QD-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


BẢNG KÊ CHI TIỀN 


Ngày 

- Họ và tên người chi:. 

- Bộ phặn (hoặc địa chỉ): - 


tháng . năm 


STT 

Chứng từ 

Nội dung chi 




A 

B 

c 

D 

1 








— 

Cộnq: 



Số tiền viết bằng chữ: . 

(Kèm theo ..... chứng từ gốc). 

Người lập bảng kê 

(Ký, họ tên) 


Kế toán trưồng 

(Ký, họ tên) 


Người duyệt 

(Ký, họ tên) 
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Đơn vị:. Mầu số: 01 - TSCĐ 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ 

Ngày . tháng . năm . 


Số 

Nợ 

Cố 


Căn cứ quyết định số:.ngày.... tháng.năm.của . 

I. Ban giao nhận TSCĐ gồm: 

Chúng tôi gồm: 

- Ông (bà);.chức vụ: .Đại diện đơn vị bên giao 

- Ông (bà);.chức vụ: .Đại diện đơn vị bèn nhận 

- Ông (bà):.chức vụ: . Đại diện . 

Địa điểm giao nhận TSCĐ: . 


SỐ 

TT 

Tên, ký 
hiệu 

quy cách 
(cấp 
hạng 
TSCĐ) 

Số 

hiệu 

TSCĐ 

i 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

! Công 
suất 
(diện 
tích 
thiết 
kế) 

Tính nguyên giá TSCĐ 

Nước 

sản 

xuất 

(XD) 

Nảm 

sản 

xuất 

Giá 

mua 

(ZSX) 

Chỉ phí 
vận 
chuyển 

Chi phí 
chạy 
thử 


KTỈTO-Tĩii 

Tài liệu 
kỹ 

thuật 

kèm 

theo 

A 

B 

c 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

E 















ESTBi 

X 

X 

X 

X 

X 








DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO 


STT 

Tên, quy cách 
dụng cụ, phụ 
tùng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

Giá trị 

A 

B 

c 

1 

2 






Công 

X 




Giám đốc bẽn nhận Kế toán trưởng bên nhận Người nhận Người giao 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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<Phạ lục 1 


Đơn vị: . Mẫu số: 02 - TSCĐ 

Đia Chỉ: . . .. ( Ban hành the0 QĐ só; 15/2006/OD ' BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ 

Ngày . tháng . năm . 


Số:. 

NỢ: . 

Có: . 

- Căn cứ quyết định số:.ngày.tháng ....năm ......của .. 

.về thanh lý tài sản cố định. 

I. Ban thanh lý tài sản cố định gồm 

Ông (bà):. đại diện:. trư ^ ng Dan 

Ông (bà)ị. đại diện:. Ủy viên 

Ông (bà):.đại diên:.ủy viên 

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ 

- Tên, kỷ hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ. 

- Số hiệu TSCĐ:. 

- Nước sản xuất (xây dựng):. 

- Năm sản xuất:.••••■••. 

- Năm đưa vào sử dụng:.số thẻ TSCĐ:. 

- Nguyên giá TSCĐ:. 

- Giá trị hao mòn dã trích đến thời điểm thanh lý:. 

- Giá trị còn lại của TSCĐ:. 

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ 


Ngày tháng năm 

Trưởng ban thanh lý 

• (ký, họ tên) 

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ 

- Chi phí thanh lý TSCĐ. (viết bằng chữ). 

-Giá trị thu hồi:.(viết bằng chữ). 

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày . tháng . năm . 

Ngày tháng năm 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 


Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dâu) 
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Đơn vị: . Mầu số: 03 - TSCĐ 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


BIẾN BẢN BÀN GIAOTSCĐ 
SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH 

Ngày . tháng . năm . 

Số: . 

NỢ: . 

Có: . 

- Căn cứ quyết định số:.ngày.tháng ....năm.của. 

Chúng tôi gồm: 

Ông/Bà):.chức vụ: .đại diện: .dơn vị sủa chữa 

Ồng/Bà):.chức vụ: .;...đại diện: .dơn vị có TSCĐ 

Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau: 

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:. 

- Số hiệu TSCĐ:.... Sô' thẻ TSCĐ. 

- Bộ phận quản lý, sử dụng: . 

- Thời gian sửa chữa từ ngày... tháng... năm.... đến ngày... tháng... năm. 

Các bộ phận sửa chữa gồm có: 


Tên bộ 
phận 
sửa chữa 

Nội dung (mức độ 
công việc sửa 
chữa) 

Giá dự 
toán 

Chi phí 
thực tế 

Kết quả 
kiểm tra 

A 

B 

1 

2 

3 







Công 





Kết luận: 


Kế toán trưởng Đại diện dơn vị nhận 

ỈKÚ hn /*3n) ÍKỨ hn t£n) 


Đại diện đơn vị giao 

ÍKý hn tên) 
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'ĩ)hụ lụe 1 


Đơn vị: . Mầu số: 04 - TSCĐ 

Địa chỉ: .. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ 

Ngày . tháng . năm . 

Số: ... 

Nợ:.. 

Có: . 


- Căn cứ quyết định số:.ngày.tháng.năm. 

của... về việc đánh giá lại TSCĐ. 

- Ông/Bà:.chức vụ .đại diện:. Chủ tịch Hội đồng 

- Ồng/Bà:.chức vụ .đại diện: .ủy viên 

- Ông/Bà:. chức vụ .đại diện: .ủy viên 

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây: 


s 

Tên, ký mã 
hiệu quy cách 

Số hiệu 
TSCĐ 

Số thẻ 
TSCĐ 


Đánh giá 

_ 

T 

Nguyên 

Hao 

Giá tri 

Nguyên 

Hao 

m 

T 

(cấp hạng) TSCĐ 

giá 

mòn 

còn lại 

giá 

mòn 

na 

A 

B 

c 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 












Cộng 

X 

X 






• 


Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả 
giá trị hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tuơng ứng cột 1,2,3. 

Kết luận: . t. . 


Ngày . tháng . năm 


ủy viên/Ngưài lập Kế toán trưởng Chủ tịch Hội dồng 

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 















































, r , UJ , . . . ®. lám đòc . Kế toán trưởng Trưởng Ban kiểm kê 

(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

(Ký, họ tên) 

























cẹ 

ằỌ 

TÍ 



p 

H 

CỌ 

o 

H 


Q 

CQ 


ơ 

O) 

Q 

co 

o 

o 

c 

-■D 

5 

k_ 

o 

Cvl 

1- 

cn 

LO 

<o- 

>7 

T ” 

m 

co 

'<o 

05 

o 

co 

o 

‘<Ò 

co 

Q 

o 

o 

c D 
o 

D 

o 

o 

l<cơ 

0 

CVJ 

ể 

-C 

co 

o 


JZ 



c 

Ồ 


'Cơ 

C\J 


-C 



c 

'Cơ 


co 

O) 


CG 

c 



Q Q 



Người lập bảng Ngày tháng năm 

(Ký, họ tên) KếXoẵnĩrưởn9 

(Ký, họ tên) 
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PHỤ LỤC 2 

SỔ KẾ TOÁN 

(Ban hành theo QĐ số 1512006 / QĐ-BTC 
ngày 20/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) 


I. DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH 
NGHIỆP 


1. Danh muc sổ: 



Sổ Cái (dùng cho hình thức 

.£!?i? n 9..!£ 9ỈL5Ể). 

»5 Sổ'Nhật kỹ Chung ." 

16 §9 N hảtkỷthu tịể n 

►7 Sổ.Nhặt: kỷ’ chjjịền 

>8'" 

19 sổ Nhật kỵ bán hàng. 

0 Sổ Cái (dùng cho hình thức 

Nhặt kỹ- Chứng từ, các loại 
Nhật ký - Chứng từ, Bảng kê 
Gồm: - Nhật ký - Chứng tử sổ 
1 đến số 10 

_ 

Số Cái (dùng cho hình thức 

. N M ý..:.. p. Ị] )?. [?£ tỳ! ỵ 

Bảngcâ.nCỊôlsÒphátslnh 

■§.í?..9.yỹ.íil.!ĩ..f5.ặí .... 

Sổ kế toán chi’tiết quy tiền 
mặt 

6 SỔ tiền gừl ngân hàng 
7) Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, 

.?ặ.?..P.t?Ẩ0j...í?.ậ.ĩ}.9.Ĩ!.ộ.§ 

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, 
dụ ng cụ, sản phẩm, hàng hóa 
Thẻ^ kho Jsổ kho) ’'’' 

.?Ặ.ÍI?9?..í ỉ .9Ll?.P.?..Yặp.ộ.P.9..Piĩ!.’... 


Ký hiệu 


3 


S01-DN 


S02a-DN 


S02b-DN 


S02C1-DN 

S02c2-DN 


S03a-DN 


S03a1-DN 


S03a2-DN 


S03a3-DN 


S03a4-DN 


S03b-DN 


S04-DN 

S04a-DN 

S04b-DN 


506- PN 

507- DN 


S07a-DN 


Nhật kỷ 
chung 


Hình thức kế toán 


Nhật ký 
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T>hụ lạc 2 


Hình thức kế toán 





Nhật ký- 
Chứng từ 


du ng cụ tại nơi sử dụ ng 
Thè Tài sàn cố định 


SỔ chi tiết thanh toán với 

Sổ chi tiết thanh toán với 
người mua (người bán) bằng 

.ngoại tệ _.... 

Sổ theo dõi thanh toán bằng 
.ngoại tệ_. 

sổ chỉ phí sản xuất, kinh 
doanh 


Thè tính giá thành sần phẩm, 
dịch vự 

Sổ chi tiết các tài khoản 


Sổ kế toán chi tiết theo dõi các 
khoản đáu tư vào công ty liên 
kết 


Số theo dõi phân bổ các 
khoản chênh lệch phát sinh 
khi mua khoản đầu tư vào 

.5ộna.íy..!iỀG.ML..... 

33 Sổ chi 1 tịét phát hành cổ phiếu 

34 Sổ chi tiết cổ phiêu quỵ 

35 sổ chỉ tịết đầutư chứng khoán 

36 Sổ theo doi chi tiết nguổn vốn 
kinh doanh 


Sổ theo dôi thuế GTGT 


SỔ chl tiết thuê GTGT được 
hoàn lại 


S23-DN 


S31-DN 


S32-DN 


S33-DN 


S34-DN 


S35-DN 


S36-DN 


S37-DN 


S38-DN 


S41-DN 


S42-DN 


S43-DN 


S44-DN 


S45-DN 


S51-DN 


S52-DN 


S61-DN 


S62-DN 


S63-DN 




Trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các loại 
sổ kế toán theo từng hình thức kế toán quy định trong Mục II “Các 
hình thức kế toán” trên đây./. 













































































2. Mẫu sổ kế toán 

Đơn vị:. Mẩu số: SOI - DN 


ỢỊ 

LÕ 

Th 


CQ 

I 


1Ọ- 

cS 

CTJ 

o 





-C 

o 

. 2 . 

Q 


* 

»- 

•o 

o 

■ 



o 

z 

! 



! 

h- 

■o 

ỏ 

T— 



o 

z 

o 



B 

*o 

o 

ơ) 



o 

2 

co 



* 

H 

-o 

o 

1**- 



"D 

z 

<o 




*o 

o 

in 



t> 

z 

Tí- 




'O 

o 

co 



t> 

z 

C\J 



ơ) 

2 & f 

h- -o 

r 



ơ) 

s 1 

3 'O 
•0>- TJ 
ic c 

í '§ 

co ° 

-SỂ 

*o 

o 

CD 



o 

z 

D 



Số 

tỉến 

phát 

sinh 

i 



*s 

o> 

c 

*•« 

ã 

LU 

o> 

c 

ỉ 

o» 

! 1 
^ 45 

3 j= 

■O Q. 

'•o '*o 
ờ) co 

ơ> 

c •>» 

ẽ ơ 

i- » '1 

“ 1 5 
1 r Ẽ 

'S ỗ £ 

? 5 ? 

o vo «0 
o CO o 

3 

q> 

5 

-C 

o 

Ngày 

tháng 

i 


8 ! 

o 


>- o> ’<o 

40 c ®> 

Oí <0 •- 

z è O) 

Cũ 


2 2 1 
-o 

1 



e 

15 

c 


i 

£ 


Oj 


bc 


'I 

-6 

o 

bọ 

I 

h 

'<o 

co 


'Cử 

-d 

b£ 


j *b 

'O co 

^ ìi 
t ? 

s> b 

ơ /BỊ 

'«o *> 

<55 z 


I ■ 


Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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<phụ hu 2 


Mẩu SỐ: S02a - DN 

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


Đơn vị: 
Địa chỉ: 


CHỨNG Từ GHI SỔ 

Số:... . 

Ngày ... tháng ... năm ... 


Trích yếu 

Số hiệu tài khoản 

SỐ tiền 

Ghi chú 

NỢ 

Có 

A 

B 

c 

1 

D 






Cộng 

X 

X 


X 


Kèm theo ... chứng từ gốc 

Ngày . . . tháng . . . năm. 

Kế toán trưởng 

(kỷ, họ tên) 


Người lập 

(ký, họ tên) 
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Đơn vị: . Mâu số: S02b - DN 

Địa Chỉ: . (Ban hành theo QD sổ: 15/2006/QD-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI sổ 

Năm . 


Chứng từ ghi sổ 

Số tiền 

Chúng từ ghi sổ 

SỐ tiền 

Số hiệu 

Ngày, tháng 

Số hiệu 

Ngày, tháng 

A 

B 


A 

B 

1 







- Cộng tháng 

- Cộng lũy kế từ đầu quý 


Cộng tháng 

Cộng lũy kế từ đầu quý 



- SỔ này có. trang, đánh sô' từ trang 01 đến trang 

- Ngày mở sổ . 

Người lập sổ Kế toán trường 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 


Ngày . tháng . năm.. 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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<phụ lục 2 


Đơn vị: . Mầu số: S02c1 - DN 

Địa chỉ:. (Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ) 

Năm . 

Tên tài khoản . 

SỐ hiệu . 


Ngày 

tháng 
ghi sổ 

Chứng từ ghì sổ 

DIỄN GIẢI 

Số 

hiệu 

TK đối 
ứng 

số tiển 

Ghi 

chú 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

NỢ 

Có 

< 

B 

c 

D 

E 

D 

2 

G 




- SỖ dư đẫu năm 

- Sô phát sinh trong 
tháng 





+ Cộng số phát sinh 

+ Số dư cuối tháng 

X 

X 







+ Cộng lũy kế từ đầu 
quý 

X 





- Sổ này có. trang, đánh số từ trang 01 đến trang 

- Ngày mở sổ . 


Ngày . tháng . năm... 

Người lập sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
































Đơn vị: . Mầu số: S02c2 - DN 

Đia chỉ: . (Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 





Ấy gay . tnang. 

Người lập sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vị: . Mầu số: S03a - DN 

Địa chỉ:. (Ban hành theo OD số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm ... 


Đơn vị tính: 




Htsi 

Diễn giâi 

Đâ 

ghi 

sổ 

cái 

STT 

dòng 

Sô 

hiệu 

TK đối 
ứng 


Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

NỢ 

Có 

A 

B 

c 

D 

E 

G 

H 

1 

2 




Số trang trước 
chuyển sang 






Cộng chuyển 
trang sau 

X 

X 

X 




- SỔ này có. trang, đánh số - từ trang 01 đến trang 

- Ngày mở sổ . 


Ngày . tháng . năm 


Người lập sổ Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 


Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vị:. Mâu số: S03a1 - DN 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QD-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN 

Năm . 


Ngày 

tháng 
ghi sổ 

Chứng từ 

DIỄN GIẢI 

Ghi 

Có 

TK... 

Ghi NỢ các TK 

số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

1 

ĩ 

I 

1 

TK khác 

Số 

tiền 

số 

hiệu 

A 

B 

c 

D 

1 

2 

3 

D 

5 

6 

E 




SỐ trang trước 
chuyển sang 








Cộng chuyển sang 
trang sau 


■ 

■ 

■ 

§ 


■ 


- SỔ này có. trang, đánh số từ trang 01 đến trang 


- Ngày mở sổ 


Ngày . tháng . năm 


Người lập sổ 

(Ký, họ tên) 


Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 


Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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<T>hụ lụa 2 


Đơn vị: . Mầu số: S03a2 - DN 

Địa chỉ:. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN 

Năm... 



Chửng từ 

DIỄN GIẢI 

Ghl 

Có 

TK... 

GhỉNỢcácTK 

Số 

Ngày 

1 

1 

B 

I 

TK khác 

Sô 

hỉộu 

Số 

tiền 

A 

B 

c 

D 


2 

3 

D 

5 

6 

E 




Số trang trước chuyển 
sang 








Cộng chuyển sang 
trang sau 




■ 





- SỔ này có. trang, đánh số từ trang 01 đến trang 

- Ngày mở sồ .. 


Ngày . tháng...... năm... 


Người lập sổ 

(Ký, họ tên) 


Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 


Giám đốc 

(Kỷ, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn v i- . Mầu số: S03a3 - DN 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG 

Năm ... 


Ngày 

tháng 
ghl sổ 

Ch 

íng từ 


TK ghi nợ 

Ghỉ 

Sô 

Ngày 

DIỄN GIẢI 

Nguyên 
vặt liệu 

Hàng 

hóa 

Tài khoản khác 

Có TK 
“phải 
trả 

cho 

người 

bán” 

Sô 

hiệu 

Số 

tìển 

A 

B 

c 

D 

1 

2 

E 

3 

4 




Số trang trước 
chuyển sang 







Cộng chuyển 
sang tháng sau 







- Sổ này có. trang, đánh số từ trang 01 đến trang 

- Ngày mở sổ . 


Ngày . tháng . năm... 


Người lập sổ 

(Ký, họ tên) 


Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 


Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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<ĩ>hụ lụt 2 


Đơn vị: . Mấu số: S03a4 - DN 

Địa chỉ: .. (Ban hành theo OD số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG 

Năm ... 


■ 

Chứng từ 

DIỄN GIẢI 

Ghỉ NỢ TK 
“phải thu của 
khách hàng” 

Ghi Có TK doanh thu 

Số 

Ngày 

Sàn 

phầm 

Hàng 

hóa 

Dịch 

vụ 


a 

c 

D 

1 

2 

3 





số trang trước 
chuyển sang 





Cộng chuyển sang 
trang sau 






- Sổ này có. trang, đánh số từ trang 01 đến trang 

- Ngày mở sổ . 


Ngày . tháng . năm 


Người lập sổ 

(Ký, họ tên) 


Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 


Giám dốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vị: . Mầu số: S03b - DN 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QĐ sổ: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


SỔ CÁI 

(Dùng hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm . 

Tên tài khoản . 

Số hiệu . 



- Sổ này có. trang, đánh số từ trang 01 đến trang 

- Ngày, mở sổ . 


Ngày . tháng . năm. 

Người lập sổ Kế toán trường Giảm đốc _ 

(Ky, ho tên) (Ký. họ tên) (Ký, họ tễn, đóng dấu) 
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Ngày . tháng . năm 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Họ và tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

























































Đơn vị:. \ Mầu số: SObl - DN 
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Đon vị:. Mầu số: S04a4 - DN 


LO 

ỉ> 



Ngày . . . thảng . . . năm . 

Người lập sổ Kê toán tổng hợp Kế toán ghi trưởng 

(Họ và tên) (Họ và tên) ( H <? và tên) 
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Đơn vi; . Mầu số: S04a7 - DN 

chỉ: (Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 
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Ngày . . . tháng. . . năm . 

Người ghi sổ Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên) 









































Đon vị:. Mẫu số: S04b5 - DN . 

õia chí: . (Ban hành theo OĐ số: 15/2006/QD-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 
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Mẩu số: S04D11-DN 
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Đơn vị: 
Địa chỉ: 


. Mầu số: S06- DN 

. (Ban hành theo OĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 

Tháng . năm . 


SỐ hiệu 
tài khoản 

Tên tài khoản kế 

SỐ dư đẩu 
tháng 

SỔ phát sinh 
trong tháng 

SỐ dư cuối 
tháng 

toa n 

NỢ 

Có 

NỢ 

Có 

N<? 

Có 










Tổnq cộng 








Người ghi sổ 

(Kỷ, họ tên) 


Ngày . . . tháng . . . năm . . . 

Kê toán trưởng 

(Ký, họ tên) 
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r Phụ lục 2 


Đơn vị: . Mầu số: S07— DN 

Địa chỉ:. (Ban hành theo QD số: 15/2006/QD-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


SỔ QUỸ TIỀN MẶT 

Loại quỹ:. 



- SỐ này có. trang, đánh sô" từ trang 01 đến trang 

- Ngày mỏ sổ . 


Người ghi sổ 

(Kỷ, họ tồn) 


Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 


Ngày . \ . tháng . . . năm. . . 

Gỉám đô'c 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơnv i : . Mâu số: S07a-DN 

Địa chỉ:. (Ban hành theo Q D sổ '. 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT 

Tài khoản. 

Loại . 

Năm. 


Đơn vị tính : 


Ngày, 
tháng 
ghỉ sổ 

Ngày, 

tháng 

chứng từ 

Sô hiệu 

chứng từ 

Dỉễn giảỉ 

TK 

dối 

ứng 

SỐ phát 
sình 

Số 

Ghi 

chú 

Thu 

Chi 

NỢ 

Có 

tốn 

A 

B 

c 

D 

E 

n 

D 

2 

3 

G 





- Số tổn đầu 
kỳ 

- SỔ phát sinh 
trong kỳ 






- Cộng sô 
phát sinh 
trong kỳ 

X 



X 

X 


- Số tổn cuối 
kỳ 

n 

H 

m 


m 


- SỔ này có. trang, đánh sô' từ trang 01 đến trang 

- Ngày mở sổ . 


Người ghi sổ 


Kế toán trường 


Ngày . . . tháng . . . năm . . 

Giám đốc 
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r pttụ lụe 2 


Đơn vị: . Mầu sô: S08- DN 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QD-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


số TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

Nơi mở tài khoản giao dịch: . 

Sô' hiệu tài khoản tại nơi gửi: . 


Ngày, 
tháng 
ghi sổ 

Sổ hiệu 
chứnq từ 


TK 

đối 

ứng 

Số tiền 


Thu 

Chi 

Diễn giải 

Thu 

(gửi 

vào) 

Chi 

(rút 

ra) 

Còn 

lại 

Ghi 

chú 

A 

B 

c 

D 

E 

1 

2 

3 

m 













- Số tón đầu kỳ 

- Sô' phát sinh trong kỳ 









- Cộng số phát sinh trong 
kỳ 

m 



■ 

■ 




- SỐ tồn cuối kỳ 

X 

X 

X 


X 


- Sổ này có. trang, đánh số từ trang 01 đến trang 

- Ngày mở sổ . 


Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 


Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 


Ngày . . . tháng . . . năm . . . 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 































A , Ngày . . . tháng . . . năm . 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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r phụ lục 2 


Đơn vị: 


Mâu số: S11-DN 


Địa ch?:. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT 
VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHAM, hàng hóa 


Tài khoản 


Tháng .năm 



Tên, quy cách vật liệu, 
dụng cụ, sản phẩm 
hàng hóa 

Số tiền 

STT 

Tổn đẩu 

kỳ 

Nhập 

trong kỳ 

Xuất 

trong kỳ 

Tổn 

trong kỳ 








Cộng: 






Người lập 

(Ký, họ tên) 


Ngày . . . tháng. . . năm. . . 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 
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Đơn vị:...... Mau số: S12-DN 

Địa chỉ:.. Ban hành theo OD số: 186-TC/CDKT 

ngày' 14-3-1995 của Bộ Tài Chính 

THẺ KHO (SỔ KHO) 

Ngày lập thẻ:. 

Tờ số: . 


- Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư: 

- Đơn vị tính:. 

- Mã số:. 


SỐ 

TT 

Ngày. 

tháng 


Diễn giải 

Ngày 

nhập, 

xuất 

sế IƯỢng 

Ký xác 
nhặn 
của kế 
toán 

Nhập 

Xuất 

Nhập 

Xuất 

Tổn 

n 

B 

c 

0 

E 

F 

1 

2 

3 

G 












X 




X 


- Sổ này có. trang, đánh số từ trang 01 đến trang. 

- Ngày mở sổ . 

, Ngày . . . tháng . . . năm . . . 

Thủ kho Kế toán trường Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Kỵ, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 































Mầu số: S21- DN 



Ngày . . . tháng. . . năm . 

ỉgười ghi sổ Kế toán trưởng Giám dốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 


















Đơn vị: . Mau số: S22- DN 

Địa chỉ:... (Ban hành theo OD số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


cọ 

ọ 

U3 


o 

z 

5 - 

Q 

& 

ơ) 

Õ 


<■ 


! 

H 


.. 

=> 



o 


tì 

3- 

o 



z 


(í b 

CG 


• 

• 


Q 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 

c 

o 

• 

o 

0 

• 

• 

>cã* 

o 

z 

g 


<o 

>oS 

tì 

o 2 

3 

'< 

> 


bB 

tì 

I 


'O 

£ 

z 


Ph 

\- s 

o' 


■■ 

'<o 


G 

o 


6 

*d 

z 


tí 




ơ) 





<ọ 
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Ngày . . . tháng . . . năm 

ígười ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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<J)hụlụe2 


Đỡnvị:. Mầu số: 23-DN 

Đ!a chỉ: . Ban hành theo QD số: 15/2006/QD-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

SỐ:... . 

Ngày . tháng . năm . lập thẻ . 

Căn cứ vào Biên bản giao nhận TSCĐ số:.ngày... tháng ... năm 

Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:.số hiệu TSCĐ .. 

Nước sản xuất (xây dựng). Năm sản xuất. 

Bộ phận quản lý, sừ dụng.Năm đưa vào sử dụng. 

Công suất (diện tích) thiết kế:. 

Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày.tháng .năm. 

Lý do đình chỉ:. 


SỐ hiệu 
chứng từ 

Nguyên giá tài sản cô' dịnh 

Giá trị hao mòn tài sản cố định 

Ngày, tháng, 
năm 

Diễn giâi 

Nguyên gỉá 

Năm 

Giá trị 
hao mòn 

Cộng dồn 

A 

B 

c 

1 

2 

3 

4 


DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO 


SỐTT 

Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng 

Đơn vị tính 

số lượng 

Giá trị 

A 

B 

c 

1 

2 



• 




Ghi giảm TSCĐ chứng từ số:. ngày . . . tháng . .. năm.. . 

Lý do giảm:. 


Ngày . . . tháng . . .năm . . . 

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Người ghi sổ Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 













































Đơn vị:. Mầu số: S33- DN 
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Người ghi sổ Kế toán trưởng 

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) 





















Người ghi sổ Kế toán truồng 

(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên) 















Đơn vị: . Mầu số: S36- DN 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QD-BTC 
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hJ . . (Ban hành theo QĐ sô: 15/2006/QĐ-BTC 


‘<o o- 

(/> z 



OỊ T. 

£ .! .! c 

co c ơ) 

- c 

I n o o- •= 


SặÉã 

Sg 

- co 

»1 

7! ^ 

* £ 
o co 
'Cơ 
o 

o 


I ị 

'<õ vo 
ơ) co 


-c bp 
.£ G 

ơ) cơ 

^ '> E 

“ra i 

Q. vg v c 

'■s « $ 

2 3 ổ 



Người ghi sổ Kế toá “ trưởng 

(Ký, họ tên) (K ý> họ tên) 







r ptui lục 2 513 


II > “'2 ‘ỉ 

5 í 2 c c iõ 

0 » I 8 s ỗ 


ố 

1 

__ O 

z o 


«0 % 
<0 Q 

co o 

3 o 

*<«0 <D 


z 

1 <Q 

ề o 


■§ > 


ễ z 

X r < 


II 

I Ặ 

Q Q 



.- 'I •§ f •* 

'2 ^ 3 «o 5 
r» 12 ■£ 5 ễ 

s II 5 1 

IJ tlí 

111« I 

o ĩ 2 ặ § 

* I ã 1 3 


•o "O 
“ 2 u % 

£ 3 f I 

O- ? c 2 s 
> c ị _ 2 C\J 

ilí fl 
§000 ~ 

li li 



X R 
G 

r <o kp 

ì n £ 


A^ày . . . í/itmg . . . năì 

ỉgười ghi sổ Kế toán trưởng 

(Kí. ho tên) (Ký. ho tên) 






















Đơn vị: . Mau số: S42- DN 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC 
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Ngày . . . tháng . . . năm . 

ígười ghi sổ Kế toán trưởng 
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Mau số: S45- DN 



Người ghi sổ Kê toán trưở 
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Đơn vị: . Mầu số: S51- DN 

Địa chỉ:. (Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC 
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2. Số phát sinh trong kỳ 
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3. Số dư cuối kỳ 
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Đơn vị: . Mầu số: S61- DN 

Địa chỉ: . (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Năm . 


Chứng từ 


sấtiền thuế 

GTGT dã nộp 

Số tiền thuế 

GTGT phải nộp 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 

Diễn giải 



SỐ dư dầu kỳ 

Số phát sinh trong kỳ 





Cộng số phát sinh 

Số dư cuối kỳ 




- Sổ này có. trang, đánh số’ từ trang 01 đến trang. 

- Ngày mở sổ . 

Ngày . . . tháng . . . năm . . . 

Người ghi sổ Kê' toán trưởng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 


Ghi sổ: Sổ này áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế 
GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. 
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Đơn vị: . Mầu số: S62- DN 

Địa chỉ:. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI 

Năm . 


Chứng từ 

Diên giải 

SỐ tiến thuế 

GTGT được 

hoàn lại 

số tiến thuế 

GTGT dã 

hoàn lại 

số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 



số du dầu kỳ 

Số phát sinh trong kỳ 



Cộng số phát sinh 

SỐ dư cuối kỳ 




- Sổ này có. trang, đánh số từ trang 01 đến trang 

- Ngày mở sổ . 


Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 


Ngày . . . tháng . . . năm . . . 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 
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Đơn vị:. Mau số: S63- DN 

Địa chỉ:. (Ban hành theo QD số: 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 


ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Được MIỄN GIẢM 

Năm . 


Chứng từ 

Diễn giải 

số tiền thuế 

GTGT được 

hoàn lại 

Số tiền thuế 

GTGT đã 

hoàn lại 

SỐ 

hiệu 

Ngày, 

tháng 



Sổ dư đầu kỳ 

Số phát sinh trong kỳ 



Cộng số phât sinh 

Số dư cuối kỳ 




- Sổ này có. trang, đánh số từ trang 01 đến trang 

- Ngày mở sổ . 


Ngày . . . tháng . . . năm . . . 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 


Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
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